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Phần I


 Kỷ niệm 30 năm những tháng ngày truy đuổi địch


1. Những trận đánh mở màn

Mình là lính D7, E747, F317. Lúc giải phóng Kthì sư đoàn mình chưa kịp thành lập. Lúc nầy E747 là E Quyết Thắng thuộc Bộ tư lệnh Thành cùng với E Gia Định. Thời điểm nầy E mình có hai D làm nhiệm vụ chiến đấu ở Cà Tumvà Sa Mát, còn một D làm nhiệm vụ huấn luyện tại 2bis Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó toàn E làm nhiệm vụ truy quét tàn quân và Fulro ở khu vực dọc theo sông La Ngà. Đến ngày 17 tháng 03 năm 79 mới thành lập F 317 và hành quân trong đêm vượt biên giới theo ngõ Sa Mát. 


Lúc E747 còn làm nhiệm vụ đánh FULRO ở khu vực sông La Ngà, D7 hầu hết là sinh viên và công nhân thế hệ thứ tư còn mới nên coi như là D đàn em, vì vậy được dùng để khua chiên gióng trống để 2 D đàn anh đánh bọc hậu. D7 chia ra 2 hay 03 cánh gì đó.Đại đội mình đi một cánh. Luồn rừng đi hai ngàythì có lệnh hành quân đến điểm qui địnhnhưng tụi nầy đi lạc đường ra bờ sông La Ngà. Khi đến bờ sông thì ui cha không thể nào tưởng tượng nổi. Đó chính là đoạn sông, nơi "ngút tất" của "kôn srây" Thanh Niên XP tỉnh Thuận Hải. Quá bất ngờ cả đại đội bèn chịu nhịn đói, nhịn khát, để nằm dài theo bờ sông mà phục kích. Mục tiêu trắng toát, lồ lộ trước đường ngắm (ngắm thôi chứ không được bắn). Cho đến tối khi mục tiêu biến mất rối mới xuống sông lấy nước nấu cơm.


Sáng hôm sau, sau khi báo cáo với Tiểu đoàn, tiểu đoản ra lệnh cho C tiếp tục hành quân về. Thế là C lại hành quân đi lòng vòng, lại lạc đường và về ngay chỗ cũ ngày hôm qua, đại đội lại tiếp tục phục kích. Kỳ nầy tiểu đoàn nghi ngờ, vì liên lạc bằng máy PRC25 với ăng ten lá lúa được, mà sao hành quân cả ngày không đến. Chính trị viên D, đồng chí Maicùng với liên lạc chống gậy đi dọc theo bờ sông để tìm. Thế là cả C đang nằm phục kích bị thủ trưởng bắt gặp tại trận, lúc đó cũng gần 4 giờ chiều, trận phục kích bị bại lộ. Nhưng cũng rất tâm lý, thủ trưởng bảo lỡ phục kích rồi thì ở lại phục kích luônsáng mai hành quân về. Từ đó đại độibị mang tên là đại đội "phục kích". Nào, có bạn nào còn nhớ trận phục kích có một không hai trong lịch sử nầy không?




Ngày 17 tháng 03 năm 79 F317 thành lập và hành quân trong đêm vượt biên giới. Lúc nầy D7 đổi thành D4, tiểu đoàn trưởng là đại úy Đàm Văn Xườn, chúng tôi gọi là bố Xườn. Thượng úy Phạm Thanh Mai chính trị viên D, quê ở Cái Tắchay Chương Thiện- Hậu Giang Sau bốn ngày hành quân, E747 đến huyện Xtung phía tây bắc tỉnh Kampong Thom, đến một hồ nước rất lớn, bờ đê cao gần nóc nhà, xe Zil ba cầu leo không nổi. Sau khi vượt bờ đê, E747 hành quân về phía phum Krâya (Krayéa). D bộ đóng tại phum Krâya, còn C9 hành quân thêm một đoạn đường nữa để xuống phum Thơ mây (Thmey) cách D bộ 15km. Đóng quân khoảng một tuần thìD4 bắt đầu đụng địch, đụng với sư 517 của Pốt.


Sau khi ổn định nơi đóng quân ở phum Thơ mây, C tổ chức lùng sục và nắm địa hình xung quanh phum, chỉ phát hiện dấu vết nơi đóng quân thôi chứ không phát hiện địch. Khoảng tuần sau D tổ chức đánh cá ở suối để lấy lương thực cho các C. Riêng C của mình còn cử một B sang đóng ở phum khác cách C 5km. 


Sau đó vài ngày, vào một buổi chiều, thông tin nhận được tin D6 phát hiện địch khoảng 20 tên và xin lệnh E tổ chức đánh địch. Một giờ sau đó thông tin lại báo cáo D6 phát hiện khoảng 100 tên địch, rồi 200 tên, sau đó nghe tiếng B40 nổ rền hướng D6 và D6 mất liên lạc. Lúc đó địch còn mạnh lắm. Khi chúng đánh D6 rất bài bản, nó dụ D bộ ra khỏi địa điểm đóng quânrồi mới đánh, đồng thời đánh chiếm vào D bộ D6. Khi D bộ lâm nguy gọi 3 C đến chi viện, đều bị phục trên đường.


D6 tan tác, mất liên lạc với trung đoàn vìanh thông tin E bổ sung xuống phải mặc quần đùi ôm máy chạy, không kịp nhổ ăng ten, mấy ngày sau mới về được trung đoàn. Quân tướng lạc lung tung, gần một tuần lễ mới thu quân lại được, mất hết gần hai mươi em.D6 là lính đàn anhtừ E Quyết Thắngvì vậy mà quen cắt rừngnên thiệt hại như vậy là ít. Địch vào chiếm cứ, lấy cả ba lô nón cối (chi tiết nầycó liên quan đến trận đánh nở hoa trong lòng địch của D4 sau nầy). 


Chuyện kể truyền miệng từ lính thông tin E chứ mình không trực tiếp thấy như vầy: Khi thủ trưởng E, chú Tư Đáp nhận được điện của D6, do dân báo phát hiện địch 20 tên cách D6 2km, D6 xin lệnh E cho D bộ cử trinh sát đi đánh. Ở trung đoàn bộ, chú Tư nghe B40 nổ rền, bèn vỗ đùi bảo: Ngon à, kỳ nầy D6 làm ăn ngon rồi, đâu, thông tin tụi bây mở máy liên lạc coi.Một anh lên máy hoài không được, chú Tư cằn nhằn: mầy tệ quá, cho đứa khác lênliên lạc coi, rốt cuộc hai, ba đứa, không đứa nào liên lạc được, vì thông tin E bổ sung cho D6 ôm máy chạy rồi. Sau đó là tin kêu cứu từ các đại đội của D6 trực tiếp lên E. Vì vậy mà E ra lệnh thu quân lúc 10 giờ đêm, ngày sau sư đoàn thu quân về hẹp lại. 


Mười giờ đêm trung đoàn ra lệnh thu quân, liên lạc phải chạy lên B độc lập để truyền lệnh thu quân, sau đó rút ngay về tiểu đoàn, đến sáng rút ngay về Trung đoàn. D4 thành lập B cơ độngđể bổ sung cho B trinh sát và B mình được chọn làm B cơ động. 3 người- trong đó có mình, nhận ngay nhiệm vụ bổ sung đi cùng với trinh sát để bám địch tại phum La Ót cách phum D đang đóng 5km. Phát hiện khoảng 300 tên địch đang giết bò làm thịt. Về báo cáo D chuẩn bị đánh, lúc nầy Sư điện về là đã xác định địch quân số 1 sư đoàn, đó là sư đoàn 515 của Pốt, được mệnh danh là sư đoàn thép. 


Đêm sau, hành quân tiếp cận, đến tờ mờ sáng nổ súng lệnh tấn công vào thì địch đã rút mất. B cơ động cùng với B trinh sátđi cặp với bố Xườn xông vào giữa phum thì bị một quả cối rớt phía sau lưng, nhưng không ai bị thương. Bố Xườn ra lệnh bắt hết mấy tay đang leo lên cây thốt nốt, về giao cho thủ trưởng Mai. Rồi tiếp tục đi bắt thêm vài tay nữa, khi về đến thì thủ trưởng Mai đã thả hếtnhững người bị bắt trước. Bố Xườn giậm chân kêu:


-Anh Mai ơi là anh Mai ơi, mấy thằng đó nó chỉ điểm cho cối bắn vào đội hình ta đó. 


Thủ trưởng Mai cự lại: 


-Anh bắt toàn là dân chứ địch đâu mà địch. 


Tôi mới thấy thủ trưởng Mai là người rất nhân hậu, hiền lành. Sau nầy xác định lại là cối do D5 bắn vì D4 vào phum sớm quá, D5 phát hiện D4 tưởng đâu là địch. Thế là bố Xườn hết nói.


Chúng tôi đuổi theo sư 515 của Pốt sau khi đánh hụt chúng ở phum gần phum Krâya, chúng tôi hành quân theo con kênh đào chưa xong, nên lòng kênh còn khô cạn. Đến khoảng 3 giờ chiều, E lệnh cho D4 trong vòng 30 phút phải tổ chức nấu cơm xong và vừa hành quân vừa ăn cơm vắt để đuổi kịp địch. Dù đang hành quân mỏi mệt, thấy có nhiều dấu hiệu đuổi gần kịp địch chúng tôi cố gắng chấp hành lệnh của E. Nơi dừng quân 30 phút là bờ đê bên cạnh vũng bùn nước đục ngầu, tắm còn chưa được lấy nước đâu mà nấu cơm. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của các đ/c thời chống Mỹ rốt cuộc chúng tôi cũng nấu được cơm ăn trong vòng 30 phút. 


Vừa có lệnh dừng quân là trung đội phân công ngay, một tổ đi hái củi (đang mùa khô củi dễ tìm, tìm củi có cành nhỏ mau cháy). Một tổ đào bếp, một tổ lựa thóc trong gạo, vừa nhặt sạn, đất lẫn trong gạo (thời điểm nầy, thóc lẫn trong gạo rất nhiều). Còn một tổ đào giếng lấy nước, tổ nầy quan trọng nhất. Tổ đào giếng đến bên sát vũng bùnkhoét một lỗ to bằng chiếc nồi đào xuống chừng bốn năm tấc là có nước, nhưng nước bùn đục ngầu, mấu chốt là phải giải quyết nước nầy ra sao. Rất đơn giản, lấy ca nhôm tát nước bùn ra, cứ tát nước thật nhanh, nước bùn ra hết thì lớp nước sau được lớp đất lọc lại thành nước sạch, trong vắt. Múc một nồi vừa đủ nấu cơm chưa tới 10 phút. 


Tổ đào bếp vừa xong là tổ tìm củi cũng vừa về, nhóm lửa ngay, chỉ cần một que diêm thôi là phải nhóm được lửa, lửa cháy bùng, lấy cái nồi đặt lên (nồi không), nồi vừa nóng là nước vừa về đổ vào luôn, chừa lại đất cát lắng ở đáy nồi, đậy nắp lại, chất củi lên cả nắp nồi đốt luôn. Trong phút chốc, nhìn thấy hơi nước bốc lên là nước đã sôi, sau đó gạt lửa trên nắp nồi, để múc một phần nước sôi cho vào bình tông pha trà, còn nước vừa đủ đổ gạo vào. Lúc nầy gạo cũng đã nhặt sạch thóc, sạn, đất, đá. Đậy nắp lại chất củi lên cảtrên nắp nồi đốt tiếp, khi nào nghecó tiếng lách tách trong nồi là cơm đã cạn nước, tắt lửa chỉ còn lại lửa than thôi. 


Trong khi đó tổ lấy nước đã lấy thêm được một nồi nữa, anh em lấy khăn nhúng vào nước cho ướt khăn. Xong giở nắp nồi ra, cơm vừa chín, vắt cơm luôn. B chúng tôi vừa nấu và vắt cơm xong là đúng 30 phút, lại còn có cả nước trà uống. Đúng 30 phút, E ra lệnh cho D4 tiếp tục hành quân thật. Chúng tôi vừa hành quân vừa ăn cơm vắt với muối. Cũng có một vài B do khâu lấy nước chậm, nên cơm chưa kịp chín, hoặc là trong quá trình nấu, mở nắp nhiều lần để thăm cơm chín hay chưa nên mất nhiệt lượng nhiều, vì vậy làm cho cơm lâu chín. Các B nầy phải chặt cây khiêng nồi vừa đi vừa cầm lửa theo đốt.


Đêm đó sau khi qua nhánh suối chúng tôi đã đuổi kịp tốp trinh sát của địch bố trí chận hậu và khoảng một đại đội địch nằm cạnh trung đội trinh sát của chúng vào lúc 9 giờ đêm, trên trời trăng non còn soi sáng. Lần đầu tiên chúng tôi gặp địch, bốn đứa chúng tôi đi đầu, vừa lên đến đỉnh đồithấy một đám địch đang đi ở dưới thung lũngbên trái, cánh B40 của chúng cọ vào cành cây nghe lẻng xẻng. Lúc đó cả B chúng tôi tưởng đâu là quân ta, đi song song với chúng, đến gò mối cao như đóng rơm, nghe tiếng hỏi "Nặc na" (ai đó). Tên nầy đứng lom khom thủ thế, tay lăm lăm súng, chúng tôi chưa kịp phản ứng đã bị tên nầybắn một băng AK, những tên khác ngồi bật dậy. 


Bốn đứa chúng tôi đi đầu ngã rạp xuống theo phản xạ tự nhiên, B40 tôi bóp cò hai lần đều bị thối. Sau đó các anh em bắn trả, chúng bỏ lại một xác chết, hai khẩu AK, tên chết có cả địa bàn Mỹ đeo trên cổ. Tiểu đoàn bắn cối vào đội hình địch, cho bắn cả 12ly 8, lần đầu tiên nghe 12ly8 nổ giòn thật, nghe tiếng đạn bay xé rừng ào ào dội lại. Chúng rút chạy tán lọan bỏ cả máy ngắm cối 82, mìn KP2. Bốn đứa chúng tôi dàn hàng ngang đi đầu thoát chết. 


Đó là trận đánh đầu tiên và cũng là lần thoát chết đầu tiên nhờ chưa tới số. Khi nổ súng xong, anh Mơ gọi tên từng đứa trong bốn đứa chúng tôi (vì anh vừa phân công bốn đứa chúng tôi đi đầu dàn hàng ngang), chúng tôi lên tiếng. Anh Mơ còn bảo mình mò khắp người xem có trúng viên nào không, vì mình gần phía địch nhất, mình báo cáo: "dạ còn khô queo, chưa có chảy máu ". Anh Mơ bảo: mạng mầy lớn lắm, khoảng cách chưa tới bảy mét, nó bắn mầy lửa đỏ rực mà không trúng viên nào mới lạ.

Bọn tôi đuổi theo sư 515 của Pốt, có lần bắt được hai thằng, không có súng, chúng đến lân la khu vực anh em mình đang đóng quân, nghi là địch vì chúng đi đâu cũng hai thằng. Bố Xườn cho bắt, hỏi mãi chúng không chịu khai, cứ trả lời "ót đâng" (không biết), anh em mình cũng không đánh đập gì hết. Bố Xườn ra lệnh cho dẫn hai thằng ra, bắt nó đào hai cái hố giống như cái huyệt cách xa nhau chừng ba bốn mươi mét, sâu hơn đầu gối. Chúng đào xong, mỗi thằng cho hai trinh sát kè hai bên, bắt trói chúng, bịt mắt lại bằng cái khăn cà ma của chúng và cho chúng đứng trước miệng hố. Sau đó bố Xườn đi ra đứng ở giữa hai thằng (cách mỗi thằng 15 mét). Bố rút súng K54 nạt to: mầy có khai không? Thông dịch dịch lại tiếng K cũng nạt to. Sau đó bố bắn chỉ thiên lên trời cái 'đùng'. Việc gì sẽ xảy ra?

Thông dịch chạy đến thằng bên nầy nạt hỏi: "mầy có khai không, thằng bên kia bị bắn chết rồi đó". Thằng bên nầy run rẩy khai tuốt. Sau đó thông dịch chạy qua thằng bên kia nạt hỏi: "mầy có khai không, thằng bên kia bị bắn chết rồi đó", thằng nầy cũng run rẩy khai tuốt. Khi điều tra xong, cho tháo khăn bịt mắt ra, chẳng có thằng nào bị bắn cả. Hai thằng đều khai là trinh sát của sư đoàn 515 của Pốt.


Giai đoạn đầu so kè giữa 317 và 515 chỉ có vậy thôi, tuy trận đầu thất bại nhưng quân ta vẫn ở thế thắng và tinh thần quân ta vẫn còn cao chưa có gì nao núng. Sau đợt so kè đó địch rút ta đuổi theo. Lúc nầy địch và ta hành quân theo đội hình cấp Sư đoàn, mình nhớ có lần hành quân đến phum mà đội hình địch vừa đi qua, phum nầy có 5 giếng nước địch múc cạn hết cả nước, khi ta đến không còn nước uống. Rừng nguyên thủy, sau khi địch đi qua theo dấu chân lá vụn ra như bột. 

Cuộc truy đuổi hai bên đều kiệt sức, có lần C mình đang hành quân gặp xe bò của dân đi cùng chiều, anh em mang ba lô nồi vì mỏi quá nên máng vào xe bò, đi một hồi quên xe bò rẽ vào đường khác, thế là cả đại đội không có nồi nấu cơm. Đến suối đánh cáchỉ có nướng ăn mà thôi, đến ngán ăn không nổi. Có người nghĩ ra lấy bình tông treo làm nồi nấu cháo, tội cho mấy anh bỏ gạo hơi nhiều nấu xong gạo nởtrút không ra, phải lấy que cây thụt gần té khói. 


317 và 515 vờn nhau như vậy thời gian gần một tháng trời, có khi đôi ba lần tổ chức đánh, ban đêm tiếp cận mục tiêu, gần sáng xung phong thì địch rút mất. Cuối cùng không hẹn mà ta và địch đều gặp nhau ở khu vực gần phum Krâya lúc đầu và việc gì đến nó sẽ đến.





Phum Krâya (Kreyéa) trong vòng tròn đỏ


2. Trận đánh nở hoa trong lòng địch

Khi hành quân gần đến Kơ rây a có lúc có một bộ phận nhỏ của quân ta hành quân dọc bên nầy suối thì bên kia suối cũng có một bộ phận quân địch hành quân ban ngày. Quân ta nhìn thấy bên kia suối có toán quân đội nón cối tưởng quân mình, sáp vào thì bị bắn. Té ra quân địch sau khi tập kích D6 thu được chiến lợi phẩm của quân ta hắn tận dụng luôn. Chính chỗ nầy là điểm chết của địch sau nầy. 


Gần đến Krâya, vào một đêm trăng sáng khoảng 10 giờ, D4 đã đụng địch, địch mệt quá không chạy nổi nữa nên ngủ lại trên đồi sau ụ mối. Ta đuổi kịp, địch nổ súng trước vào bốn anh em chúng tôi đi đầu nhưngkhông trúng vào ai. Tôi bóp cò 2 lần nhưng B40 lại lép, sau khi thay quả đạn khác thì địch đã bỏ chạy để lại 1 xác chết và 2 khẩu súng, bỏ cả máy ngắm cối 82 và mìn KP2


Khi đến lại Krâya, E747 tiền phương đóng tại Krâya, D4 đóng sát bên E. Địch đóng tại phum bên bờ suối cách quân ta 3km, cả hai bên đều mỏi mệt, lúc nầy là gần giữa tháng tư. Trinh sát takhẩn trương đeo bám địch và trinh sát địch cũng đeo bám ta không kém, chúng bò khi nào vào đến công sự quân ta mới chịu ra (đúng là sư thép). Nghe nói Lục Thum của địch đóng giả làm dân ở ngay nhà đối diện với Ban chỉ huy E để nắm bắt tình hình của ta. Hai bên đều đi đến quyết định đánh không chạy nữa.


Lúc 0 giờ ngày 15/4, D4 bắt đầu hành quân đi đánh địch, khoảng cách chỉ 3km nhưng vì quân ta chưa quen địa hình bằng địch nên đi sớm. Đám mưa lắc rắc đầu mùa cũng bắt đầu rơilên nón lên áo, làm dịu đi cái nóng mùa hè oi bức cho người chiến sỹ. Trên bầu trời sau khi qua cơn mưa trăng vẫn sáng. D sắp hàng một hành quân, đi đầu là trinh sát, vừa đi vừa nhắm mắt ngủ (mắt nhắm, mắt mở vì mấy ngày có được ngủ đâu). 


Đến 4 giờ sáng, đội hình D đi vào một trảng trống hẹp nằm kẹp giữa một bên là phum, một bên là con suối lớn nhưng lòng suối thì cạn. Trăng vẫn sáng vằng vặc ở trên đầu. Khi đến bờ suối thì trinh sát phát hiện địch. Hết sức bất ngờ, ở bờ suối bên kia cao hơn bờ suối bên nầy, địch đang tập trung để xuất phát hành quân đông như kiến. Ở bờ suối bên nầy, nơi con đường băng qua suối cạn có một đám địch đang ngồi đùa giỡn với nhau.


Trinh sát dừng lạibáo cáo cáo lên bố Xườn, ở đội hình đằng sau bộ đội thấy dừng quân tranh thủ ngủ, không hề hay biết đội hình của D4 đang bị kẹp giữa hai cụm quân của sư 515. Đến đây mới thấy hết tài cầm quân của bố Xườn, mới thấy hết sự bình tĩnh gan dạphi thường của bố đã được tôi luyện trong thời đánh Mỹ. Trăng sáng tỏ, hai bên đều phát hiện ra nhau rõ ràng, nhưng địch thì chưa biết ta, vì chúng có nhiều điểm bất ngờ lớn. 


Cái bất ngờ thứ nhất là địch không nghĩ rằng một D của ta mà dám chui vào đội hình sư đoàn của chúng. Cái bất ngờ thứ hai là địch cũng bắt đầu tập trung để hành quân đi đánh ta, lúc quân đông như vậy chúng không biết ta là đơn vị nào. Cái bất ngờ thứ ba là ta thì đội nón cối, còn địch thì đội nón mềm của Trung Quốc, nhưng vì trước đây một đơn vị của chúng tập kích vào D6 của ta, chúng cũng lấy quân trang của ta chúng đội. Cái điểm nhầm lẫn nầy ban ngày ta còn nhìn không ra ở trận bờ suối trước đây vài ngày, huống chi bây giờ lại là ban đêm dù cho trăng có sáng, gậy ông lại đập lưng ông. 


Lợi dụng ba điều bất ngờ đó, bố Xườn bình tĩnh ra lệnh đội hình đứng im, đợi phía bên bờ suối cao địch hành quân vừa đi hết, ta nối đuôi theo đội hình của địch. Khi đi đến mép suối, toán địch ngồi đùa giỡn khi nẫy chúng dạt ra hai bên nhường đường cho ta qua suối. Qua bờ suối caotrên đó là ruộng thuốc lá, nơi bọn kia vừa đi khỏi, nơi đó quá trời hầm chữ Z địch đã đào sẵn. Bố Xườn hết sức bình tĩnh và sáng suốt bố trí B trinh sát chốt lại bênphải, B cơ động của chúng tôi chốt bên trái,tiếp nữa là khẩu đội 12ly 8 và dặn khi nào quân ta qua hết, địch nối đuôi theo thì nổ súng. Bố theo đội hình bố trí các C còn lại, mấy ông nội đi sau chưa biết gì cả, đi qua suối còn thủng thỉnh cởi giầy. 


Khi quân ta vừa qua hết bên nầy suối thì một đám địch đông như kiến nối đuôi theo, chúng đi thành đám vừa cười, vừa nói, vừa hút thuốc đỏ trời, chúng bắt đầu lội qua suốirồi trèo lên. Bờ suối bên nầy dốc thoai thoải, nhờ vậy mà chúng tôi bắn xuống thì dễ trúng còn địch bắn lên thì khỏi đầu chúng tôi không trúng được. Tên đi đầu cách chúng tôi khoảng hai mét thì anh Mót nện cho địch một quả B41 hết sức điệu nghệđể mở đầu cho trận đánh. Anh Nguyễn Văn Mót ngày xưa là du kích Củ Chi đã từng bắn cháy xe tăng Mỹ. 


Tôi dùng từ điệu nghệlà vì B41 ở trên cao bắn xuống thấp rất khó, khi bạn chúc nòng xuống chưa kịp bắn, đạn B41 đã rơi ra khỏi nòng nếu bạn không rành bắn. Anh Mót ở tư thế quì bắn, nòng B41 hướng lên trời, khi đám địch đến gần, tên đi đầu cách chừng hai mét, nhìn thấy nòng B41 của anh vừa gật xuốnglà phụt ra một luồng lửa xanh lè bắn dộng vào đám đông bên kia bờ suối. Địch vừa ngã vừa lăn như lá rụng, cùng lúc đó tiếng súng nổ ran, tiếng địch rên la inh ỏi.


Sau khi B trinh sát và B cơ động nổ loạt súng mở màn, 12ly8 khạc cũng được gần 1 thùng, bố Xườn cho liên lạc ra truyền lệnh 2 B rút nhanh vào. Tụi mình vừa chạy khỏi là trận mưa cối trút xuống trận địa. Như vậy trong lúc 2 B ở lại chận đường thì bố Xườn vừa bố trí đội hình cho 3C bộ binh, đồng thời ra lệnh tập trung 3 khẩu cối 61 ở 3 đại đội kết hợp với 2 khẩu cối 82 của C hỏa lực dội vào đội hình địch. 


Cối được giá nơi khoảng trống nằm giữa đội hình với cơ số đạn tương đối khá (ngoài cơ số đạn do khẩu đội gánh theo, còn số đạn do bộ binh mang, mỗi anh được phân công mang 2 trái) và đã dội kịp thời, đúng lúc vào đội hình khoảng trên 100 tên địch đang dồn cục đông như kiến. Còn khẩu đội 12ly 8 đặt trên địa hình không có vật che chắn (trên ruộng thuốc lá). Sau khi bị đánh bất ngờ, chúng bắt đầu tỉnh hồn trở lại và phang cho 12ly 8 một quả B40, đuôi quả đạn văng vào súng. Không bị thương vong nhưng 12ly8 phải dẹp ngay sau đó. 


Sau trận mở màn đó, cối của D4 hết đạn (còn số ít bố Xườn ra lệnh giữ lại để đề phòng, không bắn nữa, nhờ vào cối chi viện của E). Lúc nầy địch cũng vừa tỉnh hồn chúng huy động lực lượng trở lại, bao vây D4, chúng đã khép chặt vòng vây, tổ chức tấn công đánh trả vào đội hình của ta. Chúng tập trung cối 6, cối 8, DKZ, số lượng cối chúng rót vào đội hình của ta nhiều gấp mấy lần ta rót vào chúng. 


Hơn nữa nơi ta đang chiếm là cứ cũ của chúng, nên chúng biết rất rõ địa hình, chỉ có một khoảng đất trống duy nhất để ta đặt cối chúng đã tập trung phản pháo vào đó. Anh em bắn cối bị thương vong nhiều, tạm thời phải bỏ cối lại đó chạy vào nấp, khi cối chúng im ta lại ra dựng lại cối bắn tiếp, bắn xong lại chạy chờ nó bắn trả. Ta bắn nó một quả nó trả lại ta mấy quả, cứ như vậy đánh cù cưa với nó cho đến hơn tám giờ sáng.


Bên ngoài chúng bắt đầu hò hét xung phong "chôi, chôi...". Hầu hết quân ta đã rút vào hầm chữ Z của chúng. Chúng hô vang dội khắp cả rừng, súng bộ binh của chúng nổ vào đội hình ta nghe như tiếng mưa rào. Nhờ công sự của chúng mà quân ta được an toàn, thương vong không đáng kể. Chúng xung phong làm hai đợt, đợt đầu hô xung phong mục đích để chúng luồn vào suối lấy thây. Lần hai chúng hò hét xung phong, bắn như mưa vào đội hình ta.


Ở trong công sự của chúng vừa chiếm được, quân ta sẵn sàng chào đón chúng, đợi hoài không thấy chúng xung phong, sau đó chúng rút lui, lúc nầy là khoảng chín giờ sáng. Vậy là sư thép 515 của Pốt đã sợ D4 của E747,các bạn có thể ghi thêm vào tự điển của F515, từ "chôi" còn có thêm một nghĩa nữa là: rút lui có trật tự.Một sư đoàn đã vây kín được một tiểu đoàn vào trong mà không dámđánh tiêu diệt, khi rút lui lại ra oai, âm thầm rút lui khi ra khỏi tầm súng của bộ binh ta, biết ta không còn đạn cối, chúng lại sắp hàng đi để chọc tức. Chúng tôi chạy vào báo cáo bố Xườn, bố ra xem chúng sắp thành hàng đi đen kịt, bố tắc lưỡi (tiếc quá mình không còn đạn cối mà E tiền phương cũng đã hết). 


Quân ta đợi chúng đi xa một chút rồi cũng tổ chức rút lui, không rút lui ngay là vì sợ chúng nhử mình ra khỏi công sự sau đó quay lại đánh. Ta chỉ có khoảng hơn 200 tay súng, còn chúng một sư đoàn dù có thiếu đi nữa cũng hơn 1000 tay súng, nếu ta không có công sự phòng thủ thì chúng đã nuốt ta từ lâu. Bây giờ đến giai đoạn ta rút lui:


Tiếng súng tạm yên, liên lạc D ra truyền lệnhcho B cơ động chuẩn bị đánh mở đường băng qua suối để D đưa thương binh, tử sỹ về cứ tiền phương E. Anh Mót nhìn mặt anh em rồi bảo lấy gói thịt trâu kho khô ra ăn cho hết và lấy mấy gói thuốc Vàm cỏmới lãnh hôm qua ra hút cho hết, để chút nữa có chết cũng không thành ma đói. Khi ăn xong chúng tôi thận trọng tiến từ từ ra phía bờ suối, đến rẫy thuốc lá nơi chúng tôi trụ lại để đánh lúc đầu,nhìn thấy ruộng thuốc bị đạn cối cày nát như đất vừa mới xới. 


Khi đến bờ suối cảnh tượng hãi hùng hiện ra, bờ cát bên bờ suối đẫm máu, chằng chịt những vệt cát được tạo nên do lúc chúng kéo thây, đoạn suối rộng chừng 10 mét,sâu quá gối, dài khoảng gần 100 mét, nước đỏ ngầu máu tươi. Nhưng chúng không bỏ lại một xác hay một khẩu súng nào cả, trận địa chỉ còn rơi vãi lạimũ nón, quần áo, thắt lưng (dây TB) thấm đẫm máu. Như vậy chúng ta đã rõ. Ở đợt hò hét xung phong lần thứ nhất, chúng áp đảo ta để chúng luồn theo suối lấy thây, lúc đó trời chưa sáng, quân ta lại rút vào trong công sự của chúng để phòng thủ, bờ suối lại cao nên không nhìn thấy. 


Khi qua khỏi bờ suối bên kia chúng tôi bắt tay được với D5 vừa mới đến để chi viện cho D4. Khi đi được một đoạn, đội hình chúng tôi lại bị mấy phát đạn cối bắn suýt trúng đội hình, anh em vội tách khỏi đội hình để tìm chỗ nấp. Bố Xườn đứng thẳng ngườirút súng ngắn ra hướng lên trời đồng thời hô to ra lệnh "không được chạy, đứa nào chưa bị thương ở lại chuẩn bị đánh tiếp". Anh em trở lại đội hình, lúc saubiết được hai quả cối vừa rồi là do E775 hay (E115) bắn lầmvì trên đường chi viện cho 747, vừa mới đến, phát hiện từ xa có đám người hành quân lúc ẩn lúc hiện nên tưởng lầm là địch. 


Tuy không bỏ lại xác nào nhưng ngày hôm sau dân báo chúng đem chôn ở phum kế bênkhoảng 70- 80 cái mả. Phía D4 bị thương khoảng trên 20 đ/c. B cơ động chỉ một đ/c bị thương nhẹ. B trinh sát không ai bị thương. Đau buồn nhất là đ/c Thượng uý chính trị viên tiểu đoànPhạm Thanh Maihy sinh khi bắt đầu nổ súng. 


Khi đ/c Xườn vào trong bố trí đội hình thì đ/c Mai ở lại chỉ huy bên ngoài. Khi chúng tôi nổ súngthì địch bắn trả lại chúng tôi, vì chúng tôi nằm ở mép bờ suối, còn địch thì ở dưới suối hoặc ở bên bờ bên kia thấp hơn nên bắn không trúng chúng tôi được mà đạn bay vào ngọn đồi thủ trưởng Mai đang đứng cùng với anh liên lạc trước công sự chữ Z của địch. Khi nghe súng nổ, nếu đ/c nhảy xuống hầm trước thì sẽ không sao, nhưng vì thươnganh chiến sỹ liên lạc của mình còn trẻ tuổi, đ/c đứng lại xô liên lạc của mình té xuống hầm trước. Anh liên lạc cắm đầu xuống hầm, chân còn ló trên miệng hầmthìtrái đạn cối nổ ngay miệng hầm, anh liên lạc chỉ bị thương ở chân còn đ/c Mai ở ngoài hầm nên hy sinh (đây là lời kể lại của chính anh liên lạc). 


Tôiviết dòng nầy biết đâu thân nhân, hoặc chính vợ con đ/cđọc được cũng bớt đi nỗiđau mất mát của gia đình đã 30 năm nay và đó cũng là thông tin đáng tự hào cho gia đình. Khi chúng tôi rút vào trong, đứng trước thi hài đ/c tại trận địa ai cũng đứng nghiêm chào vĩnh biệt đ/c. Một lần nữa xin chào đ/c MAI và chúng tôi không bao giờ quên tấm gương của đ/c.


Khi về đến phum, nhân dân Kampuchia túa ra đón chào, còn có cả thanh niên phụ nữ tự nguyện ra cáng thương thay cho anh em mình. Các mẹmang cơm, nướcdừa, nước thốt nốt, trái cây mít chuối đãi anh em chúng tôi. Chúng tôi hết sức cảm độngvà nhận thấy rằng bà mẹ, nhân dân nước bạn cũng thương chúng tôi như các bà mẹ và nhân dân nước mình. 


3. Bố Xườn và anh Mót.

Trong D4 hầu hết cán bộ từ B trở lên đều là lính cũ xuất thân từ E Gia Định, E4 Quyết Thắng, nhiều người có thành tích trong thời chống Mỹ như bố Xườn, Thủ trưởng Mai, anh Mơ, anh Quảng B trưởng trinh sát v.v…


Đại đội mình thì có anh Phương xuất thân từ lính đặc công, B trưởngB1, anh Thanh, anh Thủy B trưởng B2 cũng từ du kích đánh Mỹ đôn lên bộ đội. Riêng B trưởng B mình là chưa qua chiến đấu, nhưng bù lại thì có anh Mót, tuy là chiến sỹ nhưng anh Mót lại là con chim đầu đàn ở trong B.


Riêng bố Xườn thì cả D ai cũng kính nể, thương yêu, lính lác coi bố như người cha vì vậy nên mới gọi quen là Bố. Bố gọi lính là mấy đứa nhóc, bố cưng nhất là lính trinh sát. Bố cao vừa người, đen, quê Bình Đại Bến Tre. Tính tình hiền lành, chất phác, trung thực, một là một mà hai là hai, gần gũi với cấp dưới, đậm chất ngườimiền Tây Nam Bộ. Nhưng nóng tánh,hơi thô lỗ.


Khác với Thủ trưởng Mai, Thủ trưởng Mai mẫu mực bao nhiêu thì bố Xườn đơn giản bấy nhiêu vì vậy mà lính gọi là bố già chứ không gọi Thủ Trưởng, còn Thủ Trưởng Mai thì lính gọi Thủ Trưởng chứ không dám gọi là bố Mai. Trung đoàn thật khéo léo chọn cán bộ để hai ông bổ sung cho nhau. Có lúc Thủ Trưởng Mai chỉnh tính thô lỗ của bố, bố cười hề hề chứ không giận. Những mẩu chuyện dưới đây sẽ minh chứng cho tính tình của bố: 


Trong trận đánh nói trên khi D4 bị địch bao vây đông nghịt, đóng gần chỗ D bộ chúng tôi nghe rõ mồn một từ máy PRC 25 mở hết cỡ. Từ E gọi xuống: 


-Anh bình tĩnh, Anh bình tĩnh. 


Chúng tôi nghe bố quát ngay: 


-Bình tĩnh cái con…, nếu tôi sợ chết tôi không dắt anhem vô đây đâu, các anh chi viện chậm chúng tôi chết hết bây giờ. 


Chúng tôi không bào chữa cho cái tính hơi thô lỗ của bố, nhưng những ai đã từng có mặt ở trận đánh đó rồi mới thấy nó khẩn cấp như thế nào, tình thế hếtsức cấp bách mà anh thông tin cứ "tư tưởng otròn đội mũ I tờ -đống đa an châu nam định hà nội- bắc cạnI tờnặng bắc cạn an châuo tròn – việt trì an châu đội mũ yên bái…. ". Cứ như vậy dịch xong mật mã thì biết bao giờ, vì vậy nên bố chụp lấy tổ hợp nói luôn. Không nói được cứ bị E động viênnên nổi nóng lên, sẵn tính hơi lỗ mãng bố mới văng tục luôn cho E. 


Nhưng khi đượcanh em báo Thủ trưởng Mai hy sinh, bố giậm chân, rơi nước mắt. Những trận đánh sau nầy cũng vậy khi hay Minh trinh sát hy sinh (ở phum Pec Sa Na) bố rơi nước mắt vì bố rất thương anh Minh là trinh sát rất giỏi của D4. 


Khi chúng tôi đánh chiếm cao điểm 75 ở gần phum Tu Bi (Ba Rầy), sau khi đánh chiếm cứ của địch, chúng tôi dừng quân tại đó ba ngày. Anh em ở B2 bỏ gác (lúc nầy tôi phụ trách B1 đóng sát B2), bố đi kiễm tra phát hiện, bố vào lôi ngay anh B trưởng đang nằm ngủ trên võng, dựng dậy và tát vào mặt nẩy lửa, xong quát: 


-Cha mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, giao con cho Đảng, Đảng giao cho đ/c chỉ huy, đ/c để anh em bỏ gác, địch tập kích vào anh em hy sinh oan uổng, đ/c trả lời như thế nào với gia đình họ...


Nhưng khi đánh trên núi Hồng (Phnum Cu Lên)ở gần thác nước, trinh sát hy sinh, bố bảo thủ trưởng Quyền (Ngô Xuân Quyền chính trị viên D): 


-Mấy đứa nhỏ nó mệt, đứa nào gác xong để cho nó ngủ, tôi với anh giàkhó ngủ mình thức canh xác đốt nhang cho anhem (nhang lấy được trong cứ của địch), đừng để cho anh em lạnh lẽo. 


Chúng tôi hiếm thấy cấp chỉ huy nào thương lính đến như vậy.Khi đơn vị về nước, tôi đang học ĐHBK, vừa ra khỏi cổng trường gặp bố đang ngồitrên xe lam đi từ hướng Bảy Hiền về hướng đường 3/2. Tôi gọi theo mà không kịp, từ đó đến giờ lo vật lộn với cuộc sống, nên mất liên lạc với bố luôn. Người chỉ huy dũng cảm, bình tĩnhmưu trí, thương lính như con mà chúng tôi không bao giờ quên. Đã 30 năm anhem chúng tôi mong F317 có cơ hội nào đó tổ chức họp mặt để cán bộ chiến sỹ có cơ hội gặp lại nhau.


Còn anh Nguyễn văn Mót (người bắn quả đạn B41 khơi màn trận đánh).Anh Mót lớn hơn hẳn chúng tôi đến 4– 5 tuổi, quê ở Phú Mỹ Hưng- Củ Chi Đất Thép Thành Đồng, đã từng là du kích và đã từng tham gia đánh và diệt xe tăng Mỹ. Sau đó anh chuyển qua bộ đội Biên Phòng, là trung úy đồn phó đồn Sa Mát. Khi địch tấn công vào biên giới, anhtrụ lại đánh cho đến khi đồn bị địch san bằng. Anh thoát chết, vẫn ở lại đơn vị, không bị bể chiến đấu, nhưng vì gia đình có hoàn cảnh éo le (việc riêng của gia đình nên không tiện nói), buộc anh phải tạm thời bỏ ngũ. 


Sau khi giải quyết việc gia đình anh tình nguyện đăng ký trở lại nghĩa vụ quân sự và được chuyển sang TK, sau đó chuyển về D4. Chính vì quá trình thành tích như vậy mà anh em B chúng tôi coi như là anh cả dù là chiến sỹ. Anh em đã thấy qua trận đó đã thể hiện bản lĩnh của anh Mót như thế nào. Trận tiếp sau ngày 26/5, cũng hết sức gan lỳ, anh bị thương, sau đó về nằm ở Quân Y sư đoàn tại ngôi chùa ở gần thị xã Kam Pong Thom (đối diện bên kia đường là ao nước lớn).


Sau khi chạm súng với ta hai trận, F515 của địch bị thương vong nhiều nên chúng liều mạng tổ chức tập kích vào Quân Y để cướp thuốc men, nhưng bị anhem thương binh đánh trả và anh Mót cũng tham gia. Khi lành vết thương anh được về đơn vị. Lúc nầy D4 về đóng dọc theo đường 6 phía tây cách thị xã 15km ngay tại con suối rộng có chiếc cầu dài. Anh Mót được bình chọn về Thành phố báo công. Về thăm gia đình thì gia đình lại tiếp tục gặp hoàn cảnh éo le, nhưng anh vẫn trở về đơn vị, để trao quà của anhem do gia đình gửi lên và chia tay với anh em, rồi anh lên D4 trình bày xin D4 cho đào ngũ thêm một lần nữa.


Đơn vị rất tiếc nhưng đành phải chấp nhận để anh về tiếp tục giải quyết việc gia đình. Anh em nấu nồi chè đêm đó chia tay. Cho đến bây giờ không gặp lại. Không biết anhvà gia đình anh như thế nào. Hiện nay anh em rất mong gặp lại anh.


4. Trận đánh ngày 26/5/79

Sau trận đánh ngày 15/4 nở hoa trong lòng địch, D4 rút về lại phum Krâya, còn địch rút về phía đông vào sâu trong rừng. Ngày hôm sau C9 (đại đội của mình), được chuyển về đóng phía tây bắc của phum thay vì đóng phía đông nam. D4 bổ sung lại một số cán bộ mất mát: đ/c Thiều về phụ trách chính trị viên D4, đ/c Mơ điều về làm C trưởng C9 của mình (thay cho đ/c Phương, điều lên làm quân lực E, đ/c Chiến chính trị viên C9 điều lên Ban chính trị E, (hai đ/c Phương và Chiến không có tham gia trận 15/4). 


Đ/c AnC phó C9bị thương nặng khi đánh trận 15/4. Như vậy ban chỉ huy C9 chỉ còn hai, đ/c Mơ C trưởng và đ/c Phạm An Long lên chính trị viên trưởng đại đội. Anh Kiệt B trưởngB mình rút lên E, sau đó đi học nay không biết có còntrong quân đội hay không? Anh Mót lên B trưởng B cơ động, vẫn vác cây B41. Còn một đ/c cán bộ đại đội bị thương nữa, mình không nhớ ở C nào. 


Lúc nầy nhân dân K tại phum Krâya bắt đầu ăn Tết (Chôl Chnăm thmây), dân ở đây ăn tết trễ hai, ba ngày vì chiến tranh. Đơn vị chúng tôi cũng được đón cái tết đầu tiên của nhân dân nước bạnvà rút kinh nghiệm trận đánh ngày 15/5. Sau đó hạ quyết tâm truy kích địch tiếp tục, không để cho chúng lập căn cứ. Sau khi lãnh gạo cho vào ruột tượng, mỗi anh mang theo 6kg, để chuẩn bị cho trận đánh một tuần. Sau đó nấu cơm vắtvà đâm muối trộn với bột ngọtcho ba ngày ăn. 


Sáng sớm hôm sau hành quân đi về phía đông phum, qua cây cầu đựợc bắc bằng cây độc mộc qua suốiXtung. Lần nầy hành quân cấp Trung đoàn, đi thành hàng một, có cả đ/c Ba Thắng đi cùng. Đến khoảng 8giờ đội hình đi cắt ngang méptrảng trống, vùng đất có màu đỏ đậm, không có cây cỏ gì mọc được trên vùng đất nầy, máy thông tin cũng bị nhiểu sóng khó liên lạc (vùng có khoáng sản kim loại). Chúng tôi tiếp tục băng qua rừng già một đoạn thì phát hiện dấu vết của địch. Chúng vứt lại dần dần đồ đạc chúng mang theo, bỏ cả cối giã gạo. Chứng tỏ chúng đã biết sợ ta sau trận đánh, không còn ngạo mạnnhư lúc đầu nữa.


Đến khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi phát hiện cứ của chúngdọc theo bờ suối có hướng nước chảy từ bắc xuống phía nam. Nơi đây chúng chưa kịp đào công sự, dấu vết cho thấy địch vừa rút khỏi không bao lâu, chúng đào những cái lỗ bằng chiếc nón xuống dưới đất, xung quanh chúng chặt cây đóng ken dầy đặc để chúng bỏ lúa vào trong đó và giã thành gạo để nấu cơm ăn. Chúng không biết đào bếp Hoàng Cầm như anh em bộ đội mình, mà chúng dùng ba cọc bằng cây tươi đóng xuống đất để nấu cơm. 


Chúng tôi ở lại cứ của chúng, đào bếp nấu cơm ăn, không ai đào công sự vì quá mệt mỏi. Đêm đến một đám mưa rừng thật to, quân ta ướt cả đêm, trong rừng chỉ cần một đám mưa chừng một tiếng đồng hồ là nước mưa đọng lại trên lá và rơi ướt cả đêm. Cả D4 chỉ có hai ba tấm tăng che mưa mà thôi. Vì khi bắt đầu mở màn chiến dịch vào cuối tháng ba, trời khô ráo, trên phổ biến đánh ở phum La – ót chỉ có ba ngàykhông ai nghĩ là chiến dịch kéo đến mùa mưa. Rồi sau đó đi liên tục, không về lấy được ba lô, anhem chúng tôi mỗi người chỉ mang theo một quần đùi cho gọn nhẹ và một bộ quân phục đang mặc trên người, cả tháng trời mặc từ ướt đến khô, tôi còn không mang theo kem và bàn chải răng. 


Cả C tôi chỉ có hai tấm tăng che mưa, một của anh Dũng y tá (chúng tôi gọi là sáu Quăn từ D6 mới chuyển qua sau trận 15/4) và một của anh Long chính trị viên C (anh Long tánh tình rất cẩn thận). Mưa suốt đêm, anh nào sức khỏe yếu chui vào tăng che mưa, mắc bốn năm tầng võng. Một số anh emquá lạnh không chịu nổibắt đầu đốt lửa giữa rừng (khổ quá nên không còn sợ chết).Chúng tôi đóng quân tại đó vài ba ngày, tổ chức lùngsục xung quanh suối. Ruột tượng đựng gạo ướt sũng cộng thêm mổ hôi chiến sỹ thấm vào khi hành quân gần một tuần, gạo đã thành màu vàng và hôi mùi mốc, anh emcũng phải ăn.


Thức ăn thì có "thịt cọp", tức là muối bỏ vào ca nhôm làm cối, lấy trái lựu đạn làm chàytrộn vào chút bột ngọt,giã nghe cộp cộp, anhem gọi là thịt cọp cho oai. Suốt bao năm làm nhiệm vụ quốc tế đó là món thức ăn thường xuyên của bộ đội ta, con đường gian nan sau nầy còn nhiều hơn nữađang chờ đợi anhem ta phía trước. 


Như vậy đó các bạn, để xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn ác và xây dựng cho bạn chính quyền vững mạnh như ngày nay, anhem bộ đội chúng ta không những góp máu mà còn góp bao nhiêu mồ hôi khổ cực của cả bộ độita vàbộ đội bạn thì nhân dân bạn mới được như ngày hôm nay. Vậy mà cách đây một năm (2008) một lần lên nhà sáchFAHASA, tôi có đọc cuốn sáchđược xuất bản từ Mỹ được dịch sang nhiều thứ tiếng trong có có tiếng Việt, nội dung kể về hồi ký của một cô gái K được thoát khỏi bàn tay quân Pôn Pốtkhi có bộ đội Việt Nam đánh cho tan tác đơn vị Pôn Pốt đó. Cô ta chạy được sang Thái Lan, sau đó gặp được lính mặc áo quần rằn ricủa Lâm Nol, cuối cùng thì cô ta cám ơn người Mỹ, cám ơn lính Lâm Nôl đã ban cho cô ta tự do (trong cuốn hồi ký). Thật là buồn cười phải không các bạn.


Sau gần một tuần lùng sục suốt cũng không thấy địch, ăn hết gạo ta lại hành quân về. Lần nầy C9 đóng ở bên bờ phía đông con suối Xtung chứ không về phum Krâya nữa. Ngay ngã ba nhánh suối phía đông phum Krâya, trên bản đồ quân sự không có phum, nhưng ở đó có xóm nhà, cũng gọi là phum Thmây (xóm mới). Nghỉ chân được hai ba ngày, chưa hết mệt lại hành quân tiếp theo đội hình D. Từ phum C9 đóng quân, hành quân về phía bắc, đi về phía hồ nước lớn cách đường mòn khoảng 500 mét. Bắt đầu hành quân từ khi trời còn tối, đi qua trảng trống lớn sau đó tới cánh rừng mai, mai vàng nở rộ vàng rực cả cánh rừng xa mút tầm mắt. 


Khi đến ngang hồ nước khoảng 11 giờ trưa, triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu, bộ phận trinh sát bám vào phát hiện địch đã rút đi. Quân ta ăn cơm vắt xong lại hành quân về. Khi về ngang cánh rừng mai, D dừng quân giải lao 5 phút. Đất rừng phì nhiêu hoang dại, những cành mai nặng trĩu cánh mai vàng. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc mai cổ thụ to như bắp đùi. Nhìn lên bầu trời trong xanh, chim đại bàng đang chao lượn, tâm hồn tôi dần dần chìm vào trong ký ức, tạm quên đi nỗi hiểm nguy của chiến tranh đang rình rập từng phúttừng giờ.


Có gì đó quen quen...Á nhớ ra rồi"…Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi...". Một câu thơ của Bà huyện Thanh Quan. Lúc còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, chúng tôi tranh luận với nhau về câu thơ nầy, một số bạn cho rằng sách giáo khoa in sai, đúng ra phải là ngàn mây mới phù hợp với bài thơ hay như vậy, còn ngàn mai là cái gì- vô nghĩa. Tôi mỉm cười một mình vì đã tìm ra lời giải đáp. Ngàn mai đây rồi, chẳng phải là rừng mai đang trước mặt mình đó hay sao? Câu thơ đó tức là "rừng mai gió cuốn chim bay mỏi". Ồ! hay quá.


Cảnh đẹp thiên nhiên, ký ức và thơ đang hòa quyện vào nhau, tâm hồn tôi đang chìm trong say đắm. "Đoàng",một tiếng nổ xé tai, vang dội trong cánh rừng làm những cánh mai vàng rơi rụng. Tôi giật thót người. Ồ ! Bòn Hon đã trúng mìn chết rồi!Bòn Hon là người du kích bạn đầu tiên tự nguyện tham gia chiến đấu cùng với D4từ lúc chúng tôi rút khỏi Krâya lần đầu tiên (lúc D6 bị tập kích). Anh đi theo chúng tôi suốt qua bao nhiêu trận và cũng là người du kích đầu tiên hy sinh ở đơn vị chúng tôi. Chúng tôi chặt cây rừng làm cáng để khiêng xác Bòn Hon trên chiếc võng. Người du kích hiền hậu vui tính lúc nào cũng cười. Để tỏ lòng thương mến, anhem hái nhánh hoa mai vàng rực đậy lên xác Bòn Hon. Khiêng vềđến phum Thmây (nơi C9 chúng tôi đóng quân), làm công tác tẩm liệm và trả về gia đình. 


D4 về nơi đóng quân mới, nằm phía bờ đông con suối Xtung, nơi có chiếc cầu bằng cây độc mộc, phía sau sát phum về phía nam là nhánh suối của suối Xtung. Sau khi bố trí đội hình, cơm nước xong, D4 ra lệnh canh gác cẩn thậnvà tạm dừng quân ba ngày. Sáng hôm sau chúng tôi tắm, giặt quần áo, võng. Sau đó ăn cơm và tổ chức ra suối đánh cá để cải thiện bửa ăn cho anhem, cá suối nhiều lắm. Mình và anh Bửu thông tin D cùng với một số anh em đi đánh cá, nhân dân đi theo. Chọn khúc sông có nhiều cá, vừa đánh xong trái lựu đạn, cá nổi trắng khúc sông, bộ đội và nhân dân cùng nhau vớt cá.


Anh em mới vớt chưa được bao nhiêu thì đơn vị chạy ra bảo về gấp hành quân ngay. Chúng tôi về chuẩn bị hành quân, cũng cơm vắt và thịt cọp, cá chưa kịp ăn. Bắt đầu hành quân lúc khoảng 1 giờ chiều, khẩu đội 12ly8 vẫn tăng cường cho D4 như từ đầu chiến dịch đến giờ. Tiếp tục hành quân về nơi bàu nước ngày hôm qua. Ba giờ chiều trời đổ cơn mưa thật lớn, cả đơn vị ai cũng ướt như là nhúng nước, cơn mưa kéo dài lắc rắc suốt đêm tận đến 3giờ sáng. Trong rừng ban đêm trờimưa, tối đen như mực, chúng tôi phải đi sát lại mới không bị lạc đội hình. Tội cho những anh hành quân sau mấy anh vác B40, B41, cứ mỗi lần người trứớc đứng lạilà người sau bị đụng đầu vào đầu nhọn của quả đạn, thọc ngay nón cối còn đỡ, thọc ngay mặt sưng bầm. 


Đến khuya, cả đơn vị đều mệt mỏinên tạm dừng quân nơi trảng trống, mưa vẫn cứ rơi, anhem vẫn cứ ướt. Quần nhau liên tục bao nhiêu ngày ai cũng đừ ra cả, vì vậy dù trời đang mưa ngập đất, chúng tôi đặt lưng nằm đại xuống lấy nón cối che mặt lại cho mưa đừng bắn vào mặt, dưới lưng nước lắp xắp, vừa lạnh vừa đói rồi cứ mặc cho mưa, chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Những người chưa trải qua không thể nào tin được, nhưng đối với anh em D4 thì đó là sự thật. 


Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng gà rừng gáy rộ, ngồi dậy thấy toàn thân tê cóng. Khoảng 5giờ sáng đơn vị lại gọi dậy chuẩn bị hành quân, lại nấu cơm sáng,vắt cơm trưa. Hứng chịu trận mưa rừng từ 3giờ chiều cho đến gần sáng, cả đơn vị không có tăng che, không có tấm áo mưa (vì tất cả đều bỏ ở cứ), một vài anh em không chịu nổi, không ngồi dậy được hoặc không còn nói nổi, đơn vị phải đốt lửa hơ cho ấm mới tỉnh lại được. Mùa nắng tìm nước nấu cơm thì khó, tìm củi thì dễ, còn mùa mưa thì ngược lại, tìm nước thì dễ còn tìm củi khô thì khó. Nhờ kinh nghiệm của anhem thời chống Mỹ mà chúng tôi tìm được củi, cũng nấu được cơmvà lại tiếp tục hành quân (những kinh nghiệm nầy ở quân trường không bao giờ có). 


Khi đến điểm thì địch lại chạy mất. Lại tiếp tục truy đuổi, cũng hành quân luôn cả ban đêm. Sau cơn mưa ngày hôm qua trời đã hết nước, đêm nay khô ráo, nhưng hết nỗi khổ nầy thì lạigặp nỗi khổ khác. Ban đêm chúng tôi phải cắt rừng, đi qua khu rừng toàn cây mây nước, những ngọn mây gai mọc đầy hai bên, cong và bén như những cái lưỡi câu chờ sẵn trong đêm tốimóc vào mặt anhem tóe máu, quần áo rách càng rách thêm. Tội nhất là anhem hỏa lực, cối 82ly và 12ly 8,vừa khiêng vác súng nặng vừa phải lom khom chui rừng, càng nặng thêm. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi tập kết với Trung đoàn. 


Sáng hôm sau lại tiếp tục truy kích, sau khi Bòn Hon trúng mìn của địch, chúng tôi thận trọng hơn, chúng tôi đi chận đầu hướng rút lui của địch chứ không bám theo đường chúng đi nữa, vì vậy hành quân phải càng vất vả hơn. Chúng tôi đi về hướng ranh giới tỉnh Pret Vi hia, đến vùng rừng thưa, có đầm nước cạn, có trảng cỏ, chúng tôi phát hiện dấu chân voi rừng,sau đó băng qua rừng giàgặp con suối. 


Đến đây D4 chia làm hai cánh. C9 chúng tôi cùng khẩu đội 12ly 8 làm một cánh đi bên nầy suối do chính trị viên Thiều chỉ huy. Còn lại Tiểu đoàn thành một cánh đi bên kia suối do bố Xườn chỉ huy. Chúng tôi đi khoảng 1km thì nghe phía cánh bên kia nổ súngchạm địch. Khi đó thông tin bật máy liên lạc, thì có lệnh cho chúng tôi vận động nhanh theo hướng suối. Càng vận động thì tiếng súng nghe càng nhỏ, sau đó xác định lại bản đồ thì C9 chúng tôi lầm đường, vì gặp nhánh suối nhỏ không có trong bản đồ chúng tôi tưởng đâu là suối chính nên chúng tôi đi càng lúc càng xa trận địa. Khi phát hiện được nhầm lẫn chúng tôi nhanh chóng trở về. 


Tiểu đoàn điều khẩu 12ly8 sang cánh Tiểu đoàn. C9 vẫn ở bên nầy suối. Thông tin bật máy liên lạc, nghe bố Xườn ra lệnh, chuẩn bị khi nào 12ly8 nổ thì xung phong,chuẩn bị mãi không nghe thấy 12ly8 nổ. Khoảng 10 phút sau, bố Xườn lệnh cho C9 khẩn trương về phía tiểu đoàn để yểm trợ cho 12ly8. Khi đến nơi chúng tôi thấy 12ly8 đã bị địch khống chế, khẩu súng nằm trên bãi cỏ trống, anhem khẩu đội mấy người hy sinh, còn nằm gục trên súng. 


Về sau nghe anhem kể lại: Trận địa xảy ra nơi ngã ba suối, rừng nơi đây toàn là cây sim ổi mọc ken dầy với nhau.Khi B của anh Thanhcùng với khẩu đội 12ly8chui luồn trong rừng sim để đến điểm bố trí, bộ binhđi trước còn khẩu đội 12ly8khó chui rừngvì phải vác súng nặngcồng kềnh cho nên khi thấy bãi đất trống 12ly8 bèn vận động tắt khiêng súng ra. Bãi trống nên bị lộ, chưa kịp đặt súng đã bị địch bắn. Anh vác chân súng đi trước bị địch bắn gụcnhưngkhẩu đội vẫn quyết tâm lắp cho được súng, khẩu đội trưởng hô: chuẩn bị xung phong lắp súng1… 2… 3... Xung phong. 


Cả khẩu đội xung phong. Một lần nữa tiếng súng địch lại ran lên, anh em hy sinh và bị thương thêm vài người nữanhưng súng cũng được lắp xong. Anh Thành (anhem thường gọi là Năm Eo là khẩu đội trưởng hay khẩu đội phó gì đó tôi chưa nhớ ra) bị thương nằm sau khẩu súng. Anh cố nhoài người lênbóp cò nhưng súng chưa lên đạn kịp và chúng lại ran thêm một loạt nữa, anh Thành hy sinh, gục trên giá súng. Khẩu đội 12ly 8 hy sinh và thương vong gần hết, cả thương binh và tử sỹ nằm la liệt trên bãi cỏ. Phía sau khẩu 12ly 8 là con suối cạn, C9 được điều về nằm dưới đó. 


Cối 82 cối 60 của địch bắt đầu rót vào đội hình ta, anh Mót bị một quả cối 60 rớt rất gần, ba quả đạn B41 mang sau lưng bị cháy liều phóng, phải nhanh chóng cởi giá đạn ra. Anh bị thương do mảnh đạn và cháy cả tóc do cháy liều phóng. Ta phản pháo lại địch, hai bên đấu cối liên tục. 


Nói thêm, cối 8 là hỏa lực trợ chiến, khi đạn cối 82 dùng liều cơ bản- nòng gần như dựng đứng hết mức theo bảng bắn thì mục tiêu cũng cách xa 85m, nhưng khi bắn "ứng dụng"không cần chân, bàn đế, đạn rơi cách cối từ 30-50m (ngoài bán kính sát thương, trong tầm "ngon ăn"của B). Các "xếp"lo giữ cối 8 cẩn thận lắm, cũng có lý do của nó: Gia tài "hỏa lực mạnh"của E khi mới qua K đầu 79, chỉ có C18 với 2 đại liên 12ly8, C17 cối 82. Trong C17 có B3 là DKZ nhưng chỉ đi mang đạn cho cối thôi, qua 1980 mới bổ sung thêm DK75 và DK82 cho B này. "Vừa chạy-vừa xếp đội hình"mà. Các chiến dịch cấp E năm 79 đều phải vác hỏa lực đi đủ, lực lượng còn lại ở cứ cơ bản chỉ giữ nổi ba lô anh em gởi lại. Để súng lớn ở cứ là Pốt nó "lụm"ngay thôi! 


Nói tiếp về trận đó. Anhem bắn yểm trợ để xung phong lên kéo thương binh về, nhưng không hiệuquả, khi xông lên bị thương thêm nữa, bố Xườn cấm không ai được xung phong. Sau đó anh Thanh B trưởng B2từ từ bò lên và phát hiện trên nhánh cây cổ thụ saulùm cây sim có một tên địch ngồi đó, phía dưới là công sự có một têngiữ khẩu RPD, khi tên ở trên cây phất tay thì tên ở dưới hầm ngóc lên bắn, khẩu trung liên nầy cách vị trí 12ly8 chưa đầy 7 mét. Anh Thanh quất một loạt AK, tên ở trên cây nhảy xuống, tên ở bên dưới chưa kịp chạy thì bị quả lựu đạn chết gục ở trong hầm. Bọn địch còn lại trong hầm chữ Ztheo đội hình của chúng vẫn còn cố thủ. Lúc nầy quân ta lợi dụng địa hình có cây sim dầy đặc tiếp cận sát công sự của chúng, nên súng cối của chúng không còn tác dụng.


Sau khi tiêu diệt được tên khống chế 12ly8, bố Xườn truyền lệnh bắn đồng loạt áp đảo tinh thần địchđể một B xung phong lên đưa anhem thương binh tử sỹ về con suối cạn băng bó. Đợt bắn áp đảo lần nầy anhem đã đưa thương binh tử sỹ về được nơi suối cạn. Sau đó tổ chức bắn để xung phong lên lấy khẩu 12ly8 về gần sát con suối cạn. Khi lấy được khẩu 12ly8 về rồi bố Xườn ra lệnh bắn áp đảo và xung phong ngay sau khi 12ly8 nổ giòn loạt đạn đầu. Lần nầy khi nghe 12ly8 ta nổ địch bật khỏi công sự bỏ chạy, bỏ lại nhiều quả mìn chưa kịp gài. Anh Thanh thu được khẩu RPD. 


Sau khi chiếm được vị trí đó vừa xong thì trời cũng gần tối. Trận đánh nầy tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng nhìn chung quân ta có kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Cấp Trung đoàn phối hợp kịp thời vì lúc D4 bên nầy đụng địch thì D5 bên kia suối (phía đông con suối) cũng vận động kịp thời và chận đánh được địch đang bỏ chạy. D4 khiêng thương binh tử sỹ qua bên kia bờ suối phía D5để nghỉ đêm, rừng dầy đặc không thể đánh ban đêm được. Sau mấy ngày đêm dầm mưa, đêm nay lại mưa tiếp, đến chín giờ tối anh nuôi chuyển cơm vắt lên, chúng tôi chia nhau từng nắm cơm vắt và thịt cọp. 


Bên kia bờ suối vẫn nghe tiếng địch đang đào công sự, chúng nằm im re không dám đánh nữa. Có một số anhemhút thuốc, bố Xườn biết lính đã quá cực khổ cho nên cũng không rầy la, mà chỉ khe khẽ khuyên: "tụi bây đừng hút thuốc, tụi bây không sợ chết hay sao". Mệt quá chúng tôi bỏ gác và ngủ một giấc cho đến khi nghe gà rừng gáy rộ. Quân địch cũngnhư con cua bị ê càng không còn dám kẹp. Tờ mờ sáng Tiểu đoàn tổ chức tấn công qua bên kia bờ suối thì địch đã rút chạy hết. Chúng tôi thu được ăng ten ba đọt của máy điện đài, ban đêm chúng dìm dưới nước không kỹ nên còn lòi ra một đoạn. Tiến sâu vô nữa là bệnh xá, bông băng còn bỏ lại trên những chiếc giường bện bằng cây rừng, mái che được lợp bằng lá dây mây nước được bện lại hết sức công phu. Tiếp nữa là kho hậu cần của chúng, chúng lấy đi cũng chưa hết. Vì anhem chúng tôi cũng thương vong nhiều nên đành phải rút nhanh về. 


Trung đoàn thu được H12 và bắt được một con ngựa của địch. Về phía tiểu đoàn chỉ thu được vài khẩu súngtrong đó có khẩu RPD. Địch cũng chỉ bỏ lại vài ba xác. Về chiến lợi phẩm thì chỉ có bấy nhiêu, có sao chúng tôi nói vậy, không phô trương thành tích. Nhưng về ý nghĩa của trận đánh thì rấtlớn, chúng tôi đã không để cho chúng thành lập được căn cứ ở tận trong rừng sâu. Nhìn chung trận đánh, có khi ta thiệt hại nhiều hơn địch (khẩu đội 12ly8 hy sinh 3 đ/c, bị thương 4,5 đ/c, gần hết khẩu đội, một số anhem bộ binh bị thương do bò lên kéo anhem 12ly8, một số bị thương do cối địch lúc mới triển khai đội hình. Nhưng khi quân ta lợi dụng địa hình có nhiều rừng cây, trườn sát công sự của địch thì không bị cối nữa, cối chúng sau nầy đều bắn đuổi ruồi sau đội hình quân ta. 


Phía địch cánh D4, địch chỉ bỏ lại hai xác, một do trinh sát diệt khi mới chạm địch, một do anh Thanh đánh trái lựu đạn vào công sự (tên nầy bắn khẩu RPD vào đội hình 12ly8). Còn bên trong cứ của chúng cũng có những vết máu do cối ta bắn nhưng không bỏ lại xác nào. D4 cũng không kịp lùng sục kỹ vì khi chiếm xong trận địa thì trời sắp tối. Hơn nữa cứ của chúng rộng mênh mông, có cả công sự của điện đài 15w, D4 thu được ăng ten. Có cả trạm xá, tất cả các công sự dài gần 2km dọc theo bờ suối. 


Khi ta lấy lại được khẩu 12ly8 và nổ súng xung phong thì chúng tróc công sự bỏ chạyĐội hình ta chỉ có 1 E nên không thể nào bao vây chúng được. Nhưng nếu hôm đó, khi B2 của C9dùng lựu đạn đánh tróc công sự của chúng rồi, sau đótổ chức một mũi thọc sâu vào đội hình địch, đánh từ trong rathì sẽ diệt địch được nhiều hơn. Có lẽ vì lúc đó ta bị thương vong cũng nhiều, hơn nữa trời cũng sắp tối, rừng thì dầy đặc, ban đêm đưa bàn tay ra nhìn không thấy, quá mệt mỏi thêm đói nữa, vì vậy không giải quyết cho dứt điểm. Sau đó D4 rút qua bên kia suối tạm dừng quân qua đêm, sáng hôm sau đánh tiếp thì địch đã chạy mất.


Qua thời gian hơn hai tháng truy đuổi địch, D4 đánh được hai trận lớn, sau hai trận nầy địch không dám đương đầu vớiE747 nữa. 


Sau khi giết ngựa làm thịt chia cho các đơn vị, E tiếp tục truy đuổi địch, còn C9 làm công táccáng thương về phía đường 12. Hành quân đã vất vả rồi khi cáng thương, cáng tử sỹ còn khổ hơn gấp trăm lần. Ba anh em 12ly8 hy sinh từ lúc nổ súng đến lúc cáng thương đã trên 24 giờ, xác anh em nằm giữa rừng chỉ được đậy bằng lá cây, lại phơi mưa suốt đêm, đã bắt đầu trương lên, ruồi nhặng bu quanh, giòi bọ đã bắt đầu sinh sôi. Chúng tôi cáng thương một ngày đường, chiềulại bị mưa cho đến tối,mệt quá chúng tôi dừng quân nghỉ đêm tại trảng rừng dầu. 


Mưa vẫn cứ rỉ rả, anh em nằm phơi mưa cùng các tử sĩ, chỉ có ba tấm tăng che mưa dùng che cho thương binhvì sợ vết thương anh em bị nhiễm trùng. Tờ mờ sáng hôm sau lại tiếp tục cáng thương. Xác anhem qua hai ngày hai đêm phơi mưa đã bắt đầu nặng mùi. Vì vậy C quyết định dùng tấm tăng che mưa cho thương binh đem bó xác, khi anh em khiêng xác một đoạn đường, giòi bọ bò theo dây võng bò cả lên áo lên đầu anh em khiêng xác. Nhưng anh em chúng tôi vẫn một lòng cắn răng chịu đựng vất vả để đưa xác đồng đội về đến cứ.


Khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi nhờ được một chiếc xe bò của dân chở xác,qua nhánh suối nhỏ rồi sau đó đến phum ở giữa rừng. Nghỉ trưa ăn cơm xong lại tiếp tục đi tiếp, trời lại mưa to. Lúc nầy dân giúp chúng tôi thêm hai chiếc xe bò nữa để chở thương binh, chúng tôi không phải cáng nữa. Đến 8 giờ tốibắt đầu qua con suối. Vì mấy ngày mưa liên tục nên con suối nước chảy siết, nhưng cũng băng qua được. Khi đi đến gần con suốichúng tôi nghe tiếng máy xe của Trung đoàn ra đón chúng tôi bờ suối bên kia, nhưng vì đợi lâu quá, trời tối xe lại quay về. Khi nghe tiếng xe chúng tôi bắn ba phát ra hiệu xe cũng không nghe, chúng tôi bắn luôn một băng đạn, nghe tiếng xe càng chạy nhanh hơn.


Lúc nầy trời mưa lại bắt đầu to, sấm chớp nên thông tin không liên lạc được. Đến khi lên lạc được xe mới vòng trở lại, chở thương binh, tử sỹ về trung đoàn. C9 chúng tôi hoàn thành nhiệm vụtiếp tục hành quân đến khoảng 10 giờ thì đến phum nằm theo dọc đường 12, tôi cũng không nhớ rõ tên phum. Sau đó anh em mới nấu cơm ăn và hơ quần áo cho khô. Phum nầy có rất nhiều vườn trồng thơm. 


Chúng tôi nghỉ chân ở đây hai ngày, sau đó lên xe cùng với D trở về đóng quân ở phum có cái cầu dài cách thị trấn Kampong Thom khoảng 10km về phía tây (không biết có phải là phum Prey prokhông), thế là hết một mùa chiến dịch.Chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 03 cho đến hết tháng 05, từ mùa khô cho đến mùa mưa. Hơn hai tháng trời quần nhau với địch, râu tóc anh em chúng tôi rậm rạp, quần áo rách nát, hầu hết áo không ai còn tay và vai áo lành lặn, quần chỉ còn ngang gối, giầy có người còn một chiếc, có người đi chân không. Đơn vị cũng hao hớt. Nhưng bù lại chúng tôi đã gây nhiều thiệt hại cho địch, nhất là trận 15/4, sau thêm một trận 26/5 nữa địch đã biết thế nào là bộ đội Việt Nam. Từ bây giờ trở đi cứ gặp E747 là chúng bỏ chạy không dám đánh. Đơn vị tôi bắt đầu cắt tóc cạo râu, lãnh quân trang, dưỡng quân để bước vào chiến dịch mới.


5. Sông Sain, huyện Xung Túc, huyện Ba rài

Saukhi đánh xong trận ngày 26 tháng 5 năm 1979, D4 rút về dưỡng quân tại phum có chiếc cầu sắt dài ở trên đường số 6 cách thị xã về phía tây 12km, (trận đánh 26 tháng 5 ở trên thượng nguồn con suối nầy). Nơi đây lúc nầy có một đại đội TNXP làm nhiệm vụ giữ cầu có cả nam và nữ. Lúc mới qua, E bộ 747 cũng có khoảng 8 nữ ở C quân y, ban hậu cần, chính trị, cho đi theo chiến dịch truy quét- luồn rừng thì các xếp sợ "chị em"khổ, để ở cứ thì sợ "Pốt nó mò". Được đâu vài tháng là các xếp E lật đật trả về Sư nhờ giữ giùm cho chắc ăn. Ngày chia tay "về Sư"có chị còn khóc không chịu đi nữa mà! Tôi cũng "lây bệnh"các xếp ở K, tới giờ vẫn "thương"chị em lắm, nên nhiều khi...


D4 tổ chức cắt tóc, giặt giũ, đào công sự, củng cố lại đội ngũ, ngày hôm sau E cho xe chở ba lô của anhem về từ cứ của Sư (vì khi vào chiến dịch, hậu cần của D gom về Sư hết vì sợ địch tập kích). Anh em được lãnh bổ sung thêm một bộ quân trang (có cái để đô xke). Sau đó rút kinh nghiệm trận đánh. 


Sau khi dưỡng quân một tháng, C9 và B trinh sátlại nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Trung đoàn, hành quân lên phía bắc dọc theo bờ sông Sain, huyện Xung Túc. Vùng nầy có rất nhiều cây mã tiền (một loại trái dùng trong đông dược, dân địa phươngdùng chữa bệnh sốt rét, có vị rất đắng). Dân ở đây rất ít trồng lúa mà trồng cây mè (vừng). 


Vừa hành quân vừa bám địch, vừa thăm dò, ngày đi đêm nghỉ, mặc dù vất vả và hiểm nguy lúc nào cũng rình rập nhưng anhem cứ rảnh ra là kể chuyện tếu, nhất là anh Mơ Ctrưởng, anhemmê anh Mơ vì anh kể chuyện Bác Ba Phi rất có duyên. Có lần anh đang kể, anhem hỏi:


- Bác Ba Phiquê ở đâu vậy anh? 


Anh Mơ bảo:


-Ở Cà Mau chứ còn ở đâu nữa. 


Lính ta bảo rằngkhông phải đâu. 


-Vậy mầy biết ở đâu mầy nói nghe coi? 


Lính ta mới kể: bác Ba Phi quê ở Củ Chi, khi đào địa đạogia đình ổng đào sâu quákhi chui lên thì trúng ở vùng rừng toàn sình lầy, cho nên sình tràn xuống che mất địa đạo, nên về không được, sau nầy mới biết đó là rừng U minh. Lính cười ồ, C trưởng lắc đầu chịu thua. 


Còn chính trị viên trưởng là anh Long, dân Bách Khoa Hà Nội, trúng tuyển rồitự nguyện nhập ngũ đi B, cũng là một cây lý luận của đại đội, khi nào buồn lính ta cứ kích cho anh Long kể chuyệnquê ngoài Bắc, sau đó kích cho anh Mơkê, hai ông kê nhau, lính lại cười ồ. Tuy vậy chứ anh em rất gắn bó với nhau. Cho đến bây giờ tình cảm anhem trong chiến đấu vẫn rất là thiêng liêng, tốt đẹp, ngày nay tôi viết dòng chữ nầy cũng vìcái nghĩa đồng chí, đồng đội ấy.


Hành quânkhoảng gần một tuần, chúng tôiđến phum Cha Tear (Cà te- có nghĩa là phum Cây Dầu). Chúng tôi nhận được tin dân báo, phum phía tây nơi tôi đang dừng quân có 4,5 tên địch xuất hiện. Cả đại đội đến đánh nhưng chúng đã chạy mất. Chúng tôi nghỉ chân tại đây. Đầu hôm du kích bạn đến báo: phum của họ bị địch bao vây cướp lương thực. C điều một B và có 3 trinh sát đi cùng. Vừa xuất phát đã nghesúng địch nổ tấn công vào du kích,chúng tôi vận động đến, nổ súng chi viện. Dù đông hơn rất nhiều, nhưng chúng cũng bỏ chạy luôn, sau khi cướp bóc hết mấy kho lúa của dân.


Nơi đây cách thị xã Kampong Thom 50km, nằm trong khu rừng già gần sông Sain. Dấu vết để lại cho thấy địch khoảng hai trăm tên. E tức tốc điều D4 lên chi viện cho C. Sau đó cả D lùng sục mãi cũng tìm không thấy, chúng trốn mất dạng. Chúng tôi tìm thấy nguyên một đoàn xe quân sự của địchmười mấy chiếc bỏ lại trong rừng vì chiếc đầu qua suối nước ngập sâu quá chết máy, vì thế cả đoàn xe kẹt lại (có lẽ do Quân đoàn 4 đánh). Sau khi lùng sục chán tìm không thấy địch, E lệnh cho D4 vượt sông Sain về phía đông, chúng tôi lúng sục lên tận Săn Đan, cũng không gặp.


Sau đó chúng tôi bắt tay với E775 và lại rút vềđường số 6. Anhem lại tiếp tục lấy lựu đạn thả cho cá ăn. Thỉnh thoảng đi lùng theo hai bên suối15- 20 km rồi về. Ở địa bàn nầy chúng tôi có đánh hụt một toán quân không rõ đơn vị nào của địch khi chúng vào cướp lương thực của dân ở phum cách xa chúng tôikhoảng 3km, nhưng muốn đến phum nầy phải đi đường vòng qua hồ nước hơn 10km. Tên chỉ huy của chúng cụt một chân và luôn cưỡi ngựa khi chúng hành quân. 


Khoảng tháng 10 chúng tôi hành quân về huyện Ba Rài, huyện phía nam của tỉnh Kampong Thom, phía bắc giáp tỉnh Kra Chê, phía nam giáp Kampong Chàm. D4 đóng tại phum mà lính ta cũng hay gọi là phum Ca Dia (gần trùng tên với phum ở huyện Xtung). Trung Đoàn nằm ở phum Krava, nơi đâysau nầy E tổ chức lớp đào tạo hạ sĩ quan, cán bộ Trung đội, tiểu đội. Từ phum nầy đi về phía bắc, khỏi ngọn đồi là đến phum Ca Dia nơi D4 đóng quân.


Còn C9 chúng tôi đóng tận phum Tà Pu nằm phía nam, cách D bộ khoảng 5km. Nơi đâysau nầy đơn vị chia lẻ ra đánh du kích với địch, kỹ thuật gài mìn và phát hiện mìn được nâng cao. Cán bộ tiểu đội và trung đội được học bổ sung khóa gài, gỡ mìn do đ/c Mỵ trung úy công binh trung đoàn hướng dẫn. Nơi đây là chiến trường gian khổ nhất và hao quân nhiều nhất, sốt rét cũng nhiều nhất. 


Trước khi hành quân chúng tôi được tinđại đội trưởng C Trinh sát của E 747 bị hy sinh trên đường đi tiền trạm do địch phục kích bắn vào xe đang lúc hành quân ngay gần ngã bavào phum KaVa. Vì vậy C9 được lệnh chốt ngay cánh rừng đóba ngày để cho E hành quân. Đang mùa mưa lớn cánh rừng ngập nước ngang mắt cá chân, con đường lầy lội sình bùn. Xong nhiệm vụ C9 lại về vớiD4, sau đó hành quân về phía đông, đi ngang hồ nước lớn, rồi băng qua con suối nước ngập ngangrốn, đi về phum Tà Pu.


C10 thì về phum Liu, phía bắc cách phum Tà Pu 3km. C11 nằm ở phum phía nam phum Tà Pu cách phum Tà Pu cũng khoảng 1 hoặc 2 km (mình không còn nhớ tên phum). C12 hỏa lực ở lại với D bộ.Hành quân đến địa bànkhoảng 10 giờ sáng, các C bố trí đội hình, đào công sự, đất ở đây chỉ cần đào sâu hai ba leng là có nước, vì vậy công sự ngập nước, chỉ có công sự cối 61 ly là không ngập nước.


Địch ở đây là Sư 517, chúng không thiện chiến bằng sư 515, nhưng nghe nói chúng đã đánh cho một đơn vị tỉnh đội nào đó phải bể chiến đấu bỏ về nước chịu kỷ luật (tin nầy các bạn kiểm tra lại). Cách đánh của chúng là bao vây phumtừ xa bắn nhử vào, quân ta sợ, bắn đại ra, thế là lộ điểm, sau đó chúng câu hỏa lực vào, vì vậy mà bộ đội địa phương không chịu nổi. Đêm đầu tiên chúng tôi chưa kịp hành quân nắm địa hình, cũng thủ đoạn như nêu ở trên, chúng tập kích hai lần.


Lần đầu, chúng tôi ra công sự, chờ chúng bò lên cách 1, 2 mét mới thịt (đây là lối đánh của E747 được truyền lại qua các đ/c từ thời đánh Mỹ). Chúng tôi nằm yên không bắn phát nào vì vậy không lộ công sự. Không làm ăn được, chúng im, nửa giờ sau chúng tôi thay quần áo đi ngủ, vì công sự ngập nước. Khoảng hai giờ sáng chúng làm thêm một trận nữa, cũng bổn cũ soạn lại. Kỳ nầy cối 61 chúng tôi đã canh kỹ, hầm cối lại đào sâu, khuất trong lùm, chúng tôi cối cho ba trái, thế là chúng câm luôn, bị ta nện cối mà lại không phát hiện được mục tiêu của ta. Nhưng đêm đó chúng tôi cũng khỏi ngủ. 


Đêm sau cũng bổn cũ soạn lại, nhưng kỳ nầy chúng ở xa hơn, không dám đến gần như hôm trướcvà chỉ bắn được vài loạt, chúng tôi cũng không thèm ra công sự. Lúc nầy chúng tôi chưa đi đánh chúng là vì đang học chính trị, ba C cùng học tại phum Tà Pu vì ở đây có trường học (phổ biến dự thảo luật do quốc hội sắp ban hành, thời gian học hơn một tuần). Tối nay chúng tôi xách trái ra gài, sau khi ban ngày phát hiện dấu chân của chúng để lại. Đêm, trái của C tôivà C11 đều nổ, C tôi không thấy gì nhưng C11 (C trưởng là anh Đấu) thì địch để lại nhiều dấu máu. 


Đêm sau nữa, chúng cho công binh của chúng đến gỡ trái, sáng ra anh Năm (dân Bà Điểm) B trưởng B3 ra gỡ trái, thì địch đã gỡ sẵn, chúng để trái giữa đường, dây gài thì hắn quấn lại bỏ trên trái, còn viết chữ ngoằn ngoèo, để cảnh cáo ta. 


Học chính trị xong, chúng tôi bắt đầu đi trinh sát. Anh em B trinh sát lại rất khoái mình, cứ đi trinh sát là đề nghị với D cho mình đi cùng, mình xin chuyển qua Trinh sát luôn thì C lại không cho chuyển. Vì vậy mà mình cứ chạy qua chạy lại, mình biết nhiều chuyện cũng nhờ đó. Đợt nầy đi với một Tiểu đội, một y tá, hai thông tin. Vừa ra khỏi nơi đóng quân khoảng 2km là chúng tôi đã phát hiện địch, chúng tôi len lỏi không cho chúng nhìn thấy cho đến trưa, chẳng may ta vướng phải trái của chúng, bị thương hai chiến sỹ. May là vướng trái lựu đạn chày Trung quốc (loại ném cá,cá không chết), nên chỉ bị thương nhẹ (anh đi trước bị vào mông,anh đi sau bị vào má) bị lộ nên rút về. 


Cách hai ba ngày lại mò vô tiếp, lượt nầy chúng đã cảnh giác, chúng đi tuần liên tục. Sau khi vượt được vùng nguy hiểm (tuyến canh gác kỹ của chúng). Vì quá mệt cho nên khi qua tuyến cảnh giới của địch chúng tôi lười xóa dấu (loại cỏ giống như cây trúc cao ngang bụng, mọc xen kẻ trong rừng dầu nên khó xóa dấu), thế là chúng phát hiện dấu chân, chúngbám theo. Đợi anhem chuẩn bị qua trảng cỏ, chúng tấn công từ sau tới. Trên đồi bên hông trảng cỏ, chúng đánh xuống, anhem chúng tôi nhanh chân luồn qua trảng cỏ vòng lại phía sau lưng chúng, bình tĩnh rút về. 


Chú tư Đáp phê bình chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chú không la mắng gìbảo thôi không đi nữa vì bị lộ rồi chúng đã cảnh giác.Sau đó ra lệnh cho cả E sáng hôm sau bỏ cứ rút về phíalộ số 7. Khi D4 rút về đến gần lộ số 7 cho dừng quânnấu sẵn cơm vắt. Nửa đêm lại hành quân đi ngược trở vô, kỳ nầy đi cắt rừng luôn không đi theo phum nữa, vừa đi vừa bám địch, gặp tổ chức đánh luôn như trận ngày 26/5. Chúng tôi vào thẳng vùng địch đóng quân, nhưng vì rừng quá rộng chúng tôi chia nhiều cánh, cứ ba anh trinh sát dẫn một đại đội, C cối đi cùng D bộ.


Nhưng chỉ chạm địch lẻ tẻ, đặc biệt bọn nầy ít đóng quân tập trung mà chúng xé lẻ ra. Chúng tôi đi chỗ nào cũng gặp rẫy bắp, rẫy lúa của chúng, cứ của chúng rải rác khắp nơi. Vì vậy khi ta tập trung quân cũng không đánh được chỉ chạm súng lẻ tẻ mà thôi, hiệu quả không cao. Vùng nầy đất đỏ quạch, cây cối tươi tốt, chỗ nào cũng có mướp, có chuối, có mía,rừng chuối xiêm rộng mênh mông Trung đoàn thả vào quần cả thángkhông thấm vào đâu. Cây chuối xanh tốt đến nỗi anhem chúng tôimắc võng ngủ không gãy. 


Vùng nầy thật lý tưởng cho việc lập cứ, vừa tự túc được lương thực, vừa đảm bảo được bí mật. Khi ta hết gạo thì chúng phục đánh đường tiếp tế của ta. Vì vậy E ra lệnh rút quân về nơi đóng quân lúc trước, chúng tôi lại về phum Tà Pu củng cố lại. Riêng C9, anh Mơ được điều lên giữ chức D phó. Anh Nguyễn Viết Xuân về C9thay anh Mơ. Bố Xườn về nước tập huấn. Đ/C Thành lên thay. Đơn vị chuẩn bị mở chiến dịch đợt hai. 


6. Thủ trưởng Thành

Ta và địch cứ quần nhau suốt, khi đánh khi rút, thấm thoát mùa mưa đã qua, mùa khô lại đến (mùa chiến dịch bắt đầu). Đợt nầy E747 tổ chức đánh qui mô cho toàn E có huy động du kích bạn và huy động dân công bạn tải đạn tải lương thực, tải thương. Riêng D4 thì bố Xườn và anh Mơ đều về nước chưa qua, cuộc hành quân do Thủ trưởng Thành chỉ huy. Theo đánh giá chung của anhem thì ông nầy chỉ huy yếu,quá sợ chết, tánh tình thì nghĩ đến mình nhiều hơn, vì vậy mà anh em lính lác không có cảm tình lắm. 


Nhắc lại hồi còn hành quân ở dọc sông Sain (Xung Túc), anhem biết tánh ông nầy, có gì thì hay giấu anh em, còn anh em có gì thì ổng hay xin (chỉa), cho nên lúc đang tạm dừng quân để ăn cơm vắt với muối, anh Dũng Ytá (sáu Quăn hay là Dũng Tà Nong) mới đầu têu, anh Dũngkhều anh em: bây giờ tụi mình giả bộ hô lên đang ăn cơm với thịt gà, để dụ ổng qua đây chơi. Anh Dũng lấy lá chuối gói cơm lên ôm khư khư làm như gói thịt gà, mấy anhem xúm lại: a! thằng nầy có thịt gà, cho tao một miếng, bốn năm đứa nhâunhâu lên làm như tranh nhau thịt gà. Thế làbố cũng chạy qua: cho tao miếng với, mở ra cục muốianh em xúm nhau cười ồ. 


Vụ nầy chỉ có lính lác ở chiến trường mới dám trác chính trị viên phó của D như vậy thôi phải không các bạn, lính ở quân trường đố dám. Còn lúc Sếp chỉ huy đánh nhau thì nhiều chuyện buồn cười xảy ra. 


D4 bắt đầu hành quân theo kế hoạch phân công của E, điểm đến là phum Kaki Thum. Cũngtrinh sát đi đầu, rồi đến 3C bộ binh, đến D bộ, sau cùng là C hỏa lực. Bọn 517 nầy nó rất khôn, khi ta vào thì nó không đánh, chủ yếu là nó né, khi quân ta rút ra thì chúng mới đánh. Khi hành quân dưới sự chỉ huy của bố Xườn, nếu trinh sát dẫn đội hình băng qua trảng trống thì phải báo bằng cáchtruyền lệnh lại cho bố, bố đi lên phía trước xem xét. Nếu cần thiết, bố Xườn ra lệnh cảnh giới trước sau, sau đó cho trinh sát bọc vòng hai bên trảng quan sát xem có địch phục kích hay không. Khi đi tới đầu trảng bên kia thì chốt lại và ra hiệu cho D hành quân qua trảng. 


Còn Sếp nầy khi trinh sát báo, Sếp ra lệnh cứ đi luôn vì Sếp không dám ra phía trước. Đi một ngày đến rừng chuối nơi ngã ba đường rẽ vào phum Tu Bi thì dừng lạingủ đêm tại rừng chuối. Sáng hôm sau tiếp tục, khihành quân qua khỏi phum Ăng temột đoạngặp dấu mòn của địch còn rất mới, địch thường xuyên qua lại trên con đường nầy. Nếu gặp bố Xườn thì chắc chắn bố sẽ xin lệnh E cho D4 bám tiếp theo dấu chân của địch. Đằng nầy Sếp ra lệnh bỏ qua đi thẳng luôn, chủ yếu là đi cho đến phum Kaki Thum (điểm đến của E giao cho), cũng không cho cử hai tổ cảnh giới hai bên đường mòn để cho đội hình ta đi qua (anhem thấy càng không tin tưởng vào tài chỉ huy của ổng nhưng không nói ra, cũng may là không có địch lúc đó). 


Khi đến phum, sếp điện báo cáo lên E là không có địch, rồi nhanh chóng xin lệnhhành quân về. (Sau nầy khi bố Xườn về đơn vị rồi, D4 đánh không biết bao nhiêu là căn cứ địch ở xung quanh các phum Tu bi, Ăng te, Kaki Thum, Svai chek,đánh đến nỗi anhem chúng tôi đặt lại tên các phum nầy cho ấn tượng là: "Tắp Bi, Anh Tè, Xa MuốnChết"). Khi về chúngtôi linh cảm là thế nào cũng bị địch đánh.


Về đến ngang phum Ăng Te, tự nhiên du kích tróc một trái M79 vào phum. (Chúng tôi không vừa ý cho việc bắn trái đạn nầy vì bắn tùy tiện như vậy vô tình báo động cho địch biết, nhưng vì là du kích bạn nên họ không có kỷ luật nghiêm như quân ta). D vẫn tiếp tục hành quân vềđến ngã rẽ vào phum Tu bi, nơi có một cây to cao thẳng đứng, thì có lệnh dừng quân giải lao, một số anh em vào dưới cây to trú nắng. Thấy D bộ dừng quân nơi không có bóng cây, Sếp ra lệnh đội hình nhích lên thêm chút nữa, sau đó Sếp cùng liên lạc vào trú nắng ở dưới bóng cây. Lúc nầy địch bắn cho một quả B41 trúng ngay cành cây,thế là Sếp bò càng, lính lác ôm bụng cười.


Sau đó, sếp ra lệnh cho D hành quânđi về theo con đường cũ lúc hành quân đi vào, đi hơn 100 métbị địch chặn đầu đánh, trinh sát dạt hai bênkhông ai bị thương, còn lại B bộ binh đi đầu, sẵn cây M60, anh Thương C10 làm một dây, thêm cối ta phản ứng cũng nhanh nên chúng bỏ chạy.Sếp điều quânlung tung hết, chúng tôi chấp hành lệnh mà đi, trinh sát chia radẫn 3 C bộ binh,C thì đánh thẳng, C thì bên trái, C thì bên phải. Chẳng biếtđánh vào đâu, nên các C khi đi một đoạn bèn hè nhau tắt máyngồi im luôn trong rừng chuối. 


Sau khi điều quân đi hết, sếp mới giật mình vì không còn ai bảo vệ D bộngoài vài ba anh liên lạc và mấy anh thông tin vận động. Cuối cùng sếp phải lệnh cho thông tin vận động bám theo dấu chân tìm các Cnăn nỉ các C về.Sếp không dám đi về phía đó nữa, bèn ra lệnh cho quay ngược đầu đội hình lại lại rút về theo ngã phum Tu bi,khi vừa đến đầu phum thì bị phục tiếp, trinh sát nhanh chân dạt vào nên không ai bị thương, cối ta bắn ứng dụng tức thời ngay đội hình phục kích của địch, chúng lại bỏ chạy. Không còn đường nào nữa chúng tôi hành quân đánhtrực diệnqua nơi địch phục kích để đivề cứ (có lẽ chúng tôi đi đường nầy hơi bất ngờ nên không có mìn). 


Sau nầy cấp trên điều Sếp đi đâu chúng tôi cũng không biết.


Khi tôi học lớp hạ sỹ quan, chú tư Đáp nhắc nhở: làm cán bộ không được quên ba nhiệm vụ quan trọng của mình. Đó là nuôi quân – dạy quân – rồi mới sử dụng quân.Nuôi quân không chỉ có cho quân ăn no không, mà phải nuôi tinh thần của anhem, làm sao cho anh em tin tưởng vào cấp chỉ huy, nuôi tình cảm gắn bó của anhem, không phải chỉ xây dựng mối quan hệ giữa chỉ huy và binh lính chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mà phải xây dựng tình cảmtrên dưới thân mật như là cha, con, anh, emmột lòng đánh giặc. Còn dạy quân thì phải rèn quân, đơn vị nào mà kỷ luật không nghiêm thì đơn vị đó không thể nào đánh thắng. 


Quả đúng như vậy thật. Cũng là D4 nhưng khi Bố Xườn chỉ huy thì khác. Còn người khác chỉ huy thì lại khác. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm quý báu, mong các anhem sỹ quan trẻ tiếp thu để ra sức rèn luyện bản thân xây dựngđơn vị của mình ngày càng vững mạnh thực sự. Xây dựng như thế nào để mối quan hệ anhem trong đơn vị như bài hát "năm anh emtrên một chiếc xe tăng". có như vậy thì đơn vị mới vững mạnh được. Đừng để xảy ra cảnh, khi rời quân ngũ rồi, lính gặp Sếp không thèm chào, còn Sếp gặp lính không dám ngó.


7. Càn quét địch. Chiến thuật "đánh vuốt đít"

Sau hai trận thăm dò. D4 cũng chưa đánh được địch. Sự hiểu biết địch còn quá ít. Trinh sát D lại tiếp tục đi bám địch, tôi cũng được bổ sung đi cùng anhem trinh sát.Đi theo ngõ phum Tà pu, khi qua khỏi trảng cây mắc cỡ chúng tôi cắt rừng đi về phía phum TuBi, đi theo kiểu sâu đo. Khoảngmột giờ trưa thì đến gần phum TuBi, gần hồ nước khô cạn ở phía bắc, từ trong đám sậy cao khỏi đầu, chúng tôi vượt đường mòn. Anh đi đầu vừa bước lên đường mòn thì gặp phải một tên địch từ hướng phum Tu Bi ra, chỉ còn cách ta có vài ba thước, tên địch cũng nhìn thấy ta, nó quay đầu bỏ chạy. Anh đi đầu tróc cho một trái M79 đạn chày vào lưng, nhưng tên nầy vẫn còn chạy, bị thương nó vừa chạy vừa la hét om xòm. Chúng tôi bám sát vào bìa phum, phát hiện trong phum có địch, chúng tôicắt rừng theo hướng khác để tiếp tục đến phumĂng te. Phát hiện Phum Ăng te cũng có địch, sau đó chúng tôi cắt rừng về. 


D4 tổ chức đánh địch ở phum Tu bi và Ăng te, kỳ nầy hình như do anh Mơ chỉ huy (không biết có đúng không). D4 bí mật hành quân cắt rừng đến điểm tập kết. C9 đánh vào phum Tu Bi, khi vào không đụng địch, sau đó rút ra rìa phum đóng quân. C10, C11 đánh vào phum Ăng Te cũng không đụng địch, chuẩn bị rút ra rừng bìa phum đề đóng quân thì bị chúng tập kích bằng mấy trái B40, may không ai thương vong. Sáng hôm sau lại tiếp tục truy lùngđịch, cũng không phát hiện căn cứ của chúng ở nơi nào, sau đó có một số anhembị đạp mìnvà đạp chông của địch. D4 lại rút về.


Nghỉ mệt vài hôm, trinh sát lại đi bám tiếp, kỳ nầy lên tận phum Kô Ki Thom. Tiểu đoàn lại tổ chức hành quân đi đánh địch (kỳ nầy có bố Xườn), cũng hành quân bí mật cắt rừng hoàn toàn khôngra đường mòn. Khi khỏi Ăng Te thì phát hiện địch, tốp nhỏ vài ba tên cũng đang cắt rừng, trinh sát ta phát hiện trước, ta bắn một trái B40. Chúng bị thương, để lại vết máu, nhưng chạy mất, ta theo vết máu được một đoạn mất dấu. Đến Koki Thum,cũng không phát hiện địch trong phum. D4 tổ chức truy lùng xung quanh phum cũng không phát hiện dấu tích gì, chỉ có dấu chân lẻ tẻ. 


Sau đó rút quân về, kỳ nầy khi D4 về đến khỏi phum Tu bithì bố Xườn cho C11 cài lại bí mật đóng quân tại ngã ba đường tắt về Đôn Bây (trong rừng chuối, cách Tu bi chưa đầy 1km, nơi trước kia khi hành quân cùng Sếp Thành về đến đó D4 bị phục kích). Còn C9 thì về đến Đôn Bây bố Xườn cũng cho cắm C9 chốt lại đó luôn. C10về phum TaPu, D bộ và C12 về Krava. Chúng tôi đào công sự cá nhân, làm đường chuột chạy quanh vị trí đóng quân. Chúng tôi nằm im nghe tiếng súng địch đi săn bắn khắp rừng, chúng tôi chờ chúng đến nạp mạng. Anh Mơ ở lại với C9.


Khoảng một tuần sau E giao cho D4 một tù binhđể D4 khai thác, anh Mơ giao cho mình quản lý, chúng tôi đối xử tốt với tù binh, không trói và thuyết phục hắn đồng ý chỉ đườngcho ta vào cứ của chúng. Tôi cho hắn mượn tấm ny long che mưa để lót chỗ ngủ gần võng của tôi, giả vờ không cảnh giác, đợi hắn ngủ, tôi mới nhè nhẹ rút từ từ viên đạn trong nòng súng của tôi ra, trước khi tôi ngủ và khẩu súng luôn đặt trên bụng của tôi. Sau khi thử thách một tuần thì thấy tin tưởng được, sau đó báo cáo anh Mơ cho phép hắn đưa tađi đến cứ của chúng. 


Bốn giờ sáng chúng tôi lên đường, gồm A trinh sát D, tên tù binh và tôi. Đi đến chỗ C11 đóng quân, rẽ về hướng bắc, qua rẫy bắp, nhờ tù binh mà chúng tôi không lọt hầm chông. Qua khỏi khu vực hầm chông, ở rẫy bắp, phía ngọn con suối bên kia đồi là cứ của chúng.Tới đây trời đã tờ mờ sáng, lợi dụng địa hình, chúng tôi bí mật bò vào. Khi đến bờ trảng cỏ rộng chừng trăm thước, chúng tôi bố trí một khẩu RPD và một khẩu B40 chốt lại cảnh giới để hai trinh sát trườn qua trảng cỏ ngang đầu gối (anh Ngọc đen và một anh nữa tôi quêntên). 


Nhìn kỹ lại trảng cỏ đầy chông, anhem vừa nhổ chông vừa trườn vào, đến được giáp rừng chồi thì đã gần trưa. Sau đó 2 anh gỡ mìn bò vào, cho đến khi thấy chúng đang nằm trên võngthì mới trở ra. Khi trườn ra đến chỗ chúng tôi thì đã 05 giờ chiều. Chúng tôi khai thác tù binh tại chỗ để tìm xem vật chuẩn chúng đóng quân từ đâu đến đâu,xong thì trời đã tối, không kịp xóa dấu. 


Chúng tôi hành quân vềgặp anh Mơcùng với ban chỉ huy C9. Anh Đức B trưởng trinh sát và mình cùng lên kế hoạch tấn công. Chúng tôi đề nghị tấn công vào 5 giờ sáng hôm sau, vì nếu để qua ngày chúng sẽ kiểm tra và phát hiện dấu do chúng tôi không kịp xóa. Một là chúng sẽ chạy, hai là chúng sẽ tăng cường cảnh giác, hoặc gài mìn. Anh Mơ đồng ý và báo về trên. Hai giờ sáng chúng tôi hành quân, kế hoạch là đến C11 thì điều luôn C11 tham gia đánh. Kế hoạch bàn xong chúng tôi chưa kịp ăn uống gì thì C11 bị chúng cối hơn 10 trái vào đội hình, nhưng không có ai bị thương vong, tấtcả anhem C11 đã vào công sự (kiểu cối như vậy bố Xườn gọi là cò ỉa miệng ve). 


Đúng hai giờ sáng chúng tôi hành quân,bàn giao vật chuẩn và ém quân xong thì đúng như kế hoạch trời tờ mờ sáng, tiếng gà rừng vẫn gáy rộ, địch không hề hay biết. Sau khi bàn giao trận địa chúng tôi được anh Mơ cho rút lên đồi ngồi nhìn anh em đánh. Đúng 5giờ 30 sáng, tiếng súng nổ giòn nơi cứ địch, cối chúng tôi trên đồi bắn qua.Anh em reo hò chiến thắng (lần đầu tiên D4 reo hò chiến thắng tại khu vực nầy).Diệt tại chỗ khoảng 7 tên địch. 


Kết quả như vậy là nhiều rồi, vì địa hình rất khó đánh, xung quanh chúng gài mìn, chông, cứ lại rộng. Hai C, lúc nầy mỗi C còn chưa tới 30 quân, làm sao bao vây được, chỉ đánh làm hai mũihai bên bờ suối, luồn vào cứ địch mà đánh tiếp. Hơn nữa bọn nầy hễ bị đánh là chạy nhanh không dám chống cự. Trận đánh nầy cũng chưa vừa lòng E lắm vì chưa diệt gọn địch. Anh tù binh được ta đưa về và làm tốt chính sách địch vận. Đơn vị qua những trận đánh như vậycũng thăm dò biết được phần nào thói quen, mạnh yếu của địch.


Khác với bọn địch ở Sư 515, bọn nầy không thiện chiến và cũng không có gan như bọn 515. Nhưng ngược lại bọn chúng khôn hơn. Căn cứ của chúng đóng có sự chuẩn bị chu đáo hơn, có dự trữ lương thực, được che giấu rất kỹ. Chúng thường đốt trốngxung quanh khu vực chúng đóng quân, để khi quân ta tiếp cận thì chúng dễ phát hiện, còn chốt gác chúng ngụy trang rất khéo, nhiều khi ta đứng sát bên còn chưa phát hiện được chốt gác. 


Chúng chia ra từng đại đội, trung đội đóng rải rác khắp rừng. Chúng không đóng trong phum, dù là phum hoang, chúng chỉ thường xuyên lui tới nơi đó để trồng và tiếp tế lương thực. Cứ của chúng đóng cánh xa phum hoang khoảng 1km, nơi kín đáo hiểm trở. Xung quanh chúng đào nhiều hố chông,gài mìn trái. Nếu ta không mở chiến dịch thì chúng tăng gia sản xuất, trồng bắp, trồnglúa, trồng mướp, trồng mía, thu hoạch chuối (nơi đây là vườn chuối xiêm bạt ngàn). 


Đồng thời chúng phục kích quân ta nếu thấy có lợi cho chúng. Vì đội hình chúng xé lẻ nên chúng không có trận phục kích, hay tập kích lớn vào ta. Chúng dùng toán nhỏ tập kích ta dù ta có đông hơn nhiều lần cũng không làm gì được chúng. Vì khi đội hình ta đang hành quân bị tập kích bất ngờ, phản xạ tự nhiên là quân ta phải ngồi xuống trước đã. Sau đó phải chờ cấp chỉ huy nhận định xem, địch đông hay ít, tập kích hướng nào, rồi sau đó tùy theo tình hình mới triển khai bao nhiêu quânđể đánh trả. Cấp chỉ huy nào phản ứng nhanh lắm cũng phải bốn năm phút. Trong thời gian đó chúng đã chạy xa hơn trăm mét, có xui lắm mới trúng vài trái cối mồ côi. 


Lối đánh nầy, sau khi đã thông thuộc địa hình, chúng tôi được đ/c Tư Đáp phổ biến cho quân ta áp dụng để đánh lại địch (gọi là đánh vuốt đít). Quân ta chia ra nhiều nhóm nhỏ khoảng một tiểu đội, mang theo cơm vắt, gạo rang, có thương vong phải tự giải quyết (khi đi vào không nấu cơm nước gì cả, cơm vắt ăn khoảng ba, bốn ngày, hết cơm vắt phải ăn gạo rang). Từng toán nhỏ như vậy cắt rừng đi sâu hai ba mươi cây số vào gần cứ địch, nằm phục kích theo đường mòn, nếu gặp địch ít thì đánh luôn, nếu địch đông thì để cho chúng đi đến cuối đội hình, tanhảy ra đườngbắn vuốt đít, sau đó nhanh chóng thu vũ khí nếu được, xong rồi nhanh chóng rút chạy. Nhiều khi chúng không kịp bắn cối, cùng lắm một vài trái B bắn hú họa là cùng. 


E747 áp dụng cách đánh nầy gần một năm thì chúng không chịu nổi. Những tên sống sót còn lạiphải bỏ cứ rút khỏi địa bàn. Nhờ cách đánh du kích nầy mà trình độ đánh giặc của anh em được nâng lên, bộ binh cũng cắt rừng không thua gì trinh sát. Vì phải tự đánh độc lập cho nên bình tĩnh hơn, lanh lợi hơn. Tuy nhiên ta hao quân cũng nhiềudo đạp mìn, trái, do sốt rét rừng. Nhiều khi ta đi phục địch thì bị địch phục lại ta. Có vườn mướp, hai bên ta và địch cùng nhau ra hái. Cứ mỗi lần hái mướp ăn là phải cử ba anh, hai anh cảnh giới ởụ mối bìa rừng, súng mở sẵn an toàn, còn một anh mang bao quân dụng bò lê ra hái mướp.


Có khi đang hái bị địch tập kích, chạy bỏ cả mướp. Có khi ra hái mướp gặp địch đang hái sẵn, ta tập kích địch lại lấy mướp địch vừa hái mang về. Rẫy mướp nầy rộng khoảng trăm mét lại nhiều gò mối, nên B40 bắn không ăn thua gì hết. B40 đạn bay rất chậm nhìn thấy rõ viên đạn nó bay, cho nên chừng 10 thước trở lại thì nó bắn ta chạy không kịp, còn cách trăm thước nghe nó bắn ta nhìn thấy đạn bay từ từ dư sức để tìm chỗ nấp.


8. Chốt chặn nơi ngã ba Đôn Bây

Sau trận đánh vào căn cứ do tù binh dẫn đường. C11 rút về phum Liêu,còn C9vẫn nhận nhiệm vụchốt tại ngã ba Đôn bây. C9 lặng lẽ ở tại đây một tuần, vẫn chưa thấy địch mò tới, nhưng nghe tiếng súng của bọn chúng đi săn, lẩn quẩn gần đây. Đợi mãi không thấy anhem có tư tưởng chủ quan. Phía B1 bố trí hướng về phía đông, từ hướng Tu bi ra. Công sự gác không được kín đáo lắm, trong khi ngồi gác một chiến sỹ của ta (mình đã quên mất tên), lại ngồi trên bờ công sự, súng mở khóa an toàn sẵn, nhưng bỏ súng bên bờ. Địch đi vào rất êm, khi người gác phát hiện được, tay chưa sờ tới súng thì đã bị chúng bắn bị thương vào vai phải thế là không nâng nổi khẩu súng để bắn trả lại được phát nào. May nhờ anhem ở trong, nghe súng nổ vận động ra kịp nên chúng bỏ chạy. 


Cũng giống như trinh sát mình, khi đi vào vùng địch là súng lăm lăm trong tay, người đi đầu luôn mở khóa an toàn, ngón tay đã ở vòng cò, gặp địch chỉ cần nhích nòng súng ngay là bắn thôi. Xấu số cho những thằng địch nào mà gặp phải trinh sát, càng vào sâu địch càng chủ quan, gặp trinh sát chúng càng dễ chết. Sau vụ nầy chúng tôi rút kinh nghiệm, các chốt gác phải đào công sự giữa bụi cây rậm rạp cách đường mòn chừng một mét, sau đó ngụy trang thật khéo, chúng tôi ở trong nhìn ra thì thấy, còn địch ở ngoài nhìn vào không thấy chúng tôi được dù chúng đi sát công sự. 


Tuy nhiên chúng cũng đã biết vị trí chúng tôi đóng quân. Ngày nào chúng cũngđến thăm chúng tôi bằng một hai quả, có khi thì M79, có khi thì B40, có khi thì AT, có khi thì cối, Cbộ đóng dưới cụm ba cây xoài to, lại có cây ăng ten của máy PRC 25, nên làm mục tiêu cho chúng gửi quà. Anh nuôi cũng phải đào công sự và bếp Hoàng Cầm, bụi chuối bốn năm cây chuối cạnhbếp bị một trái cối 81bay mất tiêu chỉ còn lại đất trống. Nơi đây có cái giếng nước. Cạnh giếng nước là gốc cây to (đường kính khoảng gần một mét)ngã nằm ngang. Chiều bốn năm anh em chúng tôi ra tắm, có cả mình và C trưởng là anh Xuân (Nguyễn Viết Xuân, quê ở Thái Bình hay Nam Định gì đó). Đang tắm và đùa giỡn thì bị chúng bắn tỉa sớt qua đầu, anhem mình còn chọc quê chúng "banh đốt cà đo" (bắn con... tao). 


Từ đó chúng cứ canh giếng nước. Chúng tôi phân công mỗi ngày một anh ra lấy nước nấu cơm, cứ ôm thùng chạy ra giếng nước ngồi sụp xuống gốc cây là có vài ba phát. Sau đó quăng thùng xuống giếng, lấy tay giựt thấy nặng nặng là nhanh chóng đứng dậy giật mạnh một phát rồi chụp luôn thùng nước, nhanh chóng núp vào gốc cây, (có khi không còn được nửa thùng), vậy mà bị hai ba phát nữa rồi đấy. Sau đó chạy ù ra khỏi giếng trống, thêm một vài phát nữa. Cứ như vậy chúng tôi đùa giỡn với chúng vài ba ngày mà không ai bị thương hết. 


Chẳng lẽ để chúng bắn hoài, mình mới dẫn một tổ cắt rừng về phía chúng tổ chức bắn lén thì phát hiện được đường mòn, chính là con đường có trong bản đồ, chúng trồng mía để che khuất đầu con đường. Con đường nầy cũng chính là con đường ra rẫy lấy mướp mà quân ta và bọn nó có khi giành nhaulấy mướp, mình đã kể ở phần trên. Sáng sớm hôm sau C cho ba anhem vác cây M60 ra phục, anhem bám ra đến đó bố trí M60 nằm sau bụi chuối bắn dọc theo đường, hai khẩu AKkèm theo.Chưa đến nửa giờ y như rằng, ăn quen bọn chúng mò đến. Anh bắn M60 khai hỏa (anh Từ Thọ nhà ở Quận 4). M60 nổ đúng được một phát, súng bị hóc, may nhờ hai anh AK bắnmột loạt hỗ trợ, nên địch chạy mất tiêu, sau khi chúng nhả lại cho ta một loạt (chúng chưa tới số). 


Sau khi bị chết hụt khoảng một tuần, chúng tôi không thấy chúng đến thăm nữa. Lúc nầy là vào khoảng tháng 10 năm 1980, mưa tương đối nhiều. Vắng chúng đến thăm, anhem lại chủ quan,phía A cối bắt đầu tụm ba tụm bốn lại nói chuyện tếu, cười rôm rả, trời mưa vừa mới tạnh, dưới võng bùn đỏ quạch. Nghe anh emcười nói, mình chơicắc cớ, lượm trái mướp ném cầu vòng qua kẽ lá về phía A cối, trái mướp rơi xoạt từ trên ngọn xoài xuống. Tiếng cười nói im bặt, sau đó là tiếng lạch bạch lăn từ trên võng xuống đất, thấy im re không có tiếng nổ, nhìn lại là trái mướp rơi. Quần áo anh nào cũng đầy bùn. Nhìn thấy mình ôm bụng cười, anhem bu tới trét bùn vào mình để trả đũa (đúng là bộ đội ở đâu cũng đùa được, có vậy nó mới bớt căng thẳng phải không các bạn).


Sau đợt mưa dầm trời lại nắng ráo. Chính trị viên đại độilà anh Phạm An Long, thiếu úy, quê ngoài Bắc, gần Hà Nội, vùng trồng nhiều rau xanh (có lẽ vùng Gia Lâm hay Phố Nối gì đó). Anh Long có giấy báo trúng tuyển vào ĐHBK Hà Nội, nhưng tình nguyện đi bộ đội chống Mỹ, sau đó biên chế về làm chính trị viên C9 từ đầu đến giờ. Anh hay lý luận nhưng vui vẻ, anh em ai cũng mến. Anh Long rất chu đáo, hành quân mệt nhọc như vậy mà anh còn mang theo cây kéo, thấy trời nắng ráo, hơn nữa cả tuần nay sau khi bị ta bắn hụt không thấy chúng đến khuấy rối nữa, anh tổ chức cắt tóc cho anh em.


Lúc đó khoảng hơn 03 giờ chiều, mình dẫn một tổ cắt rừng đi vòng phía đông bắc cách vị trí đóng quân từ 1km trở lại, không phát hiện gì. Khi vềgần nơi đóng quân chừng 200 mét, có cây me sai trái, bèn trèo lên hái về nơi đóng quân để anhem nấu canh chuabắp chuối, nhìn thấy phía C bộ làn khói trắng tỏa lên khỏi ngọn xoài. Về đến Cbộ mình vào ngay nơi anhem đang nấu cơmkhói tỏa mù mịt, mình mới bảo anh Minh văn thư sang B2 mượn cây búa về chẻ củi thật nhỏ để nấu bớt khói vì mấy ngày mưa củi ướt. Lúc nầy C bộ còn lại anh Long đang cắt tóc cho anh Ngọc, anh Dũng Y tá đang nằm trên võng đọc truyện, anh Tùng đang nấu cơm, Anh Xuân C trưởng cùng với một A về D bộ công tác. Mình cũng đứng gần công sự của Anh Long.


Bỗng nghe một tiếng nổ ở cự ly hơi xa, giống như tiếng cối 82 đề ba, chưanghe tiếng hú nên chưa xuống công sự, mà đứng nhìn xem chúng bắn vào đâu. Vừa nghe tiếng xoẹt một phát là: ầm, quả đạn nổ chếch phía sau lưng cách mình khoảng chưa tới 3 mét, mảnh văng túa ra như những cục than hồng. Cảm thấy rát lưng và tay phải, lấy tay quệt sau lưng có ít máu, tay phải thì bị ba nơi. Xoay lại thấy khói mịt mù, đuôi B40 còn cắm đất. Chúng bắn một trái B40 hết tầm, đứng trong tán cây xoài nên nhìn không thấy đạn bay, mình cũng không nghĩ là nó bắn trúng Cbộ. 


Anh Long bị thương nặng nhất, kế đến là anh Tùng, rồi đến Dũng Y tálủng phổi, rồi anh Ngọc. Mình nhẹ nhất, tay phải bị thương nhưng vẫn còn cử động được. Chiếc võng của anh Minh văn thư gần đứt làm đôi. Minh thoát chết vì mình sai anh ta đi mượn búa bửa củi. Liền sau đó hướng B1 anh Na bắn trả 1 quả B41 trúng vào nơi chúng vừa bắn ra (anh Na trèo lên cây nhìn thấy khói nơi chúng bắn ra). Mình lập tức bồng anh Long ra khỏi nơi đó vì sợ chúng bắn bồi thêm nữa. Sau đó băng bó cho anh em bị thương, vì y tá cũng bị. Lúc nầy là khoảng 4 giờ chiều ngày 03 tháng 10 năm 1980. Tổ chức cáng thương về D4, tất cả bốn cáng. Về gần đến cứ, anh Long hy sinh.


Không được bỏ chốt, nên mình cùng haianhem nữa ở lại giữ chốt gồm anh Minh cối và anh Bửu thông tin, máy thông tin phải ở lại, vũ khí có một khẩu súng cối 61, một khẩu M60, 1 B40, 03 AK. Đêm đó chúng lảng vảng nhưng không dám mò vào. Đến 2 giờ sáng thì D4 chi viện lên. Ngày hôm sau cánh tay bị thương của mình sưng to lên co không vào, nhưng sờ thử thì xương không bị gì. Ngày sau nữa D bổ sung Ytá mới, cho mình uống vài viên thuốc lại hết, tiếp tục chiến đấu. Nay mảnh B40 vẫn còn trong, rờ vẫn thấy (làm kỷ niệm).


Anh Long hy sinh là một mất mát lớn đối với anh em C9. Anh để lại cho anhemhai câu thơ khắc trên nón cối của anh "Hơn người đâu ở đế vương – Hơn người ở chốn trăm đườnggian nan". Xin vĩnh biệt đồng chí và không bao giờ quên anh. 


Sau khi anh Long hy sinh, C9 mới học được một bài học quí giá. Trước kia nhắc nhở anh em không nghe, nhắc nhở nhiều anh em bảo chết nhát. Từ vụta ngồi gác để địch bắn trước, cho đếnphục kíchsúng lại lép, từ đóng quân không giữ được bí mậtcho đến cách bố trí chốt gác quá lộ liễu, giờ anh Xuân mới chấn chỉnh lại. 


Khoảng một tuần sau, ở hướng B2, một tốp địch mò vào (có lẽ tốp nầy chúng chưa biết quân ta đóng ở đây). Nguyễn Xuân Hậu C9, quê Mỏ Cày Bến Tre, trong lúc ngồi gác phát hiện một tốp địch khoảng 7 tên lần mò theo đường mòn từ hướng bắc xuống, có hai tên đi đầu cách đội hình khoảng 10 mét. Lợi dụng chỗ gác kín đáo, anh Hậu bình tĩnh đợi đến khi tên đi đầu vừa qua khỏi nơi mình ngồi gác, tên thứ hai vừa tới sát, anh Hậu mới nổ súng vào tên thứ hai, tên nầy chết gục xuống, sau đó anh quay lại bắn tên đi trước còn đang ngơ ngác. Cả hai tên đổ gục cách anh Hậu chưa đầy hai mét, dù súng của chúng đã mở khóa an toàn sẵn, nhưng chúng không bắn kịp phát nào. Mấy tên đi sau tróc đại một trái M79 rồi chạy mất dạng.


Ta bố trí công sự gác sát bên đường đi, bí mật đào công sự trong lùm, ngụy trang khéo léo bên ngoài nhìn vào không thấy, bên trong ta nhìn ra thì thấy địch. Đường đổi gác làm theo cách làm đường chuột chạy, lá cây rừng quét sạch vì vậy ta có vận động bên trong, địch cũng không nghe được. Vì thường nhiều người thuận tay phải, cho nên ta bố trí chốt gác bên phải con đường, khi địch đi vào thì nòng súng của chúng thường chếch về tay trái, tức là nòng súng của chúng không hướng về phía ta. Nhưng tốp địch nầy vào thì tên đi đầu lại thuận tay trái, nênnòng súng của chúng chĩa sát anh Hậu khi chúng đi qua chỗ gác. Vì vậy anh Hâu mới để cho tên đi đầu đi qua khỏi, khi tên thứ hai vừa đến anh bắn gục tên thứ hai, sau đó mới quay lại bắn tên đi đầu. 


Vài hôm sau khi C9 diệt được 2 tên địch tại ngã ba Đôn Bây, D4 ra lệnh cho trinh sát bám theo con đường cũ về phía Tu Bi, đi sâu về phía gần Koki Thum, và Bố Xườn dẫn thêmC10 hành quân đến Đôn Bây. Ba ngày sauTrinh sát về, báo phía Koki Thum không phát hiện địch, nhưng khi về gần Ăng Te thì vô tình lọt vào cứ của địch, chúng đi đâu cảchỉ còn lại một tênvừa lững thững đi từ trong cứ ra, súng AK vác trên vai, nòng súngmáng cái xô nhựa quảy tòn ten sau lưng. Trinh sát hô đứng lại, định bắt sống, nhưng tên nầy bỏ chạy. Trinh sát nổ súng tiêu diệt, thu vũ khí và nhanh chóng rút khỏi chỗ đó, vì vậy chưa xác định chính xác nơi nào. 


Bố Xườn quyết định dùng 2 C vào lùng sục vùng Ăng te – Tu Bi. Chúng tôi hành quân bằng con đường từ Đôn Bây đến Tu Bi, vừa đi vừa bám địch, vừa lùng sục. Đến Tu bi giải lao năm phút, sau đó tiếp tục hành quân, anh Phan Đình Du trinh sát D đi đầu, anh Du mang khẩu M79 với ba dây đạn. Vừa ra khỏi phum chừng trăm mét, bị chúng bắn tỉa một phát trúng vào dây đạn mang trên ngực, xuyên vào vỏ đạn M79 nổ một trái, đầu đạn bay xuống đất quay vòng vòng không nổ. Anhem kè anh Du vào bên trong, áo còn bốc đầy khói, cởi áo ra, không sao cả, chỉ bị phỏng chút ít. Anh Du thoát chết trong gang tấc.


Sau đó đội hình tiếp tục bám tiếp. Khi đến cao điểm 75,nằm giữahai phum Ăng Te và Tu Bi, chúng tôi phát hiện cứ của địch (cứ nầy chính là cứ của địch mà anh em trinh sát lạc vào),chúng cũng khoảng hai ba chục tên. D4 tổ chức đánh ngay, diệt được vài tên, chúng bỏ chạy, anh em thu được một khẩu RPD.Bố Xườn ra lệnh đóng quân luôn tại cứ của chúng 3 ngàyvà tổ chức phục kích tại chỗ.


Vào thời điểm nầy đất nước ta tình hình kinh tế rất khó khăn, bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận thiếu thốn đủ mọi bề, quần áo anh em cũng thiếu. Quân trang may bằng loại vải thô mặc vài hôm là bạc trắng. Để khỏi lộ mục tiêuanh em phải lấy trái mật nưa, mọc rất nhiều ở vùng nầy, giã ra để nhuộm áo, vì vậy áo anh em cũng màu đen thui như là quân Pôn Pốt. Chúng tôi ở cứ của chúng vào ngày thứ hai khoảng chín giờ sáng, ở hướng C11, địch mò vào ngay chốt gác của anh Bảnh (không biết có đúng tên không, lâu quá sợ mình nhớ lầm). 


Anh Bảnh cũng mất cảnh giác (có ngủgục không thì mình không biết), địch đến vỗ vai, anh ta giật mình điểm xạ luôn hai phát, tên địch bị thương vào bụng, miệng vẫn còn kêubắn lầm, vì thấy anh lính của ta mặc áo đenlại đội chiếc nón của quân Pôn Pốt. Tên nầy bị ta bắt sống, y tá băng bó vết thương cho hắn,hắn chỉ khai hắn là trung đội trưởng, ngoài ra hắn không khai gì hết. Vì vết thương quá nặng, ngày hôm sau anh em cáng hắn về E tiền phương (lúc nầy E tiền phương đóng ở Đôn Bây), khi gần đến thì hắn chết. Ngày hôm sau trinh sát phục quân nơi cách cao điểm 75 khoảng 1km cũng diệt được hai tên. (cao điểm 75 nầy là nơi bố Xườn tát taimột anh Trung đội trưởng vì để anh em bỏ gác ban ngày mà mình đã từng kể).


9. Tiếp tục càn quét địch

Chúng tôi quần khắp nơi thêm vài ngày nữa cũng không phát hiện gì, sau đó rút về.C9 lại về Krava. Nghỉ được khoảng một tuần, thì Trinh sát E phối hợp với Trinh sát D4, nhận nhiệm vụ đi bám địch ở phía đông nam phum Svai chêk, vòng lên phum Veal Thom, kỳ nầy có mình đi. Chúng tôi cắt rừng về phía phum Svai Chêk, cũng cơm vắt chấmmuối bột ngọt, vắt ăn ba ngày, đi không dấu nấu không ra khói, nói không ra tiếng (chỉ ra ám hiệu, truyền lệnh khe khẽ), những động tác nầy bây giờ đối với anh em đã quá thuần thục. 


Cắt rừng một buổi, đến gần đầu phum Svai Chêk, đang ngồi nghỉ ăn cơm vắtthì nghe tiếng đào đất. Mình cùng anh Đức (B trưởng trinh sát) bám vào, khi đến consuối, nơi đây rừng dây leo và tre rất dầy, không cắt rừng được, muốn đến nơi phát ra tiếng động, anh em chúng tôi phải bám theo hai bên bờ suối, mỗi người một bên. Tôi nhè nhẹ lội qua suối bên kia, rồi hai anh em âm thầm bò về phía phát ra tiếng động. Chẳng may tôi đụng phải ổ con heo rừng, nó vừa chạy rầm rầm vừa hộc. 


Lúc đó phía mục tiêu có ba người đứng lên, một nam khoảng 40 tuổi và hai nữ khoảng trên hai mươi tuổi, phát hiện hai chúng tôi đang bò theo suối. Còn khoảng 7 mét, tôi chong súng chạy thẳng vào, bắt tất cả đứng im vàgiơ tay lên, anh Đức cũng chạy đến sau đó. Chúng tôi lục soát không phát hiện vũ khí, nghĩ họ là thường dân nên thả ra cho họ đi. Chúng tôi trở về đội hình và hành quân tiếp. Băng qua nhánh suối cách đó chừng 100 mét, chúng tôi bắt gặp một toán con gái khoảng 10 đứa đang gọt củ nầng (loại củ rừng lúc đó dân K cũng thường xuyên vào rừng lấy để cứu đói). Không thấy có vũ khí chúng tôi cũng bỏ qua. Đi một đoạn gặp một toánthanh niên cũng khoảng 10 tên, đang vác chuối đi lên phía đổi, cũng không có vũ khí, chúng tôi cũng bỏ qua. 


Chúng tôi tiếp tục đi khoảng 500 mét thì Trinh sát E bảo là đã đến vị trí, sau đó trinh sát E dừng lại, còn chúng tôi phải đi tiếp về phía Veal Thom. Khoảng 20 phút sau chúng tôi đang tìm cách vượt qua trảng dây mắc cỡ tây, thì nghe phía sau lưng có nổ súng. Theo hợp đồng chúng tôi quay lại. Đến nơi trinh sát E ngồi nghỉ thấy có dấu máu, và dấu chân anh em cắt về hướng tây bắc. Chúng tôi về theo đường cũ, phát hiện vỏ đạn của địch vừa mới bắn. Chúng tôi đi đến tối thì tạm dừng, căng võng ngủ lại. Gần năm giờ sáng nghe tiếng chim te te quạch kêu báo động, chúng tôi mò ra xem, thấy có toán người chúng tôi nghi là trinh sát E, sau đó phát ra ám hiệu chúng tôi nhận ra nhau. 


Trinh sát E đang cáng hai thương, anh Muốn trinh sát và một anh du kích bạn, anh Muốn bị nặng, rách bụng nhưng anh còn rất tỉnh. Chúng tôi lập tức cuốn võng cùng với trinh sát E cáng thương về, chúng tôi chạy đại theo đường mòn, chứ không cắt rừng nữa vì thấy anh Muốn đang đau quằn quại. Rất tội anh Muốn, cắn răng chịu đau vì thấy anh em nóng lòng cáng chạy trên đường mòn, sợ lại trúng mìn của địch hy sinh thêm nữa. Cũng may là về đến cứ của E không sao cả. Nhưng cũng hết sức đau buồn vì anh Muốn hy sinh khi về vừa đến cứ.


Sau nầy tôi và anh Đức gặp lại nhau, cả hai đều xác nhận. Chúng tôi đã thả nhầm địch, đó là bộ phận hậu cần của chúng chứ không phải là dân vì tên nào cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt lắm lét, lúc đó chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để nhận thấy. Hơn nữa dân không ai dám có mặt ở khu đó. Một cái sai lầm nữa là cho dù họ là dân, chúng tôi cũng phải không để họ thấy (cũng vì tại con heo rừng). Chúng đã phát hiện rồi, nếu bắt cũng bắt không hết, khoảng một chục đứa con gái, thêm gần một chục thanh niên, dây đâu chúng tôi trói). Lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy lúng túng khi không rõ họ là địch hay dân. 


Về cứ nghỉ vài hôm, chúng tôi được lệnh dẫn D4 hành quân đến đánh vào phum Svai Chêk, vì nhận được tin nơi đó có địch.Chúng tôi đến điểm tập kết, theo hợp đồng thì 5 giờ sáng nổ súng. D4 chia làm ba cánh: một chính diện, hai bọc hai bên sườn. Đại đội đặc công của Ebọc hậu. Đúng giờ, chúng tôi tiến vào phum, vào hơn nửa phum thì hướng chính diệnnổ súng, cối 61 của C9 nổ ngay lập tức ba phátbắn vào phum. Sau đó các C và C đặc công gọi cối 82 bắn chi viện. Bố Xườn phát hiện ra C đặc công gọi cối bắn vào vị trímũi chính diện, còn mũi chính diện gọi cối bắn vào vị trí C đặc công. Sau đó hai bên bắt liên lạc với nhau thì quân ta đánh quân mình. Cuối cùng lỗi do C đặc công, vì đợi lâu quá nên nóng lòng vận động vào phum. Cũng vì lính C đặc công cũng có người nhuộm quần áo màu đen, nên mới nhìn thoáng qua, mũi chính diện tưởng đâu là địch, vớt một loạt AK. C đặc công trả lại một quả B40, may là chưa có bên nào thương vong. 


Chiều hôm đó lại đánh nhầm một trận nữa, kỳ nầy C9đánh nhầm C11. Khi vừa chuẩn bị qua suối bên kia là trảng trống từ phía đồi đối diện xuống, chúng tôi nhìn thấy có hai người mặc áo đen mang bình tông đi xuống suối, chúng tôi chờ đến khi nào còn vài ba mét mới bắn. Nhưng cũng rất may, còn cách chúng tôi 100 mét tự nhiên hai người dừng lại rồi đổi hướng đi, thấy vậy anh Xuân ra lệnh bắn đi. Một trái B40 khai hỏa và gần mười khẩu AK tiếp theo. Nhờ cự ly xa nên hai anh chỉ bị thương nhẹ do B40, khi nghe bắn hai anh dạt ra hai bên B40 nổ ở giữa.C9 lập tức bắn hai phát cối lên đội hình C11, sau đó hô xung phong. C11 nhận biết, hô xung phong trở lại để hai bên nhận ra nhau. Đúng là cái ngày xui thật. Chuyện thật giống như đùa, không biết đơn vị của các bạn có từng đánh lầm nhau chưa.


Sau chiến dịch đánh vào phum Svai chếk, chúng tôi lại rút về Kra va. Nghỉ được vài hôm trinh sát D4 lại nhận nhiệm vụ đi trinh sát về phía đông nam từ phum Kra Vavà có cả mình đi. Chúng tôi đi một buổi, cắt rừng đi qua khu vực bàu nước, gặp một đàn chim, con nào con nấy rất to lông màu xám. Đi khoảng 2km nghe hai trái M79 nổ về phía sau lưng. Tiếp tục đi, đến vùng đất có đặc tính thổ nhưỡng giống như vùng Định Quán, đất đỏ đậm, có những hòn đá onglồi lên trên mặt đất. Nơi đây cũng có nhiều vườn cây mãng cầu (quả na) giống như vùng Định Quán của ta, phum nầy rất trù phú. Chúng tôi nghỉ giải lao một tý thì bắt được liên lạc với anhem F302, từ phía Kam Pong Chàm lùng sục qua, hai phát M79 do anhem F302 bắn. Sau đó chúng tôi hành quân về báo cáo D4 không phát hiện địch. 


Một hai ngày sau D4 được lệnh cho 3C hành quânvề hướng lộ 7, gồm C9, C11, C12 (hỏa lực, một khẩu cối 82 và một khẩu đại liên Kalinốp có hai bánh xe). Cắt rừng ra chúng tôi đụng phum Sralau Tong, sau đó đóng quân dọc theo lộ 7, chốt đường cho Bộ chỉ Huy Mặt trận hành quân về phía Kam pong Chàm. Đoàn xe có M113 đi đầu, vừa chạy vừa bắn đại liên 50 thị uy. (Đoạn nầy trước đây đã từng bị địch phục kích bắn cháy một đoàn xe quân sự của ta còn bỏ lại bên đường5, 6 chiếc).


C9đóng quânbên khu rừngđối diện phum Sralau Tong. Vùng nầy nước giếng màu đen đen. Khi đoàn xe đi qua, chúng tôi hành quân về phum thì phát hiện bãi đất hết sức khủng khiếp. Một khu vườn khoảng nửa mẫu đất đầy xương người, xương người chất chồng cả trong 6- 7 cái giếng nước, chính vì vậy mà nước giếng xung quanh đây đều có màu đen đen. Trong khu vườn đó ta không thể nào đi mà không đạp lên xương người được, xương đầu lâu rải rác như gáo dừa, bên trong còn chất màu trắng nhão như đất sét. Ở những giếng nước, đống xương chất chồng lên cả miệng giếng còn cả quần áo, còn cả lớp da thịt bầy nhầy màu trăng trắng. Lúc nầy chúng tôi đã trở thành những người lính dạn dày kinh nghiệm mà nhìn thấy vẫn còn xởn gai ốc, nổi da gà. 


Đó là dấu tích diệt chủng còn để lại. Đóng quân ở đó vài ngày, chúng tôi hỏi thăm những người dân họ kể rằng: "Đầu tiênbọn lính Pôn Pốt bắt dân vùng đó đào giếng, mỗi giếng sâu 6-7 métcho đến khi có nước. Sau đó ban đêm chúng đưa máy phát điện đến, rồi mắc đèn pha trên miệng giếng làm sao cho bị chói đèn không nhìn thấy miệng giếng, đồng thời cho loa phát thanh mở nhạc inh ỏi. Chúng dùng xe cam nhông loại dùng chở đất, nâng thùng xe lên được. Không biết chúng chở từ đâu tới, một đêm sáubảy xe chở đầy ắp ngườibị trói dính chùm lại với nhautrên xe. Chúng cho xe lùi tới miệng giếng, chúng nâng thùng xe lên, thế là người trên xe rơi xuống giếng, hết xe nầy đến xe khác. Khi nào đầy giếng, chúng dùng cuốc đập đầu những người trên cùng chết, đè những người bên dưới chết theo. Những người đã rơi xuống giếng rồi chưa chết ngay có kêu khóc những người ở xe sau cũng không nghe được vì chúng mở loa phát ra tiếng nhạc át cả tiếng rên la của nạn nhân".


Đúng là kiểu giết người man rợ nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỷ nầy. Như vậy mà khi bộ đội ta đánh sụp đổ chế độ đó, khi chúng đã tàn hơi, lại có nhữngnước, những thế lực bênh vực, giúp đỡ, chi việnmong cho chúng hồi sinh. Trong đó có những nước, những thế lựcmà ngày nay họ đang lớn tiếng đòi bênh vực Tự Do, Nhân Quyền cho thế giới. Vì vậy cho nên họ lơ là đối với phiên tòa Quốc Tếđể xử tội ác diệt chủngtại Kampuchia vừa qua. Đó là chuyện hết sức dễ hiểu.


Sau khi ở đây vài ngày chúng tôi hành quân vượt qua cây cầu sắtranh giới Kam pong Chàmvà hành quân lùng sục phía nam lộ 7, vùng đồn điền cao su, có cả đường băng sân bay nhỏ trong đồn điền. Các bạn nhìn vào hình chụp từ vệ tinh vẫn còn nhìn thấy đó là PHUMI CHÂM KAR CAOUT CHOUC (Tên phum nầy đọc theo âm của tiếng Pháp có nghĩa là phum vườn cao su).Nơi đây nhân dân bạn trồng rất nhiều đậu xanh, bộ đội mang gạo đổi đậu xanh. Lúc đầu ăn thấy ngon, sau đó hậu cần thấy đậu rẻ hơn gạo bèn đổi 1 tháng gạo lấy đậu cho anhem ăn. Ăn được vài hôm là ngán, rồi đến sợ luôn món cơm độn đậu xanh. 


Chiến dịch kéo dài gần nửa tháng không đụng địch. sau đó chúng tôi bắt đầu hành quân về lại Kra Va. Chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục quần nát khu vực Ăng te, Tu bi, Koki Thom, vv… Trong D4 lúc nầy anh em bị sốt rét trầm trọng, có những chiến sỹ bị sốt ác tính đang nằm phục kích gần cứ địch đột nhiênlên cơn sốt mê sảng la hét om sòm, đơn vị phải bắt đưa về bệnh xá ngay. Cã D4 không còn một ai là không bị sốt rét, sốt đến nỗi nằm trên võng ói liên tục, ói ra cả mật xanh. Trong rừng thì mìn lỡm ngỡm. E ra lệnh cấm tất cả các đơn vị hành quân trên đường mòn, đi đâu cũng phải cắt rừng, đi đường nầy về đường khác. Nếu đơn vị nào để anhem hy sinh trên đường mòn thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu kỷ luật. 


Trình độ phát hiện mìn của anh em cũng nâng lên. Khi đi đến vùng cỏ cao ngã qua ngã lại thì chú ý mìn gài dây (mìn vướng) khi ta lấy tay vạch cây ra để bước là sẽ bị nổ. Còn vùng có vũng nước, cát mịn, cây ngã ngang đường thường có mìn đạp, khi ta bước qua cây ngã, vì chúng rào hết chướng ngại vật chỉ còn một chỗ để ta bước qua. Đi theo đường mà gặp cây to cạnh đường hoặc nơi có dấu vết đặc biệt, nơi đó thường có mìn (vì chúng gài rồi chúng cũng phải nhớ chỗ để chúng tránh và chúng còn trở lại để gỡ lên nữa chứ). Còn nơi đất thịt, đất dẽ không có dấu hiệu đào xới dứt khoát chỗ đó không có mìnđược. 


Trinh sát chúng tôi khi đi thì xắn cao quần lên đến đùi, tay áo xắn sát lêngần đến nách, có như vậy thì nhờ lớp da của mình khi vướng dây mìn ta có cảm giác, còn nếu mặc quần dài ống thì làm sao có cảm giác được. Nón mềm đội quay lưỡi trai về phía sauđể tầm nhìn được rộng, nhiều anh còn quấn thêm chiếc khăn cà ma lên đầu. Vì vậy khi bất ngờ địch chạm trinh sát chúng tôi, chúng còn đang ngơ ngác thì đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi.


Trình độ gài mìn của địch cũng phát triển không thua kém gì trình độ phát hiện mìn của ta. Sau nầy khi gài mìn vướng, chúng kéo loại cỏ cao, đan qua đan lại một khoảng đường rồi mới gài mìn, để khi ta vạch đường mệt chán không thấy gì sau đó đi ẩu sẽ dính. Chúng lấy dây kẽm xỏ vào giữa ống cọng cỏ rồi sau đó mới gài, ta chỉ phát hiện thấy cọng cỏ chứ không phát hiện thấy dây mìn, khi lấy tay gạt cọng cỏ thấy vướng vướng nhìn kỹ xuống bụi cỏ mới thấy mìn. Nếu rừng già thì chúng dùng luôn dây leo. 


Còn mìn đạp, sau nhiều lần bị ta phát hiện chúng cũng thay đổi cách gài. Chúng lựa nơi đất thịt khéo léo khoét một lỗ vừa bằng trái mìn KP2, nhỏ hơn lon sữa bò một tý, sau đó đặt trái mìn vào, lấp đất lại. Nếu để không như vậy ta sẽ phát hiện dấu đào đất và sẽ phát hiện mìn ngay, chúng mới lấy chỉ một lá cây thôi đậy lại để che lên chỗ đất đào và che luôn ngòi mìn, sau đó bẻ gai rừng ghim lá xuống đất không cho gió bay chiếc lá. Anh em ta vô tình đạp lên chiếc lá là dính mìnchết ngay, đâu có còn phổ biến kinh nghiệm cho người sau. 


Chúng tôi phát hiện được cách gài mìn nầy do tình cờ khi ngồi giải lao ở đoạn đường gần Ăng Te, anh em nhìn thấy chiếc lá rừng tự nhiên không biết có ai đó bẻ cây gai ghim chiếc lá vào đất, tò mò anh em nhè nhẹ gỡ chiếc lá ramới nhìn thấy ngòi trái mìn KP2. Từ đó chúng tôi đi không đạp trên một chiếc lá rơi cho đến khi E ra lệnh cấm đi trên đường mòn.


Sau đó D4 bố trí C9 sang đóng quân ở phum Liêu, ở đây đánh một trận.Sau đó qua Bac Sa Na. Bắt đầu áp dụng chiến thuật đánh du kích, ta rải quân khắp rừngtừng trung đội xen kẽ với địch. 


10. Áp dụng chiến thuật đánh du kích

Gần một năm quần nhau với địch, tinh thần bọn chúng sa sút rất nhiều,từ chỗ chúng mang quân vây đánh quân ta ở phum, sau một năm E747 về đây hoạt động, căn cứ của chúng cũng không còn, vùng ngày xưa chúng cho là bất khả xâm phạm thì nay E747 đã quần nát, đâu đâu cũng có dấu chân bộ đội E747. Chúng phải xé lẻ.Một số bị tiêu diệt, một số mất tinh thần bỏ ra hàng, một số không còn tinh thần chiến đấu, gặp ta đánh là nhanh chân chạy. Vì vậy E thay đổi cách đánh cho bộ độichuyển sang đánh du kích. 


E cho trinh sát E cùng trinh sát D cứ cử ra 1, 2 anh trinh sát về phối hợp dẫn đường cho một B bộ binh rải ra khắp rừng, tìm nơi có nước, tìm nơi có lương thực mà vừa đóng quân, vừa phục kích đánh địch. Nếu phát hiện chúng đông thì điều quân đến đánh. E còn có một đại đội đặc công, quần nhau suốt với địch ở trong khu vực nầy và đã đánh nhiều trận, diệt nhiều tên. Đại đội đặc công nầy được tuyển chọn từ các C bộ binh ở các D, C9 có hai anh, anh Đức Định (An Nhơn Gò Vấp) và anh Trung cũng là sinh viên, con của phó giám đốc VIKIMCO (nghe nói thôi, không biết có đúng không). 


Kết hợp với lối đánh hiểm truyền thống của E do các đồng chí chỉ huy có nhiều kinh nghiệm từ thời chống Mỹ truyền lại, đó là đợi địch đến thật gầnvài ba mét rồi mới bắn. Xạ thủ B40 đứng lên bắn cắm ghim xuống đất phía trước địch cách đội hình chúng khoảng 2mét và B40 chỉ bắn ở cự ly 7 mét đến 10 mét.Áp dụng cách đánh nầy mà anh Định (C đặc công) đã bắn một tên cũng cỡ chỉ huy cấp lớn của địchmột quả B41 sau khi tiếp cận mục tiêu chỉ còn sáu bảy mét tên nầy gần như đứt làm đôi. Anh em chúng tôi phục kích cũng vậy, đợi khi chúng đến thật gần, B40 khai hỏa trước rồi AK, sau đó xung phong lên lấy súng và rút nhanh khỏi trận địa. 


Anhem quen bắn ở cự lygần đến nỗimột anh Trinh Sát E (tôi đã quên tên) sau khi bắn một phát B40 xong, anh em nổ súng rồi rút nhanh chóng. Khi kiểm tra lại thấy mất một người, sau đó anh em nhanh chóng trở lại nơi đánh thấy anh xạ thủ B40 nằm gục đầu trên súng. Xem lại, anh hy sinh do mảnh đạn chính là hạt nổ của quả đạn B40 do anh bắn ra ở cự ly quá gần,hạt nổ văng ngược lại trúng ngay giữa trán và hy sinh. 


Với cách đánh như vậy, các B thay phiên nhau, B nầy đi thì B kia nghỉ. Lương thực của anh em chúng tôi cũng chẳng có gì mới lạ ngoàicơm vắtchấm muối, ăn được hai ba ngày. Sau đó là ăn gạo rang: gạo đem ngâm nước cho mềm sau đó rang cho vàng, xin thêm một tý đường thốt nốt ngào vào thành cốm, khi ăn hết cơm vắt rồi thì ngậm loại lương thực đó. Cứ như vậy mà đi sâu vào nơi phát hiện dấu vết địch hoặc sát cứ địch mà nằm phục kích. Không thể chặt cây cắm ngụy trang vì chặt cây sẽ gây tiếng động, địch sẽ hay. Anh em mài lưỡi lê cho thật bén rồi một tay nắm chặt cành cây tay kiaxắn dao xuống cho đứt êm ru. 


Nằm phục như vậy có khi ba bốn ngày địch mới ra. Bắn xong là rút chạy vềngay. Chính với cách đánh nầy của E mà chúng phải bỏ vùng Ba Ràirút chạy đi nơi khác. Một số ra đầu hàng. Với cách đánh nầy, anh em ta cũng hết sức hao mòn sức khỏe, chỉ nằm tại chỗ như con ốc, gậm cơm vắt, rồi gạo rang vài ba ngày. Anh em phải thò tay bứt lá vang mọc xung quanh vị trí phục kích mà nhai cho mát ruột. Cách đánh nầy chỉ có bộ đội ta mới đủ kiên nhẫn để thực hiện nổi mà thôi. 


Vừa đánh du kích như vậy, nhưng nếu phát hiện địch tập trung là huy động quân sẵn sàng vận động đi đánh ngay. Lúc chúng tôi đang đóng quân ở Pecsana thì C đặc công E phát hiện được một căn cứ của chúng gần Kampong Kràbâyvà tổ chức đánh tiêu diệt được vài tên, chúng bỏ chạy. Anh em xung phong vào chiếm cứ, gặp một tên địch nữ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, anh em ta không nỡ hạ sát bèn bỏ đi. Vừa mới quay mặt rathì bị nó đánh một trái lựu đạn, anh Định và anh Trung bị thương, phải khiêng về cứ. C9 chúng tôi được lệnh của E vào ngay nơi ấy để tiếp tục truy đuổi. Khi đi ngang đội hình cáng thương chúng tôi chỉ kịp nhận ra hai anh, chia tay chúc anh mau bình phục rồi lại tiếp tục đi ngược về phía địch. Đến nơi thì chúng cũng đã mất dấu, lùng sục một buổi không thấy chúng tôi về lại Pec sa na.


Đánh lối nầy được khoảng vài ba tháng, tinh thần của địch đã sa sút rồi càng thêm sa sútđịch ra hàng rất nhiều, nhưng chúng chủ yếu ra hàng với lực lượng du kích bạn, có lần chúng mang cả khẩu 12ly8 ra hàng du kích. Sau khi anh Muốn trinh sát E hy sinh vài tháng sau thì chúng tôi nhận được tin E thông báo có mười một hay mười hai cô nữ Pôn Pốt ra đầu hàng ở phum của E đóng quân. Không biết có phải mấy cô nầy chúng tôi đã bắt gặp khi đang ngồi gọt củ nầng hay không? khi chúng tôi đi trinh sát ở vùng gần nơi đó (phum Svai chêk, mà tôi đã kể ở phần trước). 


Một lần nữa khi C11 đánh vào cứ gần phum Tu bi, khi chiếm cứ cũng bắt gặp một bệnh binh nữ của Pôn Pốt sắp chết đang nằm thoi thóp trên giường, chỉ còn da bọc xương, kiến bu đầy người, đang nhắm mắt (đồng đội họ đã bỏ họ lại khi chạy), khi anh em đến đứngnhìn thì cô ta mở mắt ra, thấy bộ đội cô vội nhắm mắt lại. Bộ đội mình bỏ đi không nỡ sát hại,để lại cho họ đến lấy, nhưng vài ngày sau trinh sát trở lại thì thấy cô ta đã chết.


Như vậy không phải một lần mà hai ba lần, anh em ta gặp kẻ thù khi chúng không có súng trong tay, anh em ta không nỡ bắn. Một lần gặp cả nam lẫn nữ gần 15 – 16 tên, anh em tôi không bắn vì sợ rủi lầm nhầm dânvì lúc đó họ không có súng, cuối cùng anh Muốn phải hy sinh. Lần thứ hai, gặp nữ bệnh nhân nằm thoi thóp sắp chết, hai anh đặc công không nỡ bắn, cuối cùng bị ném quả lựu đạn. Một lần chúng tôi để lại người bệnh sắp chếtcho đồng đội chúng đến lấy đi để cứu chữa, nhưng chúng không lấy để chết nơi cứ hoang. Các bạn đọc đến đây chắc các bạn sẽ thắc mắctại sao lại có chuyện như vậy. Chuyện rất khó tin nhưng có thật, những nhân chứng nầy đều còn sống và hiện đang ở TP HCM cả.


Chúng tôi hầu hết là học sinh sinh viênvà tình nguyện ra mặt trận khi nhìn thấy quân thù vượt qua biên giới, tàn sát nhân dân đồng bào mình từ già đến trẻ, phụ nữ chúng hãm hiếp xong rồi giết, trẻ con chúng chẻ làm đôi. Lòng căm thù giặc khiến chúng tôi phải xếp bút nghiêntình nguyện lên đường ra mặt trận. Thế nhưng tại sao khi đứng trước kẻ thù đã từng tàn sát đồng bào mình, khi chúng không còn khả năng tàn ác, không còn vũ khí trong tay, chúng tôi lại yếu mềm, tha thứ cho chúng. Đó là vì chúng tôi là người"VIỆT NAM", một dân tộc có dòng máu hiền hòayêu lẽ sống. 


Mình còn nhớ, khi tình nguyện đi bộ đội phải giấu gia đình vì sợ má không cho đi, đến khi gần sang K chiến đấu thì mình trốn đơn vị về cho má hay. Mình cũng không ngờ má mình nói chỉ một câu mà mình nhớ mãi (dù bà chỉ biết đọc biết viết chứ không có học như anh em mình): 


-Má đẻ ra con từ còn đỏ hỏn, một con kiến cắn con má cũng đau lòng, bây giờ con lớn làm trai, nhiệm vụ đối với đất nước con phải đi, trước làn tên mũi đạn, má lo lắm. Má chỉ dặn con một điều, khi cầm súng trong tay, làm gì con cũng phải giữ lấy lòng nhân đạo. 


Má tôi hiền hòa chất phác như vậy đó. Sau đó tôi từ giã má tôi lên đường về đơn vị. Theo tôi đócũng là một bản chất chung của QĐND VIỆT NAM.


11. Hành quân lên vùng núi Chi

Như vậy là từ mùa mưa năm trước cho đến bắt đầu mùa khô thứ hai, gần hai năm máu và mồ hôi của anhem E747, cùng với anhem du kích bạn đã đổ xuống vùng Ba Rài, (sau nầy du kích của bạn đánh cũng rất nhiệt tình). Nhân dân nơi đây đã có dấu hiệu hồi sinh, những đêm trăng sáng, đâu đó đã bắt đầu vang lên tiếng trống Lâm Thôn, rộn rã. Bóng dáng địch đã xa dần, rồi không còn nữa. Vùng Tu Bi – Ăng Te – Koki thom, vùng mà anh em E747 gọi là "Tấp bi – Anh tè..." đã yên bình trở lại. Bây giờ gặp mấy anh em đào ngũ hồi đó mà nhắc đến vùng nầy có khi còn rởn tóc gáy.


Một C của D4, chúng tôi hành quân từ KraVa băng qua vùng đó, qua tận Băng La Via bắt tay với F310, rồi trở về, không phát hiện dấu vết gìcủa địch. Chúng tôi đóng ở phum Pec Sa Na, 3 anh em chúng tôi ban đêm mang đèn đi săn thỏ, đi sâu về hướng đông, dọc theo sông Chi Nít, vào tận gần phum hoang. Trước kia mà vào vùng nầy địch sẽ bắt sống chúng tôi ngay. Như vậy F517 của địch buộc lòng phảibỏ vùng hoạt động nầy. Sau nầy D4 còn đánh tập kích vào cứ Trung đoàn bộ của địch gần phum Đôn Kđa, phía bên kia sông Chi Nít, gần đường lên núi Chi, cuộc tập kích thành công lớn (trận nầy mình bị sốt rét nặng không có tham gia). Tin tức do E khai thác từ hàng binh (tham mưu phó trung đoàn của địch).


Sau một vài tuần dưỡng quân và bổ sung quân mới (bổ sung lần thứ hai từ khi sang K), chúng tôi chuẩn bị hành quân lên vùng núi Chi. Đánh núi Chi lần này lực lượng du kích bạn tham gia cũng rất đông. Lúc nầy gần mùa đông vùng núi Chi rất lạnh, chúng tôi được lệnh phải mang theo áo trấn thủ. Bắt đầu hành quânvề phía bắc, đến phum Cong pong Sđách, chúng tôi vượt sông bằng xuồng độc mộc. Sau khi vượt sông chúng tôi dừng quân ban đêm tại khu rừng lớnsát bờ sông Chi Nít. Dù là cán bộ B nhưng tôi vẫn gác cùng anh em vì B chỉ có bảy tám người thôi. 


Tôi bố trí chốt gác dọc theo đường mòn, tôi còn nhớ đêm đó trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua khoảng trốngcủa tán rừng, rọi trên đường mònmột bóng trăngto bằngmiệng giếng. Khoảng chín giờ tối đang ngồi im bất động để quan sát, thấy nơi bóng trăng, một chú thỏ rừng hiện ra. Sau khi ngó quanh quất thăm dò động tịnh, thấy an toàn, chú ta bắt đầu nhảy múa, sau đó một đàn bốn năm conlần lượt bước ra nơi có bóng trăng, cả đàn dựng hai chân trước lên ngắm trăng mà nhảy múa. Tôi ngồi lặng im thưởng thức vẻ đẹp sân khấu thiên nhiên của núi rừng. Một lát sau tôi cựa mình, thấy động, cả đàn biến mất trong nháy mắt. Tôi lẩm bẩm: "ồ ! thỏ giởn trăng".


Mất hai ba ngày hành quân bộ, vừa đi vừa dò mìn, hết đường mòn rồi lại băng rừng, vượt sông Chi Nít (sau nầy nơi đây công binh bắc chiếc cầu vượt sông bằng bốn cây rừng mà xe Din có thể qua được). Đến một phum hoang nằm ở chân phía nam ngọn núi, bên cạnh bàu nước nằm ở phía đông phum. Nơi đây rất nhiều thú hoang như trâu rừng, nai, heo rừng, mễn v.v. Vùng nầy lạnh còn hơn ở Đà Lạt. Chúng tôi mặc áo trấn thủ, rồi phải quấn thêm tấm cao su để ngồi gác mà vẫn lạnh buốt. Về võng nằm ngủ phải đốt lửa bên dưới võng mới ngủ được, có vài anh em ngủ quên đã bị cháy võng. 


Ngày hôm sau khi đi lùng sục xung quanh vị trí đóng quân, chúng tôi săn được một con trâu rừng rất to. Mỗi B một cái đùi to tướng, bù lại những tháng ngày ăn cơm muối. Bộ lòng, anh nuôi đại đội nấu cho một nồi cháo, cả C ăn không hết (C khoảng 30 anh em). Anh nuôi là anh Hường, ở Thị Nghè, nhỏ con anh em thường gọi là Văn Hường vì anh hay ca vọng cổ. Có đại đội không cần đi săn, tới giếng nước là đã gặp heo rừng rớt xuống giếng. 


Một vài ngày sau D4 hành quân qua bàu nước, đến bờ sông ở phía đông và tổ chức bơi vũ trang qua sông, đoạn sông nầy tương đối sâu, ngập đầu. Khi D4 vừa qua hết bên kia sông, mới bắt đầu hành quân là bị địch nổ súng trước, chúng bắn một loạt vào đội hình trinh sát đi đầu nhưng không trúng ai. Sau đó chúng tôi nhanh chóng truy đuổi chúng, chúng tôi hành quân lùng sục về hướng đông, vượt qua thêm vài nhánh suối nhỏ, rồi đến con suối lớn, sau đó đi dọc theo suối. Phát hiện cứ địch vừa bỏ chạy, chúng tôi đóng lại cứ của chúng mấy ngày, chia nhiều cánh đi lùng sục xung quanh nhưng cũng không gặp địch. 


Khi hành quân qua suối nước ngập ngang ngực, xảy ra chuyện anh em phải ôm bụng cười. C9 có anh Thanh B trưởng B2 (người mà từng đánh trái lựu đạn vào công sự địch để cứu lấy khẩu 12ly7), anh nầy lùn quá cỡ. Khi hành quân trong rừng, anh em phải chui khom cả người vô cùng vất vả, thì anh Thanh cười: tụi bây coi tao nè, "ẻn, chui qua cây không cần phải khom". Đến khi qua suối, trinh sát đi đầu nước chỉ ngập ngang ngực nên không truyền lệnh tháo súng ống đạn dược để bơi vũ trang. Anh Thanh cũng không tháo bao xe đạn, đến khi qua giữa suối, anh Thanh ngập lút đầu, vì không tháo đạn nên bơi không nổi, uống nước suối chỉ còn cái chóp nón cối thụt lên thụt xuống. Bố Xườn bảo: đứa nào ở gần đó kéo nó lên, anh em để cho uống thêm vài ngụm nữa mới kéo lên, theo luật bù trừ.


Ở lại vài ngày nữa sau đó D4 rút về lại phum ban đầu nằm dưới chân núi Chi. Khi hành quân về tôi lại lên cơn sốt mãnh liệt, bước lê từng bước, chân nặng trịch, có cảm giác như bước qua dây rừngnhưng khi bước qua lại vướng térồi lại đứng lên đi tiếp. Lần lần, tôi rớt lại đội hình lúc nào không biết, chỉ còn anh Nam khẩu đội trưởng cốicòn ở lại theo dìu tôi đi, hai chúng tôi thụt lại đội hìnhhai ba cây sốlần theo dấu mòn mà về. Chúng tôi người nào cũng chừa lại cho mình một quả lựu đạn da láng, đường cùng thì cưa, quyết không để cho chúng bắt sống, nhưng rất may là chúng không dám bám theo đội hình ta.Chiều tối chúng tôi cũng về kịp với anh em. Đơn vị định đi tìm chúng tôi. 


Chúng tôi đóng quân ở đây khoảng 10 ngày. Vài ngày sau địch ra hàng rất đông ở bên D5 hay D6 gì đó (tôi quên mất), hàng binh đi sắp hàng lũ lượt đi qua vị trí đóng quân của chúng tôi để về thị trấn (khoảng vài trăm tên). Sau đó chúng tôi rút vềphum Kra Va, chuẩn bị chiến dịch khác.


Xin có vài lời với các bạn trẻ: Thời chinh chiến của chúng tôi đã qua 30 năm, đến bây giờ các bạn trẻ sẽ không biết được. Trước đây không có Internet, các bạn mù tịt thông tin, nhưng khi có mạng, một số ít ngườisống ở nuớc ngoài thay vì chung tay góp sức để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp thì họ lại có thái độ hằn học. Một số bài tôi đọc được từ nước ngoài, họ ngồi bên kia để tưởng tượng để xuyên tạc sự thật. Họ cho rằng Bộ đội Việt Nam xâm lược Kampuchia. Nếu các bạn theo dõi những bài viết của chúng tôi, các bạn sẽ thấy thành quả mà anh em bộ đội chúng ta đổi bằng xương máu và mồ hôi, giúp cho nhân dân Cam pu chia hồi sinh như thế nào. Các bạn có nhận thấy không? trong cuộc chiến nầy không có việc trao trả tù binh như các cuộc chiến tranh khác, khi quân đội chúng ta rút về nước và chiến tranh kết thúc. Điều nầy nói lên sự tàn ác của kẻ thù, khi bắt được quân ta, chúng tàn sát hết sức dã man, không tha cho một người nào cả. Anh em ở D6 E747khi bị chúng tập kích vàobắt được, chúng chặt làm hai làm ba khúc vùi xuống bãi bùn, sau nầy khi chiếm lại anh em ta phải đi tìm từng khúc một. Còn quân ta sau khi bắt được tù binhhoặc hàng binhđều chuyển qua cho chính quyền bạn để giải quyết.Khi chính quyền của bạn vững mạnh, quân ta rút về nước không hề mang theo một tài sản gì quí báu. Như vậy các bạn tự suy nghĩ xem ta có xâm lược Kampuchia hay không?


Tranh thủ lúc hàng binh địch ngồi nghỉ giải lao khi họ đi ngang nơi chúng tôi đóng quân, tôi hỏi một người hàng binh lớn tuổi: "Vì sao các anh ra hàng trễ như vậy?". Họ trả lời rằng vì họ không biết, họ tưởng ra hàng là bị quân ta giết, họ bảo năm 1969, quân đội của tướng Đỗ Cao Trí, trong cuộc hành quân Lam Sơn gìđó, gặp người dân Kampuchia ở đâu là bắn giết ở đó để trả thù cho Việt kiều chúng ta bị giếttại Kampuchia. (Tướng Đỗ Cao Ttí là tướng của quân đội Chính quyền Sài Gòn cũ). Sau nầy dần dần chính họ thấy bộ đội chúng ta hiền khô, họ mới ra hàng. Đầu tiên họ cho đàn bà trẻ con ra hàng trước, sau đó lính tráng của họ mới ra hàng sau. 


12. Truy quét quân Xê ri ka (Sreyka) ở vùng sát biên giới Việt Nam.

Sau gần hai năm E747 truy quét khu vực Ba Rài và khu vực núi Chi, bọn địch ra đầu hàng rất nhiều, một số bị tiêu diệt tại chỗ, một số không chịu nổi rút chạy về phía bên kia biên giới Thái Lan, trả lại sự bình yên cho phum xóm. Quân ta cũng hao hụt không kém, một số các đ/c hy sinh, một số bị thương do mìn, tráimất sức chiến đấu, một số sốt rét nặng rụng gần hết tóc. Cũng có một số không chịu được khó khăn gian khổ và hiểm nguy, phần thì không biết làm nhiệm vụ đến bao giờ mới được về nước, nên đơn vị đã có hiện tượng đào, bỏ ngũ. Khi mới vào trận, trên phổ biến chỉ kéo dài chiến dịch chừng vài ba tháng, thế mà đã hơn hai năm. Tuy nhiên đa số anh em cốt cán đã vững niềm tin và trụ lại với đơn vị.


Trung đoàn nhận nhiệm vụ tiếp tục hành quân vượt sông Mê Kông về phía biên giới Việt Nam để truy quét bọn phản bội Xê Ri Ka. Bọn nầy hoạt động khu vực các tỉnh Soài Riêng, Prey Ven, Căn Đan v.v… Về hình thức hoạt động bọn nầy thường đóng quân trong các vùng rừng tràm gần biên giới Việt Nam, khu vực thượng nguồn sông Vàm Cỏ (bên đất K, sát vùng Gò Dầu, Mộc Hóa,gần biên giới tỉnh Long An), ở vùng xa xôi hẻo lánh. Sau đó thường xuyên tập kích vào các đơn vị chính quyền bạn và bộ đội địa phươngcủa bạn còn non trẻ. Chúng cũng tập kích thường xuyên các đơn vị của ta thuộc quân khu 9 làm nhiệm vụ bảo vệ cho chính quyền bạn, khiến các đơn vị này phải kêu cứu. Có nhiều lần chúng dùng xe ngựa mặc quân phục bộ đội K tập kích cả ban ngày vào các lực lượng của ta và bạn.


Về nguồn gốc, bọn nầy có khoảng vài ba trăm tên, tên cầm đầu tên là Chanh Sao.Được ta cho học ở Hà Nội, về làm bí thư tỉnh ủy Soài Riêng, có lẽ tư tưởng hắn chao đảo do cuộc chiến kéo dài, phần thì do các thế lực thù địch tuyên truyềnnên nghĩ rằng Việt Nam ta xâm lược và phản lại chúng ta. Họ chỉ thấy vùng nầy yên ổn không còn quân Pôn Pốt, nhưng họ không biết rằng bộ đội Việt Nam còn đang đổ máu ở các vùng phía bắc Kampuchia và các tỉnh giáp biên giới Thái. E 747 mà về đánh bọn nầy thì quá nhàn, hơn nữa hành quân về đồng bằng trù phú là cơ hội để cho anh em phục hồi sức khỏe, tránh khỏi bệnh sốt rét rừng quái ác.


E747 bắt đầu lên xe hành quân từ khi mờ sáng, đoàn xe lăn bánh rời khỏi vùng rừng núiđi về phía lộ số 6, sau đó rẽ về phía Cam Pong Chàm. Sau hai năm lặn lội trong rừng sâu núi thẳm, quang cảnh sầm uất dần dần hiện ra. Cảnh chợ búa, cảnh học sinh cắp sách đến trường, loang loáng hiện dần ra rồi lùi khuất, đoàn quân xa tung bụi mù. Xa xa trong tầm mắt thành phố Kam pong Chàm hiện ra. Từ những chấm đỏ thắm điểm trong làn cây màu xanh mát, như những bông hoa, giờ đã hiện ra là những mái ngói của căn nhà sàn xinh đẹp và ấm cúng. 


Những thanh niên nam, nữ của nước bạn, giờ cũng đã lột xác, các chàng trai bạn rất thích áo mầu xanh đậm hay đỏ đậm, quần tây dài, chân mang dép Thái, nhiều anh còn mang cả đồng hồ sáng bóng. Có anh còn tậu được cả chiếc xe bò để đi ra chợ, chiếc xe bò phải có càng xe cong vút lên phía trước, có chạm trổ hình đầu rắn, cuối cùng là sợi dây căng từ càng xe cho đến mui chiếc xe bò, trên dây đính những tấm vải màu xanh, đỏ hình tam giácnhư những lá cờ đuôi nheo. Cỗ xe được đánh dầu sơn bóng láng, xung quanh mui xe treo rèm xanh đỏ,nhiều chiếc xe có cả Rađiô treo lủng lẳng. Cặp bò thì phải to con, lông vàng óng, xung quanh cổ treo đủ loại lục lạc, khi đi trên đường khua leng keng. Cây roi quất bò cũng thế, cán roi bịt đồng,nhôm trông rất đẹp mắt, ngọn roi có thắt miếng vải màu. 


Người thanh niên làm chủ xe bò rất hãnh diện đội chiếc nónđan bằng lá thốt nốt, xung quanh được viền vải màu đậm, cả quai nón cũng phảivải màu đậm làm viền nón nổi bật lên. Ở nước bạn phụ nữ cưới nam giới cho nên anh nào không lo sắm xe bò là anh đó ế vợ. Còn phụ nữ thì bây giờ xinh xắn hơn nhiều. Các cô vận xà rông màu sặc sỡ, có cả dây thắt lưng bằng kim loại sáng loáng, có những cô lai dân tộc Chàm, nước da trắng mịn, thon thả, dịu dàng làm anh em bộ đội ta nhìn say đắm (nhìn thôi chứ rớ vào là bị kỷ luật). 


Chẳng mấy chốc đoàn xe đã vào thành phố, đi về hướng bến phà. Chúng tôi xuống xe, cơm nước chúng tôi đã mang theo, hơn nữa chiến tranh vẫn còn phía trước, chúng tôi cũng chẳng biết mua cái gì ngoài thuốc hút, vài cái bánh chia nhau ăn cho vui hoặc là cùng nhau uống vài ly nước mía. Chưa kịp uống xong ly nước, chiếc xe phía trước chúng tôi đã xuống phà, một số anh em đi trên xe đó phải chạy xuống theo xe, có người chưa kịp trả tiền. Người chủ bán nước mía đếm lại thấy không đủ tiền, lúc đó chiếc xe Jeép của chú Tư Đáp (Trung đoàn trưởng) vừa dừng lại. Thấy chú Tư mang súng ngắn, ông ta đến đòi tiền, người phiên dịch nói cho chú Tư nghe. Chúng tôi nhìn thấy chú Tư mò túi không đủ tiền, chú liền tháo chiếc nhẫn đang đeo ở nơi tay ra để trả cho họ. Trung đoàn trưởng của chúng tôi thương lính và chấp hành tốt chính sách dân vậnnhư vậy đó. 


Chúng tôi xuống phà vượt sông Mê Kông, tôi nhìn về phía thành phố Kam pong Chàmsoi bóng dọc theo bờ sông xanh biếc êm đềm, mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Tôi nhớ lại ngày 17 tháng 03 năm 1979, Sư đoàn 317 hành quân qua đây, khói chiến tranh còn bao trùm mù mịt, bên kia sông kho lúa cao như núi còn nghi ngút cháy và nồng nặc mùi thuốc sâu do địch hủy hoại lương thực trướckhi chúng bỏ chạy. Trong thành phố không một bóng người, rải rác là xác chết của địch,khu chợ trung tâm bị bom đánh sập, nhưng dòng sông vẫn cứ êm đềm và thơ mộng. Thành phố Kam pong Chàm như nàng công chúa Lọ lem mặt còn bám đầy khói súng, nay mới có hai năm bình yên mà thành phố xinh đẹp như nàng ÁPSARA hồi sinh. 


Tiếp tục lên xe và hành quân về phía Soài Riêng. Tôi lại thả hồn vào ký ức. Nhớ ngày nào còn ở Thành Phố Hồ Chí Minh, còn đang ngồi ghế nhà trường. Nhớ lại bài hát "Chia Tay". 


"Chưa yên vui trong trọn ngày, áo lính vội khoác vào ngay. Chưa xây xong lâu đài, súng thép vội vã cầm tay. Tiếng kêu núi sông vội đáp ngay. Trong bao nhiêu năm học trò, chưa bao nhiêu lần hẹn hò. Kẻ thù tràn qua biên giới, hòng dìm đời mình trong tăm tối. Hãy bước mau ra chiến trường….". 


Ngồi trên xe ngẫm nghĩ sao bài hát quá hay, nó nói lên hoàn cảnh và tâm tư người lính. Những chàng trai đang ngồi ghế nhà trường, đang ngồi trên giảng đường đại học. Ước mơ chưa trọn vẹn, niềm vui hòa bình chưa hưởng được bao nhiêu, lại phải cầm súng 


"Đêm nay mình chia tay, bóng đêm dài vô tận, ngày mai đường chia hai, hậu phương và Mặt Trận, ước gì có hình em, trong ba lô anh mang nặng, ước gì có tình em theo bàn chân anh bước… Anh ơi cứ đi đi. chiến trường đang vẫy gọi, anh ơi cứ đi đi, ở nhà em vẫn đợi…". 


Đêm chia tay của người lính bình thường, giản dị, người lính ra đi vội vã, tấm hình người yêu cũng không kịp chụp mà sao lắng động mãi trong tâm tư, của người đi ra nơi trận địa lẫn người ở lại hậu phương. 


"Đường dài vượt ngàn khe trăm suối, đường dài vượt qua biên giới, có bóng em sánh cùng…". 


Trách nhiệm làm trai, ra mặt trận là chuyện bình thường khi thời chiến, còn người em gái ở hậu phương, dù chưa lần hẹn hò, nhưng em vẫn đợi... Bài hát sao quá tuyệt vời. Lời bài hát theo chúng tôi theo mỗi bước hành quân. Cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ từng lời từng chữ. 


Đoàn xe đã bắt đầu đến nơi rải quân, E747 bắt đầu bố trí đội hình. Riêng D4 thì đến tỉnh Preyventhì mới xuống xe và tiếp tục hành quân trong đêm đến điểm tập kết. Đợt chiến dịch nầy, C9 không có nổ súng, suốt chiến dịch chỉ có bắn mấy phát AK bắt liên lạc mà thôi. Cho nên mình cũng không nhớ hết tên phum, gần như không còn nhớ tên một phum nào cả. Chỉ nhớ là đi truy quét sát biên giới ViệtNam,từ giáp Soài Riêng về phía nam, khu vực nầy đồng trống nhiều chỉ có rừng tràm sát biên giới ta mà thôi. 


Phum sóc trù phú, thịt gà rẻ như gạo (1kg gà ngang giá một kg gạo), nhiều đầm nước, vì là vùng thượng nguồn của con sông Vàm Cỏ Tây. Chỉ có khổ một nỗi là mùa khô nên thiếu rau xanh. Còn cá thì rất nhiều, dễ đánh. Nhờ vậy mà chiến dịch kéo dài hơn một thánganh em ta phục hồi sức khỏe rất nhiều.Sốt rét thì chưa khỏi hẳn nhưng lâu lâu mới lên cơn sốt một lần. Từ lúc sang K làm nhiệm vụ đến nay tiền trợ cấp anh em đến giờ mới được lãnh bù, nhờ vậy mà anh em ta mua gà bồi dưỡng thoải mái. Mình nhớ một nồi quân dụng nấu cháo mà nấu đến bốn năm con gà, mỗi con gần một kg. 


Ở đây có loại tôm (giống như con ruốc) họ đem muối chua ăn rất ngon, nhà nào cũng chứa năm sáu lu to hơn 100 lít. Còn nước thốt nốt thì khỏi chê. Mình kể để cho các bạn trẻ biết, anh em mình thì quá rành. Ở Kampu chiahọ không làm đường mía như VN ta, mà họ làm đường từ cây thốt nốt, một loại cây giống như cây cọ, ở lăng ông Bà Chiểu có mấy cây. Họ trồng khoảng sáu năm thì bắt đầu khai thác lấy đường, thời gian khai thác có khi đến gần 40 năm, mỗi năm khai thác vào mùa khô. Mùa mưa vì có nước mưa vào nên nước thốt nốt không ngưyên chất, vì vậy họ tạm ngưng để dưỡng sức cho cây. 


Họ trồng từng cụm, hoặc từng hàng sát nhau. Sau đó dùng cây tre chặt cành chừa gần gang tay để làm thang leo. Cột chặt cây tre vào cây thốt nốt là thành thang leo, từ cây nầy họ bắt cầu bằng tre ở trên ngọn cây, có thể chuyền từ cây nọ sang cây kia không cần phải leo xuống. Đến mùa lấy nước họ dùng cây kẹp tre để kẹp cho dập cuống hoa của cây, sau đó dùng dao thật bén cắt ngang cuống hoa treo ống tre vào đóđể hứng nước. Một đêm có thể gần đầy ống tre gần hai lítnước, cứ mỗi ngày phải leo lên lấy và cắt bỏ vết cắt cũ, để tạo thành vết cắt mới. Nếu muốn làm rượu thì bỏ men vào, thế là thành rượu thốt nốt (th'not chu), còn để làm đường thì họ chặt một loại cây có vị đắng bỏ vào, bỏ nhiều thì đường càng trắng, nhưng không ngon bằng đường màu mỡ gà vì càng trắng càng có vị đắng tăng.


Đường thốt nốt mà nấu chè hoặc uống trà thì khỏi chê vào đâu được. Nước Thốt nốt uống cũng rất ngon, ai chưa quen lần đầu khó uống vì hôi mùi khói, do họ dùng lá thốt nốt khô để xông khói vào ống tre, nhờ có mùi khói mà ruồi hay côn trùng không bu vào ống nước. Đang hành quân mệt lả người mà uống được một ngụm nước thốt nốt thì khỏe lại ngay. Nhất là nước đã nấu gần thành mật, ngon tuyệt. Anh em ta gặp xin nước thốt nốt bỏ vào bình toong, vặn chặt nắp lại đi một đoạn đường là bình toong phình tròn vo, do nước thốt nốt có sẵn gabốc lên. Hầu hết lính ta anh nào cũng có cái bình toong tròn vo cả. 


Còn nước th'not chu (rượu thốt nốt) thì khỏi chê, không có loại bia nào sánh bằng, nhất là rượu thốt nốt mà nhậu với thịt chó thì không còn gì bằng, Ngọc Hoàng còn phải ngây ngất(đọc đến đây thì chắc nhiều anh nuốt nước miếng ừng ực rồi đấy). Ở C9 có anh Nam (tay cối cừ khôi của D4) đã từng thắng cá độ vớianh em là anh ta uống nước thốt nốt đúng một tháng trời không ăn cơm, cũng tại khu vực nầy. Cứ mỗi lần anh em ăn cơm là anh ta uống một ca nước thốt nốt. 


Thốt nốt còn có nhiều công dụng khác, cây thốt nốt già thân cây được đẽo làm thuyền độc mộc. Lá thốt nốt dùng để lợp nhà, làm nón, đan chiếu (đệm). Trái thốt nốt già rụng xuống họ đem làm bánh có mùi vị rất thơm. Trái non thì xắt nấu canh, vừa thì chặt lấy cơm như cơm dừa(chỉ có cây không lấy nước mới có trái). Chính vì công dụng nhiều và mọc khắp nơinhư vậy mà cây Thốt Nốt được coilà biểu tượng của đất nước chùa Tháp.


Còn cá thì vùng nầy cá nhiều lắm, vì vậy mà có bao nhiêu lựu đạn đều thả cho cá ăn hết. Chỉ có điều là hơi khó đánh vì đầm nước nó cứ lài lài không giống như ở sông hay suối, muốn đánh có nhiều cá thì phải lội ra nơi sâu, mà nước sâu thì ném lựu đạn không xa. Nhiều khi chỉ đánh cách mình khoảng bốn năm thước, đánh xong quay mặt lại đưa lưng về phía trái nổ, nổ rầm ê lưng một cái là xong. 


Có lần mình và anh Nam gặp trái cối 120mm lép nằm bên lề đường từ thới chống Mỹ (không rõ của bên nào). Hai đứa chúng tôi thay phiên nhau vác mỗi người một hơi về nơi phum đang đóng quân, sau đó vác ra ngoài đồng vắng, hai đứa tháo kíp. Mình ngồi lên trái cối, dùng búa và khúc gỗ để gõ nhẹ tháo kíp ra, anh Nam tưới nước vào kíp không cho nóng. Tháo xong, kíp nổ to bằng nắm tay, dài gần một tấc, mất gầnmột buổi sáng. Sau đó mượn cây sà beng đục thuốc TNT ra. Đục được nửa trái, nửa trái còn lại đốt bỏ, cháy gần một buổi mới hết. 


Thuốc đục ra, xin hai ống thốt nốt dồn chặt vào, nối hai ống lại, cột chặt như bộc phá sào, khoan lỗ tra kíp số 8 vào, đem ra đầm đánh cá. Mình bơi ra gần giữa đầm, gài trái nổ xuống đáy hồsau đó lên chỗ nước cạn giật dây, dây bị đứt, không nổ. Định bỏ, nhưng lại sợ dân không biết vào đầm lưới cárủi vướng nổ thì nguy. Mình phải đi vòng phía trên sóng lặn từ từ để tiếp cận. May là mình nhớ cũng tốt, mò vào đúng nơi gài trái, thế là bóp luôn chốt giật, cắn đứt dây lôi lên bờ làm lại. Sau khi thấy chắc ăn đem gài lại. 


Lúc nầy có mấy người dân bạn đi theo, thấy bộ đội đánh cá, họ xin giăng lưới bénđể khi cá chết trôi xuống vào lưới của họ. Mình cho họ giăng cách trái nổ chừng sáu bảy mét. Khi xong lên bờ, mình giật một phát, nổ ầm, cột nước to như cái nhà. Anh em mình ào vào vớt cá. Tội cho mấy ông nông dân bạn, vì giăng lưới quá gần, nên khi giở lưới lên thì chỉ còn sợi dây cước phía trên lưới mà thôi, còn lưới thì không biết bay mất đi đâu. Tay vừa giở lưới miệng vừa mếu "O- hơi, O– hơi". Lúc đó lưới bén phải đổi bằng vàng.


Còn địch thì quân ta cứ dí cho chúng chạy, bọn địch nầy nó chỉ quen đóng ở nhà dân, chứ đóng trong rừng chúng cũng không quen và không chịu nổi. Phía bên kia là biên giới Việt Nam, tha hồ cho nó chạy, quân ta cứ thủng thẳng đuổi. Đến lúc sát biên giới ta rồi (nay mình cũng không nhớ là vùng nào), nơi đó có dãy rừng tràmcao khoảng hơn hai mét, mọc xen lẫn với bụi tre. C9 chặn hướng Nam, các C còn lại chặn các hướng khác. Một C luồn vào phía Việt Nam (hướng trên gió), đốt rừng tràm. Vì là loại cây có dầu, gặp mùa khô, nên cháy cuồn cuộn. Sau đó bắn vài trái cối 61 hù dọa, vậy mà chúngkéo ra hàngsáu bảy chục tên. Các tên còn lại trốn thoát, bọn nầy rã đám. 


B mình được lệnh phục kích xung quanh nhà tên Chanh Saumấy ngày liền, nhưng hắn đã trốn mất không dám về nhà. Sau đó rút ra gần quốc lộ, tuần sau xe đếnvà hành quân vềKampong Thom. E 747 không có thương vong, nhưng khi hành quân về tới chỗ quanh thì một xe chở D5 bị lật, cũng mất mấy em.Về đến bến phà Kampong Chàm, đợt nầy chú Tư Đáp trung đoàn trưởngkhông cho bộ đội xuống xe nữa. Chắc có lẽ do chú Tư Đáp đã hết không còn chiếc nhẫn nào. (O rờ liệng).


13. Anh Nam Địa Bàn

Anh Nam (khẩu đội trưởng cối 61, anh em gọi là Nam Địa Bàn), tay nầy có nhiều chuyện rất đáo để. Ngoài tài bắn nhanh cối ứng dụng, rồi tài uống nước thốt nốt một tháng không ăn cơm, còn nhiều chuyện cũng rất nổi tiếng. 


Chuyện ở dơ:Nam Địa Bàn nổi tiếng ở dơ, võng, quần áo không bao giờ giặt, người thì mồ hôi dầu cho nên võng của Nam thành màu đen, mưa xuống không thấm nước. Thỉnh thoảng trời mưa vào cuối hè, vì hành quân liên tục nên anh em làm biếng căng tăng, chỉ mắc võng thôi. Nửa đêm rủi có trời mưa, anh em phải tháo võng chạy vào tránh mưa. Còn anh Nam nhà ta cứ say sưa ngủ vì nước mưa không thấm được vào võng do lớp mồ hôi dầu bảo vệ, giống như con heo rừng lăn chai (cọ mình vào gốc cây dầu chai, nhựa cây bết vào lông thành tấm giáp bảo vệ).


Áo quần không bao giờ giặt. Có lần mình thấy quần áo của Nam địa bàn mắc ở đầu võng còn anh ta thì mặc quần đùi đi chơi đâu đó, mình mới lấy quần áo của Nam địa bàn vứt vào đống phân bò (đống phân mà dân họ gom lại để làm phân bón), để khi anh ta về nhìn thấy ớn mà đem quần áo đi giặt. Nhưng không ngờ, khi đi chơi về, tìm không thấy quần áo, ngó quanh, ngó quất thấy nó ở trên đống phân bò. Anh ta cằn nhằn "thằng nào chơi kỳ quá ". Tưởng anh ta giặt, không dè Nam địa bàn cầm lên giũ phạch phạch vài cái rồi mặc vào luôn. Anh em lắc đầu chào thua một keo nữa. 


Có lần chú Tư Đáp xuống thăm D4 lúc còn đóng ở KraVa, thấy Nam địa bàn ở dơ quá, chú Tư bắt ra giếng hô nghiêm sau đó ra lệnh cho hai chú liên lạc của chú Tư, múc nước giếng tắm và kỳ cọ cho Nam địa bàn. Vừa được tắm vừa được nghe giảng bài. Chuyện này cả C ai cũng biết. Tuy ở dơ như vậy mà nấu ăn thì rất ngon, đặc biệt là món chim cu đất rô ty, mình chuyên đi bắn cu đất về cho Nam địa bàn rô ty, ăn không ai chê vào đâu được. Kể cả món dồi chó chiên lại cho vàng, anh Xuân C Trưởngmê món nầy của Nam địa bàn lắm.


Có lần khi còn đóng quân ở phum Kompong Sđách kế bên sông Chi Nít. Mình với Nam địa bàn thu được trái B40 do địch bắn vào ta bị lép. Mình tháo bỏ đuôi và ngòi nổ, sau đó dùng lê AK khoan một lỗ bên hông, rồi tra kíp số 8 vào đề đánh cá. Vì ngòi cháy chậm bị dập nên phải cắt bỏ phần dập, phần còn sử dụng được chỉ còn độ chưa tới hai lóng tay. Mình ngồi mũi xuồng, Nam địa bàn bơi sau lái xuôi theo chiều nước chảy, đến đoạn nước sâu, bảo Nam địa bàn ngưng chèo thả trôi (sợ động nước cá chạy). Sau khi mình rít một hơi để cho đầu điếu thuốc đỏ rực, rồi mình mới châm vào ngòi cháy chậm, khi nhìn thấy dây cháy chậm xịt lửa, mình mới buông trái B40 xuống nước, chỗ mũi xuồng. Thay vì chèo tới luôn, thì Nam địa bàn lại bơi lùi, xuồng còn đang trớn, lại bơi ngược chiều nước chảy nên chiếc xuồng gần như dứng tại chỗ quay vòng, mình nhìn thấy bọt nước do ngòi cháy chậm cháy trồi lên, đếm được khoảng sáu bọt. 


Ầm, nổ ngay giữa xuồng, cả xuồng và hai thằng ngu bay khỏi mặt nước chừng một mét, may là ở nước sâu không có miểng đạn, cả hai an toàn, nhưng chiếc xuồng độc mộc bị vỡ làm đôi. Hai chúng tôi bèn kéo xác chiếc xuồng vào cột ở gốc cây gần đó để trả lại cho dân sau đó nhanh chóng vớt hai con cá to, lặn mò lại khẩu AK và trốn mất, sợ dân bắt thường chiếc xuồng. Vài hôm sau cũng nghe dân phàn nàn, nhưng dân cũng châm chước cho bộ đội vì còn biết cột chiếc xuồng bể vào gốc cây, nếu không thì trôi đi mất. Trên đường về tôi cằn nhằn: tại sao mầy không bơi tới luôn mà bơi lùi chi vậy, anh ta trả lời: tại vì tao thấy mầy bỏ trái xuống ngay mũi xuồng, nếu bơi tới thì trái sẽ nổ gần tao hơn, nên tao bơi lùi để cho nó nổ ngay giữa xuồng cho đều hai đứa. 


Một số anh em khi về đời thường hòa nhập vào cuộc sống rất khó. Với bản tính xả láng với bạn bè, xả láng với cả bản thân mình nên không thích hợp để làm kinh tế. Bản tính thì lại cương trực, thích thì làm chết bỏ, còn nếu thấy không ưa thì có đưa tiền ra dụ dỗ, mua chuộc hay ép buộc cũng không làm. Anh Nam Địa Bàn (cái anh tiểu đội trưởng cối 61ly củaC mình), người ở dơ nổi tiếng được chú Tư Đáp E trưởng bắt liên lạc của chú tắm cho, cũng là người bắn cối ứng dụng nhanh và chính xác số 1 của D4, cái anh mà một tháng uống nước thốt nốt không thèm ăn cơm mà mình nói đó, hiện nay cuộc sống của anh nầy cũng hết sức vất vả, một phần cũng do anh ta. 


Nhà anh hiện ở tại quận 3, TP HCM.Anh nầy thi đậu tú tài 2 thời chế độ cũ, sau đó đi bộ đội. Trong nhà có hai anh em đều đi bộ đội cả, đứa em ở sư 5, hai anh em gặp nhau ở Quân Y 7E, cả hai đều bị thương. Anh Nam Địa Bàn về nước trước mình, anh nầy bắn cối thì giỏi nhưng nói chuyện cứ hay gàn gàn, man man, cho nên anh em mới đặt tên cho là địa bàn.Khi mình về nước cũng có ghé thăm, thấy anh ta đang làm ở đội áp tải hàng cho đường sắt, mình cũng yên tâm. Anh nầy có bằng tú tài nhưng khi ở trong rừng thiếu giấy hút thuốc anh ta lấy bằng ra xé cuộn thuốc cho anh em cùng hút, lúc đó mình có nhìn thấy thì anh ta đã xé rồi. 


Mình sau khi về nước cũng bù đầu với chương trình học, cứ tưởng anh ta đã yên thân. Đến khi mình tốt nghiệp xong còn phải lo gánh vác gia đình, còn nuôi hai đứa em học đại học. Đến một hôm mình ghé nhà thăm anh ta, thì hỡi ơi, anh ta bệnh nằm một mình trên căn gác nhỏ nóng hầm hập, ngáp ngáp nói không ra tiếng, sắp chết. Thì ra làm đường sắt được chừng một năm anh ta dở chứng nghỉ, bỏ việc, bỏ hết cả giấy tờ chính sách, chế độ, ở nhà làm bạn với Lưu Linh. Thằng em ở sư 5 về cũng thất nghiệp. 


Thấy vậy mình chạy một vòng báo động hết tất cả anh em mà mình biết được, tom góp mỗi người vài trăm ngàn đưa anh ta đi trị bệnh. Sau khi hết bệnh, mình dẫn anh ta đi làm chung, chỗ anh em nâng đỡ nhau thôi chứ nếu cơ quan khác không ai dám nhận vì anh chẳng còn thiết nghĩ đến tương lai. Anh làm được đồng nào cho vào chai rượu đồng đó, người yêu chẳng có vợ càng không. Lúc đó mình đang làm Phó giám đốc kỹ thuật, trong Xí nghiệp chỉ có một mình anh ta là gọi mình bằng mầy, xưng là tao, mấy anh em công nhân hỏi: sao anh ấy dám gọi như vậy, mình trả lời rằng: anh em đặc biệt của tôi, anh nào mà bắt chước tôi bẻ cổ đấy. 


Xí nghiệp nầy do anh em mình đổ công sức xây dựng và lắp ráp nên, vốn do chủ đầu tư cung cấp và họ làm Chủ tịch HĐQT. Hầu hết anh em công nhân do mình tuyển đều là bộ đội phục viên hoặc là con em bộ đội, anh em mình nhiệt tình làm việc, hăng say tự nguyện với tinh thần người lính không một chút vụ lợi, tư túi, nhưng có cái là cứng đầu cứng cổ, ngoài mình ra, ai nói anh em cũng không nghe. Khi xí nghệp hoạt động được ba năm, anh em vẫn chưa được tăng lương như lời họ hứa. Thế là mình cho anh em đình công, lúc đầu họ nhượng bộ, tăng lương cho anh em. Sau đó họ mua chuộc thằng đệ tử ruột của mình mà mình tận tình chỉ dẫn công nghệ cho, và lập tức họ cho giải thể công ty. Toàn bộ anh em bộ đội mà mình tuyển vào họ cho nghĩ hết, chỉ sử dụng duy nhất một thằng lừa thầy phản bạn. 


Mình về lập cơ sở nhỏ tạm sống, còn tất cả anh em sau khi nhận tiền BHXH rồi chia tay, họ thực hiện chế độ nghỉ việc theo pháp luật đầy đủ. Nam Địa Bàn lại thất nghiệp từ đó, hiện nay Nam đang sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh em đồng đội cũ và gia đình nuôi. Chính sách cũng chẳng có gì, giấy tờ thì mất hết. Bệnh tật anh ta ngày càng phát triển, anh ta cũng chẳng kêu ca gì, anh em nào đến cũng vui, có cho tiền thì lấy, không thì thôi. Cuộc đời người lính nó đơn giản như vậy đó các bạn ạ!.


14. Lên Xiêm Riệp

Như vậy là ba lần, mình được ngắm nhìn thành phố Kampong Chàm thơ mộng. Lần đầu ngày 17 tháng 3 năm 1979, dù nơi đây còn mịt mù khói súng, xác chết còn rải rác đó đây,thần chết vẫn còn rình rập đâu đó, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp của thành phố đáng yêu nầy. Lần thứ hai, khi thành phố đã hồi sinh, đơn vị mình hành quân về sát biên giới nước ta để dẹp bọn phản bội SêriKa. Bây giờ lại hành quân ra phía trước. Dù ngược hay xuôi thành phố nầy vẫn đẹp, cái đẹp làm đắm say tâm hồn người lính trẻ, đã bao nhiêu người lính trẻ Việt Nam qua đây. Dù không phải là nhà thơ, cũng cố làm sao gọt dũa câu văn của mình để nói lên nét đẹp của thành phố, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng cảm thấy vụng về trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng. Thôi thì đành mượn bài thơ của bà Huyện Thanh Quan vây:

"Trời chiều bảng lảng, bóng hòang hôn.

Tiếng ốc xa đưa tiếng trống dồn.

Gác mái ngư ông về viễn phố. 

Gõ sừng mục tử lại cô thôn 

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi 

Dặm liễu sương sa, khách bước dồn.

Kẻ chốn Chương đài người lữ thứ. 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn "


Nỗi hàn ôn của những người chiến sỹ F 317, bao giờ mới tỏ …


Nhìn dòng sông Mê Kông, bắt nguồn từ phương bắc xa xôi. Dòng nước có cuộn trào hung dữ đến đâu, nhưng khi qua đến đây, từ Miến Điện, Thái, Lào, Kampuchia và Việt Nam, gặp phải dân cư đôi bờ, hiền hòa, chất phác. Dòng sông phải phẳng lặng cúi chào, chảy êm đềm, trước khi về với mẹ hiền là bỉển cả mênh mông. Dòng sông nầy mãi mãi sẽ là biểu tượng cho tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.


Đoàn quân xa cứ tiếp tục tung bụi mù phủ trùm lên cả đoàn quân hướng về hậu cứ Ba Rài. Đến ngã ba rẽ vào Kra Va, chúng tôi còn nhớ nơi đây một C Trưởng của đại đội trinh sát E, phải hy sinh khi làm nhiệm vụ khảo sát tiền trạm cho đơn vị. Nay vùng nầy đã trở thành hậu cứ của E747.


Nghỉ giải lao chưa tới một tháng, anh Mơ (D phó)cùng trinh sát E747 với B trinh sát D4 và luôn cả mình, lên Trung đoàn nhận nhiệm vụ mới. Lên Xiêm Riệp làm nhiệm vụ tiền trạm khảo sát vị trí đóng quân của Trung đoàn. Thế là chúng tôi lại ruột tượng gạo và ba lô lên đường. Chúng tôi hành quân bằng xe GMC và một chiếc xe jeep lùn của E.


Chúng tôi hành quân từ tờ mờ sáng, rồi qua thị xã Cam Pong Thom, qua dòng sông Sain, qua ngôi chùa trước kia là quân y viện của F317 mượn tạm nơi nầy và cũng là nơi đóng quân tạm thời của Sư bộ, khi mới đầu chiến dịch. Chính nơi đây cũng đã từng bịmột bộ phận F515 của địch tập kích để cướp thuốc men. Đồngchí Sư TrưởngNăm Mân, phải trực tiếp cầm súng đánh lại chúng. Rồi lần lần qua ngã ba đường 12, nơi gần cứ của Sư Bộ 317. Rồi xe lần lần đến phum Prey Pros nơi có chiếc cầu sắt dài nhất KampongThom. Nơi đây trước kia là nơi đóng quân của D4. Bao nhiêu kỷ niệm lại hiện ra. Sau khi đánh các trận lớn ngày 15/4/79 và 26/5/79, D4 về nơi đây đóng quân. 


Xe tiếp tục đi đến ngã ba gần huyện lỵ Xtung. Tới ngã ba rẽ vào khu vực phum Kraya.Chúng tôi nhớ lại các trận đánh ác liệt ngày nào, từ trận đánh nở hoa trong lòng địch do D4 đánh vào giữa nơi đóng quân của F515 của Pôn Pốt ngày 15/5 mà mình đã kểcho đến lúc đánh vào quân khu Miền Đông của địch ngày 26/5 /79. Hai trận đánh đã làm nên lịch sử của trung đoàn 747 và kể từ đó F515 mỗi lần gặp E747 là chạy dài.Đặc biệt là trong vùng nầy có cánh rừng mai tuyệt đẹp nơi mà người du kích bạn đầu tiên hy sinh khi giúp cho D4, đó là Bòn Hon. 


Rồi trước khi vào trận ngày 26 tháng 5, đợt hành quân mà có cả mấy cô nữ văn thư của E747 đi theo E tiền phương. Trước khi vào trận đánh chúng tôi hành quân qua một khu rừng sim rất đẹp. Trời vừa hừng sáng chúng tôi đã hành quân, đoàn quân nhấp nhô băng qua rừng sim tím, cánh sim còn đọng lại sương đêm, phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời vừa mới mọc. đoàn quân rẽ rừng về phía đông, đoàn người bước đi như gợn sóng. Ôi hình ảnh đó đẹp làm sao cho đến bây giờ trong tâm trí của những người lính chúng tôi vẫn không phai mờ được.


Hết Xtungbắt đầu vào địa phận Xiêm Riệp. Chúng tôi bắt đầu quan sát kỹ địa hình. Vùng nầy rừng không nhiều bằng Kampong Thom, hầu hết là rừng xen lẫn với phum xóm. Dân tình có vẻ thân địch hơn thân ta. Ở đây bọn địch đóng quân gần nhưở trong phum hoặc cạnh phum của dân luôn chứ không ở trong rừng như Kampong Thom. 


Đến tối chúng tôi đến vị trí, đó là phum dọc theo đường số 6, còn gần 10 cây số thì tới huyện lỵ Puốc. D4 chúng tôi dừng tại đó, ngày hôm sauđi về các phum ở phía bắc đường 6, sau đó vòng về phía nam cho tới cuối hồ Ba Rài. Trinh sát E cũng xong nhiệm vụ. Chùng tôicùng nhau hành quân về đơn vị ở Kampong Thom đợi ngày chuyển quân. Lúc nầy đã vào mùa mưa, chúng tôi ngồi trên xe quân sự lãnh trọn đám mưa cả ngày.


Khoảng cuối tháng 6 năm 1980, vào mùa mưa. E747 bắt đầu bàn giao địa bàn Ba Rài cho đơn vị bộ đội Kampuchia, sau đó chia tay nhân dân hành quân lên Xiêm Riệp. Bọn lính trẻ chúng mình thì tình cảm đã gửi lại hết ở quê nhà, ở thành phố thân yêu, nên chia tay cũng khôngcó gì sâu đậm. Chỉ còn tình cảm của các má Kampuchia ở những nơi mà nơi mình đóng quân tương đối lâu như bà má ở phum Tà Pu. Hai vợ chồng bác nông dân ở phum Liêu, tuy nghèo khổ túng thiếu nhưng lúc nào cũng chia sẻ với bộ đội từ củ khoai cho đến trái bắp khô. Và còn chia sẻ cả máu của đứa con trai 6 tuổi của mình, khi bị địch bắn trái AT trúng nóc nhà, đứa con trai bị mảnh đạn trúng tim và đã chết, chỉ vì bộ đội ở xung quanh nhà.


Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, rời bỏ con đường đất đỏ lầy lội tiến về phía đường trải nhựa rồi đi về hướng tây. Vậy là chúng tôi xa tổ quốc thêm 300km nữa. Buổi chiều chúng tôi đến Xiêm Riệp. Đỉnh cao của tháp Ăng korr đã bắt đầu hiện lên trên nền rừng phía tây bắc, dù còn cách chúng tôi đến 60 cây số nữa. D4 lại hành quân về phía đền Ăng korr. Khác với nơi chúng tôi đi tiền trạm, D4 rải quân từ cổng phía tây đền Ăng korr Watt đến gần sân bay Xiêm Riệp. C9 đóng quân tại cuối phum Cò Khuyên, cạnh phum là đầm nước,phía bắc là hồ Ba Rài cách nơi đóng quân chừng 500mét. 


Các đơn vị tạm thời đào công sự đóng quân, nhận thêm quân, huấn luyện lại, trong lúc trinh sát thăm dò địch. Chúng tôi đóng quân ở đây cho đến tết, tình hình tương đối yên ổn. Chỉ có một trận là vào khoảng tháng 9 khi nghe B40 nổ dồn dập ở cửa bắc đền Ăng korr Thom, trinh sát D cùng với một B của mình vận động nhanh đến chi viện. Đến nơi ngã ba vào phum Fluôngthì thấy chiếc xe kéo gỗ của Mặt Trận bị chúng phục kích bắn cháy, chúng tôi phải chạy bộ 3 cây số đến nơi thì địch đã bỏ đi.


Đến tết năm 81, C9 chúng tôi bắt thăm may mắnđược ăn tết ngay ngày mùng một âm lịch, C9 coi như trúng số độc đắc vì có bao giờ bộ đội được ăn tết, lễ đúng ngày đâu. C tổ chức gói bánh chưng, giết gà, mổ heo để năm nay ăn tết lớn. Đúng giao thừa cả đại đội tập hợp hàng ngũ chỉnh tề để nghe Bác Tôn Đức Thắngchủ tịch nước chúc tết qua đài rađio của Đại đội. Vừa mới nghe Bác TÔN nói: "kính chào đồng bào cả nước, các chiến sỹđang làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, ở biên cương, hải đảo và các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ quốc tế…" thì hai tiếng nổ lớn ầm- ầm, hai lằn lửa của H12bay vút qua đầu chúng tôi từ phía bờ hồ Ba Rài bay về phía Xiêm Riệp. Phản ứng của người lính, chúng tôi lập tức chụp lấy vũ khí chạy về phía công sự sẵn sàng chiến đấu. 


Nửa giờ sau điện từ E gọi lại cho các C sáng mai cử quân đi tìm xem pháo của ai bắn vào sân bóng đá Xiêm Riệp. Chúng tôi đã biết địa điểm nên sáng hôm sau ra xem cho có lệ, vì chúng tôi biết chỉ có vài thằng thôi, chúng đắp đất sau đó chặt cành cây làm giá để phóng hai trái H12. (Khách không mời, chúng đến chúc tết ta). Không có gì thay đổi. D4 ra lệnh C9 vẫn tiếp tục ăn tết cho đến 3 giờ chiều. 


Ăn tết vừa xong 3 giờ chiều, anh em còn say bí tỷ,đ/c Xuân C trưởnglệnh cho tôi dẫn B của mình ra chốt ngay cửa nam đền Ăng korr Thom, sát chân núi Ba Khên ba ngày, thay cho một trung đội của C10 về ăn tết. Say thì say nhưng lệnh phải thi hành, tôi dẫn một B say xỉn đi ra chốt, đến nơi vừa mắc võng xong là anh nào cũng lăn ra ngủ chỉ còn tôi là còn tỉnh táo. Khoảng 5 giờ chiều tôi nhìn thấy một tay đi xe đạp vừa đạp xe chầm chậm vừa ngó vào đội hình đóng quân của tôi, tên nầy đi hai lần, vì nó không có súng nên ta không làm gì được, có lẽ nó thấy anh em ta say cả. Với kinh nghiệm của trinh sát, tôi nhận thấy có điều không ổn, anh em say xỉn như thế nầy không thể nào chiến đấu được, địch đánh vào chỉ có nước chết.


Trời vừa tối, tôi lôi từng đứa dậy và ra lệnh cho tháo võng, toàn bộ nồi niêu gạo thóc giấu vào trong bụi rậm, tôi dẫn cả B leo lên núi Ba Khên ngủ tạm, bỏ vị trí chốt đêm nay. Đến 7 giờ tối là chúng tập kích, chúng nã B40 vào chỗ chúng tôi ngủ liền 4,5 trái. Một trái bay vào trúng bộ đội K đang đóng ở phía sau chúng tôi, bị thương một hai anh, ngay ở góc thành tây Ăng korr Watt. Nghe nổ chúng tôi giật mình tỉnh dậy, ở trên ngọn núi Ba Khên (tất cả đều lăn ra ngủ không còn người nào gác nổi). Chúng tôi đặt cây đại liên M60 trong bàn chân Phật trên đỉnh núi, vận động xuống đánh cũng không được, còn bắn B 40 xuống thì uổng đạn, vì cây cối mịt mù có thấy mục tiêu đâu mà bắn, nên tôi không cho anh em bắn trả. Còn vận động xuống, thì bậc thang ngắn khó bước, có khoảng chừng trăm bậc chỉ té thôi cũng đủ chết. Vì vậy cho nên trung đội nằm yên trên đó luôn. 


Nghe nổ súng D gọi điện đến chúng tôi, chúng tôi cũng báo cáo sự thật là anh em chúng tôi bỏ chốt. Sáng hôm sau về điểm chốt, lôi bao nồi ra còn nguyên vẹn, còn chỗ chúng tôi nằm thì nát bấy, sáng nay tỉnh táo chúng tôi tiếp tục chốt lại ba ngày. Sau đó về tiểu đoàn chịu tội, nhưng khi về đến Tiểu đoàn thì anh Mơ thấy anh em về đủ Tiểu đoàn quá mừng, tưởng đâu là cả B tiêu hết, vì Tiểu đoàn cũng biết là cả B đều say xỉn. Dù bỏ vị trí chốt nhưng bù lại tôi lanh trí cho rút kịp thời bảo toàn được sinh mạng cho anh em, vì vậy không bị kỷ luật.


Gọi là núi Ba Khên, nhưng thật ra nó chỉ là ngọn núi nhỏ, nhỏ hơn cả núi Châu Thới ở Biên Hòa (như một cái đồi cao thôi). Xung quanh núi thì có cây cối, trên thì chỉ có bãi đất trống. Nền đá có đẽo một dấu bàn chân (có lẽ bàn chân phải), to hai ba người vào nằm được, nên bọn mình mới đặt cây đại liên vào đó để nằm ngủ. Còn một dấu chân trái được đẽo ở trên ngọn núi Hồng, sau nầy D4 của mình cũng đi đến đó. Con đường tráng nhựa từ ngang núi Ba Khên đến cửa Nam đền Ăng korr Thom, bên lề đường phía đông có lùm cây thốt nốt và cây cối um tùm, nên E ra lệnh cho D4, cử một B chốt ở đó. 


Bọn địch ở đây cũng không nhiều, nhưng khó tìm chúng vì có thể chúng lẫn trong dân. Đêm đó đúng đêm mùng một rạng mùng hai tết cổ truyền Việt Nam, anh em trong B có quá chén, nếu chốt ở đó thì chỉ làm bia địch bắn, cũng may là mình cho anh em chém vè lên đồi. Khi địch tấn công vào trúng bộ đội K, bộ đội K kêu lên Ban chỉ Huy E, vì vậy E hỏi xem D4 có cử một B đi chốt không. D4 cũng không ngờ khi ăn tết xong là anh em còn chưa tỉnh táo, cũng không ngờ là đêm đó địch nó lại đánh, điểm nầy quân ta chốt cả tháng trời không thấy địch đâu cả.


Sau tết D4 hành quân lên đóng ở phum Cô Bên, C9 đóng ở đập nước, ở cửa tây Ăng korr Thom. Sau khi ổn định chỗ đóng quân, chúng tôi bắt đầu lùng sục về phía bắc. Chúng tôi đi 2 B và tăng cường một A. Đi lùng sục vùng phum Ăng korr Krao, phum nầy nằm ở phía tây cách phum Fluông khoảng 2-3 cây số (lúc nầy Ban chỉ huy Trung đoàn còn đóng ở gần cầu đá, dọc theo con suốiở góc đông bắc đền Ăngkor Watt. Từ Cô Bên chúng tôi đi cặp theo cánh đồng trống tiếp cận đến đầu phía đông của phum Ăngkor Krao. Chia ra hai cánh. một cánh do B3đi bọc phía bắc phum bên kia con suối. Còn một cánh B2 và một A của B1 đi dọc phía nam con suối, dọc theo phum. Hai cánh đều hướng về phía cuối phum ở phía tây, phum nầy hai bên suối đều có nhà, nhưng phía bờ bắc nhà ít hơn. 


Hai cánh đến cuối phum chưa phát hiện địch. Khỏi phum về phía tây còn có đập nước dài tiếp theo là rừng chồi. Khi đến hai nhà cuối phum ở hai bên suối thì hai cánh quân đều dừng lại ăn cơm vắt. Bọn địch nằm yên bên kia bờ đập nước, vì khoảng cách hơn trăm mét nên chúng chưa bắn chúng tôi. Ăn cơm vừa xong anh Thơi B trưởng B1 đi ra bãi đất trống về phía đập nước, đi đến giữa bãi bị chúng bắn một loạt, đạn cày dưới đất, anh Thơi nhảy lưng tưng như khỉ, chúng bắn thêm một trái AT cũng không trúng. Tôi nhanh chóng chụp khẩu M60 của chiến sỹ để ở gần, vận động theo bờ ruộng đi về phía đập nước, thấy chúng đang bỏ chạy, quất một loạt vì cự ly xa hơn trăm mét nên cũng không trúng tên nào. Sau đó chúng tôi rút về phum, coi như cho anh em tân binh tập đánh trận.


Lúc đóng quân ở đây C9 chúng tôi có lần nhận nhiệm vụ từ Trung Đoàn hành quân bằng xe vào ban đêm di chuyển cấp tốc lên phum Khana Săn Day, cùng với một đại đội bạn cắt đường vào yểm trợ cho phum TBeng, ở chân núi Hồng, chúng tôi ở đây gần một tuần vì địch chuẩn bị đánh vào bộ đội K đang đóng ở đây, khi chúng thấy có bộ đội VN chúng không dám đánh. Chúng tôi rút về phum Cô Bên.


Sau đó ít lâu chúng tôi lên đóng quân ở phum Pa Sát Cha, phum nầy ở phía bên kia con suối cách Ăngkor Krao 3km về phía tây bắc, nơi đây có ngọn tháp cổ. Khi đầu tiên mới đến phum, xin đóng quân ở nhà dân, không nhà nào đồng ý cả, khi thấy bộ đội mình quyết tâm ở lại, dân họ đào công sự. Anh em ta biết địch ở gần đâu đây, nhưng việc đầu tiên và mấu chốt là làm tốt công tác dân vận. Mình cùng vài anh em nữa giúp chủ nhà đào công sự trú ẩn cho chủ nhà trước, sau đó mới đào công sự cá nhân cho mình. 


B của mình bố trí đầu phía đông nam của phum. Ngày hôm sau vận động cả anh em B3làm vệ sinh giếng nước cho khu nhà nơi hai B cùng đóng, quét dọn sân sạch sẽ, anh em dậy sớm xách nước cho cả gia đình cùng sử dụng chung lu nước với bộ đội ta. Chỉ vài ngày sau thái độ chủ nhà thay đổi rõ rệt, có rau cỏ bầu bí gì cũng chia cho chúng tôi. Nhờ công tác dân vận tốt như vậy mà sau nầy chúng tôi rất có lợi trong công tác nắm tình hình địch. Nhưng ở chưa được bao lâuthì C9, cùng với tất cả các C rút về Cô Bên để nghe phổ biến lệnh hành quân cho chiến dịch đánh núi Hồng. 


15. Đánh địch trên núi Hồng
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Hình ảnh núi Hồng trông như vậy, khi lên trên ngọn núi mới thấy nó rộng lớn, mênh mông. Trên đó có tất cả bảy hay tám phum gì đó toàn là rừng rậm. Trên núi cũng có nhiều nơi tương đối bằng phẳng, có rẫy lúa, rẫy bắp, có cả ao cá, cá trê, cá lóc, cá rô, cả con lươn, bọn nầy câu được khi đóng quân ở phum Thmay, nơi có con đường về phía tây là xuống phum Takun ở chân núi.


Trên ngọn núi có rất nhiều nhánh suối, động vật hoang dã có rất nhiều loài mà bọn mình đã phát hiện được, hoặc là đã thấy dấu chân như: gấu, trâu rừng, nai, mễn, chó sói... Heo rừng thì nhiều vô kể. Khỉ, vượn cũng rất nhiều, lúc bọn mình ở trên đó chỉ cần nghe vượn hú là biết trời sáng chiều như thế nào không cần xem đồng hồ. Sáng sớm là vượn hú báo thức, buổi trưa chúng cũng hú, chiều khi sắp tối chúng hú gọi bầy.


Còn thực vật thì rất nhiều loại cây ăn trái mọc hoang trên ngọn núi như: cây vải (trái vải giống như ở vùng Hưng Yên, Hải Dương), nhưng cây vải ở đây không phải do người trồng, mà chúng mọc rải rác thành cây cổ thụ trong rừng. Đến mùa là người dân họ trèo lên, chặt từng nhánh to hái trái ra bán ở chợ Xiêm Riệp. Chính cái tên của người Kampuchia họ gọi Phnum Culên có nghĩa là núi trái vải, chứ không phải là núi Hồng như mình đã gọi tên, vì trên đó không hề có trái hồng. 


Trên ngọn núi còn có cây xoài mọc hoang trong rừng và cây dâu. Khi E 747 hành quân lên đánh trúng ngay lúc mùa dâu rừng đang chín, bọn mình mắc võng dước gốc dâu, trái trĩu cành, nằm trên võng lấy tay kéo cành xuống ăn, không cần hái, ăn đến khi nào sợ thì thôi. Nhưng phải chọn cây nào có bầy khỉ hay chồn đến ăn thì cây đó trái mới ngọt, bọn nầy đào công sự cũng dưới gốc dâu. Còn trái vải thì đã qua mùa, nên khi anh em 747 lên thì chỉ thấy còn lại cành cây bị chặt bỏ lại trên rừng thôi. Trên núi có cả ớt rừng trái dài hơn ớt nhà, ăn thì rất cay. Có cả cây xây, trái ăn chua chua ngọt ngọt, hồi còn học tiểu học mình hay mua ăn nhưng không biết nó xuất xứ từ đâu. 


Nhờ trên ngọn núi cao nên khí hậu nơi đây rất mát, thỉnh thoảng có đám mây bay ngang qua nơi đóng quân, mát lạnh trắng xóa như sương mù. Trên ngọn núi có con suối chính nước ngọt và trong vắt, chảy về thị xã Xiêm Riệp, tắm rất mát và thoải mái, vùng gần suối khi đào công sự chỉ cần sâu hai lưởi len là công sự đã có nước. Người dân sống ở trên núi Hồng, làm rẫy trồng lúa, bắp, khoai mì, để lấy lương thực, săn bắn để lấy thịt, còn nguồn thu nhập chính là trái vải, họ hái trái vải mọc hoang ở trên núi mang ra chợ Xiêm Riệp bán, rồi mua quần áo, các vật dụng cần thiết khác mang về. Đến mùa khô họ vẫn kéo xuống biển Hồ để đánh bắt cá, sau đó làm khô hoặc chế biến thành món bò hóc để ăn cả năm. 


Ở trên ngọn núi nầy người dân có thói quen sau khi làm rẫy thu hoạch xong, lúa khoai họ không cần mang về nhà, họ đốn cây làm sàn cao không cho heo rừng phá hoại sau đó lợp tranh làm nhà kho để cất lương thực ngay tại khu rừng sát bên rẫy lúa của họ, không sợ mất trộm. Khi cần ăn họ ra đó làm rẫy, xong giã gạo mang một ít về nhà. Vì vậy nơi đây chính là nơi làm căn cứ lý tưởng của bọn Pôn Pốt. Thời bình nơi đây là khu du lịch sinh thái rất lý tưởng đó các bạn ơi.




Từ Cô Bên D4 hành quân bộ theo ngã cửa tây đền Ăng korr Thom, qua cửa bắc vòng lên phum Khana Săng Day, qua phum Tà Beng. Tập kết tại đó chờ trinh sát đi nắm địa hình, tuần sau D4 chúng tôi hành quân lên núi. Phối hợp với chúng tôi còn có thêm một đại đội của bạn, có hai cô nữ y tá của bạn đi cùng. Bố Xườn chọn nơi có độ dốc khó leo nhất để lên núi. Vì lúc đó địch ở trên núi gần ngàn tên, trên ngọn núi rộng lớn chì có một đường lên núi, chúng bố trí sẵn các công sự để chờ quân ta lên, và chúng sử dụng lợi thế đánh ta từ trên cao đánh xuống. Bố Xườn chọn điểm khó leo là một bất ngờ đối với chúng, nhưng chúng tôi phải vượt quavất vả để lên được ngọn núi. 


Chúng tôi hành quân qua khỏi vị trí đặt pháo 105 của F, sau đó bí mật vào trong rừng già dưới chân núi từ sáng sớm nên chúng không phát hiện được chúng tôi lên núi ngay chỗ nào. Khoảng 7 giờ sáng chúng tôi đến địa điểm chân núi, và bắt đầu leo núi, dốc gần như thẳng đứng, có những phiến đá to, chúng tôi phải cho người trèo giỏi leo lên trước, sau đó cột dây kéo súng hỏa lực lên, khổ nhất là khẩu cối 82 và 12ly8, DKZ 75. Hai cô y tá bạn leo cũng giỏi không thua gì chúng tôi. Đợt nầy có cả trinh sát pháo 105 đi theo đội hình chúng tôi. Sườn núi không hề có một khe nước, chúng tôi phải tiết kiệm nước cho cả ngày hôm sau. 


Một ngày vật lộn vất vả chúng tôi vừa lên được ngọn núi thì trời sụp tối. Đóngquân tại đó luôn. D4 chúng tôi đã có mặt ở trên ngọn núi mà địch chưa hề biết. Sáng hôm sau chúng tôi đi về hướng suối Xiêm riệp (vì con suối nầy chảy từ ngọn núi Hồng về Xiêm Riêp). Gặp suối, D4 chia làm hai cánh, một cánh lùng theo suối. C9 tách ra đi một cánh về phía phum gần suối (dân họ gọi là phum Thmây), nơi phum nầy có con đường tắt đi xuống núi ra ngay phum Tà kun, rồi ra thẳng phum Tà Beng. 


Trên đường đi thì cánh Tiểu đoànđụng địch trước, cứ của chúng gần thác nước, nơi có hang đá, có phum gần đó, chúng lấy nơi đây làm nơi huấn luyện quân. Bị ta đánh bất ngờ bọn chúng rút chạy, sau khi bị ta tiêu diệt một mớ. Bọn địch có nhiệm vụ phục kích chờ đánh ta ở mép ngọn núi chỗ C9, cũng rút chạy luôn. C9 vào phum Thmây không có nổ súng phum nầy có dân ở, Sau khi đánh xong Tiểu đoàn rút về phum Thmây cùng với C9, bố trí đào công sự nghỉ đêm tại đó. Trên ngọn núi cao như vậy mà vùng nầy vừa đào công sự sâu chừng vài ba tấc đất là nước trào lên.


Sáng hôm sau truy đuổi địch về phía đông nam, đến trưa chúng tôi nghỉ giải lao ở phum có cây xoài lớn, đang nghỉ thì thình lình có vài tên địch vô tình lọt vào phum. Chúng phát hiện chúng tôi trước, bắn một loạt nhưng không trúng ai và bỏ chạy. Tôi cử hai chiến sỹ đuổi theo, thu được nón vải Trung Quốc mới toanh. Chúng tôi tiếp tục truy đuổi đến phum có dân ở, chúng tôi dừng lại đào công sự ngủ đêm. Ở đây chúng tôi được pháo 105 của sư bắn một quả làm chuẩn để có gì yểm trợ cho chúng tôi.




[image: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/6649358.jpg]




Ngày hôm sau chúng tôi đi tiếp lên ngọn núi phía nam, nơi đây chúng tôi còn nhìn thấy những tảng đá được đẽo vuông vức, có những bức tượng chạm trổ bị vứt lại, có lẽ do phế phẩm, nên không được đưa đi xây cất đền Ăng korr (nơi nầy chính là nơi lấy đá xây đền Ăng korr cách Xiêm Riệp 60 km đường chim bay). Nơi đây anh em trinh sát bị cướp cò một quả M79, đầu đạn xỉa xuống đất, quay vòng vòng trước mặt bốn năm người, nhưng không nổ. Sau đó D4 bắt tay với F302 lên núi từ phía bắc về. Lực lượng ta mạnh như thế cho nên bọn Pôn Pốt chỉ có bỏ cứ mà chạy thôi. 


Tôi cũng xin quả quyết một điều là trên núi Hồng chỉ có lực lượng Pôn Pốt, không hề có bóng dáng của một tên Khmer tự do nào cả. Những tên địch chúng tôi tiêu diệt và phát hiệnhoàn toàn mặc quân phục Pôn Pốt, đội nón ga bạc đin Trung Quốc, áo quần ga bạc đin Trung Quốc xanh như rừng, bắn AK toàn vỏ đạn đồng mới vàng au, B40, B41 đều của Trung Quốc.Chỉ có khác lạ là bọn chúng không đi dép râu mà toàn giầy bốt của Mỹ, còn chữ USA mới toanh,có cả thịt hộp Mỹ. Chúng tôi tiêu diệt lấy luôn cả giầy làm chiến lợi phẩm. Sau đó chúng tôi rút về đóng quân ở phum ban đầu và tổ chức lùng sục tiếp. Cho đến lúc nầy D4 chưa có ai thương vong. 


Giai đoạn đóng quân ở lại núi Hồng, anh em chúng tôi bị thương vong nhiều do phải xuống núi lấy gạo để ăn, chúng tôi ở trên núi một tháng, cứ mỗi tuần đi lấy gạo là phải đổi bằng máu. Địch còn sót lại trên núi chỉ có vài nhóm nhỏ, nhưng rừng mênh mông ta rất khó truy lùng. Tiểu đoàn về đóng ở phum bên bờ suối lớn nơi cứ của chúng, ban đêm lạnh anh em đốt lửa bị chúng phát hiện bắn B40 vào, anh y tá D4 bị hy sinh. Bố Xườn và anh Quyền chính trị viên D phải thay phiên nhau thắp nhang canh xác cho anh em. Chúng tôi tổ chức lùng sục khắp ngọn núi vì vậy anh em trúng mìn cũng nhiều, có khi anh em hy sinh, cáng xuống núi vướng mìn lại hy sinh tiếp. 


Đường xuống núi mà cáng anh em được chỉ có một con đường duy nhất đi ra ngay phum Tà kun, phum nầy dân theo địch hơn theo ta. Chú Năm Mân Sư trưởng mất ngủ là như vậy. Bọn địch sau khi bị ta chiếm trên núi, thì chúng chạy xuống núi. Có một tên giả dạng thầy tu, gọi là Tà Ngọ. tên nầy ở ngay phum C9 đóng, nhưng khi điện từ Sư xuống cho bắt lập tức tên nầy, thì hắn vừa mới đi xuống núi qua chốt gác của B tôi. Vừa nhận được điện từ thông tin đưa xuống, chúng tôi đuổi theo nhưng không tìm thấy.


Ở trên núi tu khoảng một tháng, chúng tôi rút về Tà Beng, và sau đó về vị trí cũ tức khu vực Cô Bên, Cô ThNốt. bên bờ bắc hồ Ba Rài. C9 lại về phum Pa sát Cha. Thấy B chúng tôi về đầy đủ, chủ nhà rất mừng. Người dân ở đây cho chúng tôi biết khi chúng tôi đi đánh núi Hồng có một nhóm địch đến đây đo đạc vị trí chúng tôi đóng quân để bắn cối và tuyên truyền họ là quân của Khmer Tự Do. Nhân dân phát hiện ra họ toàn là quân Pôn Pốt, cũng quân phục giống như bọn trên núi Hồng. Người dân họ không gọi bọn nầy là Khmer TD, mà họ gọi trại đilà Khmót (con ma). Nhân dân còn khuyên chúng tôi dời chỗ đóng quân vì lo cho chúng tôi, sợ bị bọn chúng bắn cối. Chúng tôi vẫn đóng quân tại chỗ cũ vì chúng tôi đã có cách phòng bị cho mình. Chúng cũng chẳng bắn được quả cối nào như tài liệu báo cáo của CIA.


Từ tình hình chiến trận cụ thể, từ nguồn tin trong dân, từ tài liệu báo cáo của CIA. Ta có thể tổng hợp và suy ra một số điều như sau:


Tài liệu CIA:


Kể từ giữa tháng 2/1981, đã có các dấu hiệu tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực rừng núi (mà Quân đội nhân dân Việt Nam gọi là núi Hồng), cách thành phố Siem Riep về phía Bắc – Đông Bắc khoảng 40km. Các lực lượng Campuchia dân chủ (DK) với số lượng và đơn vị không xác định tiếp tục chiếm giữkhu vực rừng núi này.


Vào giữa tháng 2, các bộ phận của Trung đoàn 747 QDND VN thuộc Sư đoàn 317 đóng tại khu vực Angko Wat bắt đầu cùng với các lực lượng quân sự không được xác định của Cộng hòa Nhân dân Campuchia từ thành phố Siem Riep tiến hành chiến dịch tấn công vào khu vực “Núi Hồng”.


Khoảng ngày 20/2, QDND VN cùng với Quân đội CHND Campuchia bắt đầu mở chiến dịch tấn công, gồm khoảng 50% lực lượng từ Trung đoàn bộ binh 775 và 50% từ Trung đoàn pháo binh 774, Sư đoàn 317. Binh lính của Tiểu đoàn pháo - cao xạ 24, 4 khẩu pháo 105mm của trung đoàn pháo 774 tham gia trận đánh từ làng Chhuk, gần khu vực mục tiêu.


Từ giữa tháng 2/1981 đến giữa tháng 3/1981 có khoảng 700 lính quân đội CHND Campuchia từ các đơn vị không xác định được đi dọc theo đường 5 đến Sisophon, theo đường 6 đến Siem Riep để tham gia vào chiến dịch.


Cuối tháng 2, trên 1 đại đội của Tiểu đoàn công binh 25 – Sư đoàn 317 đã được gửi đến để sửa chữa đường sá và cầu cống, rà phá mìn trên tuyến đường dẫn tới khu vực “Núi Hồng”. Một số lính của Tiểu đoàn công binh 25 quay trở lại làng SaLa Krao từ khu vực chiến đấu, đã báo cáo, các đơn vị QDND VN và QDND Campuchia đã bị thương vong vừa phải trong chiến dịch.Lính công binh báo cáo hàng ngày về dấu hiệu các chuyến xe chở lính hy sinh về chôn cất tại nghĩa trang Siem Riep. Cùng thời điểm này, một số lượng không xác định lính bị thương được chuyển đến tại bệnh viện 7 của Mặt trận 479 trong thành phố Siem Riep để cứu chữa.


Giữa tháng 3, chỉ huy của Tiểu đoàn công binh 25 ra lệnh cho đơn vị sẽ bảo đảm cho các đơn vị QDND Campuchia và bộ phận của Sư đoàn 317 chiến đấu chống lại quân Campuchia dân chủ tại khu vực núi Hồng. Lực lượng Việt Nam hỗ trợ QDND Campuchia bằng pháo binh và vũ khí nặng. Trong quá trình chiến dịch, lực lượng còn lại của Trung đoàn 747 tại Angko Vat đã bị lực lượng Campuchia dân chủ (DK) quấy rối, tập kích. Lực lượng DK sử dụng cối 60mm cứ 2 hoặc 3 ngày lại bắn và rút, tấn công bằng các đơn vị nhỏ trang bị súng phóng lựu (RPG). Không rõ số lượng thương vong của QDND VN.




Như vậy: do lúc đó chính quyền Mỹ rất thù địch với Việt Nam chúng ta, cho nên trong lúc tàn quân Pôn Pốt sắp sửa bị tiêu diệt thì nhà cầm quyền Mỹvà Trung Quốc lại cùng nhau chi viện bằng tiền của, bằng súng đạn cho tàn quân Pôn Pốt, một kẻ mang tội diệt chủng và tàn ác, bị chính nhân dân Kampuchia và thế giới lên án không thể chối cãi được. Muốn hợp thức hóa việc làm mờ ám nầy, hòng che mắt nhân dân thế giới cho việc trả thù bẩn thỉu ấy, nhà cầm quyền Mỹ và CIA dựng lên tổ chức gọi là Khmer Tự Do. 


Nghe có vẻ hấp dẫn và hoa mỹ quá, nhưng lực lượng lấy đâu ra, bọn chạy theo tự do quen ôm chân đế quốc, ăn sung mặc sướng, chúng yêu bơ sữa đô la còn hơn cả tự do, có thằng nào dại mà đâm đầu về chỗ chết. Chỉ có một số ít thằng xem phim hành động của Mỹrồi nổi máu khùng, ôm súngnhảy vào định làm người hùng. Nhưng chiến tranh đâu phải trò đùa, người hùng chưa thấy đã phơi thây, không lý tưởng, không vì dân vì nước thì làm sao chịu nổi khổ cực. 


CIA tung đô la đăng tuyển mãi mà được mấy thằng đâu. Vì vậy nên phải đánh bóng lại đám tàn quân Pôn Pốt, bọn nầy nổi tiếng lỳ lợm và quen chịu khổ. Chúng cũng đã từng kháng chiến cùng với Việt Nam chống Mỹ, đã từng được bộ đội VN rèn luyện chỉ dạy, tính ra đám nầy ngon ăn hơn đám quen bơ sữa kia nhiều. CIAchi viện cho một mớ đô la sau đó gắn bảng hiệu là Khmer Tự Do để tuyên truyền lừa gạt thiên hạ. Chỉ buồn cười ở chỗ màn kịch quá vụng về, nên chính nhân dân Kampuchia còn phát hiện được. Thay vì gọi là KHMER tự do một cách hoa mỹ, họ gọi trại đi là Khmót (có nghĩa là thằng ma). 


Chính vì bọn nầy cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôichonên hình dạng quân trang của chúng dị hợm. Súng đạn, mũ nón áo quần Trung Quốc, người thì Pôn Pốt, chỉ có đôi giầy là của USA và một ít đồ hộp ăn vài bữa. Một điều mà người hiểu biết về thời cuộc không thể nào tin được khu vực núi Hồng là lãnh địa của Khmer Tự do. Ai mà chẳng biết, khi Pôn Pốt nắm quyền, bọn lính tay sai cho Mỹ chạy còn không kịp, lớp thì bị đập đầu, tên nào nhanh chân lắm thì chạy trối chết sang Thái, làm gì có gan mà ở lại núi Hồng làm lãnh địa, nghe buồn cười quá.


Nhờ mẹo nầy mà bây giờ khi tòa án Quốc Tế xử tội diệt chủng, Mỹ mới thoát được. Người Mỹ có thể trả lời rằng họ viện trợ cho Khmer Tự Do, chứ có viện trợ cho Pôn Pốt diệt chủng đâu. Người Mỹ nói như vậy chứ chưa chắc gì ai tin. Từ bài học ngày xưa mà ta rút ra bài học ngày nay. Các nhà tự xưng là dân chủ ngày nay nghĩ gì từ bài học ngày xưa ?


16. Ở phum Pa sát Cha

Ăng kor Thom và Ăng kor Watt là một quần thể đền đài, thành quách của đế chế Ăng kor. Tiếng Việt Nam chúng ta gọi là đế Thiên, đế Thích. Ăng kor dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thành, Ăng kor Thom có nghĩa là thành lớn, Ăng kor Watt có nghĩa là thành chùa (ngôi đền để thờ cúng). Đền Ăng kor Thom nằm ở phía bắc đền Ăng kor watt. Ăng kor Thom được sử dụng cho mục đích quân sự, còn Ăng kor watt dùng để sử dụng cho mục đích lễ nghi, thờ cúng.


Thành Ăng kor Thom được xây dựng theo nguyên tắc phòng thủ bốn cạnh, kết hợp với lũy cao hào sâu, thành hình vuông, mỗi cạnh 3km, bốn cửa giữa thành nằm theo bốn hướng, đông tây nam bắc. Mỗi cổng thành là một cái tháp bằng đá chắc chắn, cửa phía tây còn lại cả hai cánh cửa bằng đá, loại đá được lấy từ trên núi Hồng (Phnum Kulên) nằm phía đông đông bắc cách Ăng kor trên 40 km. Xung quanh thành có bờ đê trồng tre làm rào cản giặc, sau đó là hào sâu, rộng khoảng 10 mét, bốn cửa thành đều có cầu bằng đá khối bắc qua hào sâu để vào cổng thành. Vách thành xây thẳng đứng, làm bằng khối đá ong, kích thước mỗi khối 1,5x0,8x0,8m được xây xếp chồng lên nhau, trên bờ thành xây hình răng cưa mà ta thường thấy ở các dạng thành cổ. 


Bên trong thành đổ đất tạo thành như dãy đồi dọc theo thành, có độ thấp dần, để quân lính bên trong lên mặt thành dễ dàng. Khác với vạn lý trường thành ở điểm này, vạn lý trường thành, quân lính bên trong thành cũng như bên ngoài muốn lên thành hay xuống thành rất khó. Còn ở đây nhờ bờ thành phía bên trong lài như vậy, nên binh lính bên trong thành muốn lên mặt thành chỗ nào cũng được. Trên mặt thành bố trí các loại công cụ phòng thủ và súng thần công. 


Khu trung tâm của thành được xây hoàn toàn bằng đá, nơi ngủ nghỉ của vua, quan, có hồ tắm ngựa, có hồ chứa nước toàn được xây bằng đá. Góc phía tây nam, các cụ già bảo còn có hầm bí mật thông ra ngoài thành. Từ cửa tây có con đường dài về phía tây, hình cánh cung, đi đến biên giới Thái, cứ cách một khoảng chừng 3km có xây một tháp canh, gọi là Pa Sát. Mỗi Pa Sát cũng xây bằng đá, xung quanh cũng có hào sâu, nơi đây chính là một đồn lính, cứ như vậy rải dài cho đến biên giới Thái. Chúng tôi ở phum Pa sát Cha, cũng chính là một đồn lính xưa.


Phía nam cánh cung nầy sát với thành Ăng kor là hồ nước nhân tạo tên là hồ Ba Rài (Ba Rài có nghĩa là hồ nước). Hồ nầy hình chữ nhật rộng 1,5 km dài 7km, là nơi chứa nước ngọt khi thành bị vâyvà cũng là công trình thủy lợi dùng để tưới tiêu cho đồng ruộng phía nam thành. Hướng bắc cũng tương tự, có con đường và các hệ thống đồn lính kéo dài từ đền Ăng kor cho đến Bàn Tê Srây. Hai con đường tạo thành hai cánh cung hướng về phía Thái và biên giới Lào, tạo thành mặt trận phòng ngự vững chắc. 


Trong khu vực cánh cung nầy mỗi một tên phum đều gắn liền với một câu chuyện lịch sử của dân tộc Kampuchia. Chẳng hạn nhưphum Péc Sanenggắn liền với câu chuyện như sau: Trong triều đại vua Ang ko có một vị vua thích săn bắn và trồng dưa, ông ta lập rẫy dưa ở khu vực gần núi Liếp,ông ta cử một người để trông rẫy và cho phép người nầy có quyền bắn chết (bắn cung) bất cứ người nào dám trộm dưa của vua. Một hôm nhà vua đi sănkhi gần đến rẫy dưa, ông ta bèn cải trang vào trộm thử dưa của mình,ông ta máng áo mão lên cành cây, và vào trộm dưa.


Người giữ dưa không biết là nhà vua bèn bắn chết.Triều đình xét xử thấy người giữ dưa không có tội mà lại thực hiện nghiêm túc lệnh của nhà vua, nên tôn người giữ dưa lên làm vua. Nơi nhà vua máng áo mão sau nầy thành phum gọi là phum Péc Saneng (péc có nghĩa là máng vào, Saneng có nghĩa là áo mão). Còn tên phum Fluông có nghĩa làvấp té (giống như Gò Vấp ấy). Khi nhà vua bị bắn lầm chết, quân lính khiêng về đến phum Fluông thì vấp té, sau nầy thành phum Fluông (Gò té). 


Vì sao thành Ăng kor kiên cố như vậy mà thất thủ được. Ở Phum Péc sa neng có một bà má, nhà bà ở gần trường học gần cầu, bà má không có con, nhà má có chiếc máy khâu, mình sửa được máy khâu cho má nên má thương mình như con. Tôi được bà má kể cho nghe: Quân Xiêm (Thái Lan) sau khi công thành nhiều lần bị thất bại, họ mới tìm hiểu nguyên nhân đánh không được là do bờ tre gai, thêm với thành cao, hào sâu nên rất khó đánh. Họ thay đổi cách đánh, họ dùng mũi tên bịt vàng để bắn vào hàng rào tre gai. Dân Kampuchia phát hiện được mũi tên có bịt vàng bèn xúm nhau chặt phá tre để tìm vàng, dần dần bờ tre bị phá sạch (âm mưu diễn biến hòa bình đấy các bạn). 


Một mặt họ cho lính pháo binh (súng thần công) trá hàng quân Ăng korrồi dần dần tạo uy tín. Nhà vua Ăng kor tin tưởngcho biên chế vào đội pháo binh của nhà vua, đến giờ G thay vì bỏ thuốc súng vào súng thần công, họ trộn đất cát vào. Súng bắn không nổ, hàng rào tre thì dân tự phá sạch vì vậy mà kinh thành Ăng kor thất thủ. Nghe dân họ bảo ngày xưa đền Ăng kor được dát bằng vàng, nhưng chúng tôi không thấy vàng đâu nữa, chúng tôi chỉ thấy những người dân đi đãi vàng. Họ tìm những nơi có dòng nước chảy đọng lại, họ đãi đất để tìm vàng, hạt vàng như hạt cát nhỏ li ti.


Còn đền Ăng kor Watt thì nhỏ hơn, cạnh hình vuông chỉ dài 1km, xung quanh đào hào trồng sen. Đền nầy chỉ có hai cửa, cửa phía tây là cửa chính. Con đường vào rộng thênh thang lát bằng đá khối, được mài nhẵn bóng, đầu đường là chiếc cầu đá bắc qua hào nước trồng sen. Hai bên đường chạm hai con rắn chín đầu, đầu rắn ở cổng vào to bằng người ôm, hai con rắn đá dài dọc hai bên con đường dài hơn hai trăm mét dùng làm rào cản an toàn. Mỗi một cọc hàng rào là pho tượng người lính bằng đá, trong cả trăm pho tượng người lính mỗi pho tạc hình một người có nét mặt khác nhau không ai giống ai cả. 


Qua hào sâu là vòng rào đầu tiên, gồm dãy nhà có chỗ nằm của quân lính toàn bằng đá, dãy nhà lợp nóc cũng bằng đá, hàng cột thẳng băng không sai lệch một ly, tất cả lắp ráp với nhau bằng phương pháp đục lỗ, khớp mộng. Cửa vào cho mỗi lớp rào là ngọn tháp có chạm các nàng ÁPSARAthân hình căng đầy nhựa sống. 


Những cột đá tròn vo theo hình chuỗinhư tiện, cột nào giống như cột nấy. Tôi cứ thắc mắc mãi thời đó máy tiện ở đâu ramà họ tiện cây cột tròn vo. Sau nầy khi nhìn dân Kampuchia tự chế tạo bánh xe bò tôi mới phát hiện ra phương pháp tiện cột đá. Người xưa tiện bằng phương pháp đục hai đầu khối đá cho có lỗ sau đó dùng gỗ chống tâm vào đó, vài ba người dùng chân lăn cho khối đá quay, một người thợ cầm cây đục tỳ vào khối đá, cứ như vậy tùy thuộc vào sự khéo tay của người thợ mà cây cột đá được tiện ra.Trong vòng rào nầy còn có một hồ sen, có rất nhiều cá, hồ sen cạnh ngôi chùa cổ.


Vào khu đền phía trong, được lát đá cao hơn ngôi đền ngoài, trên vách tường đá chạm trổ các bức tranh, có nội dung nói lên lịch sử hình thành đất nước Kampuchia, những bức tranh thể hiện nền văn minh có trình độ cao dần của dân tộc Kampuchia. Đầu tiên gần như thời đại ăn lông ở lỗ, dần dần có quần áo, xe ngựa, vua quan, có áo bào võng lọng. Những bức tranh mô tả các trận đánh, các tù binh bị bắt đem về làm nhân công, để xây dựng đền Ăng kor. Nhưng đến vách phía nam có một đoạn chưa hoàn thành, sau nầy được khắc chạm thêm bằng xi măng, chứng tỏ rằng việc xây dựng Ăng kor Wat chưa xong thì đã bị giặc chiếm. Khu đền trung tâm cao hơn hết, lên trên đó nhìn rõ sân bay Xiêm Riệp, nằm về phía tây cách đền khoảng 5km. Giữa đền là ngọn tháp cao nhất có tượng thần bốn mặt,cao đến nỗi cách đền 60km nhìn thấy tượng thần cao sừng sững trên nền rừng xanh thẳm. 


Những người lính F317 chúng tôi may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ quan thế giới nầy gần hai năm. Đây cũng là niềm tự hào về nền văn minh của dân tộc bạn. Đất nước Kampuchia, những người lính chúng tôi trên bước đường chinh chiến gần như đi trọn từ biên giới Việt Nam cho đến biên giới Thái. Chúng tôi tìm hiểu và làm quentừ giọng nói cho đến tính tình của người dân từng vùng. Có vùng giọng nói nghe rất nặngnhư vùng Kam pong Thom, những vùng nói giọng không chuẩn như Soài Riêng, Phnom Pênh và các vùng phía đông K. Còn người dân Xiêm Riệp là dân cố đô nên giọng nói họ rất chuẩn theo chữ viết của họ. Dân vùng Xiêm Riệp cũng có trình độ hiểu biết về lịch sử dân tộc họ cao hơn nơi khác, cho nên khi nói chuyện với những cụ già ở đây rất là thú vị. 


Chúng tôi trao đổi với họ về lịch sử dân tộc Việt Nambốn ngàn năm giữ nước. Có những đêm khi về dưỡng quân, ngồi trên nhà sàn, bên bình trà nóng cùng với đường thốt nốt, nói chuyện với chủ nhà là thầy giáo, chủ và khách say sưa trao đổi với nhau những nét văn hóa của dân tộc mình. Bạn hỏi Việt Nam có thành nào to và vững chắc như thành Ăng kor không. Tôi trả lời rằng lịch sử ông, cha chúng tôigiữ nước không phải bằng thành lũy, mà giữ nước bằng cách đánh, khi tiến khi thì lui, khi thì bỏ thành, khi thì công thành, tùy cơ ứng biến. Tôi đưa ra ý kiến, thành Ăng kor nguy nga tráng lệ màthất thủ là do ông,cha các bạn quá phung phí sức dân, sức lính vào việc xây thành, làm cho đất nước kiệt quệ, dân quân ngao ngán, như vây làm sao mạnh được. Họ gật đầu chấp nhận. 


Chúng tôi trao đổi với nhau về chế độ Pôn Pốt. Dân vùng Xiêm Riệp là dân kháng chiến của Cách Mạng KPC cho nên họ hiểu về Bác Hồ, họ hiểu nguồn gốc của Pôn Pốt. Nói chuyện với họ nhiều khi cũng thú vị lắm. Họ kể về Pôn Pốt như sau: Pôn Pốt, Iêng sa Ry, Khiêu săm Phonkhông phải là người vô học. Những người nầy đều du học và tốt nghiệp đại học ở Pari. Họ nhìn thấy sự lỗi thời, lạc hậu thời Sihanuc. Thời đó, Kampuchia thịnh vượn nhưng không phải do chính sức mạnh của người KPC, mà do nguồn sữa từ bên ngoài bơm vào, khi thì khối Cộng Sản, khi thì khối Tư Bản. Sihanuc giống như người làm xiếc đi dây, bên nào bơm vào mạnh là ngã về bên đó. Vì vậy Sihanuc đổ là phải. 


Họ dẫn chứng: cả đất nước KPC giàu có như vậy mà nền công nghiệp gần như không có, các nhà máy cao su đều do Pháp làm chủ cả, trường đại học thì chỉ có trường sư phạm, trường y, trường hành chánh học ra để làm quan. Còn trường kỹ thuật, trường nông nghiệp thì không có, không ai quan tâm. Thanh niên cứ tới tuổi lao động là đi tu, tạo nên thói lười biếng, ỷ lại. Đa số trong xã hội chỉ có công chức, người làm công cho nước ngoài, người thành thị là giàu có, còn đa số người dân thì nghèo khổ. 


Tình hình đất nước như vậy, có cuộc cách mạng là cần thiết. Nhưng khi làm cuộc cách mạng thì Pôn Pốt lại sai lầm hơn, vì nghiêng về phía quá cứng rắn. Sau khi Khmer Đỏ giải phóng Phnom Pênh, các thành phần xì ke, matúy, gái điếm, cướp giật, là bắn tại chỗ không cần tòa án, không cần xét xử. Ăng ca cho rằng thành phần đó là cặn bã của xã hội. Chùa chiền phá sạch, nhà sư phải hoàn tục vì cho rằng nhà sư tu hành không lao động. Xóa chợ búa, xóa đi thành phần bóc lột, tất cả phải lao động hết. Xóa bỏ gia đình, xáo trộn các thành phần trong gia đình, đặt lại tên mới cho mỗi người, biên chế theo độ tuổi lao động, nam theo nam, nữ theo nữ, trẻ con theo trẻ con, già theo già, tất cả xã hội theo đội ngũ, xóa bỏ gia đình. Chia dân ra làm ba loại, trí thức và những người đi lính, hoặctheo Lon nol đều bị giết. Càng ngày Pôn Pốt càng gây tội ác. 


Còn bộ đội Việt Nam thì hiền, nhưng tin thì họ chưa tin, họ nói khéo với tôi rằng: trong tự điển KPC có câu châm ngôn "người dân Khmer đừng quên nỗi mất nuớc của dân tộc Chàm". Như vậy rõ ràng là bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế không phải dễ dàng đâu các bạn ạ! Họ sợ mình xâm lược. Vào thời điểm đó làm sao họ hiểu được vì tình thế bắt buộc nên muốn giữ bình yên cho đất nước chúng ta, bọn mình phải làm nhiệm vụ quốc tế.


Sau chiến dịch núi Hồng. C9 lại trở về phum Pasát Cha (tức là đồn lính Cha). Lúc nầy anh Hải là C trưởng, thay cho anh Xuân từ khi lên núi Hồng. Về lại phum kỳ nầy, nhân dân thay đổi hẳn thái độ đối với anh em tanhờ làm tốt chính sách dân vận. Những ngày sáng trăng dân mở hội múa Lăm Thôn, vui thì cũng vui, nhưng đó cũng là cơ hội để địch trà trộn vào, vì không chỉ có dân trong phum tham dự mà cón có dân ở những nơi khác đến, vô cùng phức tạp. Khi dân vui múa, anh em chúng tôi phải tăng cường phục kích, tăng cường gác sách. 


Có lần mình dẫn một Tiểu đội đi phục kíchnơi ngã ba đường, xung quanh là rẫy lúa vừa mới gặt xong, chỉ còn một lùm bụi cây cao ngang ngực, gần ngã ba,hỏa lực gồm có một RPD và một B40. Mình bí mật bố trí anh em trong lùm cây đó. Trăng sáng tỏ cánh đồng. Trong phum tiếng trống lâm thôn thúc giục, các cô gái chàng trai Kampuchia, lũ lượt kéo đến chuyện trò rôm rả. Vô tình các cô lại chọn lùm cây anh em mình phục kích để tụ họp đợi chờ nhau, có mấy cô ngồi sát mình mà không hề hay biết, mình sợ lộ bí mật nằm im không dám ho, không dám thở mạnh. Có cô còn ngồi xuống đánh dấu giang sơn cạnh chúng tôi rồi mới chịu đi. Anh em chúng tôicố gắng nín cười gần chết. Lúc đó mà chúng tôi chỉ cần đứng phắt lên một phát là có vài cô chết ngất.


Còn một số anh em cũng đi múa lăm thôn, nhưng lại làm nhiệm vụ. Bộ đội ta không có quyền khám xét dân bạn, vì vậy anh em nghĩ ra cách, thấy thanh niên là mừng rỡ ôm chào "xum ma ki", vừa thân mật ôm vừa vuốt xem có mang vũ khí ở trong không. Chốt gác cũng phải bố trí lại vì địch lợi dụng việc nầy để chúng thăm dò trinh sát quân ta, đúng là mệt bở hơi tai.


Khi chúng tôi lên núi Hồng thì một tốp địch đến đo đạc khoảng cách, khi về nhân dân đã báo cho chúng tôi biết và khuyên chúng tôi nên thay đổi chỗ ở. Chúng tôi vẫn giữ nguyên vì nhưng chỗ chúng tôi ở chỉ là ở nghi binh, ban đêm trời tối chúng tôi đều ra sát công sự để ngủ. Chốt gác cũng là chốt gác nghi binh, tôi chọn sát bên đường đi, tôi cho anh em đào công sự gác, quét sạch tạo ra dấu mòn để nghi binh là chúng tôi ngồi gác ở đó, trời có trăng tầm nhìn xa thì bố trí anh em ngồi gác nơi đó thật, còn khi trời tối, hay trăng vừa lặn,thì người gác phải vận động ra xa gần trăm mét. Chỗ ngủ cũng thế, trời có trăng, tầm nhìn xa thì ngủ ở dưới gốc cây xoài có cây thốt nốt vươn cao, ban đêm rất dễ nhận dạng mục tiêu. Ban ngày cũng mắc võng nghĩ nơi đó. Từ bìa rừng nhìn vào có thể thấy, hoặc ban ngày, người qua kẻ lại đều nhìn thấy. 


Bên ngoài Phum nơi B chúng tôi và B3 đóng quân là cánh đồng trống xa 1km mới tới bìa rừng, trên ruộng là những bờ ruộng ngang, trời tối bờ ruộng nầy là vật che đỡ rất tốt cho phía ngoài phum tấn công vào, còn bên hông chúng tôi thì có rải rác các bụi sim, nhưng địa hình không có vật che đỡ. Trên cơ sở phân tích trên, tôi nhận định nếu địch đánh chúng sẽ đánh vào lúc trời tối và sẽ đánh vào ở hướng có bờ ruộng che chắn cho chúng, hơn nữa chúng tôi tạo chốt gác nghi binh trông có vẻ sơ hở. Lúc nầy B tôi chỉ có 8 người kể cả tôi, nên chỉ bố trí được hai chốt gác, cánh bên hông chúng tôi chỉ gài trái. Khi kiểm tra đội hình đóng quân thấy bố trí chốt gác quá sơ hở bố Xườn hỏi tôi, khi tôi trình bày trình bày ý kiến trên bố đồng ý.


Ngày nào tôi không còn nhớ,đúng như dự đoán, sau hai ba đêm trăng sáng và phum tổ chức múa lâm thôn, bọn trinh sát chúng ra vào thấy chúng tôi ngồi gác gần chỗ ngủ lại ngủ duới gốc cây xoài có cây thốt nốt mọc vươn cao lên, ban đêm chỉ nhìn sơ là xác định được điểm, nên chúng tổ chức đánh. Trời vừa tối, lại ngay ca gác của tôi (thiếu quân cán bộ B cũng phải gác) ca gác đầu hôm, tôi ra gác nơi góc bờ cặp theo hàng cây, trong phum tổ chức múa lâm thôn. Ngồi chừng 10 phút, có một người cầm súng đi dọc từ hướng sau lưng tôi ra phía trước, bên phạm vi của B3, cách bên trái tôi chừng 2 mét. Lúc đầu tôi tưởng là anh em bên B3, định hỏi nhưng lại thôi không hỏi. Khi đi khỏi tôi đến bờ ruộng bên B3 cao khỏi đầu, cách tôi chừng 5mét tên nầy ngồi xuống, và nghe tiếng mở khóa an toàn súng "cách". Lúc nầy tôi cũng còntưởng là lính B3. Sau đó nghe tiếng Kampuchia, tôi mới biết nó là địch. 


Như vậy tên nầy đột nhập vào phía B3 sau khi đi một vòng trinh sát đến giáp B tôi nó trở ra gọi đồng đội vào tập kích, sau khi chúng phát hiện B3 chưa ra gác. Anh em B3 và cả A cối qua B3 còn chong đèn ngồi uống trà, ăn đường thốt nốt (món khoái khẩu của Nam Địa Bàn), và địch đã phát hiện thời cơ tốt cho chúng. Cũng may là vì chúng gọi đồng đội vận động lên để tập kíchnên tôi phát hiện ra, lúc nầy tên đi đầu đã ngồi khuất sau bờ ruộng. Tôi rút chốt trái da lángcho bung mỏ vịt, đếm đến 3, rồi ném, vừa nghe "bịch" là nổ liền. Bọn địch đang vận động lên, bị tôi đánh bất ngờ chúng nằm đại giữa ruộng mà bắn, chúng bắn qua cây thốt nốt chỗ B tôi nằm (bố trí nghi binh), nơi đây lãnh trọn 5-6 tráiB40, còn lại chúng bắn rải rác. Lúc nầy tôi mới thấy bọn chúng đông, khoảng trên mười tên. 


Chúng bắn, tôi đếm được tất cả 14 trái B40, có một tên núp sau ụ mối cách tôi khoảng 10 mét, nổ AK liên tục. Không còn lựu đạn nữa, nên tôi bắn trả để cầm chân chúng vì tôi biết bọn chúng có bờ ruộng che chắn nênbắn cũng không ăn thua gì. Tôi bắn điểm xạ, vừa bắn vừa lăn theo bờ ruộng, vì vậychúng tưởng bọn tôi cũng có 6, 7 ngườinên rút chạy. Còn B3 bị đánh bất ngờ và cả Nam Địa bàn, cũng bị kẹt ở B3 nên khi chúng đã chạy rồi mới mang cối ra bắn. B tôicũng có vài anh sang B3 uống trà, sau khi chúng ngừng tập kích B40 rồi, anh Phạm Ngọc Hà là người đầu tiên chạy về và vác cây M60 ra, cũng chỉ bắn hú họa thôi, nó đã chạy mất. 


Sáng hôm sau báo cáo lên E tôi đánh 2 trái lựu đạn, thực sự tôi chỉ đánh 1 trái, còn một trái do anh Thơi đánh cá nên sẵn đó nhờ tôi khai, vì vậy mà tôi bị trên E chất vấn: tại sao đánh hai trái lựu đạn mà địch không bỏ xác lại tên nào?. Ngày hôm sau dân báo tin, chúng chết 1, bị thương 1, do trái lựu đạn. Như vậy ta đã nghi binh dụ được chúng, nhưng khổ nỗi không biết chúng đánh ta lúc nào, phục riết rồi chán, đâm ra chủ quan, hơn nữa lại đầu hôm nên một số anh em bỏ vị trí chiến đấu, đi sang B3 uống trà chưa về. May mà tôi phát hiện và đánh chúng bất ngờ, nếu không, với lực lượng hỏa lực như vậy, mà chúng tiếp cận vào B3, thì nhóm uống trà xóa sổ.


Sau ở phum nầy chúng tôi đánh thêm một trận nữa, lúc chúng tôi mới nhận tân binh bổ sung. B tôi được 3 em, mới nhận ngày hôm trước, sáng hôm sau dân báo phát hiện địch đang lảng vảng gần suối. Tôi hỏi anh em tân binh có ai muốn đi đánh trận không, có một em xung phong, tôi dẫn một cũ một mới, anh Thơi B trưởng B1 dẫn một lính mới nữa, tổng cộng 05 người. Tất cả đều ở trần mặc quần đùi, B40 thì chỉ cầm một trái, một trái ở trong nòng, tôi xách M60, anh Hồ Văn Mấy, anh Thơi B40, 2 lính mới AK. 


Chúng tôi đi khoảng 1km, nơi đây rừng sim cao ngang ngực, súng chúng tôi xách bên dưới, nên khi nhìn chúng tôi chỉ thấy đầu mà không thấy súng. Anh Mấy quấn cái khăn cà ma đi đầu, vừa ra khỏi bụi sây là phát hiện địchkhoảng 7 -8 tên, mặc quần áo ga bạc đin Trung quốc, đi giầy bốt, đang ngồi ăn cơm sau ụ mối. Bọn chúng cũng rất khôn, ngồi ăn cơm bên kia đồng trống, nên khi ta phát hiện được chúng thì chúng cũng phát hiện ta, nhưng vì chúng không thấy ta mang súngnên chúng vẫn ngồi ăn cơm. Ta cũng không có cách nào tiếp cận chúng được, ở cự ly gần 200mét, đánh là không hiệu quả, nhưng vì hai bên đã lỡ đá lông nheo với nhau rồi, nên tôi cho nổ súng. 


Tôi nâng M60 lên làm một loạt, chỗ chúng đang ngồi bụi bay mịt mù, hai anh B40, mỗi người làm một quả, chúng trả lại 2 quả B40 và nhanh chân chạy mất. Hai bên không bên nào thương vong. Chúng tôi chạy đón đầu phục nơi chiếc cầu độc mộc bắt ngang suối, nhưng chúng cũng khôn, chạy đường khác. Bọn địch như vậy đấy, chúng nhanh chân như sóc. Về nhà 2 anh lính mới mặt còn xanh tái mét. Tưởng chúng tôi nói chơi ai dè đánh nhau thiệt, như là đi chợ vậy. 


Từ đó phum nầy không thấy bóng tên địch nào nữa. Như vậy từ một phum ban đầu chúng tôi đến, dân chúng cương quyết không cho chúng tôi đóng quân ở nhà, lần lần quen,có cảm tình, rồi đùm bọc cho chúng tôi, phát hiện địch là dân báo chúng tôi ngay. Sau nầy anh em còn đi vào rừng phát rẫy cho dân, đi chỉ một mình, dân đưa áo cho mặc, đưa nóncho đội, súng giấu trong lùm cây, phát rẫy giúp dân. Địch đến không phát hiện được ta hay dân. Ta thắng địch là ở chỗ đó.


17. Ở phum Kha Na

Sau hai lần đóng quân ở phum Pasat Cha và mấy lần chạm địch, bọn chúng không dám hoạt động ở vùng nầy nữa. Anh em bộ đội C9 giả dạng nhân dân K đi phát rừng làm rẫy giúp dân ở cánh rừng phía bắc phum sâu vào 4,5 cây số cũng không chạm địch. Thời gian sau chúng tôi được lệnh D4 huy động làm nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân bạn bầu cử, theo kế hoạch, ở địa bàn nào bầu cử chúng tôi sẽ có mặt ở đó để cuộc bầu cử được thành công. Các phum như Fluông, Angkor Krao, một vài phum ở khu vực phía bắc quanh khu vực đền Ăng korr, như phum Trà Peng, vv… 


Thời tiết bắt đầu vào mùa mưa dầm, D4 chúng tôi tạm rút quân về vùng phía đông nam thị xã Xiêm Riệp, gần Biển Hồ, để dưỡng quân và huấn luyện. C9 đóng ở phum Kha Na, nơi đây cách thị xã Xiêm Riệp 3km về phía đông nam, sát bên đường số 6, nhân dân sống bằng nghề trồng rau. 


Lúc đầu vào xin ở nhà dân cũng rất khó khăn họ không cho, nhưng sau đó chúng tôi làm tốt công tác dân vận, càng ngày dân càng thương mến bộ đội Việt Nam. Có nhiều gia đình, bà má coi chúng tôi như người thân ruột thịt, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên, mong có ngày nào đó mình sẽ được trở về nơi chiến trường xưa, nơi mình đã từng đóng quânđể gặp lại nhữngngười thân thiết. Dưỡng quân nơi đây vài ba tháng, tôi học được rất nhiều chữ Kampuchia, lúc đó tôi có thể đọc được sách vở, tài liệu bằng chữ K, nay đã gần 30 năm không sử dụng nên chữ gần như trả lại hết. 


Nơi đây anh em D4 nhận tân binh, sau đó huấn luyện và ăn rau bồi dưỡng, phum nầy trồng rau cải để cung cấp cho thị xã Xiêm Riệp. Về đây cảm thấy rất thanh bình, anh em D4 bỏ gác 100%. Xung quanh phum là đồng trống, chỉ một đêm mưa mà mình trổ tài bắt ếch gần 50 con, con nào con nấy gọi là ếch bà vì to như cái chén (bát ăn cơm), anh em trung đội tha hồ cải thiện và trổ tài nấu nướng, nào là ếch chưng tương, ếch dồn thịt, cà ry ếch vv... Phum tương đối trù phú, có truyền thống văn hóa của dân tộc Khmer. Những đêm trăng sáng dân phum thường tổ chức thi đấu võ đài tự do, có tổ chức có đánh trống cổ vũ hẳn hoi, khi bộ đội mình đóng quân, họ mời bộ đội tham gia đấu hữu nghị, không ngờ bộ đội mình bỏ AK, chơi tay không cũng thắng, thế mới là thanh lịch chứ. Kể từ đó các nàng rất mê bộ đội, con gái làng nầy cũng xinh lắm, có nhiều anh bộ đội suýt ở lại làm rể phum nầy đó. 


Nơi đây mình cũng có rất nhiều kỷ niệm, mình có bà má nuôi ở đây, có cậu con trai tên là Bút (tên giống Việt Nam) nhỏ hơn mình bốn năm tuổi, rất thân với mình, khi hành quân rời khỏi nơi đây hai anh em có chụp chung tấm hình rất thân thiết. Mình mua một cặp gà gửi má nuôi giúp, khi có dịp ghé Xiêm Riệp, gà mình đã thành một bầy, muốn ăn bao nhiêu thì cứ bắt về cho anh em trong B. 


Lúc về nước khi tập trung lên binh trạm ở gần Hồ Ba Rài, nghe phổ biến còn ba ngày nữa mới có đoàn quân xa lên đưa anh em về, mình mới lội bộ mò về phum Kha Na chơi. Bà má nuôi biết mình về nước rất xúc động, nói ban đêm ngủ lại nhà má sáng ngày mai má làm bánh xèo cho ăn. Chiều mình và Bút xay bột, đêm nằm ngủ nghe tiếng quân xa chạy một đoàn, mình nghi là xe đến đón anh em mình về nước, nên sáng hôm sau mình trờ về binh trạm để xem tình hình. Vừa lội bộ từ trong phum ra đến lộ 6 là đã thấy đoàn quân xa vừa chạy ngang trở về phía Kampong Thom. Mình đang ngơ ngác nhìn theo, thì có anh bạn cùng đơn vị ló đầu trong xe ra gọi "mầy ơi về nước, ba lô mầy tao xách cho đây nè". Mình chạy bộ theo và phóng lên xe, về nước luôn, bỏ cả bánh xèo và bà má nuôi không hề hay biết mình về hay chưa (buồn thật nhưng đành phải chịu thôi). Như vậy là mình suýt bị đoàn bỏ lại K rồi.


Thời gian ở phum Kha na, mỗi buổi sáng trăng đều có tổ chức đấu võ. Lò võ ở đây rất nhiều các võ sĩ K, đặc biệt có tay trọng tài K to cao trên 1,8m không có đối thủ. Lúc đầu, bộ đội ta chỉ đứng coi cho vui nhưng khi vui quá cũng tham gia vào đấu "Sam-ma-ki". Nguyễn Phước Hải, còn gọi là Hải Đao (Đao= nóng), lính 78 ở D7. Tối hôm trước, B của Hải đã có 1 chiến sĩ tham gia bị sưng mặt nên hôm nay Hải nóng gà quyết đấu với bọn kia. Thấy có vẻ chênh lệch vì tay võ sĩ K người to mập, đen trũi, cao hơn Hải nửa cái đầu còn chú Hải nhà ta vóc dáng nhỏ nhắn thua hẳn tay kia cả chục ký hơi. Trọng tài cũng thấy có sự chênh lệch nên phải hỏi Hải lại một lần nữa, có đồng ý đấu không? Hải không ngầnngại: "Chuông mày lơi".


Trước khi có tiếng cồng khai cuộc, các võ sĩ K thường đi bài quyền chào khán giả. Mình trần trùng trục, vỗ tay đôm đốp, vỗ chân chan chát theo nhịp trống mà vừa múa vừa khoe mẽ công phu. Vào xới, tay võ sĩ K cứ miệng quát, hai tay đốp chát vào hai bên đùi như thể đe nạt tinh thần đối phương. Hải Đao thì nhún nhẩy di chuyển vòng quanh theo kiểu đấu Boxing nhưng nếu trông kỹ có lẽ đó là các động tác liên thủ thuộc trường phái Vovinam truyền thống.


Cả xới rộn lên nhiều tiếng hò hét. Tiếng trống bập bùng lẫn tiếng cổ vũ của cả dân K và bộ đội ta dưới đêm trăng sáng thật rộn ràng, thôi thúc: “Dzô… Dzô…”. Hai chân thoăn thoắt, Hải Đao di chuyển liên tục xung quanh võ sĩ K. Cái nhấp nhả giò của Hải Đao trông “không giống ai" song cũng làm tay võ sĩ kia chợn người chưa dám xông lên tấn công mà chỉ xoay quanh phòng thủ…


“Dzô…dzô…" “Chôl…chôl…”


Vừa kịp nhìn ra, cú xuất chiêu đầu tiên của Hải Đao cũng chính là cú đánh cuối cùng của trận đấu. Hải co chân làm động tác giả một cú đá, nhưng kỳ thực anh lấy đà xông thẳng vào vị trí trung tâm đối phương. Một cú ra đòn rất gọn lẹ, chính xác. Chỉ nghe tay võ sĩ K “Hộc" lên một tiếng rồi ngã ngửa ra. Trọng tài vội vàng len vào giữa 2 võ sĩ cản Hải lại, không cho đánh tiếp. Chưa đấy 1 phút, Hải đã cho đối phương đo ván với 1 cái răng gãy be bét máu. Trọng tài tuyên bố người thắng cuộc trong tiếng trống, tiếng reo hò vỗ tay hoan hô đ/c Hải đã xuất sắc hạ được đối thủ to cao hơn mình.


Năm 82, khi anh em về nước, Hải ở lại dẫn dắt lớp tân binh Con Cuông tảo thanh giặc Pốt tại núi Hồng. Sau này, Hải về nước năm 1986 dưới phiên hiệu E6 - F302. Dù gặp nhau không còn thời trai tráng nhưng tinh thần Hải Đao vẫn còn hăng lắm.


18. Ở phum Péc Saneng

Dưỡng quân một thời gian chưa hết mùa mưa chúng tôi lại vào chiến dịch. D4 hành quân lên phum Bà Đrạ, gần góc phía đông bắc đền Ang ko, nơi ngã ba từ Xiêm Riệp lên và từ phum Fluông ra, nơi đây địch thường phục kích xe chở gạo của ta vận chuyển lên Bành Tia Srây. Chúng tôi đóng quân ở đây một hai tuần, sau đó bung ra chốt bên ngoài thực hiện lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập để các đơn vị bạn (bộ đội K) tảo thanh bên trong phum. Nơi phum nầy địch ở trong dân rất nhiều. Khi tảo thanh đơn vị bạn bắt cũng vài chục tên cho đến gần trăm tên. 


Khi ta đánh lên núi Hồng thì địch bỏ chạy về ẩn náu khu vực núi Liếp và xung quanh núi Liếp như: Péc Saneng, Cà ting, Trúp... Sau khi tảo thanh một số phum theo đường lên Bành tia SRây. Chúng tôi hành quân lên phum KhanaSăng Đai. Đóng quân ở đây vài hôm, sau đó bí mật hành quân cắt rừng về phía tây, đi vào khu vực rừng dọc theo con suối Xiêm Riệp, chiến dịch nầy do bố Xườn chỉ huy D4. Khi qua suối, bộ phận đi đầu phát hiện cứ địch, chúng cũng phát hiện ta nên chỉ nổ súng vài loạt chưa triển khai đội hình là chúng bỏ chạy. D4 tiếp tục hành quân, mục tiêu tiếp theo là phum Stưng.


Chúng tôi đến đây vào lúc chiều chập tối, chúng tôiăn cơm vắt và sau đó tiếp cận phum, bao vây xung quanh phum. C9 ngay vị trí đầu phum, khoảng 9 giờ tối, anh em khát nước quá, tôi phải lén mò vào phum lấy nước. Vào nhà đầu phum thấy hai ba nhà tập trung lại nói cười vui vẻ bên ngọn đuốc, tôi nghi là địch đã rút đi rồi, tôi âm thầm bò về phía giếng nước và ôm luôn một gàu nước ra cho anh em, người dân không hề hay biết. Mờ sáng hôm sau, D4 ra lệnh cho các C nhanh chóng vận động đánh úp vào phum. Khi vào địch đã rút mất trước một ngày, có lẽ ngày chúng phát hiện ta ở bờ suối, bọn địch ở đây chúng chạy luôn. Chúng tôi trả lại gàu nước, chủ nhà chưng hửng. Chủ nhà bảo đêm quavừa mới múc gàu nước lên để ở đó vô nhà một lát trở ra thấy gàu nước mất tiêu, như là ma nhát vậy. 


Chúng tôi đóng quân tại đây, để trinh sát D4 tiếp tục mò vào phum Péc Saneng. Sau khi phát hiện địch trong phum, trinh sát về báo cáo D4. Tiểu đoàn tổ chức đánh, cũng bí mật hành quân ban đêm, sau đó áp sát mục tiêu, đợi trời vừa sáng là xung phong. Khi vào phum cũng không có địch, B chúng tôi đánh vào chỗdọc theo đường ra núi Liếp, sau khi vào phumD4 bố trí B chúng tôi đóng luôn tại ngôi nhà gần sát ngã ba đường đi núi Liếp. Nhà nầy của anh thầy giáo, có hai đứa con trai một đứa khoảng 7 tuổi một đứa khoảng 5 tuổi rất kháu khỉnh dễ thương. 


Ở Phum nầy nhà nào cũng đều có công sự trú ẩn vững chắc. Chúng tôi nhìn thấy nét mặt dân lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng quanh quẩn bên công sự, tôi có linh cảm kẻ địch lẫn khuất đâu đây không xa lắm. Sau khi vào phum chúng tôi đóng quân tại đây đào công sự và tổ chức lùng sục ra xung quanh phum nhất là hai bên con suối. Chúng tôi phát hiện cứ chúng vừa mới bỏ chạyở dọc theo hai bên con suối, cách phum chừng 1km về phía đông: phum Péc Saneng Thmây (Péc Saneng mới). 


Khi lên đánh vùng nầy chúng tôi thấy bọn địch ở đây có nhiều điểm khác với bọn địch ở Kampong Thom. Bọn nầy được trang bị mạnh hơn rất nhiều, còn hơn cả bộ đội ta, quần áo, quân trang mới toanh, đạn cũng mới toanh, AK toàn đạn đồng, đi giầy bốt Mỹ, lương thực bọn nầy gần như không quan tâm đến. Chúng tôi lùng khắp rừng không hề phát hiện cứ hậu cần hay kho dự trữ. Còn chính quyền ở khu vực nầy hầu hết là chính quyền hai mặt, khi ta đến thì chính quyền triệu tập dân cho bộ phận xây dựng chính quyền của ta hoạt động. Nhưng khi ta rút đi, địch đến thì chính quyền nơi đây cũng là bộ phận tập trung dân để thu góp lương thực cho địch. 


Còn địch nơi đây chúng cũng rất khôn, chúng không đóng quân trong phum. Chúng đóng ở ngoài phum, chỉ một bộ phận nhỏ ở lại trong phum, khi ta ít thì chúng tập kích tiêu diệt hoặc phục kích, khi ta mạnh thì chúng bỏ chạy. Vì vậy mà trinh sát F 317 bị chúng phục kích làm thiệt hại nặng tại ngôi chùa hoang trên đường 662, anh em từ Fluông đi lên Pec Saneng, Trup v.v, sau khi đến Pẹc Saneng không phát hiện địch quay về đến ngôi chùa hoang thì bị phục kích. Hình như nơi đây bọn địch đã xây dựng được mạng lưới hậu cần và tình báo ở trong dân 


Anh em trinh sát D4 một lần bám địch, khi phát hiện chúng đang đi trên đường mòn, anh em nằm trong bụi rậm cách đường chừng 6-7 mét, bọn địch thì đi ngang không hề hay biết, nhưng có thằng dẫn theo chó nó đánh hơi được thế là bị lộ, nên phải nổ súng và chạy nhanh.


Một lần khác anh em định vượt qua đường mòn ở phum gần phum Pec Saneng, thì nghe tiếng bước chân trên đường mòn. Anh em ém lại trong bụi rất kỹ, nhìn thấy một thằng bé trai trên 10 tuổi, tay cầm ná bắn chim đi trước, đi sau một khoảng khá xa là một người đànông có lẽ là cha của đứa bé vác cây rựa trên vai, nhìn là biết dân đi rẫy. Lúc nầy khu vực nầy toàn là cứ của Pốt, vì vậy mọi hoạt động của ta nhất là trinh sát đều phải không được phép lộ cho dân biết hoặc thấy. Vì vậy dù là một người dân anh em vẫn phải nấp vào bụi kín. 


Người đàn ông nầy đi ngang qua chỗ anh em nằm, không phát hiện gì cả, nhưng khổ nỗi con chó đánh hơi được anh em mình, nó cứ chồm vào bụi mà sủa. Người đàn ông nghe chó sủa, tưởng đâu là con thỏ hay con chồn, bèn quay trở lại tìm. Ông ta đi lần vào bụi nơi anh em đang ém tại đó, vừa đi tay vừa vạch lá để nhìn. Khi vừa phát hiện, anh em ta liền chongmũi súng vào ngực và trói luôn, lấy khăn cà ma bịt mắt lại, lôi luôn qua đường nhanh chóng và bảo ông ta quát không cho chó sủa và đi theo nữa. Vừa qua khỏi đường và xóa dấu xong nghe tiếng thằng con cứ gọi mãi "âu púc ơi..."(ba ơi, ba ơi...), nghe đứt ruột. 


Anh em mình áp tải ông nầy đi nhanh khỏi chỗ đó, nghĩ rằng thằng con sau khi tìm không thấy cha sẽ tự đi về nhà một mình. Anh em bắt ông nầy đi một đoạn tương đối xa, khoảng một buổi sáng luồn rừng, bèn ngồi nghỉ mệt, sau đó tháo khăn bịt mắt ra cho ăn cơm vắt rồi thả và chỉ đường cho lão về nhà. Sau vài ngày D4 tổ chức đánh vào phum nầy, anh em trinh sát được bố trí nơi đóng quân. Không ngờ lại ngay nhà của lão. Nhìn thấy mặt anh em, ổng rất vui mừng và bảo "Cong tóp VN là o" (bộ đội VN rất tốt). Bữa bị anh em mình bắt ổng tưởng thế nào cũng bị bắn chết, nhưng không ngờ bộ đội mình thả rồi còn cho ăn cơm. Ông ta tự bắt gà cho anh em mình, không phải xin. Anh em mình bảo: sau đi rừng đừng dẫn chó theo nữa. 


Ở Pec Saneng vài tuần, D4 hành quân lên khu vực núi Liếp, dọc theo con suối từ Pẹc Saneng lên. Sau khi lùng sục cả khu vực rộng lớn xung quanh núi Liếp chúng tôi cũng chỉ phát hiện những cứ chúng mới bỏ đi. Như vậy khi đánh hơi thấy E747 đến khu vực nầy chúng lại chạy đi khu vực khác. Tính ra con suối bắt nguồn từ núi Liếp chảy dọc theo về phía nam vòng qua phía bắc phum Pasat Chachảy về hồ Ba Rài dài trên trăm cây số, chúng tôi qua nhiều chiến dịch gần như đi trọn con suối nầy.p>


Một lần khi Trung đội của mình đang đi ngang trảng cỏ ngang đầu gối, đến giữa trảng cỏ có con đường mòn đi về phum Liếp (ở chân núi Liếp) nghe có tiếng của đám con gái K vừa đi vừa hát, anh em mình nghĩ có chạy vào rừng bìa trảng cũng không kịp vì trảng rộng, bèn nghĩ ra cách nhát ma. Anh em nằm ngay xuống trên bãi cỏ giả chết, anh nầy nằm đè lên anh kia ở trong bãi cỏ sát bên đường mòn. Mấy em không để ý cứ vừa đi vừa hát, đến thật gần nhìn thấy một đám nằm nghênh ngang. Tưởng đâu là thây ma, mấy em vừa nắm xà rong vừa chạy, vừa la, vừa khóc "kha mót, kha mót,.."(ma, ma...). Sau đó anh em mình xóa dấu cỏ và nhanh chóng biến vào rừng.


Ở lại khu vực núi Liếp gần một tuần chúng tôi lại quay về Pẹc Saneng. C9 dời về đóng quân phía bắc cây cầu, B mình đóng quân tại nhà bà má có chiếc máy may, mình chỉnh sửa lại chiếc máy may cho bà và bà rất thương mình từ đó. Đóng quân ở đây B mình đánh hụt một trậntại Péc Saneng Cha. Dân báo phát hiện một tốp địch khoảng 15 tên di chuyển từ núi Liếp cắt ngang con đường về phía phum Péc Saneng Cha. Mình dẫn một B lập tức đón đánh, khi đến nơi chúng đã vào phum, đang bắt gà của dân. Vì dân ở phum nầy cất nhà tập trung rất đông nên đánh vào sợ chết dân, mình mới dẫn anh em phục kích đường từ phum ra đi về phía tây, phục đến sáng. Không ngờ bọn chúng lại đi con đường phía nam để ra khỏi phum. Con đường nầy dẫn về khu rừng phía bắc phum Pasat Cha, nằm phía sau lưng vùng chiến dịch của ta, tôi về báo cáo đại đội. Không biết trên có nắm hay không sau đó cũng thấy bỏ qua luôn. 


19. Ngài thiếu úy C Trưởng mới

Lúc nầy cán bộ từ E cho đến D đều thay đổi. Ông Mao Tham mưu trưởng tạm chỉ huy Trung đoàn, bố Xườn hình như đi họp đâu đó. C9, đại đội trưởng cũng thay mới, ông Thương thiếu úy, dân hậu cần đệ tử của sếp Lan, sau một thời gian phục vụ hậu cần được cất nhắc đi học sỹ quan, đưa về làm đại đội trưởng vì cấp đại đội là khó chết rồi. Vì vậy sau nầy nhiều chuyện cười ra nước mắt xảy ra trong đơn vị.


Sau đó vài tuần D4hành quân lên phía phum Cà Tin (Cting). E Tiền phương lên 747, lên đóng ở Pẹc Saneng. E vận động dân phát trống hai bên đường mỗi bên 100 mét, từ Pẹc Saneng về tận phum Fluông. Rồi cứ của E747 cũng dời về phum Fluông.Nơi đây tổ chức văn nghệ do anh em nghệ sỹ TP HCM lên biểu diễn, lúc đó mình cũng được xem, vì đang dự đợt tập huấn chính trị cho cán bộ B. 


Tuy phát hoang hai bên đường nhưng thỉnh thoảng bọn địch cũng thường phục kích. Anh em mình cũng chẳng sợ, cứ thích là xin phép đơn vị đi ra Xiêm Riệp chơi,mua thuốc hút, bột ngọt cho anh em, nhiều khi đi một mình, bị địch bắn cứ chạy đại, hoặc là nhảy xuống các hố đào lấy đất có sẵn ở hay bên đườngđể đánh lại. Khoảng cách trăm mét AK còn khó trúng huống chi B, đánh nhau bao nhiêu năm lính mình cũng nhanh như sóc, viên đạn đầu có trúng thì trúng chứ còn loạt đạn sau thì vô tư. 


Ngài thiếu úy C Trưởng mới về C9, có gốc xuất phát từ lính hậu cần, có quá trình cúc cung phục vụ Sếp nên được cất nhắc cho học sỹ quan rồi phong C Trưởng. Anh em chúng tôi, nói thật không có cảm tình gì mấy. Hơn nữa khác với các đ/c C Trưởng trước, ngài Ctrưởng nầy rất quan cách, cái gì cũng muốn có người phục vụ (có lẽ quen gần các quan trên), thích tung hô chào hỏi, thích tỏ vẻ quyền uy. Còn tài chỉ huy của ngài Ctrưởng nầy như thế nào thì dần dần các bạn sẽ rõ.


Các đ/c C Trưởng trước như anh Mơ, anh Xuân, anh Long (đã hy sinh), anh Đức Vượng, anh Minh Hải, dù người Nam hay Bắc anh em đều rất yêu quý vì các đ/ c nầy hòa đồng với lính, đồng cam cộng khổ với anh em. Bố Xườn làđại uý, nhưng chúng tôi ít khi nào thấy bố đeo quân hàm cả, chúng tôi gọi cấp chỉ huy là bố, coi như người cha thực sự, bố gọi anh em chúng tôi là mấy thằng nhóc, có khi gọi: tụi bây ra đây tao bảo. Có lần bố đánh anh Thao B trưởng một bạt tay vào mặt vậy mà anh nầy rơi nước mắt vì thấy bố đánh là phải, không giận mà càng thêm tin tưởng vào bố. 


Bố Xườn ra lệnh cho mỗi C để lại một B giữ cứ còn lại hành quân truy lùng về phía núi Liếp, cách Péc Saneng khoảng trên 10 km về phía bắc. Các tọa độ đã được giao trước cho các C. C 9 đi dọc theo con suối từ Pec Sanenglên ngã ba gần núi Liếp. MộtC vào phum Liếp, một C vòng lên núi. C9 cắt rừng theo cách bờ suối 500mét, đi một ngày thì tới ngã ba suối phía dưới (vì vừa đi vừa lùng sục nên đi rất lâu). Ngày hôm sau, khoảng 4giờ chiều thì đến tọa độ qui định, phát hiện dấu chân địchkhoảng vài chục tên vừa mới đi, nước còn đục. Chúng tôi lùng sục một đoạn, sau đó xác định đã đúng tọa độ, báo với ngài CTrưởng để cho thông tin báo về D4. Tiểu đoàn ra lệnh cho đào công sự chốt lại đó. Mới phát hiện dấu của địch thôi mà nhìn mặt ngài C Trưởng đã tái mét. 


Sáng hôm sau D4 ra lệnh cho C9 vẫn chốt tại đó và cử một B lùng sục về phía bắc, sang một trảng trống gần núi Liếp, cách nơi đang đóng quân khoảng 2km để bắt liên lạc với một bộ phận từ núi Liếp cử ra. Đây là cách của bố Xườn để kiểm tra xem các cánh quân có đi đúng tọa độ không, anh em chúng tôi đã quen thuộc. Lúc đầu ngài C Trưởng cử B của mình đi, sau khi cử xong anh em chúng tôi định đi thì ngài đổi ý, có lẽ ngài thấy lạnh gáy vì chỉ có hai B mà cử đi mộtcòn lại chỉ có trên mười tay súng. Hơn nữa, vốn là lính hậu cần, có lần nào cắt rừng sâu như vậy đâu, chạy còn chưa biết đường chạy huống chi đánh địch. Ngài giữ tôi lại chỉ để anh em đi không. Anh em lại bảo không có tôi đi anh em không dám đi. Cù cưa mãi, tôi đưa ra phương án, tôi và hai chiến sỹ nữa là ba người đi là đủ, không cần đi đông, ngài mới đồng ý. Tôi đề nghị đưa bản đồ, địa bàn để chúng tôi đi, ngài cũng sợ, cúối cùng ngài giữ bản đồ, đưa cho tôi địa bàn. Cầm chiếc địa bàn mà tôi thầm cười trong bụng, ở trong rừng sâu mà giữ tấm bản đồ, địa bàn không có thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. 


Ba chúng tôi đo hướng sau đó âm thầm cắt rừng êm ru không một tiếng động. Đi gần một giờ nghe tiếng chim cu gáy, tôi bảo anh em cắt về phía đó sẽ có ruộng lúa đó chính là trảng trống ta tìm. Anh em cắt ra phía đó gặp trảng lúa thật, nơi đó có một cái chòi có đôi vợ chồng đang ở đó. Chúng tôi cẩn thận chưa vội ra, đợi một lát gặp anh em phía bên C khác đến, hai bên bắt liên lạc về báo cáo cho đơn vị. Sau đó D4 ra lệnh C9 rút về phum Liếp luôn. Chốt lại vài ba hôm ăn hết gạo trong ruột tượng rồi lại về Pec Saneng giải lao tiếp. Gỉai lao xong rồi lại tiếp tục đi lùng. 


Có lần cũng ở nơi Péc Saneng, khoảng 7 giờ tối, địch bắn vào khu vực ban chỉ huy tiền phương E sáubảy quả đạn cối, lúc nầy chỉ có Sếp Mao ở lại chỉ huy E. Nghe anh em trên Trung đoàn nói chuyện tếu với nhau là Sếp Mao khi bị địch cối vào vị trí chỉ huy đã bốc nhầm điện thoại gọi cho C 12ly 8 ra lệnh cho bắn cối chi viện, còn gọi cho C cối 82 bắn 12ly 8 chi viện. Việc nầy không biết có không.


Tội cho ngài C trưởngvì đóng quân ở sát E nên phải tổ chức giao ban gác ngày cho ra vẻ chính quy. Anh em có tật chủ quan. ban ngày thường bỏ gác, nhưng thay vì nếu vị C trưởng có uy tín, gặp anh em bỏ gác thét một cái là anh em sợ ngay. Đằng nầy ngài lại chơi giấu súng của A trưởng, cũng không báo cho tôi biết. Đến khi tỉnh dậy thấy mất súng, anh A trưởng đến hỏi tôi, tôi cũng không hay, cả B đi tìm gần chết cũng không thấy. Chiều giao ban ngài lên lớp cho tôi một trận, tôi im lặng rút kinh nghiệm vì để anh em chủ quan bỏ gác. Sau đó ngài ra lệnh tôi về bảo anh A trưởng lên gặp ngài. A trưởng lên, ngài C trưởng chưa kịp kiểm điểm đã bị A trưởng đang tức chửi cho một trận: 


-Tại sao ông bắt gặp tôi ngủ gục ông không kêu tôi dậy mà kiểm điểm tôi, ông lại đi giấu súng của tôi. Lần sau nếu tôi đang ngủ mà ông vào lấy súng, tôi giật mình tôi bắn chết ông ráng mà chịu. 


Nói xong, bước vào C bộ lấy súng về, C trưởng không nói được tiếng nào. 


Một lần nữa, cũng vì tật thích ra oai, bắt anh em ôn lại điều lệnh đội ngũ, bắt anh em tập hợp đứng sắp hàng hô nghiêm nghỉ một hồi, có anh lính nổi khùng lên làm một loạt AK, phớt qua đầu C trưởng, mặt ngài không còn chút máu. Bắn xong anh lính còn nói: Ông có ngon thì cho tôi đi ở tù luôn đi, khỏi đánh nhau, khỏi chết, chứ còn gặp ông tôi chán lắm rồi. Sau đó một thời gian thấy ngài chạy thuốc rút đi đâu mất.


Anh em trong đơn vị đã trụ lại với nhau gần bốn năm, vượt qua bao gian nan nguy hiểm, những người thiếu bản lãnh đã đào ngũ từ lâu. Đôi khi anh em có hành động vô tổ chức, vô kỷ luật, đó là cái sai của anh em, nếu không sửa chữa đơn vị sẽ không mạnh. Nhưng về người chỉ huy, tại sao các vị trước anh em đều kính mến, đều phục tùng răm rắp dù cho lao vào chỗ chết, còn vị nầy anh em xem thường? Đây là đơn vị bộ đội chiến đấu, không phải huấn luyện, anh em đã dám hy sinh thì không còn sợ gì hết, anh em chấp hành mệnh lệnh từ trái tim của mình trước niềm tin và đức độ của cấp chỉ huy mà anh em cảm phục. Còn vị nầy lấy cái uy từ cấp bậc, từ cái thói lươn lẹo, khôn khéo mà ngài có được trong đời thường để ra oai với anh em nên mới vậy.


20. Huấn luyện chiến sĩ mới

Gần cuối mùa mưa năm 1981, E747 được bổ sung quân, kỳ nầy hầu hết tân binh quê ở vùng Nghệ An – Hà Tĩnh, đa số anh em rất trẻ, gần một nửa là người dân tộc, khu vực huyện Con Cuông. B mình nhận 4 chú, Cuội Thành, Hợp, Phóng, các em còn rất trẻ thơ, ca hát hồn nhiên, có nhiều chú còn sợ ma, chúng tôi coi như em út vậy. 


Mỗi lần nhận quân là mỗi lần vất vả cho đơn vị, dù tân binh đã được huấn luyện ở quân trường3 tháng, nhưng so với nhu cầu thực tế ở chiến trường thì 3 tháng quân trường gần như là con số 0, hơn nữa kẻ địch trình độ cũng lão luyện vì chúng đã tham chiến nhiều năm. Vì vậy chúng tôi phải huấn luyện truyền đạt lại từ đầu, vất vả và nguy hiểm nhất là cán bộ B. Đã có vài trường hợp ban đêm B trưởng kiểm tra gác bị chiến sỹ mới bắn lầm và hy sinh, tôi cũng một lần suýt chết khi kiểmtra anh em gác ban đêm. Sự việc nầy xảy ra sau khi chiến dịch núi Hồng, khi nhận quân bổ sung là các chiến sỹ cán bộ khung của E huấn luyện 477 ở Quang Trung, anh em nầy đã là cán bộ A dùng để huấn luyện Tân binh chứ không phải là tân binh nữa.


Đầu tiên thì bố trí một chiến sỹ cũ gác cùng một chiến sỹ mới, chúng tôi chỉ rõ từng động tác quan sát và lắng nghe côn trùng vào ban đêm, cho đến lắng nghe tiếng động phát ra để phân biệt được tiếng động nào là do người, tiếng động nào là do thú. Ngoài chiến trường phát hiện người là không hỏi, quan sát kỹ nếu chắc chắn là địch thì đợi đến gần vài ba mét nổ súng tiêu diệt luôn. Ngồi khơi khơi mà hỏi, nếu đúng là địch thì người chết trước là ta. Vì vậy qui định cách đi đứng ban đêm là rất quan trọng. Nếu là ta thì đi phải thẳng lưng, không được cầm súng lăm lăm trong tư thế chuẩn bị bắn trong khu vực đóng quân của ta. Còn địch khi vào tập kích ta thì chắc chắn nó phải cầm súng lăm lăm trong tay và chúng đã mở sẵn khóa an toàn, đi ở tư thế khom. Gặp trường hợp nầy mà ta hỏi là ta bị địch bắn chết trước. 


Cho đến cách đổi gác như thế nào để giữ được bí mật khi đổi gác, vì địch thường bò vào gần vị trí nghi là có ta ngồi gác rồi nằm im ở đó chờ ta đổi gác, nếu ta sơ ý lúc đổi gác làm chúng phát hiện được nơi gác, coi như chỗ gác đó không còn tác dụng nữa. Kinh nghiệm nầy là của ta khi mò vào tập kích địch vì một đêm ít nhất cũng phải đổi gác 4-5 lần.


Phổ biến kỹ cách quan sát ban đêm, ban ngày phải dẫn anh em ra nơi gác bắt anh em nhận diện vị trí những gốc cây, vì ban đêm, khi ngồi gác anh em mới còn sợ, thần kinh quá căng thẳng làm cho hoa mắt, thấy gốc cây chuyển động qua lại giống như có người bò. Chính vì trường hợp nầy, các tân binh thường hay nổ súng vào ca gác đêm mà không thấy địch đâu cả, làm lộ chốt gác. Bố trí một chỗ gác tốt là rất khó chọn.


Dần dần thấy quen, rút lính cũ đi, bố trí hai lính mới gác chung với nhau. Từ giai đoạn nầy trở về sau là B trưởng cần thiết phải đi kiểm tra và phải phổ biến thật kỹ cách bàn giao gác như thế nào. Vì anh em có khi còn sợ ma kết hợp với sợ địch, cả hai anh đều mới nên không ra gác đúng vị trí, có khi sợ quá ngồi gác luôn trên võng. Trường hợp nầy mà địch tập kích vào, cả B không tài nào trở tay kịp, chết chùm trên võng là cái chắc. Hoặc là một anh vào trướckêu đổi gác rồi lại vào ngủ luôn, ca sau ra không tới vị trí gácvì sợ. Đến khi anh gác trước thứ 2 đợi lâu không thấy ai ra, mò vào, ca sau nhìn thấy tưởng là địch bắn lầm. Phổ biến thật kỹ và phải đi kiểm tra thì mới anh em vững tâm được. 


Khi anh em quen, rút xuống cho gác một mình, lúc nầy B trưởng cũng phải kiểm traxem coi anh có còn sợ địch không. Nhiều khi chúng tôi bố trí chốt gác cách xa chỗ anh em ngủ gần trăm mét, vì ở cự ly nầy thì khi người gác phát hiện địch nổ súng tiêu diệt, anh em đang ngủ mới đủ thời gian tỉnh hồn và ra công sự kịp. Nhờ vậy mà chúng tập kích chúng tôi nhiều lần nhưng chúng không làm gì được. Tôi suýt chết khi kiểm tra gác ở trường hợp nầy.


Lần đó chiến sỹ mới từng là A trưởng huấn luyện ở E477 (Quang Trung). Khi đi kiểm tra cũng phải giữ bí mật cho chốt gác, nên tôi qui định khi nào có cục đất nhỏ ném vào chỗ gác là tôi sẽ bò ra kiểm tra. Khi tôi bò đến gần chỗ chốt gác còn khoảng 5 mét tôi ném một cục đất nhỏ vào anh gác, vì quá căng thẳng nên anh nầy không hay. Tôi tưởng anh ta biết rồi tôi tiếp tục bò rađến sát sau lưng, tôi vỗ nhẹ vào vai anh ta. Anh ta ngay lập tức quay ngoắt khẩu AK vào ngực tôi, tôi cũng phản ứng nhanh, đưa tay trái gạt luôn nòng AK ra vừa quát: Tao. Anh chiến sỹ mới run như cầy sấy, run đến miệng lắp bắp: "anh chậm tý nữa là em siết nguyên băng rồi". 


Cũng một lần tôi suýt bắn lầm chiến sỹ của mình vì thực hiện sai qui định gác. Lần đó ở phum Fluông lúc mới về Ăng co trong đợt bảo vệ cho nhân dân K bầu cử. Lần nầy B chúng tôi bố trí độc lập xa đội hình C9. Một B chỉ còn khoảng 9 chiến sỹ. chỉ bố trí được hai chốt gác, như vậy còn một phía phải bỏ trống. Tôi qui định ban đêm anh em nào có nhu cầu vệ sinh đi về phía nầy và khi đi phải đi xổng lưng, không được đi khom. Phổ biến xong hỏi anh em rõ chưa, anh em trả lời rõ. Đến ca gác thứ hai, anh nầy là Atrưởng và giữ khẩu M60, trước khi ra gác xách khẩu M60 ra gửi tôi (vì tôi luôn luôn ngủ ở vị trí gần chốt gác, để có gì xử lý cho lẹ) và mượn khẩu AK của tôi ra gác.


Gần một tiếng sau thì trời có cơn giông chuẩn bị mưa, lúc đó tôi cũng chưa ngủ, bỗng nghe có tiếng huýt gió phía ngang hông, nơi tôi qui định hướng đó không có gác (bỏ trống). Tôi tỉnh ngủ nằm trên võng quan sát về phía đó không thấy động tịnh gì. Khoảng gần một giờ sau nữa, tôi nghe tiếng động nhè nhẹ, mở mắt ra thấy có bóng người lăm lăm súng đi từ hướng đó thẳng về phía tôi chỉ còn độ 3 mét. 


Vì tôi ngủ trong bụi chuối nên chắc chắn rằng nó không bao giờ thấy tôi, nhưng cũng không dám cử động vì sợ địch phát hiện, đồng thời dùng chân phải móc cây M60 lên. Nặng quá, móc không nổi, lúc đó thì bóng người đã vào sát bụi chuối, tôi bèn nằm im chờ cho hắn đi khỏi sẽ bắn từ sau lưng. Nhưng thay vì đi qua khỏi bụi chuối, tay này quay lại vòng về phía võng tôi ngủ. Tôi nghi là địch đã phát hiện ra chỗ ngủ của mình, khi hằn vừa đến đầu võng là tôi nhào tới, một tay nắm nòng súng đẩy ra, một tay ôm cổ vật xuống. Hai người cùng té, lúc nầy bóng người mới la lên là: "tôi". 


Chúng tôi nhận ra nhau. Tôi mới hỏi: 


-Vì sao anh gác chỗ kia, mà sao lại đi vào hướng nầy. 


Anh tabảo: 


-Lúc ngồi gác nghe tiếng có người huýt gió, nên tôi bò qua xem có địch không. Chờ một chút không phát hiện gì, thấy gần hết giờ gác nên vào gọi đổi gác và trả luôn khẩu AK cho anh. 


Cũng may là vì anh nầy mượn khẩu AK của tôi, để lại khẩu M60 quá nặng, nếu không thì chắc tôi đã nổ súng từ lúc anh đi ngang sát bụi chuối, nếu lúc đó tôiđặt AK trên bụng khi nằm ngủ, chỉ cần mở mắt là có thể bắn liền. 


Đến gần sáng có tiếng huýt gió một lần nữa, cũng không thấy địch, khi trời sáng, một đôi chim chìa vôi làm tổ trongbọng cây thốt nốt bay ra, chúng tôi mới ngớ người. Như vậy khi trời có gió mạnh cây bị đung đưa làm cho hai vợ chồng chim chìa vôi thức giấc chúng thủ thỉ với nhau, làm anh em mình suýt bắn lầm nhau vì tưởng rằng tiếng ám hiệu của địch. Chỉ chuyện gác sách thôi, ở chiến trường sơ hở là trả bằng mạng sống. 


Ngoài ra còn phải hướng dẫn anh em tân binh đủ thứ, từ lúc uống nước khi hành quân. Chúng tôi phải kiên quyết không để anh em lính mới mang bình tông nước khi hành quân vì có bình tông bên mình, anh em lính mới ngửa cổ uống cho đến khi đã khát nước, uống như vậy chỉ cần đi khoảng mười km là khiêng luôn, đi không nổi nữa. Chúng tôi mỗi lần uống chỉ một nắp bình tông cho thấm giọng thôi, khi nào anh em rèn được mới giao cho bình tông. Cho đến cách mang bình tông thế nào khi đi bình tông không kêu óc ách, ở trong rừng ban đêm chỉ cần bình tông nước kêu óc ách là kẻ địch có thể phát hiện được ta cách vài chục mét.


Chúng tôi huấn luyện từ cách đeo bao xe đạn, đeo như thế nào để khi vận động đánh nhau thì gọn, nhanh nhẹn, đi không khua, mà không bị ép vào ngực. Quần áo phải gài như thế nào để đi không nghe xọc xạch, cho đến trái lựu đạn phải mang ở đâu để cây rừng không vướng vào làm sút chốt khi hành quân, mà đánh lại nhanh, cho đến cách đánh lựu đạn, đánh như thế nào để địch không chụp quả lựu đạn ném lại ta.Dạy cách căng tăng, mắc võng, chỉ cách đào bếp, lấy nước trong rừng vào mùa khô, cách tìm củi nấu cơm vào mùa mưa. Cho đến cách cắt rừng, tìm những lá cây trong rừng nhai đỡ khát nước, những lá nào ăn được. 


Còn nhiều kinh nghiệm chúng tôi chưa chỉ lại được cho anh em, như nhìn khu rừng có thể đoán xem chỗ nào có thể có nước. Có những khu rừng phải sử dụng nước hết sức cẩn thận, nếu không có thể chết. Ví dụ như rừng dầu mà con sóc, con chim cũng không thấycoi chừng chết khát, tìm nước không ra. Hoặc là rừng già, có suối có nước mà không có mễn, không có thú, không có heo rừng, dứt khoát là có địch gần đâu đây. Cho đến cách phát hiện cứ của chúng như thế nào, tìm chốt gác của chúng ra sao. Thường khi lập cứ chúng chọn khu rừng rậm rạp, sau đó đốt cỏ xung quanh cho trống một khoảng để chúng ở bên trong dể quan sát ta ở bên ngoài. Chốt gác của chúng còn khó phát hiện hơn nữa, cho dù ban ngày, thiếu kinh nghiệm khó mà phát hiện được, dù cho đứng cách một hai mét. 


Cách phát hiện mìn như thế nào, cũng chưa kịp chỉ cho anh em, có lần cho anh em đi chốt đường, dân báo cho biết là phát hiện địch lảng vảng ở khu đó, tôi nhắc nhở anh em cẩn thận tránh mìn, tôi không cho đi đường mòn, phải cắt rừng. Tôi ở nhà lắng nghe anh em đi, bận đi không sao, khi về thì bị đạp mìn, tôi dẫn một tiểu đội còn lại chạy ra chi viện, đến nơi mới biết người đạp mìn cụt mất bàn chân phải là A trưởng chứ không phải lính mới. Đau quá, tôi hỏi: 


-Vì sao chiến đấu bao nhiêu năm rồi, để đạp mìn trên đường mòn vậy? 


A trưởng trả lời:


-Lúc đi, tôi nghe lời anh cắt rừng không sao cả, khi về nhìn thấy có dấu lằn bánh chiếc xe đạp đi rồi nên tôi cho anh em đi theo đường mòn. Tôi đi đầu được một khoảng đường thì đạp phải mìn. 


Tôi cho đưa anh em ra quân y viện 7E. Sau đó về kiểm tra lại nơi trận địa thì có dấu xe đạp đã đi qua thật, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy, dấu bánh xe đạp chỉ in nhẹ trên cát mà không lún xuống cát. Tôi mới phát hiện ra: sau khi chôn mìn trong cát, địch dùng vỏ (lốp) xe đạp lăn lên, tạo thành dấu xe đạp đã đi qua để đánh lừa ta. Lại một bài học kinh nghiệm bằng máu. Nơi nầy xảy ra ở khoảng giữa phum Spiên Thmây và phum có chùa hoang mà Trinh sát E đã từng bị phục.


21. Núi Liếp, phum Cà Ting, phum Trúp, phum Spên Thmây

Sau một thời gian ngắn củng cố đơn vị, D4 lại tiếp tục hành quân đi về phía bắc, trong lúc toàn D4 hành quân lên phum Cà Ting (Cting). B mình nhận nhiệm vụ do Tiểu đoàn giao: lợi dụng lúc hành quân đi lên Cà Ting, D nghi binh để B mình hành quân cắt rừngvề núi Liếp. Sau khi ra khỏi phum Pẹc Sanengmột đoạn, chúng tôi cắt rừng bám dọc theo con suối phía bờ bắc. Sau một buổi cắt rừng đến địa điểm do bố Xườn chỉ định, đó là ngã ba suối cách phum Liếp khoảng 1km, gần con đường mòn từ phum Liếp về phum Pec Saneng, ở ngay đoạn có nhánh suối cắt ngang đường.


Tôi lựa vị trí thuận lợi để bố trí B sao cho chỉ cần một chỗ gác. Sau đó thực hiện mệnh lệnh của Bố, tạo điểm phục kích cho một tổ sát con đường mòn. Tôi chọn một ổ mối to như đống rơm sát cách con đường 3 mét tạo ổ phục kích bí mật, bố trí một khẩu RPD, một khẩu B40 và một AK. Anh em luân phiên ra phục cả ngày lẫn đêm. Ban ngày nhiều người dân, cả xe bò đi qua lại nhưng không hề hay biết. Đánh địch cũng không phải dễ, chúng tôi kiên trì phục một tuần mà không hề đụng địch. Ăn hết gạo, cho thông tin báo cáo lên bố, bố ra lệnh cho cắt rừng rút về phum Cà Ting, lúc nầy là gần tết cổ truyền Việt Nam năm 1982. 


Thời điểm nầy anh Xuân lại về phụ trách Đại đội. Anh Xuân tổ chức cho cả C9 vào rừng đốn cây, đào lò hầm than, cử người canh lò than, chỉ huy kỹ thuật là anh Xuân. Sau vài ngày hầm than, khoảng hai hoặc ba lò gì đó, số lượng than thu được cũng nhiều. Anh Xuân giao cho quản lý đại đội cùng với vài anh, thuê xe bò mang ra Xiêm Riệp bán. Không ngờ được tiền nhiều ra phết. Mua được một con bò to, cả gà, cả thịt heo, rau quả, bột ngọt, thuốc lá... tha hồ ăn tết. Năm nay nhờ tranh thủ làm kinh tế tranh thủ mà anh em chúng tôi ăn tết lớn. Anh em vui sướng vô cùng. 


Đón giao thừa vừa ăn tết vừa chiến đấu, bên bình trà nóng, anh Xuân tâm sự với anh em chúng tôi về cuộc đời riêng tư của mình, về vợ con ngoài bắc, anh ước gì khi hết chiến tranh tất cả anh em mình về quê anh. Quê anh gần biển, làm nghề đánh cá, ở đó rất nhiều con sứa, gỏi sứa rất ngon và chính tay anh sẽ làm món gỏi sứa (món nộm) để đãi tất cả anh em mình ngay trên thuyền đánh cá. Nhưng nào ai có ngờ đâu sau nầy khi chia tay nhau quá đột ngột mỗi người một phương trời. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được người đại đội trưởng yêu mến đó. 


Qua tết, D4 hành quân lên phum Trúp, C9 đóng ở cuối phum phía nam, phum nầy rất lớn. D4 đóng ở đây khá lâu, ở phía bắc cuối phum có bàu nước cạn, sáng sớm chúng tôi đi tuần phát hiện dấu chân cọp (hổ) ra đây uống nước. Có hôm, trời sáng trăng, dân đến báo có hổ vào nhà dân bắt heo, tôi cho một tổ ra săn, khi anh em đến một lùm sậy lớn, nghe tiếng gầm gừ trong lùm sậy, cho trung liên bắn vào, thế là nó cõng cả con heo chạy mất chỉ để lại vết sậy và dấu máu. Ở đây xung quanh phum heo rừng cũng nhiều lắm. Khoảng một tuần sau có một tên địch ra hàng chúng tôi.


Khoảng một tháng, vào buổi sáng, anh Ngọc đen, tay trinh sát giỏi của Tiểu đoànđã lập nhiều chiến công, thấy địch tình yên tĩnh, anh vác AK sang chơi C11. Dọc đường bị địch phục kích, chúng định bắt sống, nên chúng bắn tắc cú vào chân. Bắn viên đầu trượt, anh Ngọc tưởng đâu anh em đi săn bắn lạc đạn. Viên thứ hai trượt tiếp, quay lại nhìn kỹ thì thấy một đám địch lố nhố bên đường, anh vừa xuống súng định bắn lại thì chúng đồng loạt nổ súng, một viên trúng vào mông bên phải làm anh rớt khẩu AK. Vì chúng đông quá, anh Ngọc nhanh chân chạy tạt vào phía bên nầy rừng, chúng đuổi theo truy lùng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm dù rơi vào tình thế rất ngặt nghèo, anh Ngọc bình tĩnh chạy một đoạn, lợi dụng rừng anh bẻ ngoặt vòng ngược về phía sau lưng địch. Chúng cứ đuổi theo hướng anh chạy ban đầu vì vậycàng lúc chúng càng xa anh. Một hồi sau vết thương thắm đau anh phải lết mới về đến đơn vị.


Ở phum nầy gần nhà mình đóng quân có một cụ làm nghề thầy bói, vô tình mình đến chơi thế là cụ bảo lên đây cụ xem cho, mình cũng lên. Sau một hồi ngắm mình, cụ bảo khoảng một tháng nữa mình sẽ được về nước, mình cảm ơn cụ rồi lẳng lặng đi xuống cầu thang. Ở đây một thời gian, lùng sục khắp nơi cũng không phát hiện cứ của địch. D4 rút dần dần về phíaPéc Sanengtheo kiểu cuốn chiếu, rút đi nhưng để lại một B phục kích đầu phum kiểu núi Liếp. Khi vừa rút khỏi phum Cà Tingthì chiều hôm đó địch mò vào, bị tổ phục kích của ta diệt hai mạng (do anh Phụng bắn, cũng để địch mò đến gần còn hai ba mét mới bắn nên không thằng nào chạy khỏi).


Khi về đến Péc Saneng, D4 cử một C đi lùng ở phum Ske kun. Bất thình lình đụng địch, quân số rất đông có thể gần trăm tên, có cả cối 82. C10 bị một trận bất ngờ, nhưng chỉ có vài người bị thương, không ai hy sinh. Ngày hôm sau cả Tiểu đoàn hành quân vào thì địch rút sạch, trận nầy do ông Kiệm chỉ huy. Trên đường hành quân về bắt được một tên trinh sát của chúng ở bên bờ suối cạn, anh em lấy dây võng trói ké dẫn về. Đến phum Péc sa neng. về gần đến cứ, anh em chủ quan, tốp đi sau tạt vào các nhà dân ven đường, không đi sát thằng tù binh, nó quan sát thấy phía sau chỉ có 1 người mang B40, nên nó vùng chạy vào đường mòn về hướng phum Piệc Chnăng Cha.


Anh Nị mang B40 bắn theo một quả, trượt, đạn bay về phía B cối 82. Anh em cối 82 tưởng bị địch tập kích, liền phản pháo một quả, rớt ngay con đường chúng tôi đang đuổi theo tên tù binh, may tôi vừa chạy khỏi thì nghe tiếng cối nổ sau lưng. Tên tù binh chạy mất, lùng sục trong rừng một hồi không thấy, tôi cho anh em rút về mới hay cối ta bắn làm anh Nguyễn Văn Vàng hy sinh. Vàng cũng là chiến sĩ cối 82, thuộc B2, C17 đi tăng cường cho B1 của tôi trong chiến dịch này.


[image: http://i706.photobucket.com/albums/ww69/vinhdat/Dat-ManhDK.jpg]


Gần gốc dừa bên phải tấm hình này có cái giếng, khi đó mấy anh em D4 đi đầu tạt vào rửa mặt. Căn nhà trong hình là nhà kho của Pốt bỏ hoang, trung đội DKZ của C17 dùng làm bếp. Từ hướng bắc anh em D4 đi về, qua căn nhà này là tới cây cầu gỗ. Khẩu DK82 nằm ở bìa rừng sau căn nhà gỗ này, nòng hướng vào phía núi. Tấm hình này chụp khoảng 3 bốn ngày trước khi Vàng hy sinh, trong hình có Mạnh B phó B3 DKZ. B trưởng B3 là anh Thụ, luôn bị đau thần kinh tọa nên thường xuyên giữ cứ ở phum Angkor Krao, rất ít khi đi chiến dịch.


Đóng đây một thời gian, E tiền phương rút về phum Spên Thmây, đóng nơi trường học. D4 vẫn còn ở lại Péc Saneng, nhưng C9 thì rút về phum Spên Thmây theo E Tiền phương. C9 bố trí đóng đầu phum phía bắc gần cây cầu gỗ. Chúng tôi bố trí đội hình xong, B mình đóng chận ngay đầu phum. Ngày hôm sau Sếp Mao tham mưu trưởng lúc nầy chỉ huy Trung đoàn đi kiểm tra vị trí đóng quân. Khi đến B mình, Sếp ra lệnh cho cử một A ra ở ngay phía dưới căn nhà sàn nhỏ nằm giữa đồng vì Sếp cảm thấy hở sườn ở phía đó. Tôi không chấp hành mệnh lệnh vì thấy vô lý. 


Tôi không bố trí anh em ở đó vì căn nhà sàn nhỏ nằm giữa đồng trống không có vật che đỡ cũng như che khuất. Cách căn nhà khoảng 60 mét, bao bọc xung quanh là rừng chồi, bố trí chốt gác ở đó thì làm sao quan sát được địch khi chúng đã vào rừng chồi, có phải là đưa một A ra đó làm bia cho địch nó bắn hay không. Tôi đề nghị vẫn để một A ở bên nầy đồng trống như cũ, chỉ tổ chức thêm một chốt gác quan sát ngay dưới nhà sàn, ông ta không chịu. Có cả C trưởng đứng đó (lúc nầy là anh Hải), ông ta khăng khăng không chịu và bảo rằng tôi bể chiến đấu, chống lệnh. Tôi tức quá nói luôn: 


-Ông có ngon thì cùng với tôi giăng võng ngủ tại đó, để cho anh em ở trong nầy. Ông có dám không?


Ông ta không nói gì hết, phăng phăng về E Tiền phương, ngày hôm sau ra lệnh cho CTrưởng tổ chức họp hội đồng kỷ luật xét kỷ luật tôi. Tôi vẫn trình bày như thế và vẫn cho anh em đóng quân như cũ.


Vài ngày sau anh A trưởng (đáng lẽ phải đóng quân ở nhà sàn), tôi ra lệnh đi chốt đường khi về thì đạp mìn (trái mìn mà địch chôn rồi lấy vỏ xe đạp lăn lên để ngụy trang), anh bị cụt mất bàn chân phải. Vài ngày sau nữa chúng tập kích vào B tôi, lúc 2 giờ chiều, làm một chiến sỹ bị thương. Tôi lập tức triển khai đội hình rồi nhanh chóng dẫn hai chiến sỹ nữa với tôi là ba người, cắt rừng chặn đường chúng. Vừa ra khỏi rừng gặp dấu chân chúng mới đi qua, chúng tôi bám theo, đến nhà sàn đầu một cái phum. Phum này có chùa hoang, nơi đây trước kia chúng đã từng phục kích trinh sát Sư, gần nơi gài mìn mà anh A trưởng của tôi vừa mới đạp cách đây vài ngày. Thấy dấu chân tập trung nơi đây và có một dấu chân còn dính cát leo lên nhà, nhà đóng cửa, tôi đạp bung cửa, một tên địch đứng sau cửa té đái ướt cả quần, mặt còn đóng khói B40, súng chúng đã giấu nơi khác. Đang bắt tên nầy, thì trong phum chúng ra ám hiệu từ nhà nầy truyền qua nhà kia, vì có ít người, chúng tôi nhanh chóng rút và lôi tên nầy về nộp cho E.


22. Lên đường về nước

Hai ngày sau, buổi trưa tôi được lệnh hành quân về phum Fluông, trả vũ khí và về nước học đại học, cùng với tất cả anh em học sinh sinh viên tình nguyện tham gia bộ đội vào ngày 4 tháng 11 năm 1978. Buổi tối chia tay hết sức bất ngờ với anh em, tôi không cầm được nước mắt. Liên hoan cho buổi chia tay là một con gà gần một kg, do đổi cái áo, khi nồi cháo gà chín thì trời vừa tối, anh em phải ra gác, ai còn lại cùng nhau liên hoan trong bóng đêm, nói với nhau khe khẽ, vì vậy mà buổi chia tay không bao giờ quên được. Bình tông, tấm dù để lại cho anh em, tôi chỉ mang chiếc võng nylon cũ rích về vì chiếc võng nầy là của anhY tá Tiểu đoàn hy sinh ở trận đánh trên núi Hồng. Chiếc võng còn vết đạn và cả vết máu của đồng đội giặt không phai, sau đó cấp cho tôi khi võng tôi bị rách, chiếc võng nầy hiện nay vẫn còn trong ba lô kỷ niệm của tôi. 


Tôi lên đường về nước sau 3 năm 11 tháng 27 ngày phục vụ trong quân đội. Đây là khoảng đời đẹp nhất, dù rất khó khăn gian khổ, nhưng nơi đây thể hiện cuộc sống và những bài học thực tế đầy tình người tình đồng chí, đồng đội. Những tấm gương không bao giờ phai như đ/c thượng úy chính trị viên Tiểu đoàn Phạm Thanh Mai hy sinh vì cứu người lính liên lạc của mình, đ/c đại úy Tiểu đoàn trưởng Đàm Văn Xườn mà anh em cả tiểu đoàn yêu mến gọi là bố Xườn, người chỉ huy đầy quả cảm, bình tĩnh và thông minh, là chỗ dựa tinh thần của anh em trong đơn vị. Lúc mới qua, anh em trinh sát phát hiện mìn, sau đó ngần ngại không dám đi tiếp, bố rút súng ngắn cầm tay và bảo:


-Tụi bây không dám đi để tao đi.


Bố cứ đi ào ào bạt mạng, anh em trinh sát thấy vậy mới nói:


-Bố ơi, bố xuống đi để tụi con đi đầu, bố mà chết thì tụi con ăn nói làm sao. 


Cả bốn năm trời bao nhiêu trận đánh quan trọng đều do bố chỉ huy, có bố chúng tôi yên tâm vững chí. Còn bao nhiêu cán bộ sỹ quan khác trong đơn vị cũng vậy, như anh Mơ, anh Đấu, anh Long, anh Trị, anh Xuân, dàn cán bộ đại đội ai cũng gần gũi và gắn bó với anh em. Hàng ngũ trung đội, tiểu đội và anh em chiến sỹ cũng vậy, mỗi người, mỗi cái tên sao vô cùng thân thiết, chia sẻ với nhau từng vắt cơm chấm muối, từng vốc gạo rang vàng, cho đến điếu thuốc quấn bằng lá cây rừng. Nhớ từng câu chuyện tếu, từng câu chuyện thật cười ra nước mắt. 


Các đồng chí chỉ huy cấp Sư đoàn, Trung đoàn cũng vậy, nơi nào anh em kính trọng và thân thiết, anh em chiến sỹ không gọi cấp chỉ huy của mình theo cấp bậc mà gọi là "Chú …". Như chú Năm Mân, chú Tư Đáp, chú Ba Thắng, chú Sáu Thành, chú Bảy Ga v.v… Hình ảnh chú Tư Đáp tháo chiếc nhẫn kỷ niệm riêng của mình ra để trả tiền nước mía cho những anh lính tụt tạt ở bến phà Kampong Chàm mà không hề mắng mỏ lính một câu, hình ảnh một vị trung đoàn trưởng lo chuyện tắm cho lính, những hình ảnh đó anh em làm sao mà quên được. 


Mỗi lần đến thăm lính là chú Tư cho lái xe chạy xuống bất ngờ không hề thông báo cho đơn vị biết để mà ra chốt giữ, đã có lần chú Tư bị chúng phục kích bắn trượt quả B40. Chú Tư xuống đơn vị, trong tay khi thì khẩu AK, khi thì khẩu M79 như lính vậy, anh em làm sao không quí trọng được. Vì thương và vì kính trọng chú nên mỗi lần chú xuống đơn vị là anh em tự nguyện ra chốt giữ để chú Tư về được an toàn. Đó là những tình cảm sâu đậm của đơn vị đã khắc vào sâu vào tâm trí của từng người lính không thể nào phai dù cho người lính đó hiện nay đang sống ở nơi đâu và làm gì đi nữa. 


Tuy nhiên trong xã hội lúc nào cũng có cái tốt và cái xấu, cái tốt là cơ bản của đơn vị, do nhiều người trung thực, quả cảm dựng nên. Cũng còn một số rất ít ngườilúc nào cũng khôn khéo, lúc nào cũngtoan tính với anh em đồng đội. Trong khi anh em cực khổ gặm cơm vắt, có khi còn là bo bo vắt thay cơm vậy mà có Sếp bữa cơm nào cũng có kẻ hầu người hạ, bữa cơm nào cũng có cá có gà, thuốc hút thì toàn là SAMIT, GOLD CITY, thì hỏi anh em làm sao kính trọng được. 


Có lần anh em trinh sát chúng tôi lên trung đoàn nhận nhiệm vụ, mắc võng ngủ ở gần ban chỉ huy Trung đoàn, ban đêm mấy đứa em bò vào cắt hết bầu bí của Sếp, mấy đứa cắc cớ chỉ cắt ngang nửa trái thôi, trái nào cũng cắt. Sáng hôm sau nấu cơm chuẩn bị hành quân thấy anh em mang bí ra nấu canh, tôi hỏi được bí ở đâu ra, mấy đứa em trả lời, hồi tối bò vào cắt của Sếp. Hỏi tại sao không xin, anh em bảo cắt cho bõ ghét, anh em lôi ra nửa bao quân dụng toàn bầu với bí non. Khi trinh sát xong địa bàn về cứ, anh Mơ hỏi:


-Tụi bây phá gì của Sếp mà khi tụi bây đi rồi Sếp điện về Tiểu đoàn chửi: "quân các ông là quân ăn cướp"


Anh em mới kể cho anh Mơ nghe, anh Mơ bảo:


-Tụi bây dại, tụi bây bò vô như vậy rủi vệ binh Trung đoàn phát hiện được, tưởng tụi bây là địch, nó bắn tụi bây thì tao trả lời ra sao. Đúng là dại dột.


Thương cho bố Xườn, từ đầu chí cuối xông pha trận mạc, vậy mà khi sang K bố mang quân hàm thượng úy, đến khi về cũng chỉ có đại úy mà thôi. Còn có Sếp khi sang K mang quân hàm trung úy, khi về mang quân hàm thiếu tá. Tài năng của Sếp thể hiện với cấp trên như thế nào, anh em lính lác chúng tôi không sao hiểu nổi. Nhưng anh em lính lác thì không nể phục Sếp nầy chút nào dù cho Sếp nắm sinh mạng chính trị của anh em. 


Chúng tôi về Trung đoàn ở lại một đêm, tội nghiệp anh em văn thư phải đốt đèn dầu suốt đêm để viết lý lịch và các loại giấy tờ cho anh em chúng tôi. Đưa lý lịch quân nhân cho chúng tôi khai bổ sung: ghi vào tham gia bao nhiêu trận đánh, chúng tôi đều bỏ trống, không ghi gì cả. Trưa hôm sau hành quân về đoàn 585 ở bên bờ nam hồ Ba Rài, về đây chúng tôi ăn xong rồi ra hồ tắm thỏai mái, hai ngày sau có đoàn quân xa chở quân lên, chúng tôi lên xe về nước. 


Đến đây chúng tôi gặp lại hầu hết các anh em hồi còn là tân binh huấn luyện ở số 2 BIS Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi huấn luyện thì hơn trăm người, hầu hết là học sinh sinh viên, nay còn hơn bốn chục người, anh em tay bắt mặt mừng trào nước mắt. Đoàn xe đưa chúng tôi về Kampong Thom ngủ lại một đêm, ngày hôm sau đi tiếp về gần Kampong Chàm rồi rẽ về phía Phnum Pênh, ngủ tại đây một đêm. Chúng tôi tranh thủ đi chơi suốt đêm cho đến sáng, rồi lên xe về nước theo ngã phà Niếc Luông.Về thành phố tập trung ở đoàn 583, cho chúng tôi về phép rồi sau đó trở lên lại để giải quyết chính sách. 


Khi tôi về đến quê nhà, từ thị xã lội bộ hơn 10 km thì đến nhà lúc 10 giờ đêm, kêu cửa, má tôi cầm chiếc đèn dầu ra mở cửa, nhận ra con, má tôi kêu tên tôi rồi ngồi lịm xuống không nói được lời nào. Nghĩ lại gia đình tôi cũng còn nhiều may mắn, so với anh em đồng chí đồng đội đã để lại một phần thân thể ở chiến trường, hay đã nằm lại vĩnh viễn ở nghĩa trang. Hết phép chúng tôi lên nhận quyết định chuyển ngành. Cả tập thể anh em chúng tôi chỉ nhận được một tờ giấy ghi nợ của Trung đoàn là đủ tiêu chuẩn nhận Huân Chương Chiến Công hạng 3 và Huân Chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3, tờ giấy nầy nay đã nhòe hết chữ, nhưng Huân chương thì không nơi nào cấp cả, nơi nầy đùn đẩy qua nơi khác.


Còn một chuyện nữa, mỗi lần nhớ đến là tôi cảm thấy hết sức ân hận, đó là việc tôi đề nghị khai trừ Đoàn đối với hai anh em chiến sỹ làĐặng Thiện Duy vàPhạm Ngọc Hà, lúc đó tôi là bí thư chi đoàn. Hà nhỏ con nhưng khi địch tập kích vào phum Prasat Cha, một mình Hà ôm cây trung liên M60 vận động gần trăm mét ra cho tôi bắn. Vừa mới bị khai trừ Đoàn xong, khi chạm địch tôi hô xung phong là Hà chạy lên trước, rượt địch chạy đến rớt nón. Hai anh em rất tốt, chiến đấu rất dũng cảm, sống với anh em rất có tình có nghĩa, chỉ vì không chấp hành nghiêm kỷ luật, bỏ đơn vị đi chơi. 


Lúc đó kỷ luật cũng là đích đáng, nhưng nghĩ rằng vài tháng rồi sẽ cho phục hồi Đoàn trở lại. Đến khi về nước đột ngột, không ai nhớ đến. Rồi sau khi chúng tôi ra đi, nghe nói đơn vị cũng ghép qua ghép lại, nên không ai nhớ đến việc nầy nữa. Khi đơn vị về nước theo Binh đoàn Cửu Long, lúc ra quân anh em cầm lý lịch bị khai trừ Đoàn đi xin việc, không nơi nào nhận hết. Mãi đến vài năm sau tôi mới tìm gặp Hà và Duy, anh em tay bắt mặt mừng, nhưng lòng tôi đau nhói.


Nhớ lại bài thơ của Phạm Sỹ Sáu "Gửi bạn làm xong nghĩa vụ", lúc đó anh em chúng tôi ai cũng thuộc. Xin phép đ/c Phạm Sỹ Sáu cho tôi chép vào đây.



Mai mầy về Thành phố dang rộng tay 

Đón mầy và đón bao thằng xong nghĩa vụ 

Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ 

Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm 

Có nhớ tụi tao khát khao hôn lên mái tóc mềm 

Của con gái một thời thương nhớ nhất 

Mầy về mùa mưa quần áo không lấm lem bùn đất 

Dép sa bô gõ trên phố chiều vàng 

Quen tính hay đi mầy cưỡi xe đạp lang thang 

Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục 

Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục 

Nhìn thật bao dung và cũng thật là người 

Hãy nhớ trong gian lao bọn mình vẫn cười 

Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục 

Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực.

Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai 

Mai mầy về với người yêu trong tay 

Hãy hôn giùm tao những nụ hôn đời lính 

Hãy nói giùm tao trong phút giây trầm tĩnh 

Rằng cám ơn nàng đã yêu lính biên cương 

Gặp cô gái nào mầy thấy dễ thương 

Hãy chào giùm tao nụ cười mong nhớ

Mầy đã trải qua những đêm nằm trăn trở 

Cái riêng trong lòng đã chia sẻ cho nhau 

Vết thương nào không quằn quại cơn đau 

Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc

Tụi mình con trai lúc lòng chùng chực khóc 

Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân 



Mai mầy về đi dưới phố cây xanh 

Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội 

Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng dội 

Khát dòng sông như khát thuở thanh bình 

Phố lên đèn ánh điện sáng lung linh 

Có nhớ tụi tao bên nầy đêm bóng tối 

Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới

Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần 

Mầy về ra nông trường xưởng máy hay cơ quan 

Hãy làm việc bằng tinh thần người lính 

Cái thiếu ở chiến trường mầy đâu cần làm sổ tính 

Hãy làm thật nhiều sản phẩm giúp tụi tao

Mai mầy về thành phố rợp cờ sao 

Tao nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi 

Buổi tụi mình lên đường chưa có bài "Em vẫn đợi"

Nên tay cô gái nào đứng vẫy mãi theo xe

Và thư đến với tụi mình trong rừng khộp rừng le 

Thành sức mạnh trên đầu lê xuất kích 

Mầy đi xi nê có nhớ những lần bám địch 

Nòng thép dài thay tay mỏi bàn tay 

Tiễn mầy về gió lốc bụi mù bay 

Cho tóc bám ngập đầy đường đất nắng 

Trong trung đội thiếu mầy tao càng thấy vắng 

Nhưng vững tin đội ngũ vẫn còn mầy 

Tao chừ còn nặng nợ với cỏ cây

Nên chẳng biết nói sao cho mầy rõ 

Đất nước mình hòa bình và súng nổ 

Ở mặt trận nào cũng cần có niềm tin 

Trong thời đại chúng mình đất nước sẽ bay lên 

Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ 

"Vì Nhân Dân …" bài hát dậy trong lòng mạnh mẻ

Mai mầy về tao xin gửi bài thơ 


Bài thơ sao hay quá, đừng chùng chân nếu chạm vào tiêu cực, dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai, câu thơ như nhắc nhở người lính khi về đời thường, luôn giữ lấy phẩm chất cao quí của mình đã được tôi luyện ở chiến trường… Đất nước mình hòa bình và súng nổ, ở mặt trận nào cũng cần vững niềm tin, thời đại chúng mình đất nước sẽ bay lên, bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ, "vì nhân dân" bài hát dậy trong lòng mạnh mẽ...


Khi về gia đình bắt tôi phải cưới vợ ngay. Vợ tôi chính là cô gái đã chờ tôi từ lúc ra đi"Đường về vàng tươi sắc nắng… Đường về ngập tràn hoa chiến thắng, có bóng em sánh cùng".Nay mình cũng đã có hai con, cô con gái lớn đang là sinh viên năm thứ ba đại học Y Khoa TP HCM, còn cậu con trai đang lớp 11, đã đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự.


Cuộc đời qua nhanh như một giấc mơ, mới ngày nào còn là thư sinh, chưa biết nấu cơm, thế mà bốn năm trải qua đời lính, chúng tôi thấy mình học hỏi và trưởng thành nhiều lắm. "Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai…". Ngày đầu tiên khi qua sông Mê kông, nơi thành phố Kampong Chàm thơ mộng, cảnh đẹp thiên nhiên làm cho tôi nhớ đến bài thơ của bà Huyện Thanh Quan. 

Kẻ chốn Chương đài người lữ thứ.

Lấy ai mà tỏ nỗi hàn ôn. 


Nỗi hàn ôn của bà Huyện Thanh Quan như thế nào tôi chưa rõ, nhưng nỗi hàn ôn của người chiến sỹ F317 đã 30 năm trời nay mới được tỏ cùng anh em đồng đội và các bạn gần xa. Xin cảm ơn các bạn theo dõi trọn bài viết "kỷ niệm 30 năm những tháng ngày truy đuổi địch" của mình 


Phần II


 Những ghi chép của Người lính Tình Nguyện Việt Nam sau chiến tranh


1. Tản mạn về đất nước và con người Kampuchia

Kampuchia sơ lược về địa lý có diện tích hơn 1/3 so với đất nước chúng ta. Đất nước K gần như hình tam giác. Biên giới thiên nhiên gần như có ba dãy núi, phía giáp Thái Lan có dãy núi Đon Reck (có nghĩa là cái đòn gánh), kéo dài từ Bát Đom Boong cho đến Biên giới Lào, trên dãy núi nầy có đền Preah Vihear. Biên giới phía Lào có con sông Mê Kông chảy xuống. Biên giới phía đông giáp với Việt Nam là dãy Trường Sơn, từ tỉnh cực bắc Kat Ta Na Kiri xuống phía nam là tỉnh Svayrieng. Biên giới thiên nhiên phía nam là vịnh Thái Lan, ở ven bờ có dãy núi Các Đa Mon, kéo dài từ Cam Pôt (giáp Hà Tiên) cho đến Po Xat (giáp Thái Lan). 


Như vậy phần biên giới thiên nhiên gần như được bao bọc trọn vẹn bởi ba dãy núi hiểm trở, phần còn lại là đồng bằng hình tam giác, có con sông Mê Kôngchảy qua, từ biên giới Lào đến Phnom Pênh rồi chia ra một nhánh chảy về Biển Hồ, còn một nhánh rẽ về phiá Việt Nam. Biển Hồ (Tonle Sap), có nghĩa là biển nước ngọt, hình chiếc lá kéo dài từ Phnom Pênh đến Xiêm Riệp với chiều dài khoảng 150 km, chiều ngang chỗ rộng nhất khoảng 15km, chỗ sâu nhất vào mùa nước nổi có nơi đến 8-9 mét.


Về lịch sử, dân tộc Kampuchia có nguồn gốc ảnh hưởng văn hóa trực tiếp từ Ấn Độ mang nét đặc trưng chung của các nướcnhư Thái Lan, Miến Điện, các nét đặc trưng nầy được thể hiện qua chữ viết, chùa chiền, tập quán tu hành của các vị sư, lối kiến trúc và phong tục ở nhà sàn, cho đến lịch ngày tháng, ấn định ngày tết của các nước nầy đều giống nhau, chỉ khác nhau tiếng nói của từng nước. 


Dân tộc hầu hết là dân tộc Khmer, chia ra làm hai nhóm: Khmer lơ và Khmer Krom. Khmer lơ tập trung vùng phía bắc, gồm các tỉnh như Kampong Thom, Xiêm Riệp trở lên, có giọng nói phát âm nặng hơn, nhưng phát âm đúng chính tả hơn so với chữ viết của họ. Còn Khmer Krom sinh sống ở các tỉnh phía nam, một số theo dòng sông Mê Kông xuống định cư vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Tôn giáo hầu hết là Phật giáo và cũng là Quốc giáo, hiện nay cũng còn một số chùa vừa là trường học các nhà sư cũng là thầy giáo. 


Kampuchia có mối quan hệ lâu đời với Việt Nam, nhất là từ thời nhà Nguyễn Gia Long. Đầu tiên là mối quan hệ cầu viện giúp đỡ lẫn nhau, sau đó cũng có những xung đột của thời phong kiến, mạnh được yếu thua. Có một thời quân của nhà Nguyễn sang đóng tận gần Xiêm Riệp, đặt vùng Phnom Pênh thành một trấn gọi là Trấn Tây Thành. Vua nhà Nguyễn cho xây các thành như thành La Bích, thành La Liêm và đã từng đóng quân ở thành U Đông Xiêm Riệp (muốn tìm hiểu thêm các bạn tìm cuốn Việt Nam sử lược sẽ rõ). Thành La Bíchhay La Liêm hiện nay là thành Phnom Pênh, sau nầy đến thời Minh Mạng thì nhân dân Kampuchia nổi lên giành lại, quan quân Minh Mạng phải rút về. 


Sau nầy trong chiến tranh chống Pháp, Cách mạng Kampuchia luôn luôn gắn bó với phong trào Cách Mạng của Việt Nam. Đến năm 1954, khi ký kết hiệp định Giơ Neo thì Cách mạng Kampuchiabị các thế lực mạnh hơn ép phải giải giáp tại chỗ, Cách Mạng Việt Nam cố gắng bênh vực nhưng không được, lực bất tòng tâm. Đến chiến tranh chống Mỹ, đất nước Kampuchia do nhà vua Xi ha núc lãnh đạo. Nhà vua lãnh đạo đất nước theo đường lối trung lập, mới nhìn thì thấy đường lối rất khôn ngoan, ai cũng chơi, ai cũng bang giao, nhưng rất nguy hiểm. 


Khi còn học phổ thông, thầy giáo của tôi khi giảng về Kampuchia, thầy ví dụ Xihanuc giống như diễn viên xiếc đang biểu diễn trò đi dây thăng bằng, hai bên là hai thế lực Tư Bản và Cộng Sản, khi Tư Bản cho một món quà thì Xihanuc nghiêng về phía Tư Bản, vì vậy Cộng Sản phải cho thêm một món quà để cân bằng. Thầy giáo tôi tiên đoán rằng dứt khoát Xihanuc sớm muộn gì cũng phải đổ vì Tư Bản hay Cộng Sảnđều khôn hơn Xihanuc nhiều. Vài năm sau Xihanuc đổ thật, do Mỹ dựng lên chính quyền tay sai lấy tên là chính quyền Tự Do, do Lon Nol cầm đầu, như vậy chẳng bao năm Kampuchia lại nội chiến. 


Thời nầy chính quyền ngụy Sài Gòn, đem quân sang giúp chính quyền ngụy Lôn Nôl nên có cuộc bắn giết dã man vào nhân dân Kampuchia, bắn giết người dân theo Cách mạng và để trả thù cho Việt kiều tại Kampuchia bị tàn sát do binh biến. Chính vì thế mà nhân dân ở vùng Kampong Chàm hay gần biên giới Việt Nam bỏ chạy vào rừng khi có bộ đội Việt Nam tấn công sang, sợ bộ đội ta trả thù dân tộc, mãi sau nầy khi thấy bộ đội mình hiền không bắn giết trả thù ai cả họ, mới kéo về. 


Còn nguyên nhân vì sao Mỹ xúi giục Lon Nol lật đổ Xihanuc, nếu các bạn có điều kiện tìm đọc cuốn sách 'nước Mỹ và Đông Dương' do một phóng viên người Úc viết thì các bạn sẽ rõ. Mình xin tóm tắt như thế nầy: "Sau năm 1954, khi chính quyền Ngô Đình Diệm ra đạo luật 10/59, các gia đình có thân nhân tập kếthay đã tham gia Cách mạng đều bị bắt bớ. Vì vậy các gia đình nầy tìm cách chạy sang Kampuchia làm ăn sinh sống, tôi cũng có thân nhân dạng nầy. Hầu hết những gia đình nầy đều có cảm tình với Cách Mạng Việt Nam, nên có nhiều đóng góp, giúp đỡ cho Mặt Trận Gỉải Phóng. Hơn nữa vì Xihanuc trung lập nên con đường chi viện cho chiến trường miền Nam từ ngoài Bắc công khai qua cảng trung gianKampuchia. Vì vậy lật Xihanuc là việc người Mỹ phải tính tới. 


Sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu lên thay, đường lối chiến lược thay đổi theo chiều hướng khôn ngoan, thâm hiểm hơn. Khi Lon Nol lật đổ Xihanuc, thế lực thân Mỹ lên cầm quyền, dưới sự xúi giục của CIA, một mặt họ giết hại Việt Kiều tại Kampuchia có chiều hướng thân Cách Mạng, một mặt họ xúi giục binh lính Sài Gòn trả thù dân tộc. Chúng muốn gây mối thù chia rẽ giữa Việt Nam và Kampuchia,đồng thời triệt phálực lượng ủng hộ Cách Mạng Việt Nam tại Kampuchia. Vào lúc nầy một số rất nhiều Việt kiều bị giết thả trôi theo sông Mê Kông, một số bị quân lính Sài Gòn bốc về sống ở các trại tỵ nạn ở Việt Nam. Vì sinh kế một số thanh niên ở trại tỵ nạn phải đăng lính cho Chính quyền Sài Gòn. Còn lại phần lớn Việt Kiều chạy thoát vào vùng giải phóng, để theo Cách Mạng. 


Cũng chính vì những nguyên nhân lịch sử sâu xa trên, mà chúng tôi là con cháu thế hệ sau nầy, khi sang làm nhiệm vụ Quốc Tế, không thể nào tránh được sự hiểu lầm từ nhân dân bạn. Dù anh em bộ đội chúng ta hết sức nghiêm chỉnh, hiểu được nhiệm vụ chính trị của mình do Đảng giao, nhưng sự hiểu lầm đó từ nhân dân bạn là điều hết sức khó khăn cho thế hệ chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, sau nầy mối quan hệ Việt Nam và Kampuchia sẽ tốt đẹp mãi mãi từ khi chúng ta cứu dân tộc bạn được hồi sinh, với tinh thần quốc tế trong sáng mà anh em ta phải đổ bằng mồ hôi lẫn xương máu. 


Tính tình nhân dân bạn rất hiền hòa thật thà và chất phác, do ảnh hưởng của Phật Gíáo. Họ thích màu đậm, đỏ thì đỏ đậm, xanh thì xanh đậm, vàng thì vàng đậm, màu vàng dùng cho các nhà sư. Họ rất giữ lời hứa và họ rất ghét tính gian dối, lừa đảo, trộm cắp. Ở xứ của họ nếungười nào trộm cắp hay lừa đảo họ, họ ít khi thưa ra chính quyền mà nhân dân họ tự xử luôn (chém bỏ ngoài rừng). 


Về phong tục, mỗi năm có ngày lễ Chôl Chnam Thmây (vào năm mới), chính là ngày tết cổ truyền của họ. Tết của họ theo lịch của họ, cũng dựa vào mặt trăng để tính toán như là âm lịch của ta, nhưng họ khác với ta ở chỗ, họ chọn ngày đầu năm vào lúc trăng sáng tỏ, tức là ngày rằm hay mười sáu âm lịch của ta, để làm ngày đầu năm của họ, nên năm nào dân tộc họ cũng ăn tết vào lúc trăng sáng. 


Cái lễ thứ hai là lễ Đôl Tap>(tức là lễ thờ cúng tổ tiên hay là ngày giỗ tổ). Dân tộc bạn khác với chúng ta ở chỗ, họ tổ chức ngày giỗ cho ông bà không theo ngày mất của ông bà họ, mà cả nước họ tập trung giỗ chỉ một ngày, đó là ngày lễ Đôn Ta. Cả nước ngừng lao động sản xuất, tập trung nấu nướng và mang lên chùa để cúng tổ tiên, không phân biệt giàu nghèo. Cúng xong, cả gia đình và tập thể cùng ăn uống no say tại chùa (điểm nầy tôi thấy họ văn minh và gọn hơn phong tục chúng ta nhiều). 


Còn những sinh hoạt văn hóa hàng ngày thì từ lúc còn nhỏ, trẻ con đã học múa truyền thống của dân tộc, ai cũng biết múa, múa rất dẻo vì ai cũng được dạy từ nhỏ. Bộ đội ta dù ai có bắt chước được giọng nói hay cách ăn mặc có giống người K đi nữa thì họ cũng phát hiện dược người nước ngoài qua các điệu múa. Mỗi phum đều có tổ chức nhóm múa, người đứng đầu là một phụ nữ gọi là Mê Rum (mẹ múa). Người nầy phải chưa có chồng, nếu có chồng coi như không còn tham gia nhóm múa nữa. Còn đàn ông thì không giới hạn già, hay trẻ gì cũng múa được. Vào những đêm trăng sáng, lúc nông nhàn, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống lăm thôn. 


Một nét văn minh nữa là ai cũng tự giác chấp hành qui định khi múa, thanh niên không hề có chuyện đánh nhau vì việc giành đào múa, muốn thích múa với cô nào cũng được, múa từng cặp nam nữ. Người múa càng khéo thì điệu múa càng lượn lờ uốn éo, tay chân và cả thân hình đong đưa theo tiếng trống, tiếng đàn, càng uốn lượn sát thân hình người phụ nữ chừng nào, động tác múa càng tôn vinh được nét đẹp của giai nhân, người múa càng điêu luyện, mê hồn. Một điều cấm kỵ tuyệt đối là khi múa không được chạm vào thân hình của người đẹp dù cho vô tình hay cố ý. Vì vậy mà những đàn ông càng lớn tuổi càng nhiều kinh nghiệm múa càng dẻo càng hay. Nhóm múa nào cũng vậy trước khi múa họ đều cùng nhau hát một bài cúng tổ rồi mới múa.


Ở Kampuchia con gái cưới con trai, trong lễ cưới, ngày đưa dâu (đưa rể về nhà cô dâu) là một buổi rước múa, mọi người đều tham gia múa,có cả những cô gái ở bên đàng trai múa để tiễn đưa chú rể về nhà cô dâu, họ múa dọc theo đường từ nhà chú rể cho đến nhà cô dâu.


Đất nước bạn thời đó nông nghiệp là chính, Biển Hồ gần như nuôi sống cả đất nước. Xung quanh vùng Biển Hồ họ trồng lúa, vào mùa khô là vụ chính của họ. Khi nước rút đến đâu là họ cấy đến đó, khi nước cạn dần cũng là lúc lúa chín.Còn trên rừng thì họ làm lúa rẫy. Cả gia đình chọn khu rừng nào tốt là họ chặt cây lúc đầu mùa khô, ai ruồng được nhiều thì cấy được nhiều. Sau khi đốn cây xong họ gom lại để đốt dọn đất, đất rừng tốt họ không phải cày xới hay bón phân. Khi gieo hạt họ dùng cây nhọn như chày giã gạo, một người đi trước cắm cây nhọn xuống đất tạo thành lỗ, người đi sau bỏ hạt giống vào, rồi lấp đất lại. Họ làm rất thành thục, họ cho hạt giống vào chai, cầm chai trút nhanh xuống sao cho chỉ vài hạt rớt vào lỗ. 


Khi gieo lúa họ phải gieo bắp, khoai kèm theo. Nếu gieo lúa không thì do đất quá nhiều phân cho nên lúa phát triển lá nhiều dẫn tới không có hạt. Vì vậy họ trồng bắp, cây bắp sẽ lên cao hơn cây lúa,khi thu hoạch bắp xong là còn lại lúa thu hoạch sau. Xong mùa, họ làm chòi cao trong rừng cạnh rẫy lúa, họ chặt cây làm kho lúa cất tại rừng bên rẫy lúa, khi nào ăn họ ra đó giã thành gạo rồi mang về, không sợ trộm cắp.


Xong mùa ruộng rẫy là đến mùa cá, thiên nhiên ban tặng họ Biển Hồ là một bể đầy cá. Dân ở khắp nơi từ rừng núi kéo về Biển Hồ để bắt cá. Họ kéo cả gia đình mang theo cả gạo, các loại củ, quả để ăn, đi đến đâu đói là dừng lại nấu cơmnhư đoàn du mục. Cả phum lũ lượt ngồi trên chiếc xe bò, đi từng đoàn về phía Biển Hồ, vừa đánh bắt cá vừa chế biến ngay tại chỗ. Cá lớn họ làm khô, cá nhỏ vừa làm cá sấy (cá hong khói), hai món nầy bộ đội ta rất thích ăn. 


Còn một món ăn rất dân tộc của họ không thể thiếu đó là bò hóc. Muốn làm món nầy cá phải để ươn, hai ba ngày rồi mới ướp muối. Thịt cá bị phân hủy thành loại sền sệt, nặng mùi. Ai chưa quen thì rất khó ngửi, nhưng đã quen rồi thì đó là món nêm vào các loại canh không thể nào thiếu. ỞK bốn năm, tôi cũng chỉ ăn được món bò hóc nầy sau khi chế biến thành vài ba món khác mà thôi, ví dụ như tôi được một bà má ở phum Kha Na gần thị xã Xiêm Riệp nấu cho ăn món bò hóc chưng với thịt, rất ngon. Má mua thịt ba rọi về băm nát, trộn với bò hóc, thêm cả củ hành tây, sau đó chưng cách thủy, ăn với dưa leo vừa mới hái, nhờ mùi hành tây át đi mùi bò hóc, ăn nó ngon làm sao. 


Còn bà má ở phum Peck Sneng, lúc nào tôi ghé má cũng nấu cho tôi ăn món "sầm lọ cà cô" và má chỉ cho tôi cách nấu, thỉnh thoảng tôi vẫn nấu cho gia đình ăn, cả nhà đều khen ngon (không có bò hóc tôi thay bằng mắm). Món đó nấu như sau : Nguyên liệu gồm: Măng tầm vông (phải là măng tầm vông mới ngon), xắt mỏng, lá rau ngót hoặc là lá dây bình bát, cá trê hay cá sấy, một nắm gạo lức giã nhỏ (tấm gạo). Nấu nước sôi bỏ cá vào, đến khi sôi nêm bò hóc, rồi thả măng, khi sôi lại thả rau ngót hay lá bình bát vào, sau đó bỏ thêm nắm gạo lức giã nhỏ. Vị lá bình bát và gạo lức, làm cho măng không còn the mà thêm ngọt, nước canh màu đục trắng như nước vo gạo, khi chín cho thêm hành vào. Nấu đơn giản mà rất là ngon. 


Còn một món ăn nữa mà bộ đội ta ưa thích đó là món xôi Cà Lanh (giống như cơm lam). Người dân họ dùng ống tre lồ ô, cưa từng đốt. Dùng gạo nếp trộn với đậu đỏ, ngâm nước cốt dừamột đêm sau đó cho vào ống tre, lấy rơm nút lại, rồi đem ống tre đi đốt. Đến khi chín, họ gọt bỏ phần vỏ của ống tre chỉ còn lại vỏ lụa, treo lên nóc nhà, khi nào ăn chỉ cần lấy tay tách lớp vỏ ra, rồi bẻ từng khúc. Ăn ngon hơn bánh dừa của ta vì ngoài vị ngọt của nếp, vị béo của dừa, vị bùi của đậu còn có vị ngọt từ ống tre. Ăn rất ngon mà để lâu làm lương khô cũng được.


Nông nghiệp nước bạn còn một nét đặc trưng nữa đó là khai thác đường thốt nốt, tôi đã viết ở các trang trước nên xin phép không viết lại nữa.


Về nghệ thuật những hình thức cao xa như múa cung đình ÁPSARA thì chúng tôi chưa từng xem, nhưng nghệ thuật dân gian thì chúng tôi cũng từng được thưởng thức, như hát tuồng họ gọi là La Băm, ngoài ra trong dân gian còn một loại hình nghệ thuật chỉ có ở vùng Xiêm Riệp là có đó là hát Là dây (có nghĩa là hát đối đáp, gióng như hò đối đáp ở miền Nam). Nhưng ở đây hát có nhạc cụ đệm đầy đủ, người hát phải có kiến thức về văn học và về nhạc, vừa sáng tạo, vừa có khả năng đối đáp giỏi. Ở D4 có mộtA trưởng hát được lối hát nầy để đối đáp tham gia văn nghệ với nhân dân bạn, kỳ đó xảy ra tại phum Cà Tin (Cting), nhiều người dân vỗ tay tán thưởng.


Về nhân chủng thì dân tộc Khmer có nhân dạng khác với dân tộc Việt Nam ở chỗ cánh mũi. Nếu để ý các bạn sẽ thấy cánh mũi của dân tộc Khmer sẽ to hơn và cong hơn so với các dân tộc xung quanh họ. Các bạn nào nhìn vào các bức phù điêu ở đền Ăng kor thì sẽ thấy nét khác biệt, cái tài hoa của bức phù điêu là nói lên cái khác biệt rất cụ thể nhưng khó nhận biết của dân tộc họ. 


Bộ đội chúng tôi sau khi tham gia trận đánh về đóng quân trong dân. Lúc đầu họ còn sợ nhưng sau đó thấy chúng tôi sống hòa đồng cùng với dân, thấy dân làm chuyện gì cũng giúp, từ phát rừng làm rẫy cho đến giã gạo, quét nhà, lấy nước. Vì vậy mà dân yêu mến, nhờ vậy mà tầm hiểu biết của chúng tôi từ từ đượcnâng lên lúc nào chúng tôi không biết. So với các nhà nghiên cứu thì chúng tôi còn thua xa nhưng với tấm lòng chúng tôi muốn đóng góp nên còn gì sai sót mong các bạn góp ý. 


2. Những kinh nghiệm về trinh sát ở chiến trường K.

Chọn lính trinh sát: 


Thông thường cấp chỉ huy chọn lính trinh sát dựa vào các tiêu chuẩn sau:Chân dài, đi bộ nhanh, sức khỏe dẻo dai, biết bơi lội, trèo cây giỏi, có thể đi giỏi trong mọi địa hình, vượt cầu khỉ(về môn đi cầu khỉ và trèo cây là mình số một, vì lúc nhỏ đi chăn trâu và thường leo ăn trộm dừa để đãi các bạn chăn trâu). Về tinh thần thì phải dũng cảm, bình tĩnh, khôn khéo, lanh lẹ, trung thực, chấp hành kỷ luật nghiêm, chịu khó, chịu khổ, có kiến thức về thiên nhiên, về địa hình, am hiểu về bản đồ và cắt rừng giỏi. Yêu cầu quan trọng nữa là ngủ không được ngáy. Các yêu cầu trên thì mình cũng đạt trên trung bình.


b/ Chuẩn bị lương thực cho chuyến đi trinh sát:


Phương châm của trinh sát là: "đi không dấu, nấu không khói, nói không ra tiếng". Muốn thực hiện phương châm trên thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi đi trinh sát.Thông thường chuyến đi trinh sát là đi từ 50 km đến một hai trăm km chiều dài (một vòng). Có khi không nấu cơm hay đốt lửa được, vì vậy khâu chuẩn bị lương thực cũng quan trọng lắm. Thời đó mình còn nghèo nên bộ đội ta cực khổ lắm, gạo sấy lâu lâu mới có, chỉ có khi đi chiến dịch lớn mà thôi, còn lương khô thì bọn mình chưa nếm bao giờ. 


Thường khi sử dụng đến gạo sấy là rơi vào trường hợp tình hình căng thẳng, địch quá đông, ta đang tiếp cận gần chúng, hoặc là đã ăn hết cơm vắt mà nhiệm vụ bám địch chưa hoàn thành. Chúng tôi thường cắn cho bọc ny lon thủng lỗ nhỏ rồi dìm bọc gạo sấy xuống suối, đợi khoảng 5 – 10 phút, vớt lên ăn, ngon như cơm nguội lúc ở nhà với mẹ.


Còn vắt cơm là nghề của anh em bộ đội mình. Muốn vắt cơm thì phải nấu cơm nhão, vắt lúc còn nóng, lấy khăn nhúng nước cho cơm vào, xiết chặt lại, càng chặt càng để được lâu. Vắt xong để nguội rồi cho vào túi vải, nếu để trong bọc nylon là một buổi sẽ thiu ngay, còn để trong túi vải có thể để được ba đến bốn ngày. Nếu muốn để lâu hơn nữa, hoặc vào mùa mưa thì nên gói vào lá chuối. Lấy lá chuối hơ nóng cho mềm, xếp nhiều lớp như gói bánh chưng, sau đó cho cơm vào ém thật chặt, càng chặt càng để lâu và khó thiu. Khi ăn thì dùng dao cắt ra từng khoanh như bánh tét, chấm muối bột ngọt, hoặc là mắm ruốc khô, khi nào có cá khô nướng sẵn là quá tuyệt vời. 


c/ Trang bị cá nhân khi đi trinh sát:


Khi đi trinh sát như vậy phải tự mang lương thực cho mình, cộng thêm vũ khí là đã đủ nặng, vì vậy trang bị phải hết sức gọn nhẹ, cái gì bỏ được là bỏ. Có khi anh em chúng tôi bỏ cả bàn chải chà răng và cả kem đánh răng. Quần áo chỉ mặc một bộ theo người dù có đi mười ngày hay hơn nữa cũng vậy. Chỉ có võng là vật bất ly thân, tấm tăng che mưa nếu là mùa mưa và tấm ny lon choàng mưa, mùa nắng trong một toán cũng phải có mang theo tăng che mưa phòng khi phải lấy nước cáng theo. Chúng tôi không mang theo ba lô vì cồng kềnh khó vận động, tài sản chỉ xung quanh thắt lưng là đủ ăn ở bất cứ nơi nào. 


Dây thắt lưng được mang như sau: Hông bên phải mang lưỡi lê mài thật sắc, sau lưng mang tấm tăng che mưa được gấp gọn và cột chặt vào dây thắt lưng, rồi đến chiếc võng dù, thắt lại như đòn bánh chưng, tấm ny lon che mưa và gói cơm vắt, cột thật chặt để khi vận động không bị rớt, rớt cơm vắt thì nhịn đói nhiều ngày. Bình tông nuớc phải đeo phía ngang hông, vì nếu ta đeo ở phía sau lưnghoặc phía trước bụngkhi ta đi mà bình tông không còn đầy nước thì sẽ tạo nên tiếng khua óc ách theo bước chân của mình, với tiếng kêu như vậy ở trong rừng vắng hay ban đêm thì vang rất xa, làm sao mà ta đảm bảo được bí mật khi đi sát bên cứ địch. Nếu ta mang bình tông nước ngang hông thì độ dao động sẽ ít hơn nhiều khi ta bước. 


Khi uống nước phải rút bình tông từ từ và uống xong cũng phải cho bình tông vào từ từ và thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, vì bên trong bao bình tông còn có cả ca nhôm để ăn cơm. Ở trong rừng, tiếng khua từ kim loại rất dễ bị địch chú ý. Phía trước bụng thì mang hộp cứu thương loại nhỏ đựng bông băng, bật lửa v.v... Còn lại một bên mang hai quả lựu đạn, khi mang lựu đạn phải để ý chiều gài chốt, không khéo ta mang bên dễ sút chốt lựu đạn khi ta chui vào rừng, rất dễ bị cành cây hay gai móc vào khoen chốtlàm bung chốt gây nổ. Như vậy chỉ cần đồ trên sợi thắt lưng mà ta có thể sống được bất cứ nơi nào ở trong rừng hay phum xóm.


Còn vũ khí và quân trang sử dụng như thế nào để gọn gàng, đảm bảo được nhanh chóng khi nổ súng và hành quân đường dài bền bỉ. Muốn như vậy cái bao xe đạn cũng phải mang đúng vị trí, không cao quá mà cũng không thấp quá, thấp quá thì sẽ rất khó khi ta đi khom, cao quá thì bao xe ép vào ngực khó thở, đi lâu mau mệt. Như vậy bao xe phải mang vừa, che được tim là nơi nguy hiểm nhất của cơ thể, phải mang trước ngực, ta mới chạy nhanh được và nằm cũng nhanh, lăn cũng dễ. 


Dây bao xe là phải cột chặt vào, nếu không đi sẽ nghe tiếng vỗ bành bạch khi hành quân, nhất là trong đêm khuya thanh vắng tiếng khua nghe rất xa. Không nên mang bao đạn ở bên hông hay đằng sau mông, vì mang như vậy khi chạy bị lắc, không chạy nhanh được. Theo kinh nghiệm của mình về các loại quân trang chiến đấu, mình thấy bao xe AK mang trước ngực là tiện nhất. Súng AK cũng thế, ta mang làm sao mà đi cả ngày không mỏi vai, khi chạm địch bất ngờ chỉ cần tay phải chụp một cái là bắn được ngay. Vì khi hành quân trong rừng không phải lúc nào hai tay ta cũng cầm súng, mỏi tay lắm không ai chịu nổi, chỉ người đi đầu và ngưới đi thứ hai là hai tay cầm súng và mở sẵn khóa an toàn, tay đặt vòng cò mà thôi, đi một giờ lại thay người khác. 


Vì vậy mang súng như thế nào để bắn nhanh là vấn đề quan trọng, thường anh em mình nới dây đeo súng cho dài ra, đến tay cầm báng súng ngang dưới thắt lưng một chút là được, như vậy khi chạm địch bất ngờ, chỉ cần tay phải của ta chụp vào tay cầm báng súng, đưa lên là bắn được ngay. Chứ ta đeo súng như ở quân trường thì ta phải xuống súng cho dây đeo rớt khỏi vai rồi mới nâng súng lên bắn, như vậy thì quá chậm. Mạng sống của ta chỉ trong tích tắc.


Nón đội đầu, thường anh em mình thích mũ mềm, nón cối đội che mưa nắng thì tốt nhưng đi trinh sát lại che mất tầm nhìn. Vì thế anh em mình chọn mũ mềm là gọn nhất, vừa che được mái tóc đen, vừa dễ quan sát. Anh em mình còn đội ngược cho lưỡi trai quay về phía sau, tầm nhìn được rộng hơn. Tấm dù để đắp vào ban đêm khỏi lạnh anh em mình thường thắt lại như là bím tóc của chị em phụ nữ, để quấn vào cổ, sau đó nhét phần đuôi vào phía sau bao xe cho gọn. Địa bàn lúc nào cũng phải đeo cổ, còn cả ống nhòm nữa, cũng phải đeo cổ. 


Giầy thì phải chọn cho vừa với chân và phải có vớ (bít tất), giầy chật quá đi phồng chân không đi nổi, nếu rộng quá khi ta băng qua suối nước vào giầy khi lên bờ đi nghe sọc sạch, không giữ bí mật được. Dép râu là tuyệt vời, đi trên lá cũng êm ru, nhưng dở ở chỗ, bước xuống sình là để lại đôi dép, hoặc gặp bầy kiến càng là đôi chân toàn máu. Khi hành quân đôi khi còn phải mang theo chiếc xẻng đào công sự, mang gạo, mang nồi, thường mang theo hai hoặc ba nồi nếu hành quân một trung đội. Giữa những chiếc nồi thì phải nhét lá cây vào để khỏi khua, ở trong rừng tiếng khua của kim loại dễ bị địch chú ý nhất. 


Khi chuẩn bị đã xong, cho anh em vận động chạy tại chỗ xem có cái gì rớt ra hay khua leng keng không rồi mới cho anh em hành quân. 


Khi đã vào vùng địch, nguy hiểm nhất là vùng ranh của ta và địch, nơi đây chúng thường phục kích, gài mìn, chốt gác, vượt được tuyến nầy là khỏe được một bước rồi đấy, càng vô sâu địch càng chủ quan vì ỷ lại tuyến trước đã có người chốt chặn. Anh em mình gặp bọn địch thường xuyên ở vùng tuyến sau nầy, có khi chúng đi săn bắn đạn bay cả vào đội hình mình, khi thì gặp chúng ngồi gác, khi thì gặp chúng sắp hàng di chuyển vôtư, anh Võ Văn Hà trinh sát 307 còn gặp cả một đám nữ Pôn Pốt tắm tiên ở bên bờ suối mà chúng không hề hay biết (thú vị thật). Có lần anh em mình cũng bắt gặp một đám con gái Pốt, nhưng không có may mắn như bác Hà, chúng đang ngồi gọt củ nừng. Người lính trinh sát phải cảm nhận địch bằng mọi giác quan, bằng mắt, bằng tai nghe, bằng mũi ngửi, bằng kinh nghiệm quan sát.


Anh em mình hành quân bằng phương pháp sâu đo, canh địa bàn, tìm vật chuẩn, vừa đi đến vật chuẩn vừa quan sát. Quan sát phải phân công, anh đi trước quan sát dò mìn trái, anh đi sau quan sát xa còn lại phân công quan sát trái, phải, anh sau cũng cảnh giác phía sau và xóa dấu vết. Khi phát hiện địch hay gặp những bất trắc thì ra dấu, không nói to (đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng). Nếu có thất lạc đội hình thì giả tiếng chim hay thú để làm ám hiệu gọi nhau, anh em mình thường giả tiếng chim cú kêu, hoặc tiếng chim bìm bịp, có khi huýt gió như là tiếng chim. 


Đi vào vùng địch thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, lần đầu đi trinh sát, tim mình đập thình thịch liên tục, lớp thì sợ địch bao vây vì ở hướng nào cũng gặp chúng, lớp thì sợ lạc rừng, lớp thì sợ mìn, sợ đủ thứ, sau nầy quen rồithì đi trinh sát mình thấyrất an toàn vì đi ít người rất dễ giữ bí mật, gặp địch thì nhiều, nhưng hầu hết chúng đều không phát hiện ra ta. Xui cho tên địch nào mà nó phát hiện ra ta, coi như nó chết trước khi bàn tay nó chạm đến súng. Nhưng sau khi nổ súng như vậy là ta gặp nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, thường phải rút về hoặc là chuyển hướng rất vất vả.


Dò tìm cứ địch cũng phải cần nhiều kinh nghiệm, thường chúng phải ở nơi có nước, gần ngã ba suối, hoặc dọc theo bờ suối. Sau nầy khoảng năm 80 – 81 bọn địch khôn hơn, không còn đóng quân ở mé suối nữa vì cứ bị anh em mình mò gặp. Thường chúng đóng cách suối vài ba trăm mét trở lên, vì vậy trinh sát ta cũng phải nâng dần trình độ. Thường nơi nào có rừng cây to rậm rạp, có suối nước mà không nhìn thấy các loại thú lớn như heo rừng, nai, mễn, v.v… chắc chắn là nơi đó có địch đóng quân (vì những con thú nầy ngửi thấy mùi người là chúng bỏ đi không ở đó nữa. 


Muốn tìm được chúng phải xem xét từng dấu chân, từng nơi chúng xuống suối lấy nước, (chúng cũng xóa dấu, nhưng không thể nào xóa hết), dấu chúng đào các loại củ rừng, măng rừng v.v. Hoặc là lắng nghe tiếng động. Khi tìm ra cứ của chúng, rồi tiếp cận cũng là cả vấn đề, phải tìm cho ra chỗ nào là chốt gác. Chốt gác của chúng làm rất kỹ, có khi mình đi cách chốt gác khoảng hai ba mét còn không thấy và bị chúng bắn hy sinh. Muốn phát hiện được anh em mình phải rút kinh nghiệm bằng bao nhiêu xương máu của đồng đội. Muốn lập cứ bao giờ bọn chúng cũng chọn vùng rừng rậm để ở, chúng thường đốt trống một khoảng chừng trăm mét bao bọc xung quanh cứ của chúng, để anh em mình khó tiếp cận, trong đó chúng đào công sự và đóng quân. Chốt gác của chúng bao giờ cũng tìm chỗ dễ quan sát nhất, ta nên tránh chỗ đó để tiếp cận vào. 


Như vậynếu chúng ta thấy rừng rậm có suối, có nước mà không có thú sinh sống, coi như địch lảng vảng ở gần đâu đó. Sau đó nếu tìm được dấu vết xuống lấy nước ta lần theo đường mòn, khi lần theo phải cảnh giác chốt gác của địch, nếu thấy đường mòn qua trảng trống mà có dấu đốt rừng thì bên kia chắc chắn là cứ của chúng, nếu ta cứ tiếp tục băng khoảng trống đó là ta chết ngay. Thường anh em mình chốt lại tìm chỗ nào dễ tiếp cận, rồi bố trí hỏa lực cảnh giác sẵn sàng yểm trợ chokhoảng hai người trườn qua khoảng trống, để tiếp cận nơi đóng quân của địch. 


Nếu qua đó mà thấy êm hoặc là gặp mìn hoặc chông chúng gài là coi như yên tâm, chỗ đó chúng không có vọng gác. Vì chúng không thể nào gác hết xung quanh đuợc, cho nên chúng phải gài mìn chỗ nào mà chúng không có gác, cứ thế mà bình tĩnh gỡ trái rồi bò vào, cho đến khi nào nhìn thấy chúng giăng võng thì thôi. Trinh sát D4 có anh Ngọc đen là chuyên viên mò vào những cứ như vậy. Khi trở ra, ta gỡ trái nào là phải gài trả lại trái đó, xóa dấu xong rồi mới về báo cáo, hoặc là cho một ít trinh sát chốt lại theo dõi tiếp, một nửa về dẫn quân lên đánh úp vào cứ địch. 


Có khi anh em mình bỏ bao nhiêu công sức mò vào thì cứ chúng đã bỏ đi. Có lần chúng tôi mò đến nhìn thấy có nhà có giàn mướp, có cả cây đu đủ. Anh em chúng tôi đã mấy ngày hành quân, cơm vắt đã ăn hết từ trưa, bụng đói cồn cào, nằm sát bên cứ địch cạnh bờ suối chiều gần tối mới bò vào giàn mướp hái nụ mướp mà nhai, cũng chưa no. Sau đó nhìn thấy cây đu đủ gần đó,lão Đức B trưởng trinh sát bèn hái mấy trái đu đủ xanh, mấy anh em bò xuống suối gọt đu đủ xanh rửa sạch mủ chia nhau mỗi người một góc, chấm muối bột ngọt mà ăn. Ăn vào thì no, nhưng sau đó đu đủ xanh nó cào ruột, anh em phải cắn răng mà chịu. Sáng D đưa quân lên thì địch đã rút mất. 


Sau vài chiến dịch E747 đã dẹp gần hết bọn F517 ở khu vực Ba Rài, đơn vị tạm rút về phum Ca - Dia để dưỡng quân và huấn luyện nâng cao. B trinh sát tập cách tiếp cận địch. Nơi đây có một lùm cây thốt nốt ở xung quanh cái ao nhỏ, bao bọc bên ngoài là đồng trống rộng khoảng 200 mét. Mục tiêu là lùm cây thốt nốt, Trinh sát có nhiệm vụ bí mật tiếp cận vào. Đang tập bẻ lá ngụy trang thì Bố Xườn đến, bố mặc cái áo thun ba lỗ, quần dài bộ đội, mang súng ngắn đi vào. Gặp anh em đang tập, Bố bảo:


-Tao trèo lên cây thốt nốt, tụi bây mà mò vào được dưới gốc cây, tao không hay thì cho tụi bây nghỉ tập luôn. 


Nói xong bố đi vào lùm cây thốt nốt và trèo lên cây uống nước thốt nốt. Anh em Trinh sát nghĩ rằng đồng thì trống trơn, bố lại ngồi trên ngọn cây cao quan sát, con kiến còn vào không lọt, ai mà vào được. Anh em ngồi một lát, thì có một anh dân K gánh ống tre đến lấy nước thốt nốt. Anh em mời vào cùng hút vài điếu thuốc cho vui, nhờ mấy ngao thuốc mà anh em nghĩ ra kế: bảo anh dân K nầy ngồi chơi một tý đi,cho anh em mượn chiếc nón lá thốt nốt có viền xanh đỏ, mượn luôn chiếc khăn cà ma, đôi dép Thái và gánh ống tre. Sau đó lựa một anh đen đen hóa trang giống anh dân K đi lấy nước thốt nốt. Anh trinh sát nầy quẩy gánh ống tre, đội nón lá thốt nốt che hết mặt, thủng thẳng đi vào lùm thốt nốt, đến ngay dưới gốc cây thốt nốt mà bố Xườn đang ở trên ngọn cây. Sau đó ngước lên gọi "bố ơi, bố". Lúc nầy bố Xườn mới từ trên ngọn cây nhìn xuống, ngạc nhiên và hỏi: 


-Tại sao mầy không tập trinh sát mà, đi gánh nước thốt nốt làm chi vậy?. 


Anh lính trinh sát trả lời:


-Thì con đang tập đây, con đã vào đến tận dưới gốc cây rồi bố mới hay đây. Bây giờ bố cho tụi con nghỉ tập nhé.Ha ha.


3. Cách đánh du kích và xác định tọa độ

Cách đánh du kích tức là lối đánh dùng yếu đánh mạnh, lấy ít đánh đông, lựa chỗ hiểm của địch mà đánh. Về trình độ du kích của Pốt so với du kích của ta thời chống Mỹ thì Pốt chỉ đáng học trò, chưa nói đến với du kích Củ Chi, bọn nầy chỉ là trẻ con. Nhưng một số các đ/c đã từng đánh Mỹ đều công nhận là đánh Pốt khó hơn đánh Mỹ nhiều vì lính Mỹ là lính công tử con nhà giàu không chịu cực khổ nổi. Còn Pốt nó lẹ như sóc, là dân bản địa nên thông thuộc địa hình, dễ cải trang thành dân lành vô tội, nhưng cách đánh thông minh thì chưa chắc gì hơn bộ đội Việt Nam.


Đánh nhau không phải chỉ là đấu súng mà kết hợp cả đấu trí, từ đường đi nước bước, cho đến cách nghi binh lừa địch, cho đến kinh nghiệm chiến trường. Rừng mênh mông, chúng không ngu dại gì mà ở tập trung, chúng rải khắp rừng, rồi tổ chức phục kích các nẻo. Ta vào trinh sát mà lúc nào cũng dùng kỹ thuật xóa dấu thì biết bao giờ đi cho tới, lương thực chỉ mang tối đa được một tuần, khi nào qua những vùng nghi địch thường qua lại mới xóa dấu kỹ thôi. Khi ta vào trinh sát không dám mở máy PRC 25, vì chỉ bật máy lên là chúng phát hiện liền, một là chúng chạy hai là chúng phục lại ta. Còn gọi pháo hay máy bay đến bỏ bom chỉ uổng đạn. Hồi xưa bom đạn, thuốc khai hoang như Mỹ còn chưa làm gì được du kích. 


Còn khi đánh nhau nếu chúng biết trình độ của ta hơn chúng, nổ súng là chúng chạy, nhiều khi cối còn không kịp bắn, huống hồ gọi pháo hay máy bay. Nhưng nếu chúng biết đơn vị nào dở hơi là chúng bám đánh riết. Vì vậy theo mình thì chọn cách để quân ta cùng đánh du kích với chúng là hợp nhất vào thời bấy giờ. Chỉ riêng chọn cách đánh du kích với chúng không phải quân đội nào cũng làm được chuyện nầy đâu. Nếu không vững lập trường, không đủ can đảm, đặc biệt là tính chịu khó chịu khổ, nếu không có phẩm chất nầy thì đừng bao giờ áp dụng cách đánh du kích. Chỉ việc thả vào rừng là đã ớn rồi, chưa nói thương vong phải tự giải quyết, lương thực tự nấu tự lo, đi lấy gạo là đã nguy hiểm rồi. Quần nhau trong rừng với chúng, đầu óc cả ta và địch đều căng thẳng, hai bên đấu trí với nhau, vờn nhau như mèo với chuột. 


So với địch, ta có khó khăn hơn về yếu tố dân tộc, yếu tố địa hình. Nhưng chỉ cần nửa năm là địa hình ta nắm không thua địch, vùng Ba Rài chúng tôi đi không cần bản đồ nữa,Xiêm Riệp cũng vậy. Về hậu cần ta vẫn có nhiều lợi thế hơn địch, về chính nghĩa dần dần dân bạn hiểu bộ đội ta hơn. Vì vậy mà địch phải bỏ địa bàn, không lập được cứ. Khi F317 chuyển địa bàn lên Xiêm Riệp thì cũng phải mất một thời gian để bộ đội làm quen và nắm địa hình, đồng thời nắm tính tình của đối phương. 


Khi chuyển địa bàn từ khu vực Ăng kor, đến Núi Hồng, Núi Liếp, chúng tôi vừa nắm được địa hình không bao lâu, thì Bộ Quốc Phòng lại đề ra sách lược quốc phòng toàn dân, thay quân để nhiều thanh niên được trải qua môi trường quân đội trong chiến đấu hơn. Hơn nữa ngoài mục tiêu quân sự ra, ta còn mục tiêu Chính trị cũng hết sức quan trọng cần phải đạt được là: phải xây dựng cho được lực lượng bạn ngày càng vững mạnh. Các cụ lãnh đạo của ta quan niệm rằng: phải để chính lực lượng của bạn có trách nhiệm giải phóng cho dân tộc bạn, chứ quân ta không làm thay hoàn toàn. 


So với thời điểm năm 1979 thì năm 1981 – 82, lực lượng bộ đội Hiêng Som Rinh trưởng thành hơn rất nhiều, tỉnh nào cũng có một Tiểu Đoàn, riêng ở Xiêm Riệp lúc đó đã phát tiễn thành ba, bốn Tiểu Đoàn cũng rất thiện chiến. Có lần bộ đội bạn và bộ đội ta đánh lầm nhau, hai bên không bên nào chịu rút, đến khi ta hô xung phong thì bộ đội bạn mới nhận ra và bắt liên lạc, với nhau. Lực lượng bạn được dân bạn tin tưởng hơn vì lực lượng bạn có được yếu tố Dân Tộc. Chính vì nhữnglý do đó mà các cấp cán bộ ta thường xuyên vắng đơn vịvà rút một số lớn quân có thâm niên phục vụ nhiều năm về nước. Điều nầy làm ảnh hưởng tương đối lớn đến trình độ đánh giặc của quân ta, gây ra một số tổn thất không nhỏ.


Khi chúng tôi về theo Binh đoàn Cửu Long, anh em lính mới ở lại vì chưa có đủ thời gian chuyển giao kinh nghiệm, chưa đủ sức, chưa đủ hiểu biết phải đánh với kẻ địch đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong nhiều năm nên thời gian đầu tổn thất tương đối lớn, như bị lọt vào ổ phục kích cũng nhiều, có khi địch diệt gọn ta cỡ Trung đội hay nhiều hơn nữa. Nhưng cũng chỉ một thời gian quân ta cũng rút kinh nghiệm và cuối cùng thì quân ta và lực lượng bộ đội Hiêng Som Rinh cũng dần dần xóa bỏ hẳn tàn quân Pôn Pốt. 


Có bạn trẻ đưa ra ý kiến là tại sao ta không trinh sát nắm địch rồi dùng máy bay A37 hay trực thăng UH-1, hoặc pháo để đánh. Vì các bạn chưa bao giờ đánh nhau, hoặc đánh nhau ở trong rừng, nếu đã từng đánh rồi và biết cách đào công sự phòng thủ rồi thì các loại phương tiện chiến tranh kia không ăn thua, không làm gì được cả. Các bạn có xem phim tài liệu quân ta chống càn của Mỹ ở Tây Ninh không ? Đầu tiên là Mỹ đánh bom phát quang, sau đó chúng ném bom xăng đốt trụi hết rừng, chưa kể đến các loại pháo nặng nhẹ dội lên ngay đội hình đóng quân của bộ đội ta. 


Sau khi cày nát khu vực đóng quân của ta. Mỹ yên tâm đổ quân bằng trực thăng ngay trên đầu nơi đóng quân của ta vì tưởng quân ta chết hết. Đến lúc đó chúng mới bị quân ta bất ngờ xông từ dưới hầm lên đánh cận chiến, chúng phải bỏ xác tại trận. Ta và chúng lẫn lộn, pháo và máy bay của chúng trở nên vô dụng. Mỹ chết đến nỗi phải bỏ lại thây không dám vào lấy. Các bạn tìm xem trong phim tài liệu Sư đoàn 9 thì sẽ rõ. Còn việc vì địch lẫn vào dân mà giết cả làng thì chỉ có ở Sơn Mỹ (Việt Nam) bị lính Mỹ giết cả làng, chứ chúng tôi không bao giờ làm thế ở Kampuchia. 


Đơn vị của mình nhiều lần phối hợp với bộ đội K, cũng có đơn vị đánh đấm không ra gì nhưng cũng ít thôi, còn đa số vẫn tốt, vì bọn Pốt giết gần 3 triệu dân, trong 3 triệu nạn nhân đó không lẽ không có thân nhân nào căm thù chúng hay sao? Đơn vị bạn có phối hợp với ta tốt hay không còn tùy thuộc vào cách quan hệ, đối xử của ta với bạn. Ở Xtung, có nhiều du kích bạn tận tình dẫn đường cho ta hoàn thành nhiệm vụ không sợ nguy hiểm, có nhiều du kích đã hy sinh, người du kích điển hình nhất là bòn Hon mà mình đã kể ở "kỷ niệm 30 năm...". 


Đến khi C9 nhận nhiệm vụ hành quân độc lập vào thăm dò vùng dọc theo sông Sain huyện Sung Túc, thì cũng có một đơn vị bạn khoảng 30 người đánh Pốt cũng rất tốt và đã phối hợp với C9 mấy lần truy đuổi địch, dù chúng đông hơn ta nhiều. Mình còn nhớ tên người chỉ huy nầy là bòn Sem, lớn tuổi cao to. Ba Rài cũng có khoảng một đại đội đánh cũng rất tốt, nay mình đã quên tên người chỉ huy, nhưng những trận phối hợp với C9 đánh vào phum Svai Chêk cũng rất hoàn hảo. Khi đánh lên núi Hồng thì có một đại đội bạn có cả hai nữ Y tá đi theo cùng leo núi với D4 chiếm lĩnh núi Hồng, đại đội nầy cũng rất tốt. Khi C9 nhận nhiệm vụ đột xuất của E giao, nửa đêm dùng xe quân sự chở từ khu vực Ăng kor Wat đến phum Bà Đrạ, sau đó hành quân vào nằm ở phum Tà Beng, có cả một đại đội K phối hợp cũng rất tốt. 


Riêng về phía địch chúng cũng ra sức tuyên truyền gây chia rẽ ta và bạn, cũng có lần chúng phục kích, khi bạn đi trước thì chúng không bắn, chờ bắn ta đi sau, để gây nghi ngờ chia rẽ ta và bạn. Những việc nầy lúc đó mình cũng nắm được, một số hoạt động hai mặt vẫn có. Ta đề phòng nhưng không phải ai cũng vậy. Ở Xiêm Riệp có một Tiểu đoàn bạn đánh Pôn Pốt nổi tiếng, nay mình quên tên đơn vị nầy. Như vậy đơn vị bạn cũng vậy, mà dân bạn cũng vậy, nếu ta làm tốt chính sách đoàn kết và dân vận tốt thì khi họ hiểu ta rồi thì lợi thế sẽ nghiêng về phía ta, đương nhiên là các đơn vị bạn thì không bằng ta được vì bạn còn mới so với ta.


Thường bọn mình khi cắt rừng, người đi đầu không cầm địa bàn, mà thường là người đi thứ hai hoặc thứ ba. Người đi đầu có nhiệm vụ quan sát gần, quan sát thật kỹ, để phát hiện mìn, trái hoặc dấu vết địch để lại trên mặt đất. Người thứ hai có nhiệm vụ quan sát xa hơn, để phát hiện chốt gác hoặcđịch ở cự ly từ xa. Người đi thứ ba mới canhđịa bàn, có nhiệm vụ canh hướng đi, điều chỉnh hướng cắt. Cứ đi khoảng trăm mét canh một lần, nếu rừng dầy đặc thì canh ở cự ly gần hơn. Khi canh hướng xong chọn một vật chuẩn như gốc cây to chẳng hạn, sau đó chỉ cho hai người đi trước đều hướng về gốc cây đó. Tuy nhiên có lúc vật chuẩn không đúng hướng cắt lắm thì phải trả qua trả lại cho hợp lý, trả nhiều ít là do kinh nghiệm của người cắt rừng. Thông thường bọn mình cắt ở rừng rậm cự ly một cây số lệch chừng hai ba chục mét, tối đa lệch không quá trăm mét. Còn anh em lính mới có khi lệch một trăm đến hai trăm mét. 


Cái khó nữa khi cắt rừng là cự ly mình đi được bao xa, không ai và không bao giờ đoán chắc chắn được. Có nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như rừng rậm, rừng thưa, rừng có nhiều chướng ngại vật, như gai, dây leo chằng chịt, ngại nhất là dây mắc cỡ tây, hoặc dây mây nước, hoặc rừng có nhiều tre gai. Vấn đề xác định là mình đã đi đến mục tiêu hay chưa hay là đã đi qua mục tiêu rồi mà mình không phát hiện được, câu hỏi nầy lúc nào cũng lảng vảng trong đầu anh em trinh sát. Nhất là các mục tiêu có kích thướcnhỏ, chẳng hạn như là tìm một hồ nước có đường kính chừng một trăm hay là năm mươi mét chẳng hạn. Hồ nước nầy cách chúng ta chừng 5 cây số thôi, ở trong rừng rậm, muốn tìm nó là cả một vấn đề khó khăn. Vì ở trong rừng rậm chỉ cần đứng cách hồ nước khoảng một trăm mét là không bao giờ nhìn thấy. Chúng ta cứ lảng vảng trong đầu: đi chưa tới hay là đã đi qua khỏi rồi nhưng do lệch hướng chút đỉnh mà mình tìm không thấy. 


Chính từ khó khăn nầy, chúng tôi mới đặt vấn đề là tìm mục tiêu phụ. Mục tiêu phụ nầy phải chọn sao cho nó ở gần mục tiêu chính nhất và dễ phát hiện nhất. Khi tìm được mục tiêu phụ rồi mới xác định tọa độ mình đang đứng. Bước thứ hai là xác định hướng từ mục tiêu phụ đến mục tiêu chính để tìm mục tiêu chính thì dễ hơn là chúng ta tìm, mục tiêu chính ngay từ đầu. Mục tiêu phụ chúng ta chọn như thế nào là thuận lợi nhất? Thường chúng tôi chọn mục tiêu phụ có chiều dài tương đối tùy theo cự ly mình cắt, chẳng hạn như: một con suối gần mục tiêu, một con đường, hay một phum có chiều dài chắn ngang hướng cắt. Như vậy chúng ta dù có cắt rừng dở đến đâu cũng phải chạm mục tiêu phụ đó. Khi đã tìm được mục tiêu phụ rồi thì việc tìm mục tiêu chính là quá dễ dàng. Nói vậy chứ, khi mục tiêu phụ là con suối có quá nhiều nhánh, khi chúng ta tìm gặp con suối rồi xác định ta đang đứng ở nhánh suối nào còn là một chuyện nữa. Chuyện nầy cũng không dễ đâu các bạn, đòi hỏi ta phải bình tĩnh, tự tin và sáng suốt lắm đấy. Nhưng trinh sát ta có cách xác định. 


Khi đã chuyển ngành về, nơi cơ quan cũng có mấy tay là sỹ quan chế độ cũ đã được đào tạo trường lớp quân sự hẳn hòi. Khi tôi hỏi việc nầy thì mấy anh trả lời: "Dễ ợt, bắn pháo hiệu sau đó nhờ máy bay xác định tọa độ". Còn xác định như thế nào mà không cần nhờ chi viện thì họ cũng không biết. Bộ đội ta không thể nào làm theo họ được, không phải là chúng ta không có phương tiện để làm. Ta chỉ cần bật máy PRC 25, sau đó hỏi tổng đài kỹ thuật là họ sẽ xác định tọa độ cho chúng ta, nhưng làm thế thì còn gì bí mật để trinh sát địch. Chúng ta có cách của chúng ta, tuy chậm nhưng rất bí mật.


4. Những kinh nghiệm về mìn, súng, cối ở chiến trường K.

Hồi chiến tranh biên giới tây nam thì ta có lập bãi mìn ở biên giới. Nhưng khi sang làm nhiệm vụ quốc tế thì đơn vị mình hoàn toàn không có thiết lập bãi mìn, mà chỉ dùng mìn DH (5, 7, 10) để bố trí ở các trận phục kích, sau khi hành quân đi thì gỡ mang theo, nhưng rất ít sử dụng, sau nầy trả lại quân khí hết. Còn lúc đóng quân, để giảm vị trí gác thì anh em thường gài lựu đạn, hoặc là tận dụng đạn của địch bắn ta bị lép như đạn cối, đạn B40 được anh em mình tự chế để thành mìn gài lại, khi nào hành quân thì hủy bỏ hoặc đánh cá. Như vậy nó tiện mang vác hơn, vì quân khí chỉ cần phát kíp nổ cho anh em, hành quân cũng gọn nhẹ. 


Một thời gian anh em còn được phát cả lựu đạn chày của trung quốc, loại nầy nổ cũng yếu, lính ta thường dùng quả lựu đạn chày nầy làm chày đâm muối với bột ngọt để ăn cơm vắt rất thuận tiện, cũng không thấy ai bị nổ bao giờ. Sau nầy anh em được phát trái da láng của Mỹ, thì lựu đạn chày lần lượt cho cá ăn, hoặc là đem gài ở nơi nào anh em gác không quan sát hết. Đến khi rút quân, làm biếng gỡ, anh em ta bước qua trái, người đi sau cùng, đếm một, hai, ba rồi đá vào sợi dây gài một cái, sau đó xúm nhau chạy nhanh, một lát sau nó mới nổ cái đùng, thì anh em mình chạy xa hơn mười thước.


Anh em mình tận dụng đạn B40 của địch khi nó bắn mình, quả nào thối (lép), hoặc là đạn cối 60 của Pốt (loại đạn cối của Mỹ) loại nầy lép rất nhiều, đánh kỳ nào cũng có đạn lép. Nhưng muốn tận dụng lại thì phải rành kết cấu của quả đạn, nếu không là rất nguy hiểm, nhất là đạn B40 bị lép sau khi đã bắn ra khỏi nòng. Ngòi kích nổ nằm ở sau phần thuốc nổ của quả đạn đã mở hết điều kiện an toàn sau khi quả đạn được bắn ra khỏi nòng, nếu anh em nào không biết, chỉ cần nắm đuôi quả đạn vứt nhẹ là nổ ngay. Cũng không được làm rớt cắm đầu quả đạn xuống, vì kim hỏa được kích từ sau tới. Vì vậy muốn lấy làm mìn thì phải cầm ngang quả đạn, vặn cái đuôi ra, tháo bỏ ngòi nổ ngay (chỉ cái ngòi nổ không thôi nó to khoảng bằng ngón chân cái, nổ to gần như M79, đủ để sát thương người nào ở gần nó). Nhưng khi đã tháo quen rồi thì rất an toàn. 


Còn đạn cối của Mỹ cũng thế, trên ngòi nổ có chốt an toàn, khi bắn giật chốt an toàn ra, thả quả đạn vào nòng, khi quả đạn rớt xuống đụng kim hỏa dưới đáy nòng làm cháy thuốc súng đen. Quả đạn được phóng ngược lên đổi chiều chuyển động đột ngột, quả tạ nhỏ trong bộ phận ngòi được đè xuống, làm cho cái chốt an toàn xỏ ngang ngòi chuẩn bị rớt ra. Nhưng vì khi còn ở trong nòng, nó bung ra chưa được, đến khi quả đạn bay ra khỏi nòng thì chốt an toàn thứ hai nầy mới văng ra, lúc đó bộ máy thời gian bắt đầu khởi động. Bộ máy nầy chạy bằng dây cót, khi nó đã quay hết thời gian thì lúc nầy nó mới mở ra đúng khe hở và kim hỏa được lò xo đẩy lên, đồng thời hạt nổ được lò xo đẩy vào ngay vị trí kích hỏa (lúc bộ máy dây cót chưa mở an toàn thì hạt nổ nằm lệch một bên kim hỏa). Lúc nầy tất cả đã sẵn sàng chỉ cần lấy tay vỗ nhẹ vào kim hỏa là tự sát ngay. Chính vì ngòi nổ đạn cối 60 của Mỹ nó chế tạo phức tạp như vậy mà để lâu bắn hay bị lép. 


Vì sao mà Mỹ nó chế tạo phức tạp như vậy? Thằng Mỹ vốn kỹ tính, nó chế tạo như vậy cũng có điểm thuận lợi cho lính của nó. Thứ nhất là khi bỏ vào nòng mà rủi bị lép, quả đạn còn nằm ở trong nòng, nếu người bắn có nhầm lẫn thả thêm quả thứ hai vào thì cũng không nổ vì lúc nầy bộ máy thời gian chưa hoạt động và hạt nổ cũng còn nằm lệch một bên, kim hỏa cũng bị khóa lại vì vậy không có nổ trong nòng được. Thứ hai để đề phòng khi bắn ra vừa khỏi nòng, rủi quả đạn có bay trúng vật cản ở trên đầu như cành cây chẳng hạn, quả đạn cũng không nổ được, vì bộ máy thời gian chưa kịp chạy. Thứ ba, rủi khi liều phóng bị ẩm, sức cháy bị yếu, quả đạn bay không xa, lúc nầy chưa đủ thời gian để bộ máy thời gian chạy hết, nên có rớt xuống trên đội hình quân ta quả đạn vẫn không nổ. 




[image: http://dlezin.free.fr/images/divers_hors_insignes/obus_de_Mortier_de_60mm_b.JPG]


Đạn cối M50 của Mỹ




Còn đạn cối của ta chế tạo rất đơn giản, an toàn là nắp làm bằng sắt dầy đậy kim hỏa lại, khi bắn chỉ cần rút bỏ nắp là gần như không có viên nào lép cả. Nhưng đạn của ta rất nguy hiểm, chỉ cần một quả bị lép còn nằm ở trong nòng mà thả thêm một viên nữa vào là tự sát ngay.


Anh em mình thường nắm đuôi đạn cối lép của Mỹ kéo lên, tháo ngòi ra rồi làm lại thành mìn để gài lại hoặc đánh cá cải thiện. Thực tế anh em mình không được đào tạo cặn kẽ như vậy đâu, nhưng ở đây là do chiến trường nó dạy mình. Hơn nữa trước khi đi bộ đội mình học và yêu thích ngành kỹ thuật, nên có cái tật gặp cái gì cũng tò mò nghiên cứu. Từ quả đạn B40, cho đến cối 60 của Mỹ đều do mình tự tháo từ quả đạn lép ra cả. 


Lúc còn đóng quân ở lộ 6 cạnh cầu dài ở Kam pong Thom, bị địch tập kích bằng cối 60. Sáng ra mình đi theo đoàn kiểm tra trận địa của D, hầu như tất cả ban chỉ huy D và các C trưởng (bố Xườn thường hay tập trung các C lại để rút kinh nghiệm). Thấy quả đạn cối lép nằm cắm đầu xuống đất ruộng vừa mới cày, mình nắm đuôi nhổ nhè nhẹ lên, thấy nó im re, mình lắc lắc, nó lại kêu tè tè như là chiếc đồng hồ dây cót đang chạy. Mình xanh máu mặt, lỡ cầm rồi, nên ôm luôn vào người, sau đó đứng xoay lưng lại (nghĩ trong bụng nếu nó có nổ thì một mình mình chịu, nếu không thì cả ban chỉ huy D tiêu đời).


Lúc đó mình biết bố Xườn nhìn thấy, bố bước ra xa hai ba bước rồi làm như không biết. Nhưng may thay, sau khi kêu tè tè một hồi nó lại nằm im, mình nhẹ nhàng để nó nằm lại trên mặt đất. Về nằm đêm cứ suy nghĩ mãi, thắc mắc về cấu tạo của quả đạn. Hôm sau một mình lại mò ra chỗ quả đạn tiếp, kỳ này khôn hơn, nằm bên nầy bờ ruộng, thò tay qua bên kia nắm quả đạn nó cũng im re, lắc lắc nó lại kêu tè tè tiếp giống hôm trước, nhưng một lát sau nó im re, lắc nữa nó cũng im re, lúc đó mình mới tháo ngòi nổ của nó ra, tháo xong trán mình ướt mồ hôi. 


Tay cầm ngòi cối thấy yên tâm, đem ngòi ra gốc cây thốt nốt, gom lá cây lại đốt, tìm chỗ nấp để quan sát, thấy nó cháy cái xèo rồi tắt ngấm. Sáng hôm sau (để cho nó nguội hẳn), mình ra khều đóng tro thấy phần thuốc của kíp nổ đã cháy hết, chỉ còn lại bộ máy mà thôi, mình lượm về tha hồ mà nghiên cứu. Mấy hôm sau bố Xườn kêu mình lên giũa cho một trận, bữa đó bố cũng định chạy nhưng sợ mình thấy như vậy mất bình tĩnh quăng đại và thấy mình ôm quả đạn vào người rồi quay lưng lại nên bố cũng liều mạng mà đứng lại luôn.


Sau nầy Tiểu đoàn có hai cây M60 của Mỹ mới toanh vừa lãnh về súng còn trong bao, trét đầy mỡ bò, sau khi lau chùi sạch đưa ra bắn thử chỉ nổ được một viên, hai khẩu giống nhau, anh em đưa cho mình nghiên cứu. Sau khi nhiều lần ngắm nhìn kỹ, tháo ra tháo vào, mình quyết định, xoay ngược cái giống như pít tông ở đầu ống trích hơi của nòng súng (ở nơi hai cái chân phía trước), đúng như mình suy đoán bắn thử nó nổ ngon lành. Cho đến bây giờ không hiểu sao bọn Mỹ nó lại lắp ngược khi bảo quản súng mới.


Còn cối của mình thì nếu có lép thì cũng xa tí tè, nên mình không có quả nào để tháo thử, vì vậy mà mình không rõ cối của phe mình. Bây giờ thì có cho vàng hay kim cương cũng không ngu dại gì mà tháo, lỡ ngu một lần thôi. Trái đạn mà địch bắn mình bị lép, mình tháo ra nghiên cứu đó là loại M50, bây giờ mình mới biết. Mình không phải là lính cối. Nhưng mà mấy anh em cối bên mình cũng không rõ hết các loại đạn đó đâu. Khi trên cấp xuống loại đạn nào thì cũng hướng dẫn sơ lược về tính năng tác dụng của đạn mà thôi. Nhưng sao lúc đó loại đạn cối M50 cũng rất nhiều, cả ta và địch thường xuyên sử dụng. 


Qua kinh nghiệm chiến trường và biết được các loại đạn cối, mình mới thấy cối là một loại hỏa lực rất lợi hại. Nếu cấp chỉ huy nào biết khai thác sẽ tiết kiệm xương máu chiến sỹ nhiều và hiệu quả tiêu diệt địch rất cao. Những tính năng ưu việt của nó là: 


- Bắn chi viện rất nhanh và chính xác.


- Dễ mang vác, đơn vị mình thường phân công cho anh em bộ binh mỗi người cầm theo một, có khi hai trái. Lúc đầu anh em phàn nàn, nhưng khi đánh trận nở hoa trong lòng địch, rồi anh em mới thấy hết hiệu quả của nó mà nhiệt tình cầm thêm đạn cối. Khi có nổ súng thì bỏ đạn cối lại tại chỗ, anh em bộ binh cứ vận động đánh địch, sau đó lính cối đi gom đạn về bắn. C mình thường mang khoảng 70 - 80 trái khi đánh nhau (khoảng 50 chiến sỹ).


- Địa hình mà càng bằng phẳng, đất càng cứng thì hiệu quả sát thương cối càng cao.


- Chiến thuật của bố Xườn thường kết hợp, trung liên, đại liên và cối. Dùng trung liên, đại liên bắn rải để cho địch cuống chân không dám vận động (để cho chúng nằm xuống). Sau đó dùng cối cấp tập vào đội hình chúng để tiêu diệt (lợi dụng vào tính ưu việt của cối là có thể gây sát thương từ sau ra nếu địch đang nấp vào vật che đỡ phía trước).





Đây là loại mìn clây- mo của Mỹ chế tạo. Nó là một loại mìn định hướng, vỏ bằng nhựa, bên trong có sắp một lớp bi sắt tròn như bi xe đạp dùng làm mảnh gây sát thương. Khi sử dụng, quay mặt cong về phía đối phương. Mìn nầy sử dụng kíp điện, có thể bấm nổ bằng tay (cóc bấm điện), hoặc gài tự động bằng pin. Bọn Mỹ, ngụy thường dùng loại nầy để gài xung quanh nơi chúng đóng quân hoặc là quanh đồn bót. Nếu gài tự động chúng có hai cách. Cách thứ nhất là vướng nổ, cách thứ hai là vướng cũng nổ mà chùng dây cũng nổ. Cách gài như sau: 


Cách thứ nhất: dùng cọng dây kẽm thắt vòng tròn đường kính khoảng 5 đến 8 phân làm một đầu điện cực, điện cực còn lại là một cọng kẽm thẳng đứng nằm ngay tâm vòng tròn kẽm. vòng kẽm cột vào que cắm xuống đất, cố định chắc chắn. Còn cọng kẽm nằm giữa vòng tròn kẽm được cột chặt vào dây vướng, sợi dây nầy được ngụy trang với màu cỏ hoặc địa hình. Khi có người vướng vào sợi dây thì sợi dây kéo cọng kẽm chập vào vòng kẽm, thế là điện cực được nối và mìn bị kích nổ. 


Nếu gài theo cách hai, vướng và chập đều nổ thì đối diện với hướng căng dây của cọng kẽm ta cột thêm sợi dây thun. Bình thường vì có sợi dây vướng giữ lại nên cọng kẽm dù bị sợi dây thun kéo nhưng cũng không chập vào vòng kẽm được. Khi có người vướng vào thìcọng kẽm kéo sợi dây thun dãn thêm cho đến khi nào chập vào vòng kẽm thì mìn nổ. Nếu ta phát hiện dây vướng, ta dùng kềm cắt dây thì khi dây bị đứt, sợi dây thun sẽ kéo cọng kẽm về phía bên kia chập vào vòng kẽm và mìn cũng nổ luôn. 


Muốn gài bằng phương pháp nầy phải bố trí quả mìn, gài dây trước, kiểm tra xong hết rồi mới kéo dây điện ra khỏi vùng sát thương của mìn, sau đó mới gắn pin vào, nếu có sơ hở mìn nổ thì mình cũng không sao. Dùng phương pháp nầy để gài kíp điện cho DH10 của mình cũng được. Nhưng ta ít sử dụng vì phương pháp nầy nó có điểm yếu của nó như: vì quá nhạy nổ nên có khi gió to, mưa to cũng nổ, khi chuột chạy cũng nổ. Khi gỡ mìn phải gỡ pin trước rồi mới thu mìn lại. 


Phương pháp nầy dù có nhạy nổ cũng bị đặc công ta phá dễ dàng. Dùng cần dọt thật mỏng để rà dây, sau đó lần ra cọng kẽm dứt khoát nơi đó sẽ có sợi dây điện. Dùng kềm cắt sợi dây điện, thế là xong. Nếu cần phá nhanh thì đánh bộc phá sào là nó sẽ nổ luôn. Bài nầy do trung úy công binh tên Mỵ (anh Mỵ đã hy sinh năm 1980) dạy mình, nhưng mình chưa áp dụng bao giờ vì bọn Pốt chưa có trình độ sử dụng đến bài nầy.


Ta và Pốt đều giống nhau ở chỗ gài mìn. Vớ được bất cứ loại gì cũng làm mìn được, từ trái lựu đạn cho đến quả cối lép, hoặc quả B40, DK đều làm mìn được. Chỉ cần tháo ngòi nổ chính của nó ra, sau đó tra kíp là thành mìn. Có hai loại kíp: kíp giật hoặc là kíp điện. Vấn đề quan trọng là xác định xem gài chỗ nào và ngụy trang ra sao. Thường bọn mình hay gài bằng trái da láng của Mỹ. Khi đóng quân phải xác định cho được nơi nào địch có thể tiếp cận để đánh ta. Phải có kinh nghiệm, thường ta phải giả định tình huống ngược lại, nếu ta đánh địch ở vị trí ta đang đóng quân, ta vào bằng đường nào thì địch cũng vậy. Nhưng phải cân nhắc xem trình độ của địch như thế nào và phải để ý đến qui luật bất ngờ ngược lại có thể xảy ra. 


Khi đã xác định chỗ gài, mình chỉ cần rút chốt lựu đạn để lật ngửa cho quả lựu đạn đè lên mỏ vịt, nhè nhẹ rút tay ra. Nếu cần, chặt nhánh gai móc ó (có nhiều ở trong rừng) nhè nhẹ đậy lên quả lựu đạn. Khi địch bò vào, không đụng phải trái thì cành gai cũng móc vào quần áo chúng, kéo quả lựu đạn lăn qua một tý là coi như xong phim. Vì quả da láng khi kích hỏa êm ru, không nghe tiếng động gì cả. Nhớ đừng bao giờ dùng quả lựu đạn gài mà gài kiểu nầy, vì khi ta đậy cành gai chỉ cần sơ ý đụng nhẹ vào quả lựu đạn, nó chỉ cần nhích qua một bên là ta tiêu đời ngay.
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Lựu đạn cầu của Việt Nam


                                           


       


Lựu đạn da gai và da láng




Thời gian đầu khi ở Ba Rài, bọn mình gài lựu đạn bằng cách: dùng cành cây to bằng ngón chân cái chặt một đoạn khoảng ba tấc, chẻ đầu que cây ra, kẹp vào cổ quả lựu đạn da láng. Lấy dây cột chặt, xỏ kim băng vào cái lỗ ở đầu lựu đạn (trái da láng có một cái lỗ gần lỗ cài chốt), sau đó rút chốt, bỏ mỏ vịt ra. Cây kim băng lúc nầy trở thành chốt gài kim hỏa. Khi gài, cắm cây xuống đất, xoay phần trái da láng về phía địch để khi nổ sát thương nhiều. Khi căng dây bọn nầy còn luồn cả cọng dây kẽm vào cọng cỏ, căng dây xong còn nắn cây kim băng cho ngay ngắn, vì vậy chỉ cần vướng nhẹ là nổ, không hề nghe mỏ vịt rớt.


Bỏ mỏ vịt vì mỏ vịt rất dễ bị kẹt, vì khi ta gài còn phải ngụy trang che lại trái. Khi địch vướng dây gài rồi, trái đã bung chốt, nhưng có khi mỏ vịt lại vướng lá ngụy trang, không bung được, thế là tịt ngòi. Luồn cọng dây kẽm vào cọng cỏ, địch không nhìn thấy dây kẽm, chỉ nhìn thấy cọng cỏ. Chúng vướng cọng cỏ thế là đi đời. Nhưng gài như vậy chúng chỉ vướng được một hai lần, sau đó chúng rút kinh nghiệm chúng gỡ hết. Sau nầy bọn mình mới gài trái không cần dây, khi địch vướng do mỏ vịt đã bị đè dưới đất nên khi đụng nhẹ làm trái ngã qua một bên, mỏ vịt bung nhưng không nghe tiếng được. Không có dây vướng nên chúng không hay là đã vướng vào trái ta gài.


Khi ném lựu đạn cũng thế. Bắt đầu đi chiến dịch, trên quân khí phát lựu đạn xuống, lựu đạn của Mỹ đựng trong lon bằng giấy, bảo quản rất kỹ, nhưng vì quá đát lâu, nên trái nào khi khui hộp ra, kim hỏa cũng đều bị rỉ sét. Bọn mình phải lau chùi lại. Trước tiên là phải nhè nhẹ tháo đầu ra, khâu nầy rất nguy hiểm, dễ bị nổ sảng vì vậy khi làm việc nầy cấm tụ tập đông người. Sau đódùng kim băng chốt vào lỗ để gài, rồi cẩn thận cho bung mỏ vịt ra. Nhiều trái kim hỏa đã bị kẹt cứng không còn đập được nữa (vì quá đát đã lâu). Bọn mình phải cho dầu vào, bật đi bật lại kim hỏa mới chịu đập, sau đó mới gài mỏ vịt lại và cài chốt vào. 


Nhưng khi cài chốt, bọn mình thường cài chiều ngược lại, dễ đánh hơn. Khi chế tạo bọn Mỹ cài chốt cho phù hợp với lối đánh bài bản của chúng. Mỹ đánh lựu đạn thường nắm cả quả và mỏ vịt vào lòng bàn tay phải, khi ném thì ném luôn cả quả và mỏ vịt. Đối với bọn Pốt mà ném như thế thì nó sẽ cười khà khà, rồi sau đó nó mới chụp quả lựu để ném trả lại chúng ta, ta chết chứ nó không chết, vì quả da láng đến 5 giây mới nổ. Chính vì vậy bộ đội ta mới cài chốt ngược lại, khi rút chốt thì mỏ vịt nằm phía ngón tay, chứ không phải bị kẹt trong lòng bàn tay như trước. Khi muốn ném, chỉ cần nhích hai ngón tay, thế là mỏ vịt bung ra mà tay ta vẫn còn nắm quả lựu đạn. Tay trái hứng lấy mỏ vịt, mỏ vịt không rớt được xuống đất thì làm sau địch nghe được tiếng động. Sau khi kích hỏa, bình tĩnh đếm thầm, khi nào còn hai giây thì ném, đảm bảo chỉ nghe tiếng "bịch"là nổ liền, địch không kịp nhảy.


Để làm được việc nầy, anh em E747 cũng phải trả giá bằng máu đấy. Lúc đầu khi lau chùi lựu đạn, anh em cứ bị nổ và hy sinh. Sau nầy có một chiến sỹ vô tình phát hiện ra nguyên nhân, vì anh nầy khi tháo đầu trái ra lau thì dùng tay nắm vào cổ cùa phần kíp nổ. Khi thấy hạt nổ bị tanh đóng xung quanh, do tính tình cẩn thận, anh nầy lấy miếng vải lau hạt nổ bằng cách dùng ngón tay bịt vải xoáy vào hạt nổ, chỉ vậy thôi mà đã đủ kích hỏa cho quả lựu đạn. May là nhờ nắm vào cổ kíp nổ nên anh nầy cảm nhận thấy kíp nổ nóng lên, thế là anh nhanh chóng quăng kíp ra ngoài, kíp đã nổ rầm một tiếng. Từ đó mới biết anh em trước kia bị nổ là do lau xoáy vào hạt nổ làm quả lựu đạn tự kích hỏa do ma sát (mới biết lựu đạn Mỹ rất nhậy).


Có lần khi đóng quân ở cửa tây đền Ăng korrThom, nơi đập nước dẫn nước vào hồ Ba Rài, một chiến sỹ ở đơn vị pháo phòng không đang chốt ở sân bay Xiêm Riệp cùng với hai ba anh mò lên nơi B của mình đang chốt ở đấy (trước khi lên núi Hồng). Mấy anh em nầy nhờ mình dẫn đi đánh cá, anh em có một trái da láng. Mình mới dẫn đi, đến đoạn sông sâu nhiều cá, mình bảo đưa trái để mình đánh giúp cho, sẽ có nhiều cá. Anh em đó nói:


-Bọn em đi bộ đội mấy năm nhưng chưa từng đánh lựu đạn bao giờ, bọn em đổi được một trái, mấy anh để bọn em đánh cho biết mùi, cá bọn em không cần, mấy anh cứ mò mà ăn.


Bọn mình nghe khoái quá. Sau khi chỉ chỗ, một anh lấy trái da láng ra rút chốt phụ, chốt chính, sau đó ném cả trái và mỏ vịt xuống nước. Ngồi chờ năm phút không nổ. Bọn mình bảo thối rồi, lặn xuống mò lên đánh lại. Anh em nầy không ai dám lặn cả. Mình lặn ngay, từ từ mò dần, khi tay vừa chạm trái là mình chèn ngón cái vào hạt nổ, cầm lên bờ, mấy anh em kia nhìn thấy bỏ chạy. Sau đó mình bật kim hỏa lại, nó bị kẹt do rỉ sét, bật xong buông ngón tay cái cho kim hỏa đập vào hạt nổ và ném xuống nước. Quả da láng lại cười, anh em mình có một bữa cá ngon lành. Không biết bây giờ mấy anh em đó có còn nhớ hay không.


Mỗi đơn vị mỗi khác, người lính nào hay nghịch súng đạn cũng chế những kiểu gài mìn lạ đời, để cho đối phương thiệt mạng. Mấy năm trên chiến trường K mình thấy nhiều cái hay của ta lẫn địch. Dọc đường 26, địch đốn cây chắn đường, phá đường cho lầy lội, rồi gài mìn chống Tăng, anh em Công binh dùng máy dò, bươi ra được tất. Sau đó địch bó trong Nylon dày bao nhiêu lớp, Công binh vẫn moi được, nhưng cũng phải có xe mình bay lên trời rồi. Những năm cuối 80 đầu 81 bọn địch khôn ra, chúng đào hố sâu hơn 1m, cặp đôi hai trái lại, chống một cái cây bằng bắp tay, thẳng đứng ngay giữa trái mìn, Công binh ta bó tay, máy dò không được, xe thiệt hại rất nhiều. Những năm ấy khi vào mùa chuyển gạo, hầu như anh em phải chốt kín đường cả ngày lẫn đêm, đoạn nào thấy sình lầy nhiều khả nghi là phải mở đường mới, khổ nhất là phải chặt cây để chống lầy cho xe.


Mình đề nghị anh em bên Quân khí nghiên cứu để nâng cao chất lượng quả lựu đạn cầu của ta lên ngang với chất lượng trái da láng (M67) của Mỹ. Nghiêm chỉnh đấy, không phải chuyện nói để mà chơi đâu. Vì những điểm yếu của quả lựu đạn cầu, khi kích hỏa nổ cái bép, mà còn có ánh lửa xì ra từ kíp nổ, khiến bộ đội ta không giữ được bí mật khi dùng lựu đạn đánh địch ở cự ly gần. Nếu chúng ta cứ ném như trong lúc huấn luyện: cầm nguyên mỏ vịt mà quăng, thì sau khi ta ném đi rồi mới kích hỏa, đến 5giây sau mới nổ. Đối với những tên địch dầy dặn kinh nghiệm chiến trường, chúng quá đủ thời gian để lăn ra chỗ kháctránh, hoặc là chúng nhặt trái lựu đạn mà ném lại ta, lúc đó ta chết chứ chúng không chết.


Vì vậy đối với bọn nầy, khi đánh lựu đạn ta phải bình tĩnh để cho lựu đạn kích hỏa trước, còn chừng hai hoặc ba giây mới ném, thì chúng mới không trở tay kịp (mình nói ba giây là còn chậm đó, có nhiều tay canh đến mức quả lựu đạn vừa tới mục tiêu là nổ ngay). Có lần bọn mình còn được phát cả lựu đạn mini của Mỹ, to hơn trái chanh một tý, trên đầu quả lựu đạn có con vít hiệu chỉnh được thời gian nổ chậm. Lâu rồi mình không nhớ rõ, có 6 hay 7 nấc gì đó để chỉnh thời gian nổ chậm của lựu đạn. 


Loại nầy rất nguy hiểm nếu ta quên mà chỉnh lộn chiều. Ví dụ ta vặn 7 nấc, ta tưởng là bảy giây sau khi kích hỏa thì lựu đạn mới nổ, nhưng không ngờ ngược chiều nó trở thành quả lựu đạn gài, tức là khi bung mỏ vịt là nổ ngay. Bây giờ mà có loại nầy đưa mình, mình cũng không dám đánh vì lâu quá rồi không nhớ là vặn theo chiều kim đồng hồ hay chiều ngược lại.


5. Người lính và công sự

Công sự chính là áo giáp rất an toàn cho người lính. Chiếc xe tăng, xe bọc thép dù cho có cứng hay dầy cách mấy cũng không thể nào an toàn tuyệt đối được. Trái lại công sự coi như áo giáp có độ dầy vô tận. Người lính khi đã khoét sâu vào trong lòng đất và đã ẩn mình vào đó có cảm giác rất an tâm như nằm trong lòng mẹ hiền vĩ đại lúc nào cũng che chở cho con. Những cái lô cốt, những đồn bót địch ngày xưa dù có dầy, có vững chắc, có bê tông cốt thép đi nữa cũng khó có thể nào chịu nổi DKZ, B40, B41 hay các loại pháo khác, xây dựng thì hết sức tốn kém công phu. Vì sao vậy. Các loại lô cốt, đồn bót, xe tăng, nó là mục tiêu nổi, nó sừng sững trước mặt thì làm sao mà không trúng đạn được, một quả không thủng thì nhiều quả rồi cũng phải thủng. 


Còn công sự chúng ta đào âm ở dưới lòng đất, bề dầy của công sự coi như vô tận, chỉ tốn sức đào mà thôi, không hề tốn kém gì cả, phòng thủ thì rất là hiệu quả. Những kinh nghiệm của lớp cha anh để lại, suốt chặng đường chống Mỹ, trên khắp các chiến trường từ thành cổ Quảng Trị,cho đến các trận chống càn của Mỹở Tây Ninh. Công sự là yếu tố quan trọng giúp cho bộ đội ta không những tồn tại mà còn đánh thắng hết sức bất ngờ đối với kẻ thù có vũ khí, hỏa lực mạnh hơn ta rất nhiều lần. Trong cuộc chiến tranh I rắc, nhìn trên TV thấy quân đội vệ binh của Sadam Hudsen, phòng thủ mà không có đào một cái công sự nào, chỉ dùng bao cát đắp lên những ụ che chắn trên đường phố, những ụ che chắn đó làm sao chống được xe tăng của Mỹ, thất bại là điều hiển nhiên. Theo mình thì công sự hết sức quan trọng để làm nên chiến thắng.


Tùy theo tính cách và qui mô của trận đánh mà ta chọn cách đào công sự. Thời cha anh ta chống Mỹ, bọn chúng có cả pháo lớn 105, 155, 175, v.v. với đủ các loại đầu đạn từ nổ chụp, chạm mặt đất nổ, chui xuống đất rồi mới nổ. Vì vậy kinh nghiệm những người đi trước truyền lại chúng tôi: thời đó đào công sự rất vất vả, khi đóng quân là phải đào, đào tóe máu tay cũng phải cố gắng. Phải đào công sự chữ A mới chống được loại pháo nầy, nhờ có công sự như vậy mà địch nó bắn đến rừng trụi lá chỉ còn trơ lại đất bị cày nát mà bộ đội ta vẫn còn, không hề hấn gì cả. 


Đến thời chúng tôi thì kẻ địch yếu kém hơn nhiều về hỏa lực, thường chỉ có pháo cối 82, 60, AT, DKZ, 105 thì rất ít,có ở một số mặt trận khác. Vì vậy công sự chúng tôi đào tối đa là công sự chữ Z cho cấp chỉ huy, còn lại anh em chiến sỹ chỉ đào hố cá nhân mỗi người một hố. Nguyên tắc để đào hầm là lợi dụng chiều âm của mặt đất để phòng thủ, vì vậy anh nào mà lười đào sâu, chỉ đào cạn cạn rồi đắp đất cao lên là coi như thất bại vì mô đất càng cao càng dễ phát hiện, càng dễ bắn phá. B40, B41 cũng có thể bắn bay mô đất, đừng nói chi đến DKZ. Vì vậy khi đào thì đất không được đắp cao, cứ đắp lài lài mặt đất, B40, B41, hay DKZ nó có bắn cũng bay trượt lên, công sự không bị lở đất. 


Bề rộng công sự cá nhân chỉ cần đào vừa đủ rộng thôi, đủ để cho ta xoay trở là được, đào rộng quá, đạn cối dễ rót vào, hay chúng ném lựu đạn cũng dễ rớt vào. Kinh nghiệm của bọn mình thường bố trí công sự nơi đất trống cách xa tàn cây, nếu ta bố trí công sự dưới tàn cây thì địch chỉ cần nã B vào tàn cây là ta lãnh đủ, hoặc nã M79, hay cối cũng vậy. Chọn vị trí dễ quan sát, quan sát được diện rộng, đào xong phải ngụy trang cho khéo léo. Khi bố trí phải làm sao cho công sự người nầy liên kết chặt chẽ với người kia, để dễ dàng bắn chi viện cho nhau, bảo vệ được sườn cho nhau. Vì vậy đóng quân chỗ nào và bố trí công sự ra sau là vấn đề quan trọng để tạo nên chiến thắng, nó nói lên kinh nghiệm và sự thông minh sáng tạo của người chỉ huy. 


Trận địa phục kích cũng thế, nếu có công sự vững chắc, bí mật và bố trí nơi thuận lợi thì chúng ta mới có thể đảm bảo tiêu diệt gọn được địch dù chúng có đông hơn ta nhiều. Vị trí của B40, B41 còn dễ bố trí, nhưng bố trí cho khẩu RPD, hoặc đại liên thì rất khó. Vì công sự của RPD và đại liên khác hơn công sự thường, rộng hơn và phải có nơi đặt súng. Nếu ta biết phát huy uy lực của loại hỏa lực nầy thì trận đánh rất hiệu quả, còn không nó cũng chẳng hơn gì khẩu AK, mà còn dễ bị địch tiêu diệt, nhất là dễ bị trúng B40, B41 của địch vì khó cơ động và dễ bị lộ hỏa điểm. Vì vậy ta phải biết được điểm mạnh yếu của loại hỏa lực nầy. 


Vậy thì điểm mạnh của loại hỏa lực nầy ở chỗ nào ? Thứ nhất là đạn nhiều, một dây 100 viên, bắn gần hết có thể nối thêm. Thứ hai là độ chụm cao, nhờ súng nặng nên độ giật ít, có giá súng vững chắc, có thể khóa được tầm và hạn chế hướng. Có thể bắn ở cự ly 100mét mà viên nầy chỉ cách viên kia chừng gang tay, so với AK thì ở cự ly đó dù cho người bắn có khỏe kềm chặt súng cách mấy thì viên nầy cũng cách viên kia cũng cả mét. Nhờ độ chụm tốt như vậy nên mục tiêu nào đã lọt vào tầm của loại súng nầy coi như tiêu đời. Thứ ba là có thể gắn đạn chiếu sáng lúc ban đêm, khi bắn ria thì đạn lửa rải đều uy hiếp tinh thần địch, nhưng khi ta ria thì khả năng địch bị trúng đạn rất ít, kẻ địch mà nó có kinh nghiệm thì nó không sợ. Thứ tư là đường đạn đi rất căng do nòng dài hơn. 


Còn điểm yếu thì như thế nào. Thứ nhất là dễ bị lộ hỏa điểm, dễ làm mục tiêu thu hút B40, B41 của địch. Thứ hai là khả năng cơ động thấp. Chính vì những điểm đó mà để bố trí công sự cho RPD hay đại liên để phát huy hết hiệu quả thì rất khó, phải tùy theo địa hình hay tính chất trận đánh mà bố trí công sự. Nếu đánh phục kích mà ta bố trí được công sự bắn dọc theo đội hình địch là tối ưu nhất vì nhờ vào tính năng bắn chụm và đường đạn đi căng mà tiêu diệt địch rất hiệu quả. Còn nếu đóng quân phòng thủ thì nên bố trí công sự ở góc nào mà bắn rải được tốt, để chi viện được cho nhiều hướng, lúc bắn thì phải bắn chụm để tiêu diệt từng mục tiêu. Còn bắn rải thì chỉ áp dụng để huy hiếp tinh thần địch mà thôi, bắn như vậy khó trúng địch, chỉ dùng để bắn dọa cho nó nằm xuống, sau đó dùng cối nã vào thì mới tiêu diệt được địch. 


Như vậy các bạn thấy, công sự rất là quan trọng, từ cách đào công sự đến cách bố trí công sự như thế nào, kết hợp các loại súng ra sao là một bề dầy kinh nghiệm đầy sáng tạo. Đơn vị mình hồi đó khi đóng quân hoặc tổ chức phục kích, bố Xườn đều phân tích cặn kẽ và cho anh em cán bộ bố trí, chỗ nào không hợp lý bố chỉnh sửa lại. Còn một việc quan trọng nữa khi đóng quân là công sự đào chỗ nào cho phù hợp với chốt gác và nơi mắc võng của anh em. Nếu gác gần quá thì khi địch vào, người gác nổ súng, địch nó đã vào sát công sự, anh em đangngủ giật mình chạy ra thì địch nó đã vào công sự của mình trước rồi. Cho nên công sự phải đào gần chỗ mắc võng ngủ, còn chỗ gác là phải xa. Nếu đóng quân trong rừng, thì phải làm đường chuột chạy, tức là chặt cây cối và quét sạch lá thành đường mòn từ võng đến công sự và từ công sự nầy đến công sự khác, nếu có đánh nhau ban đêm, không thấy đường vẫn mò đúng công sự của mình và cần thiết có thể chạy mò qua công sự của bạn kế bên. 


6. Người lính gác ở chiến trường.

Khi đóng quân hay đóng chốt ở chiến trường, việc gác sách vô cùng quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng của người lính gác, mà đôi khi còn ảnh hưởng đến sinh mạng của cả đơn vị. Vì vậy dù gác ngày hay gác đêm, trong rừng, trong phum hay bất cứ nơi nào cũng đòi hỏi người lính gác, phải bình tĩnh, khôn khéo, dũng cảm và học hỏi nhiều khinh nghiệm thực tế quí báu. Muốn biết mình phải làm gì khi gác thì phải đặt vấn đề ngược lại, nếu mình là người trinh sát hoặc tấn công vào vị trí nầy thì mình sẽ dùng cách nào để đạt kết quả, từ đó mình suy ra các tình huống để đề phòng. Mình sẽ nêu ra một số tình huống đã xảy ra trên chiến trường để các bạn tham khảo.


Khi còn đóng quân ở trong rừng tại Đôn bây, chúng tôi bố trí một chốt gác cạnh đường mòn, có đào công sự hẳn hoi, một anh lính cũ ngồi gác ban ngày, chủ quan anh ta bỏ khẩu súng xuống bờ công sự và leo lên miệng công sự để ngồi, khẩu súng đạn đã lên nòng và khóa an toàn đã mở sẵn. Nơi chốt gác nầy nằm sát đường mòn và tầm quan sát ngắn, công sự lại đào quá lộ liểu. Khoảng 9 giờ sáng bất thình lình một toán địch chỉ hai ba tên xuất hiện êm trên đường mòn, hai bên đồng thời cùng phát hiện ra nhau. Anh lính gác của ta giật mình với tay cầm khẩu súng, chưa kịp chạm tới súng đã bị địch nổ súng trước bị thương một viên vào cánh tay phải thế là anh nầy nhào xuống công sự không nhấc tay nổi nữa. Nhờ anh em ở trong khi nghe súng nổ bắn hú họa ra, địch cũng rút chạy, anh nầy thoát chết. Như vậy chỉ trong tích tắc bọn địch đã bắn trước, bọn nầy chính là trinh sát của chúng. Giống như trinh sát của ta khi đi bám địch anh đi đầu súng luôn mở khóa an toàn và tay cho vào vòng cò, khi phát hiện địch chỉ cần một động tác chớp nhoáng là rê súng lên và bóp cò, trong khi anh lính gác súng còn để ở bờ công sự chưa chạm tay tới súng.


Cũng tại vị trí đóng chốt đó sau khi bị lộ chúng tôi rút kinh nghiệm cho đào công sự trong bụi cây, ngụy trang thật kỹ, cũng sát đường mòn nhưng xa hơn chốt gác cũ. Ở trong công sự chúng tôi nhìn ra thì thấy địch xuyên qua kẽ lá, còn bên ngoài địch nhìn vào không thấy được người gác. Cách chỉ vài hôm sau một toán địch khoảng năm tên lại mò vào cũng khoảng 9 giờ sáng. Hai tên đầu đi rất gần công sự, tên đi đầu tiên thuận tay trái nên nòng súng của chúng đưa gần sát anh Hậu đang ngồi gác, anh Hậu vẫn bình tĩnh ngồi im đợi tên nầy đi qua khỏi. Tên sau vừa tới chĩa súng về phía bên kia đường, thuận lợi đã đến, anh Hậu đưa súng lên, tên địch chỉ cách chừng một mét, anh bắn điểm xạ hai phát tên nầy gục xuống tại chỗ. Sau đó nhanh như cắt, anh xoay ngược về phía sau bắn tên đi trước lúc nẩy còn đang ngơ ngác, diệt được hai tên chỉ tốn có bảy viên đạn. Mấy tên đi sau tróc đại một quả M79 và bắn vài loạt AK rồi chạy mất bỏ lại hai cái xác. 


Cũng ở vị trí Đôn Bây nầy, phía chốt gác khác cũng chỉ cách sau đó vài ngày, một anh vừa mới đổi gác, chưa kịp xuống công sự đã bị địch tróc cho một trái M79 bị thương vào mông.


Ở cao điểm 75 sau khi anh em D4 mình tổ chức đánh úp chiếm được cứ địch tiêu diệt một số, còn một số chạy thoát. D4 ở luôn cứ địch phục kích chờ địch trở về. Hai ngày sau cũng vào khoảng 9 giờ sáng một tên địch từ đâu mò về cứ, anh lính gác của mình ngủ gục, tên địch đến gần lấy tay khều vào vai. Anh nầy giật mình mở mắt ra thấy địch bèn ngậm miệng không nói tiếng nào, lùi lại vài bước nâng súng lên và bóp cò. Tên địch bị thương rách bụng miệng còn bảo bắn lầm vì chúng cứ tưởng ta là đồng bọn của chúng. 


Nguyên nhân là vì lúc nầy cuối năm 1979 quân trang của anh em may bằng loại vải quá tệ, mặc vài tuần là bạc trắng phếch, ngồi gác ban đêm nhìn thấy lồ lộ. Anh em, kể cả mình cũng vậy, phải hái trái mật nưa giã nhỏ nhuộm quần áo nên nó đen xì như là quân trang của Pốt lúc đó. Khi đánh vào cao điểm 75 anh nầy lượm được chiếc nón của Pốt bèn đội luôn cho ấm cái gáo, lại thêm ngồi ở cứ chúng gác nữa. Có lẽ tên nầy đi công tác ở đâu về hay từ nơi khác vừa mới đến nên chưa hay cứ của chúng đã bị ta chiếm rồi.


Một lần đóng ở phum mình đang ngồi gác, nghe tiếng cành cây gãy "rắc" rồi im, mình nghi là có người gây ra tiếng động, vì nếu con thú tiếng động gây ra sẽ nghe khác. Thú có bốn chân, tiếng động do bước chân nó sẽ phát ra nhiều và liên tục hơn (tần số phát ra tiếng động nhanh hơn bước chân người). Hơn nữa tiếng động chỉ phát ra có một tiếng sau đó là im thin thít, cũng giống như là mình đi trinh sát khi mò vào cứ địch, rủi có đạp vào cành cây gây tiếng động, thì theo thói quen là phải ngồi im để nghe ngóng tình hình. Còn nếu tiếng động do con thú phát ra thì nó sẽ tiếp diễn đều đều. 


Lúc đó mình nhận định là địch đang mò vào, mình ngồi im chờ đợi, lúc nầy còn một ca gác nữa là sáng, trờitối đen do nơi đó có nhiều tàn cây lớn. Sau khi hết giờ gác, lúc giao gác mình bàn giao tình hình rất cẩn thận, ca gác sau cũng không phát hiện gì thêm. Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa mới nhô lên mình vội đi ra phía ngoài chốt gác kiểm tra lại thì phát hiện dấu vết để lại trên cỏ. Dù ngọn cỏ đã được vuốt trả lại như bình thường, nhưng nhìn những giọt sương long lanh đọng lại trên lá cỏ, có một luồng cỏ cuối lá không có giọt sương. Đó chính là dấu vết để lại của kẻ địch sau một đêm mò vào để trinh sát tìm qui luật gác của ta. Đêm hôm sau chúng tập kích ngay chốt gác đó. Đây chính là kinh nghiệm của đàn anh là đặc công truyền lại cho mình...


Thực ra nó không phải là tập kích, mà bọn trinh sát địch muốn thăm dò để tìm ra chốt gác của ta, nhưng đã vài lần chúng mò vào mà chưa tìm được gì cả, chúng không dám vào sâu hơn nữa, sợ ta nổ súng tiêu diệt. Chúng dùng kế, nấp ở ụ mối cách xa nơi đóng quân khoảng hơn trăm mét, nổ một loạt AK vào phía ta, chọc để cho chốt gác của ta nổ súng, nếu chốt gác ta nổ súng, coi như ta tự khai báo vị trí chốt gác của mình. Đối với cái mẹo nầy thì D4 mình được bố Xườn quán triệt rất kỹ: 


-Chốt gác không được nổ súng bừa bãi, chỉ được phép nổ súng khi nào địch đến thật gần từ 5 mét trở lại, khi bắn là địch phải bỏ xác tại chỗ, còn anh nào bắn bậy là bị kỷ luật. 


Vì vậy chốt gác mình cũng không nổ súng, nhưng ta dùng súng cối 61 bắn ra ngay khi nghe súng địch nổ. Anh em mình phản cối rất nhanh vì khi đóng quân, sau khi chọn chốt lúc nào cũng phải đào công sự cho khẩu cối và đã lấy tầm hướng sẵn, súng cối đã giá sẵn chỉ cần bỏ đạn vào thôi. Hồi đó mình còn làm liên lạc, nhiệm vụ của mình là khi nghe súng nổ phải chạy ngay ra đó để nắm tình hình và về báo cáo ngay cho C trưởng. Chạy ra đến chốt gác thì cối ta đã bắn được hai trái. 


Nhưng kỳ nầy có chuyện xui xẻo, là chốt gác nầy của C bộ, lúc địch tập kích ngay ca gác của anh Nam Địa Bàn là A trưởng cối. Anh ta cũng là người canh tầm cho khẩu cối vì thế anh ta tin vào tài năng chính xác của mình là vị trí canh cối đúng ngay cái ụ mối mà địch vừa bắn ra, vì vậy anh ta đứng lên để chờ nhìn quả đạn cối nổ. Nhưng không dè anh bắn cối lại là anh A phó, do hợp đồng không kỹ, khi anh A phó chạy ra khẩu cối thấy quả đạn đã cài sẵn liều 3, anh nầy thấy bắn ở cự ly gần nên rút bớt một liều. Hậu quả là quả đạn cối thay vì rớt trúng ụ mối lại rơi cách chốt gác chỉ có 5 mét. Nam Địa bàn vì quá tin tưởng vào tài của mình nên khi nghe đạn cối reo cũng không chịu hụp đầu xuống công sự. 


Khi tôi chạy ra thì một trái rơi trúng đường tôi đang chạy, nhưng tôi nghe tiếng cối reo nên tôi nằm xuống. Cối nổ cách 7 - 8 mét, vì nằm kịp nên tôi được an toàn, tôi lại tiếp tục chạy và bảo đừng bắn cối nữa. Đến chốt gác thấy anh Nam một tay ôm mặt, rờ thấy máu không, không nói được câu nào chỉ ra dấu, tôi tạm thời chốt tại đó cho anh Nam chạy vào trong. Kết quả anh Nam bị gãy mất mấy cây răng. Khi đi viện về còn bị bố Xườn phạt cả A cối, từ 12 giờ đến một giờ trưa cả A xách cối ra tập ngắm một tuần lễ.


Cũng tình huống như là tình huống trên, nhưng xảy ra ở địa bàn phum Tàpu (Ba Rài), khi chúng tôi về thay thế địa bàn cho một đơn vị khác. Chúng tôi được biết đơn vị nầy ỷ súng đạn nhiều lại không dám đánh ra ngoài, chỉ ở trong phum, mỗi khi địch bắn vào là cứ bắn ra xả láng. Cậy vào súng đạn như là lính Mỹ, cuối cùng chỉ bắn đuổi ruồi, làm lộ hỏa điểm và công sự để cho địch bí mật áp sát vào đánh cho tơi tả bỏ chạy. Chúng tôi khi vào thế chốt, bố trí lại công sự, chốt gác hết sức cẩn thận, riêng hầm súng cối cho đào sâu và bố trí khuất trong dãy nhà và lùm cây để ban đêm khi bắn nhờ lùm cây và nhà cửa che chắn địch không nhìn thấy ánh lửa phát ra ở đầu nòng. 


Cũng bổn cũ soạn lại, chúng ở xa bắn vài loạt AK chọc tức cho ta bắn ra để thăm dò. C chúng tôi nhảy xuống công sự nhưng không ai thèm bắn trả một phát nào, trong lúc đó chúng tôi chỉnh cối ngay nơi chúng bắn nhử chúng tôi, chúng thường chọn sau ụ mối to cách nơi đóng quân chừng hai trăm mét. Chúng tôi chỉ giã cho 3 trái cối, chúng im bặt, không dám chọc nữa. (Ở phần 1 mình có viết quá trình các trận đánh ở địa bàn nầy, ở đây mình chỉ trích ra để minh họa cho cách xử lý của chốt gác).


Một tình huống khác. Tình huống bỏ gác có tổ chức. Lúc đang đóng quân ở địa bàn Ăng kor, ở cửa tây đền Ang ko Thom nơi đập nước. Lúc nầy có một C đóng phía trước, C chúng tôi đóng phía sau. Tình hình tương đối yên ổn, gác sách hoài lính cũng chán, cũng mỏi mệt lắm có cơ hội là bỏ gác. Anh em cũng đào công sự đàng hoàng, đào trên khu đất cao mé bên đường, nơi gác rất là lộ liễu, sau đó cho hai ba người vào đền ăn cắp một pho tượng đábị hỏng bỏ trong bãi cỏ, khiêng về. Ban đêm dựng lên cho ngồi bên công sự, đội chiếc nón cối lên, thế là có lính gác suốt đêm, ngồi gác bệ vệ công khai như là vệ binh. Anh em tha hồ ngủ, sáng ra xô cho tượng nằm xuống, sợ bố Xườn đi kiểm tra phát hiện, bố tinh ý lắm. Tối lại dựng lên cho gác tiếp. 


Một tình huống nữa. Địa bàn phum Pa sát Cha phía bắc cách hồ Ba Rài khoảng 15 km. B của mình đóng phía nam con đường mòn giữa phum. Phía bắc con đường mòn là B3, ra khỏi con đường là ruộng lúa gặt xong chỉ còn lại gốc rạ, chiều rộng cánh đồng một cây số kế đến là rừng chồi. Trên ruộng có bờ ruộng dọc và ngang như bàn cờ, có lợi thế cho phía tấn công vào ban đêm (dễ quan sát, dễ tiếp cận mục tiêu, lại có bờ ruộng che chở). Phía bên B của mình đóng là vùng đất hoang bằng phẳng có các bụi hoa mua lưa thưa. Ở đơn vị mình khi bố trí quân thường tổ chức gồm các cán bộ B, cán bộ C, có khi có cả bố Xườn đi giám sát. Giao cho B tự bố trí nơi gác, công sự, nơi ngủ của anh em trong B. Có chỗ nào không phù hợp thì C và D góp ý. 


Nơi địa bàn nầy cũng có một đơn vị đóng trước kia bị địch tập kích thương vong nặng, phải bỏ chạy. Khi chúng tôi đến ở thì dân rất sợ, sợ bị vạ lây. B tôi bố trí như sau: Nơi tôi đóng có một cây thốt nốt cao và một cây me có tàn lớn mát mẻ mọc kề nhau, bên cạnh con đường mòn giữa phum. Tôi bố trí công sự theo lùm cây mé ruộng, tôi xác định nếu đánh ta, địch sẽ đánh ban đêm và từ hướng ruộng tấn công vào vì chúng có bờ ruộng che đỡ. Chốt gác bố trí cách cây me 10 mét, sát bên đường mòn, cho đào công sự gác, còn anh em, ban ngày tôi cho mắc võng ngủ dưới gốc me cho nó mát. 


Anh Quyền chính trị viên D không đồng ý, anh bảo gác phía bên mảnh đất hoang có các bụi sim, vì theo anh địch sẽ đánh từ hướng đó vì dễ tiếp cận ta hơn là đồng trống. Tôi phản bác lại: hướng đó có vật che chắn nhưng không có vật che đỡ, nếu ta bắn lại chúng nấp vào đâu? Tôi trình bày luôn kế hoạch của tôi cho mọi người nghe. Con đường nầy dân đi thường xuyên, dứt khoát là địch sẽ cải trang thành dân đểdò xét, ta khó mà biết được, vì vậy chốt gác đó là chốt gác nghi binh, công khai để ta lừa địch. Còn vị trí anh em mắc võng nghỉ ban ngày dưới tàn cây me và có cây thốt nốt, ban đêm từ xa nhìn vào vị trí nầy không lẫn vào đâu được, đây cũng là điểm nghi binh lừa địch luôn. 


Tôi cho anh em đóng cọc ngắn gần công sự để mắc võng ngủ ở đó, khi trời tối là tháo võng về nơi ngủ gần công sự, chốt gác cũng thế. Ban ngày cho quét đất nơi chốt gác làm như là dấu mòn do anh em ngồi gác. Ban đêm khi trời sáng trăng, tầm quan sát xa, vẫn cho anh em gác đúng nơi chỗ nghi binh và vẫn nằm dưới gốc me, khi trăng lặn là chốt gác dời ra xa một trăm mét dọc theo hàng sậy bên đường. Khi phát hiện địch, người gác bắn và tự chạy vào, ở đây anh em nhảy vào công sự đợi chúng tràn lên. Phương án tôi được C đồng ý, vài hôm sau bố Xườn lên xem cũng đồng ý. 


Đóng quân hơn một tuần, lúc trời có trăng, phum tổ chức múa lăm thôn, trên đường người đi lại tấp nập, nhìn thấy chúng tôi gác quá gần chỗ ngủ mà lại tập trung mắc võng dưới tàn cây me. Chúng đợi đến khi trời hết trăng chúng tổ chức tập kích. Lúc nầy quân số B chỉ có bảy người kể cả tôi. C còn khoảng 28- 29 người thôi. Vì vậy cán bộ B cũng phải gác. Hôm đó tôi lại gác đầu tiên, trời vừa sập tối là tôi đã ra tận cuối hàng sậy ngồi gác. Ngồi chưa được hai mươi phút thì bên kia đường mòn có một người tay xách súng từ phía B3 đi ra, lúc đầu tôi nghĩ là anh em bên B3, vì đi từ hướng B3 ra chứ không phải đi từ hướng địch vào, tôi định hỏi ai nhưng thôi, cứ xem sao đã. Người nầy đi khỏi tôi chừng năm mét thì ngồi xuống và nghe tiếng mở khóa an toàn "cách", lúc nầy tôi cũng còn nghĩ là anh em B3 mình đi giải quyết vấn đề vệ sinh. Nhưng liền sau đó tôi nghe hắn gọi bằng tiếng K và nhìn thấy bóng hắn phất tay bảo quân hắn lên, lúc nầy hắn đã ngồi sau bờ mẫu lớn. Tôi xác định là địch, nếu khi nãy tôi hỏi ai là tôi sẽ bị nó bắn trước ở cự ly gần, như vậy thì cách duy nhất là dùng lựu đạn thôi, bắn không được vì nó đã nấp vào bờ mẫu rồi. 


Đơn vị tôi khi lãnh trái da láng là đổi lại chốt, thường lính Mỹ khi đánh trái da láng chúng cầm mỏ vịt vào phía lòng bàn tay vì vậy khi ném phải ném luôn cả mỏ vịt. Anh em chúng tôi đổi bằng cách bóp mỏ vịt rút chốt ra rồi xỏ ngược lại, như vậy khi đánh tay ta cầm trái lựu đạn thì mỏ vịt nằm phía ngón tay, chỉ cần rút chốt, nới ngón tay buông mỏ vịt ra, tay trái hứng lấy mỏ vịt không phát ra một tiếng động nào khi khai hỏa Tôi rút trái da láng cầm trong tay bình tĩnh đếm theo nhịp giây đến ba, tôi ném trái da láng về phía tên kia, vừa chạm đất nghe cái bịch là nổ liền, lúc đó có hai tên khác đang đi lên nữa. Bị đánh bất ngờ chúng không biết tôi đang nằm ở đâu, còn tôi thì nằm rất gần chúng, chỉ tiếc là không còn trái nào nữa để bồi thêm. 


Ba tên bị tôi đánh lựu đạn không bắn được phát nào, một đám địch còn lại khoảng mười mấy tên đang triển khai chúng bị bất ngờ nên nằm giữa ruộng bắn đại B40 xong để mà chạy. Chúng bắn đến nỗi rơm rạ bay mịt mù trong ánh chớp liên tục, bay lên cả trên đầu tôi, chúng chỉ có hai khẩuAK, còn tất cả là B40 hết, tôi đếm tất cả trên mười trái B40. Lúc nầy theo bờ ruộng tôi vừa bắn xong tôi lăn rồi lại bắn tiếp, trong lúc anh em chưa kịp chạy ra chi viện. Tôi biết có bắn AK cũng không ăn thua gì vì nó có bờ ruộng ngang che chắn, nhưng bắn để uy hiếp tinh thần. Chúng tưởng đâu là bọn tôi đông nhưng đâu biết chỉ có một mình tôi gác xa, chúng nhanh chóng rút chạy khi anh em trong B vừa vận động ra chi viện cho tôi. Sau nầy biết được lúc đó bên B3 chưa triển khai gác, cả B còn đang ngồi uống trà đường thốt nốt, sau nầy anh em B3 cứ còn nhắc mãi nếu tôi không phát hiện thì B3 bị xóa sổ rồi, vì vậy địch đi một vòng từ B3 ra trước khi qua chốt gác của tôi. Còn cây me anh em tôi mắc võng nghi binh thì bốn năm trái B cắm vào đó. Lại một lần nữa chúng bị tôi lừa.


Với các tình huống mình nêu ở trên, tuy nó chưa đầy đủ hoàn toàn, vì các trận đánh muôn hình muôn vẻ, nhưng nó cũng nói lên phần nào để anh em ta cùng rút ra những kinh nghiệm cho thế hệ đàn em làm nhiệm vụ giữ nước.


Đối với ta khi tấn công địch, ta cũng cố dò tìm cho ra chốt gác, hoặc vị trí gác của địch bằng cách trinh sát bò tiếp cận từ từ, có khi nhiều đêm liền, tiếp cận từ xa đến gần. Đầu tiên thì bò vào cách khoảng 100 mét, nằm tại đó theo dõi, kiên trì quan sát cho kỹ, bằng cách áp mặt sát xuống mặt đất để nhìn về phía địch. Nếu địch sơ hở chọn chỗ gác không cẩn thận, thì bóng đen của chúng lúc ngồi gác sẽ nhô lên đường chân trời, trường hợp nầy ban đêm cách 100 mét ta có thể nhìn thấy. Hoặc là nếu nghi ngờ hướng trước mặt ta là chốt gác của địch, thì dứt khoát chúng phải đổi gác, không ai gác nổi suốt đêm, bình thường là hai tiếng đồng hồ, cao lắm là gác 3-4 tiếng là cùng. Có khi lúc ngồi gác thì chúng bí mật, nhưng khi đổi gác thì chúng lại xổng lưng đi. Như vậy là ta đã tìm ra chốt gác. 


Nếu trong đêm đó mà ta có thể tiến luôn vào được thì ta tiếp tục trườn vào, còn không thì ta rút, ngày mai tiếp tục. Nếu thuận lợi ta trườn vào còn cách chúng khoảng hai ba muơi mét, ở cự ly nầy nếu ta không để mình bị nhô ra đường chân trời thì ban đêm địch không thể nào nhìn thấy ta được. Nhưng ta phải chú ý đến cái đầu của ta, mái tóc đen xì của ta ban đêm là điểm dễ bị phát hiện nhất, còn quần áo đã tiệp với màu của đất hay lá cây rồi ban đêm khó nhìn thấy. Thường anh em mình hay đội mũ mềm và quay lưỡi trai về phía đằng sau, vừa che phủ mái tóc, vừa dễ quan sát do rộng tầm nhìn. Ở bước nầy mà phát hiện chúng vào kêu đổi gác là quá may mắn cho ta. 


Nếu bên ngoài ta đã ém quân chuẩn bị sẵn thì lợi dụng lúc chúng vào kêu đổi gác ta vào luôn nơi công sự chúng gác, đợi chúng ở đó, nhưng phải thận trọng coi chừng chúng còn gài mìn ở trước chốt gác. Trường hợp gài mìn trái trước chốt gác thì rất ít gặp, thường chỗ nào chốt gác quan sát không hết chúng mới gài mìn. Ta đợi tên khác ra thay gác, vì chúng đang ngủ mới thức có tên chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở, thừa cơ hội đó ta xử lý êm chúng luôn. Coi như cánh đó là ta đã làm chủ, cứ ra dấu cho quân ta áp sát vào công sự chúng thôi. 


Nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, có những đơn vị địch rất khôn, chúng tổ chức đổi gác trùng giờ, những chốt gác ở bên trong mới vào kêu đổi gác, kêu một lần đổi gác nhiều nơi, như vậy những chốt gác ở bên ngoài chỉ ngồi tại chỗ gác, đến giờ thì có người khác ra đổi gác. Trường hợp nầy địch nó đã khôn lõi rồi rất khó đánh, chỉ nằm ém ở cự ly tương đối gần, tới giờ nổ súng là tương cho nó một quả B40, rồi quân ta nhanh chóng vận động chạy vào chiếm công sự trước khi chúng chạy ra. Khi đóng ở Xtung, sư 515 của Pốt nó cũng áp dụng chiến thuật nầy để đánh ta, mấy lần đến sáng ta phát hiện dấu vết trinh sát của chúng bò vào tới miệng giao thông hào của mình nó mới chịu bò ra, chưa kịp xóa dấu. Còn bọn F517 của chúng ở Ba Rài thì không dám áp dụng cách đánh nầy mà chúng chỉ ở xa bắn chọc vào chốt gác ta, nếu ta nổ súng lộ hỏa điểm là chúng tương B40 vào, hay cho vài thằng bò sát vào tương lựu đạn.


Như vậy từ cách mình tấn công địch và từ những tình huống mình đã nêu mà mình tự rút ra cho mình những kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ gác. Tôi xin tạm thời nêu ra dưới đây để anh em tham khảo (tham khảo thôi chứ không dám gọi là bài học như một số anh em gọi):


1- Khi bố trí chốt gác phải nghiên cứu kỹ lưỡng, vị trí quan sát, tầm quan sát. Quan trọng là con đường dẫn đến chốt gác có đảm bảo bí mật hay không.


2 - Vị trí chốt gác phải xa nơi bố trí công sự chiến đấu, để khi địch vào, chốt gác phát hiện địch và nổ súng, thì anh em ta đủ thời gian để triển khai ra công sự đánh địch.


3 - Khi đi đổi gác phải giữ bí mật cho chốt gác, chú ý khi qua nơi có cây cối thấp phải đi khom hay bò để người của ta không lộ lên đường chân trời, địch có thể quan sát thấy ta.


4 - Khi đang gác, địch có bắn chọc phá ta cũng không bắn lại. Chỉ bắn khi nào chắc chắn bắn gục chúng tại chỗ, thường anh em chúng tôi được D qui định bắn cách 5 mét trở lại (khi gác giữ AK là tiện nhất).


5 - Khi gác hay bố trí chốt gác phải lưu ý đến giờ nào, ngày nào trời có trăng mà thay đổi nơi gác, cách gác cho phù hợp.


6 - Không nên phân công anh em gác nhiều quá, gác không quá 3 tiếng trong một đêm, gác nhiều quá anh em dễ ngủ gục, hoặc khi buồn ngủ tầm quan sát rất thấp. Nếu gác nhiều quá anh em tự ngủ gục mà không hay. Vì vậy việc nghiên cứu bao nhiêu chốt gác là cần thiết và phù hợp với quân số của mình là rất quan trọng.


7 - Trước khi phân công vị trí gác phải hiểu tánh tình của anh em, người nào cẩu thả, người nào cẩn thận, người nào bình tĩnh, người nào chết nhát mà phân công cho phù hợp vị trí gác và ca gác. Ca đầu hôm và ca gần sáng là địch thường xuyên tập kích, hoặc là khi trăng vừa lặn. Lúc trăng còn sáng chúng ở xa quan sát, tìm chốt gác của ta, khi trăng vừa lặn nếu ta không thay đổi nơi gác, hay không chú ý việc nầy, thừa cơ hội chúng sẽ áp sát ta và đánh.


8 - Đối với lính mới phải cho anh em cũ kềm cặp khi nào đủ kinh nghiệm rồi mới cho gác một mình, phải thường xuyên kiểm tra để làm quen, buộc anh em phải gác đúng chỗ (có nhiều anh em lính mới còn sợ ma, không dám ra xa gác, đừng nói chi gặp địch). Nhưng đi kiểm tra gác như vậy rất dễ bị bắn lầm.


9 - Nơi đóng quân phải qui định chặt chẽ, vào ban đêm nếu anh em đi vệ sinh thì chỉ được phép đi khu vực nào và cách đi đứng ra sao, để dễ nhận dạng, thường thì anh em chúng tôi qui định, đi thẳng lưng, súng chỉ được xách một tay thôi chứ không được cầm lăm lăm như lúc sẵn sàng chiến đấu. Anh em gác nhận thấy là biết liền. 


10 - Phổ biến mật mã, khi hỏi phải núp không cho thấy mình, chỗ núp phải chắn đạn được, vì khi ta hỏi nếu là địch thì nó sẽ bắn ta liền chứ nó không trả lời. Khi mới qua đơn vị mình hỏi bằng cách giả làm tiếng chim cú kêu, nhưng sau đó bọn địch biết, nghe tiếng cú là chúng bắn luôn. Sau nầy qui định là không hỏi nữa, nếu quân ta thì khi đi vào chốt gác lúc ban đêm cứ xổng lưng mà đi, súng vác vai hoặc mang, hoặc xách một tay. Nếu ai mà vào chốt gác đi khom, tay lăm lăm súng, và ngón tay để ở vòng cò thì cứ bắn không cần hỏi. Chắc chắn hắn ta là địch.


7. Người lính và chính sách dân - địch vận

Cũng có một số ít người cho rằng, lẽ phải nằm trên lưỡi lê, đầu súng, chính sách dân – địchvận chẳng qua là cái bình phong để che đậy những việc làm xấu xa, không ai biết mà thôi. Một số các thế lực thù địch cũng thường xuyên tuyên truyền nói xấu bộ đội ta về điểm nầy. Khi mình về nước, hay một số các bạn khác khi ở chiến trường K về, không ít người đã gặp mình và gặng hỏi về chính sách dân vận của mình đối với nhân dân bạn. Có những câu hỏi mình hết sức bất ngờ như: Bộ đội VN có giết dân K hay không? có ăn thịt kẻ thù để trả thù cho nhân dân của mình bị chúng giết hay không? Có nhiều vàng hay không? vv… và vv… 


Mình không phải là người tuyên truyền, ba mươi năm rồi tuyên truyền làm gì nữa. Mình chỉ nói đúng sự thật ở đơn vị mình, D4, E747, F 317. Trước khi làm nghĩa vụ Quốc Tế anh em đã được học chính trị kỹ và phổ biến nội quy, với những điều cấm nghiêm ngặt như: không được xâm phạm đến tài sản của nhân dân bạn dù lớn hay nhỏ, không được bắn giết hoặc đánh đập tù hàng binh địch. Và kèm theo những hình phạt khi phạm phải những điều cấm nghiêm ngặt trên. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Đảng hết sức quan tâm đến công tác dân – địch vậncho quân đội ta, làm sao thể hiện được lập trường quan điểm và chính sách nhân đạo của Đảng,của quân đội đối với nhân dân bạn. 


Đơn vị chúng tôi, tôi có thể khẳng định là làm tốt và kỷ luật rất nghiêm. Tôi không nhớ rõ ngày tháng nhưng lúc còn đóng quân ở lộ 6 Kam pong Thom, Sư đoàn có thông báo toàn sư vụ việc tử hình một quân nhân vì tội hãm hiếp phụ nữ, vi phạm nghiêm trọng chính sách, dù đơn vị rất là đau đớn nhưng phải tử hình. Khi chuyển lên làmnhiệm vụ ở Xiêm Riệp cũng tử hình một vụ tương tự, khi bắn có gia đình nạn nhân đứng ra xem đàng hoàng. Như vậy chứng tỏ rằng Bộ đội ta nói là làm, không phải đưa ra hình thức kỷ luật suông để mà nói dối trước mọi người.


Những vi phạm nghiêm trọng thì xử lý nghiêm khắc, còn những vụ việc nhẹ hơn thì sao? Lúc còn đóng ở Ba Rài, tôi còn nhớ E747 có thông báo toàn E một hình thức kỷ luật cũng hết sức buồn cười. Có một chiến sỹ thuộc các đại đội trực thuộc của E, tôi không còn nhớ là C công binh hay là C nào đó xách súng ra bắn con sáo đậu trên lưng con bò, bắn quá giỏi cho nên con sáo thì bay mất, còn con bò to đùng thì trúng đạn. Dân ra giữ anh nầy lại, E phải lấy gạo ra đền và thông báo kỷ luật anh chiến sỹ nầy. 


Có một lần khi E 747 hành quân về Prey Veng để đánh dẹp bọn Sê Ray Ka, khi qua phà Kam pong Chàmanh em đang khát nước, thấy có xe nước mía ở bến phà anh em xúm vào uống và trả tiền. Anh em bu lại đông nên phải đợi, đến khi xe xuống phà anh em phải vội chạy theo xe cho kịp hành quân theo đội hình, vì vậy có một số anh em vừa uống một ngụm vội đặt ly nước mía xuống chạy theo xe, nên không kịp trả tiền. Lúc đó chiếc xe Jeep chú Tư Đáp (E trưởng) vừa đến, thấy chú Tư mang súng ngắn, ông chủ nước mía bèn trình bày và chỉ một số ly nước còn để đó chưa trả tiền. Chú Tư dù lúc đó quân hàm thiếu tá, nhưng cũng làm gì có tiền mà trả cho đủ, hình như trên 10 ly. Mình nhìn thấy chú Tư không nói gì, mà tháo chiếc nhẫn đang đeo nơi ngón tay ra, đưa cho ông chủ bán nước mía, rồi lên xe cùng với xe chở anh em chúng tôi qua phà tiếp tục hành quân. Một chiếc nhẫn tuy nhỏ bé thật, nhưng biết đâu đó là chiếc nhẫn cưới hay là một vật kỷ niệm vô giá không thể nào quên, lúc nào vật đó cũng gắn bó bên người chiến sỹ, nhưng đúng lúc cần phải sòng phẳng với dân, chú Tư sẵn sàng bỏ ra trả cho lính, không một lời phàn nàn. Một hành động rất là anh hùng và cao cả của một cấp chỉ huy bản lĩnh, mình là một người lính vô tình nhìn thấy, hình ảnh đó cho đến bây giờ và mãi mãi mình không bao giờ quên. 


Mình không phủ nhận có một số người lợi dụng nghĩa vụ quốc tế để tom góp, để làm giàu cho bản thân ngay sau lưng người lính, những người đó tuy mặc áo lính, nhưng họ không xứng đáng được gọi là người lính. Còn chúng tôi những người lính ngoài mặt trận hoàn toàn không có hành động bỉ ổi đó. Khi mình về có người kể cho mình nghe là: anh nầy anh kia sang đánh Phnom Pênh lấy được vàng nhiều lắm, anh ta nhét mấy cây vào phía dưới băng đạn về để làm vốn khi ra quân, họ hỏi mình có cây nào không? Mình trả lời và giải thích cho họ là làm gì có vàng, Pôn Pốt đã giải phóng Phnom Pênh từ đầu năm 75, làm gì còn có chuyện vàng rơi rớt đầy nhà ở Phnom Pênh, họ còn không tin. Họ nói "mầy là lính mầy không dám lấy sợ bị kỷ luật, còn bọn sỹ quan nó lấy nhiều lắm". Nghe đến đây mình biết rõ là người nầy nghe phải bả của bọn tâm lý chiến còn sót lại rồi.


Năm anh em trên một chiếc xe tăng mà mỗi người còn một tính. Huống chi bộ binh như chúng tôi mỗi E cũng gần ngàn quân, có người thì được học hành, được giáo dục từ nhỏ, có người thì không được học hành gì. Có anh vào bộ đội chưa biết chữ, nhờ anh em chúng tôi dạy kèm xóa mù chữ, những anh em nầy lúc đầu nhận thức làm sao mà đầy đủ cho được. Có người thì tính nết hiền hậu trầm tĩnh, có người thì nghịch ngợm, có người thì cộc cằn nóng tính. Có người thì nói năng lễ phép, có văn hóa đối với dân, có anh mở mồm ra là chưởi thề, nói tục, nhất là số anh em thu gom quân từ TK sang, những anh em nầy chúng tôi phải rèn nhiều lắm. 


Ngoài các chiến dịch, các trận đánh ra, hầu hết là anh em bộ đội mình sống với dân, sống dựa vào dân, vật chất anh em mình thì quá thiếu thốn, thì chuyện xin xỏ dân là điều không tránh khỏi. Nhưng xin như thế nào cho phải đạo, đó mới mới là công tác dân vận. Lúc chúng tôi mới qua vào đầu năm 79, dân họ còn nghèo hơn mình, có nơi còn chết đói, lúc đó anh em bộ đội phải nhường cơm cho dân để mà cứu đói, mặc dù lúc đó mình cũng còn ăn độn bo bo. Sau nầy dân họ khá rồi mới có chuyện xin xỏ. 


Anh em mình đợt qua K đầu tiên thì chấp hành nghiêm vì đã được quán triệt kỹ, hơn nữa đợt mình đi bộ đội cũng tuyển chọn tương đối kỹ, nên chuyện xin xỏ dân khi nào thấy họ không cảm thấy bị bắt buộc thì mới dám xin, hay là dân tự nguyện cho thì chúng tôi mới dám lấy. Nhưng khi nhận quân TK (những thanh niên bụi đời, anh em đào ngũ, sau khi học tập cải tạo xong lại chuyển qua bộ đội), chúng tôi rất vất vả khi quản lý số anh em nầy. Chẳng hạn như nhà dân chỉ có con gà mái đang ấp trứng, anh ta xách súng tới chỉ con gà nói một tiếng “sum" (cho xin), chủ nhà chưa nói gì là anh ta bợ luôn. Xin như là ăn cướp ai chịu nổi, mấy ngày sau dân phản ảnh, chúng tôi phải bắt đi xin lỗi dân, dân mới hết giận và không bắt đền. Có anh đang hành quân thấy mía dân trồng chạy vào bẻ một phát, ăn tỉnh queo, làm như vậy hỏi ai không ghét. Dân Kampuchia, những người sống ở thôn quê bản chất rất thật thà nhân hậu vì đất nước họ là đất nước Phật giáo, họ rất ghét ai xảo trá, không giữ lời, còn trộm cắp thì họ càng ghét, nếu trong phum có người nào mà trộm cắp họ mà biết được là họ chém chết bỏ ngoài rừng luôn, chứ họ không thưa chính quyền. Những trường hợp sai phạm như trên chúng tôi kiên quyết giáo dục, không để xảy ra nữa. Có như vậy dần dần chúng tôi mới được dân tin tưởng và đùm bọc.


Lúc mới sang từ vùng gần biên giới VN cho đến Kam pong Thom, chúng tôi đi đến đâu người dân chạy từ trong rừng ra nhờ bộ đội ta cứu giúp, có những người dânchắp tay lạy chúng tôi để đền ơn cứu sống. Chiếc xe chở chúng tôi vô tình làm rớt chiếc nóncối, vậy mà người dân đi bên đường nhặt chiếc nón chạy theo xe để trả cho bộ đội. Xe chúng tôi chạy ngang phum, có người cầm ống nước thốt nốt chạy theo đưa lên xe cho chúng tôi. Dân họ chào đón hai bên đường đưa trái cây cho anh em đang hành quân trên xe. Khi đánh nhau trận ngày 26 tháng 4 năm 79, về gần phum là nhân dân chạy ra cáng thương cho bộ đội, hai bên đường trong phum là chuối, dừa, nước thốt nốt. Những hình ảnh đó làm cho chúng tôi cảm thấy: những bà mẹ đó là bà mẹ VN, những người dân đó cũng như dân VN, dù đang đổ máu ở nước bạn nhưng mình có cảm tưởng như là hy sinh cho dân tộc mình và đất nước của mình.


Đến khoảng năm 1980, khi hành quân lên Xiêm Riệp, tình hình công tác dân vận tương đối khác. Vì nơi đây trong dân có nhiều người tham gia vào lực lượng của Pôn Pốt,hơn nữa các thế lực thù địch đã bắt đầu xuyên tạc cho rằng VN xâm lược Kampuchia. Chính vì vậy công tác dân vận khó hơn nhiều, những chuyện xin xỏ không khéo léo sẽ trở thành mục tiêu cho địch tuyên truyền. Vùng nầy lúc đầu họ không thích bộ đội ta có mặt trong phum hay nhà của họ. Khi bộ đội mình hành quân đến họ nhìn với ánh mắt xa lạ, sợ sệt, khó giao tiếp với họ. Khi đã chọn địa hình đóng quân, bố trí đội hình xong nơi nào là phải ở nơi đó. Xin phép chủ nhà cho có lễ mà thôi, không cho chúng tôi cũng phải vào mà ở. 


Khi đóng quân ở phum Pa sát Cha, chúng tôi gặp hoàn cảnh nầy, vào xin ở chủ nhà chỉ nói một tiếng “ọt" (không), khi anh em mình vào là ông ta đào công sự ngay ở dưới sàn nhà (Pốt đã phổ biến). Tôi thấy vậy cử thêm ba anh em vào đào công sự giúp cho gia đình. Công sự anh em thì chưa đào, đào giúp cho dân trước. Đào xong công sự cho gia đình, chúng tôi thấy thái độ của chủ nhà đã khác rồi, sau đó anh em chúng tôi mới đào công sự đại liên, công sự gác, và công sự cá nhân cho mình. Ngày hôm sau chúng tôi phân cồng người trực quét sân gánh nước cho gia đình và anh em mình cũng lấy nước nơi đó mà nấu ăn luôn, tránh được địch đầu độc. Vài ngày sau kết hợp với B bên kia tổ chức vét giếng nước cho phum, nhờ bộ đội ta đông nên vét nổi cái giếng to nầy. Sau khi vét nước giếng sạch và trong khe, người dân ai cũng thích. 


Chúng tôi cấm anh em không được xin bất cứ cái gì của dân, anh em đi lặt rau mọc hoang chứ không xin rau của dân trồng. Dần dần chủ nhà có thiện cảm, khi chủ nhà nhìn thấy anh em chúng tôi cực khổ thiếu thốn, mà vẫn làm tốt chính sách dân vận, chủ nhà tự cho, nào là bầu là bí. Khi anh em mình được cấp phát khô cá, cũng chia cho chủ nhà, sau nầy chúng tôi còn đi phát rẫy cho gia đình. Chỉ thời gian hơn một tháng, gia đình coi chúng tôi như người thân. Khi dân đã tin mình rồi thì địch vào gần phum là dân báo chúng tôi ngay, nhờ vậy mà chúng tôi chặn đánh được địch từ xa hai lần đều do dân báo cả. Ngày chúng tôi rời phum để lên đánh trên núi Hồng, chủ nhà và anh em hết sức bịn rịn, chủ nhà đôi khi còn làm gà nấu bún đãi anh em chúng tôi. 


Mình đánh địch không phải chỉ đánh bằng súng đạn ở trên chiến trường, mà phải đánh địch từ trong lòng người. Ta làm tốt chính sách dân vận thì địch cũng tuyên truyền chia rẽ giữa bộ đội ta với dân, giữa ta và bộ đội K, chẳng hạn khi hành quân có lúc bộ đội K đi trước chúng không nổ súng, chờ đến khi bộ đội ta đến thì chúng nổ súng, rồi chúng tuyên truyền: ”Pốt không giết người Kampuchia, mà chỉ giết VN“. Nếu ta không sáng suốt lại thêm nghi ngờ bạn thì coi như ta đã trúng kế địch. Nhưng chúng ta quá tin người cũng không được, đã có nhiều chính quyền hai mặt, khi ta vào thì làm việc cho ta, khi địch vào thì làm việc cho địch, hoặc là địch trà trộn vào cả dân, một bài toán hết sức nan giải. 


Nếu chúng ta dại dột tỏ ra là chúng ta không tin vào dân bạn thì ai dám gần gũi chúng ta nữa. Quan trọng là chúng ta phải khôn khéo, nhìn thái độ của dân mà đoán ra là dân thân ta hay thân địch, phải biết được thái độ của dân là thật thà hay giả tạo. Khi chúng ta đến nhìn thấy dân lúc nào cũng riu ríu không dám ra khỏi nhà, trẻ con không cho đi xa, cứ lẩn quẩn bên công sựthì chắc chắn là địch gần ở đâu đây, dân sợ nên không dám nói. Vì vậy khi đóng ở trong dân, phải tin dân, phải gần gủi với dân nhưng mình làm gì nghĩ gì là phải bí mật hoặc là nghi binh. Đóng ở Pa sat Cha, nếu mình không tổ chức nghi binh thì đơn vị mình đã bị đánh tan nát như đơn vị trước đã đóng ở đó.Mười người tốt cũng có vài người xấu, nhưng nếu ta cứ quơ đủa cả nắm như một số anh em nghĩ thì chẳng khác nào như ta xô đẩy dân về phía địch cả, làm sao ta thắng được địch..


Công tác địch vận cũng thế, mình hai lần bắt được tù binh, nhưng chưa lần nào mình đánh tù binh cả, một số anh em khác thì có đánh, nhưng nếu có mình, mình sẽ cananh em ngay. Một số tù binh sau khi mình đối đãi tốt, họ đã thấy được lỗi lầm của họ và giúp chúng ta không ít. Một lần ở Đôn Bây, E đưa cho mình một tù binh đã được E giáo dục và khai thác, anh nầy đồng ýdẫn ta vào cứ của Pốt. Đang đóng ở trong rừng chuối Đôn Bây cách cứ địch chỉ có 3km, khi nhận tù binh về ai cũng bảo mình trói tù binh lại. Mình không trói vì làm như vậy, coi như mình không tin tưởng anh ta, có thể làm anh ta sợ và trốn về với địch trở lại, thì lúc đó ta rất là nguy hiểm. 


Tôi bảo anh ta đừng có sợ, bẻ lá cây cho nhiều lót cạnh võng tôi nằm, tôi cho anh ta mượn tấm cao su che mưa để lót trên lá cây mà nằm và cho anh ta mượn tấm dù để đắp, nếu địch có tập kích thì phải nhảy vào công sự cùng với tôi không được chạy bậy. Ban đêm tôi giả vờ ngủ, khi thấy anh ta đã ngủ, tôi nhè nhẹ tháo viên đạn trong nòng ra khỏi súng, giấu viên đạn đi rồi mới ngủ. Khi ngủ tôi luôn gác súng AK trên bụng, tháo viên đầu nòng là để phòng hờ, nếu anh ta cướp súng thì khi bóp cò viên đầu tiên sẽ không nổ, tôi đủ thời gian để vật lộn với anh ta. 


Thử thách vài ngày thấy có thể tin tưởng được, tôi báo cáo lênD cho anh ta dẫn một A Trinh sát chúng tôi mò vào cứ địch. Khi đi đường một số anh em sợ tù binh dẫn ta vào ổ phục kích, cứ đòi bắn bỏ rồi về báo cáo là tù binh bỏ chạy, tôi và anh Đức B trưởng trinh sát không đồng ý. Cuối cùng anh ta dẫn đường đến nơi lách qua được bao nhiêu là hầm chông và mìn. Sau đó trận đánh thành công, nơi đây trước kia trinh sát E mò vào mấy lần mà không tới. Nếu thiếu bình tĩnh và sáng suốt nghe theo một số anh emcó phải đã giết oan một mạng người hay không ?


Tuy nhiên cũng phải hết sức thận trong, không phải tên tù binh nào mình đối xử tốt với hắn hắn đều tốt với ta cả đâu. Muốn khai thác được tù binh phải hết sức khôn ngoan và phải có tấm lòng nhân hậu, mới thật sựcảm hóa được tù binh rồi sau đó mới khai thác và sử dụng được tù binh. Nếu khi bắt được tù binh mà ta cứ đánh đập, hăm dọa thì không tên nào đầu hàng ta cả. Bằng chứng là bộ đội ta, không phải anh nào cũng dũng cảm cả, nhưng khi sa cơ có ai đầu hàng giặc không, dù cho sợ chết cách mấy, đường cùng cũng phải liều mạng. Vì khi bị địch bắt coi như là chết, mà còn chết đau đớn hơn nữa, do bị chúng hành hạ.


Tóm lại mình có đôi điều nhắn với các bạn trẻ sau nầy. Muốn thắng địch thì trước nhất phải làm sao thắng được ở lòng dân, thì chúng ta mới thắng được giặc ở nơi chiến trường. Như vậy công tác dân – địch vậnquan trọng không thua gì binh pháp. Muốn dân vận tốt thì phải xuất phát từ cái tâm của người chỉ huy và từng người lính. 


8.Những đứa con tìm bố

Chúng tôi là những người con của D4, E747, F 317. Những năm tháng chiến tranh đã trôi qua, chúng tôi là những người lính, nhưng chưa bao giờ chúng tôi chào vị đại úy Tiểu đoàn trưởng theo điều lệnh quân đội cả. Đơn vị chúng tôi kính trọng và thương mến vị Tiểu đoàn trưởng nầy như là một người cha. Anh em chúng tôi gọi thủ trưởng của mình bằng "BỐ". Bố Đàm văn Xườn, Bố gọi chúng tôi bằng mấy thằng nhóc. Tuy xưng hô như thế nhưng quân lệnh như sơn. Bố xuất phát từ người lính đặc công D4, E Gia Định từ năm 1961 đến năm 1975. Với bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến trường chống Mỹ ác liệt, Bố đã dìu dắt, chỉ dẫn và cùng với anh em chúng tôi sống chết cùng nhau đi từ trận đánh nầy đến trận đánh khác. Những tình cảm tận đáy lòng, gần 30 năm bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, nay đã trỗi dậy. Chúng tôi phải đi tìm bố.


Qua những ký ức của anh em, chúng tôi phải mò mẫm vì không còn ai nhớ rõ địa chỉ, khi đơn vị về nước mỗi người một nẻo. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng quê Bố ở Bình Đại Bến Tre. Hai lần tìm kiếm vất vả, các chú cựu chiến binh ở Bình Đại như chú Năm Nghiêm, nguyên là Chính ủy lực lượng vũ trang huyện Bình Đại rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, chú lật từng trang danh sách lương hưu của cán bộ cũng không tìm ra. Cho đến Ban tác chiếnhuyện đội Bình Đại cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng tìm hoài không thấy. Sau nầy tôi phải về lại phòng Tổ chức Cán bộ F317 nhờ giúp đỡ. Về lại đơn vị cũ, anh em dù toàn là người mới nhưng cũng rất tận tình giúp tôi tra lại danh sách những anh em thời sang K chiến đấu. Tìm ra được tên của Bố, cả quê quán và tên cha mẹ. Tôi vui mừng đến nỗi quên luôn tên một số anh em khác. Lúc nầy mới biết quê Bố ở ấp 4 Phước Hiệp, Mỏ Cày, Bến Tre. 


Lòng vui khấp khởi, ngày 25 tháng 5tôi lại lên đường từ sáng sớm trên xe gắn máy, lần mò đến ấp 4 xã Phước Hiệp, đường vào ấp 4 là bờ lá dừa nước ngoằn ngoèo, chỉ đi được bằng xe gắn máy mà thôi. Lặn lội từng nhà dân, tìm nhà nào có người già lớn tuổi mà hỏi thăm, hỏi tên bố không ai biết, may nhờ cònghi tên cụ thân sinh ra Bố: "cụ bảy Liễng ", mới có cụ biết, nhưng cụ bảy Liễng đã mất từ lâu chỉ còn người con gái cụ là cô Sáu, cũng già yếu ở lại một mình để thờ cúng cụ. Theo lời chỉ dẫn tôi lại đi tiếp, ngoằn ngoèo theo bờ lá đến tận nhà có cửa rào là nhà của cụ Liễng. Đến nơi, nhà vắng tanh không ai cả, cửa rào khép hờ, tôi mạnh dạn đẩy cửa vào, đi xung quanh nhà chẳng gặp ai. 


Ngôi nhà nhỏ mái tôn, tường xây nhưng nền đất, xung quanh là bờ mương lá dừa nước xen lẫn với cây dừa của vùng Bến Tre. Nơi đây từ bờ mương cho đến từng chiếc cầu nhỏ hầu như nơi nào cũng có nhà nước cắm bia ghi nhớ chiến tích thời chống Pháp Mỹ, nơi đây là một trong những cái nôi của phong trào đồng khởi tỉnh Bến Tre năm xưa đã đi vào lịch sử. Ngồi đợi khoảng một tiếng đồng hồ thì cô Sáu về, thấy người lạ, cô Sáu thận trọng hỏi: 


-Chú em là ai? Tới đây có việc gì. 


Tôi nói rõ tên và mục đích của mình, cô Sáu mừng rỡ trả lời: đây trúng là nhà của anh Ba Xườn là anh ruột thứ ba của cô Sáu. Nhưng hiện nay anh Ba ở bên vợ chứ không còn ở đây nữa, anh Ba ở bên An Hóa - Bình Khánh Tây. Cô Sáu bảo: chú mầy chở cô đi, cô chỉ đường mới tìm được nhà, chứ nhà khó tìm lắm. 


Phải chạy quanh quẩn trong rừng dừa nước một đoạn chừng hơn ba cây số nữa mới đến nhà Bố Xườn, vừa đến đầu ngõ, tôi chỉ nhìn qua bóng dáng mà nhận ra Bố là người nào trong hai cụ già đang ngồi nói chuyện với nhau, cô Sáu rất ngạc nhiên. Gần 30 năm nay mới gặp nhau, hai Bố con rơm rớm nước mắt. Bố chỉ mặc chiếc quần đùi, miệng móm vì răng không còn, nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn. Bố biết là những đứa con của Bố đã về nhưng không nhớ tên gì, tính tình bố vẫn như xưa, bố bảo:


-Tên gì mầy nói mẹ nó ra đi chứ tao hổng nhớ nổi. 


-Con là Tồn đây bố, cái thằng nhóc liên lạc của C9 anh Mơ, mà bố hay mượn để đi trinh sát cùng với trinh sát D4. Cái thằng mà bố điều lên trinh sát thì anh Mơ không chịu cho đi, giữ lại làm liên lạc, vì vậy cho nên phải chạy qua chạy lại, lúc thì liên lạc, lúc thì trinh sát. 


-Mầy nói vậy bố nhớ ra rồi.


Chưa uống hết ly nước, bố đã đi ra vườn, cầm khúc cây đuổi vụt ngay con gà tơ, tôi cởi áo ra ở trần, hai bố con bắc nước nhổ lông gà, vừa làm vừa trò chuyện. Trời đổ mưa tầm tã, luộc chín con gà, nấu nồi cháo, Bố xách rổ đi chợ mua rượu và rau sống, mời thêm hai cụ gần nhà. 


Vừa nhâm nhi vừa ôn lại chuyện xưa, hai cụ hàng xóm cho biết, có khi bố tụi bây buồn ổng ra trước võng nằm, vừa kể chuyện, ổng vừa nhớ anh em tụi bây, mắt ổng cứ rơm rớm khóc. Lòng thắt lại khi mãi đến bây giờ mình mới về được tìm lại Bố, người Tiểu đoàn trưởng nổi tiếng gan lỳ, mà rất nặng tình với anh em lính lác. Năm xưa trên núi Hồng, Bố cũng đã từng rớm nước mắt, thức suốt đêm để giữ nén nhang được cháy liên tục bên xác anh em chúng tôi hy sinh. Giờ về hưu, mỗi lần ngồi nhớ anh em chúng tôi, Bố lại rớm nước mắt một mình nơi vùng quê hẻo lánh. Bây giờ tìm được Bố rồi, tụi con mừng hơn cả được vàng. Một ngày gần đây anh em tụi con sẽ về lại thăm Bố. Bố vui vẻ tuyên bố anh em tụi bây đến gặp lại tao, đủ sức để tao vui và sống đến trăm tuổi rồi.


Khi ngồi nhâm nhi bố có nhắc lại nhiều chuyện, trong đó có chuyện bố ân hận mãi là chuyện Bố bạt tay vào mặt B trưởng Cao Tài Thơi, lúc ở cao điểm 75 (mà mình có kể trong các bài trước). Bố nói lúc đó bố đi kiểm tra thấy tụi bây bỏ gác, vì nóng lòng trước sanh mạng của anh em, nên bố vào nắm áo B trưởng vô trách nhiệm đang nằm trên võng ngủ táng cho một bạt tay nẩy lửa. Nhưng sau đó khi xong chiến dịch, trong cuộc họp quân chính cấp trên, Bố đã tự nhận khuyết điểm, chuyện đó làm Bố cứ ray rứt mãi. Hôm nay gặp lại Bố mình mới nói luôn cho Bố biết là: Sau khi anh thơi bị Bố tán cho một bạt tay, mấy hôm sau khi qua B con chơi, Thơi có tâm sự:


- Bố đánh mình là đúng, sau khi bất ngờ bị Bố nắm áo lôi dựng lên táng cho một bạt tay vào mặt tóe lửa và mắng cho một trận: "Đơn vị giao cho anh sinh mạng bao nhiêu con người, anh vô trách nhiệm, không đôn đốc để anh em bỏ gác, nếu địch vào tập kích thì anh ăn nói như thế nào với cha mẹ anh em". 


Anh Thơi tự thấy Bố đánh và dạy như thế là phải và anh Thơi có nói với con, anh không bao giờ dám giận bố.


Mình cũng kể cho Bố Xườn nghe về những bài viết của mình trên Quân Sử VN, bố mừng lắm. Mình thuật lại các trận đánh, Bố khen"mầy nhớ dai thật". Gìờ gặp lại Bố mới biết thêm chính xácmột số tình tiết nữa. Bố nói trận đánh nở hoa trong lòng địch là Bố nhận nhiệm vụ dẫnD7 đi xen vào giữa hai đội hình địch để đánh từ trong đánh ra, chứ không phải đi lạc đường vào giữa cứ của địch như mình tưởng. Trinh sát và quân báo nắm rõ tổng số quân của F515 Pốt còn lại trên một ngàn tên, chúng đóng chia ra bốn cụm, mỗi cụm khoảng bốn đến năm trăm tên. Bố nhận nhiệm vụ đưa tiểu đoàn luồn êm qua giữa hai cụm của địch để đánh vào cụm khác. Vì vậy trước khi hành quân, chỉ cho mang đạn và cơm vắt, nước uống thôi, tất cả bỏ lại cứ, sau đó tập hợp và còn cho chạy tại chỗ để kiểm tra xem có nai nịt gọn gàng và còn phát ra tiếng động hay không, rồi mới hành quân. 


Bố cũng còn thắc mắc là tại sao trời sáng trăng nhìn rõ mồn một mà quân ta thì đội nón cối, bọn chúng đội nón mềm giống Trung quốc, tại sao nó thấy mình sắp hàng một đi cả Tiểu Đoàn ngang qua mặt nó, mà nó không nổ súng, nó ngồi đợi mình qua suối hết rồi nó lại nối đuôi theo mình, Bố không hiểu tại sao mà địch nó lại nhầm lẫn như vậy được. Lúc nầy mình mới nhắc lại tình tiết D6 của mình vừa mới bị bọn nầy đánh tan tác, chạy mất cả toàn bộ ba lô nón cối, bị chúng lấy và chúng cũng đội luôn nón cối chiến lợi phẩm. Cách vài hôm trinh sát mình phát hiện bên kia bờ suối có một hàng quân đội nón cối đang di chuyển song song với mình, trinh sát sáp vào bờ sông bị chúng bắn. Vì vậy nên khi thấy quân ta đội nón cối, bất ngờ xen vào giữa đội hình chúng đang chuyển quân nên chúng cứ tưởng lầm quân ta là đơn vị bạn của chúng. Đến khi ta qua hết bên bờ suối cao rồi, chúng kéo cả đám nối đuôi theo, tập trung đông nghẹt như chào cờ, vừa hút thuốc vừa cười vừa giỡn


Bố còn nhắc chuyện Cối 82 của Ngô Sanh đi sau cùng còn ngồi lại cởi giầy để qua suối cho khỏi ướt giầy, bố giậm chân hối thúc mới chịu qua. Ngô Sanh nhìn thấy địch cứ tưởng là du kích hay bộ đội K,qua khỏi suối còn hỏi Bố "sao kỳ nầy du kích theo ta có cả đàn bà nữa". Bố còn chửi Ngô Sanh "địch không đó, chết tới nơi bây giờ mà còn ở đó mê đàn bà". Nhưng sau đó Bố khen Ngô Sanh chỉ huycối 82 bắn nhanh và quá chính xác.


Bây giờ bố mới nói cho mầy biết, khi nhận nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm đó, Bố suy nghĩ rất nhiều, làm sao mà đưa anh em mình len lỏi giữa hai cụm địch được an toàn, nhưng cái may lớn là khi ta đến đó ngay lúc chúng đang chuyển quân, cái mạng của mấy bố con mình lớn hơn chúng.Khi lên núi Hồng, bây giờ gặp Bố mới biết là bọn địch xuống núi Hồng ở hướng nam, về hướng Biển Hồ, bị F9 của ta chận đánh. Khi trinh sát và Bố phát hiện ra đường mòn cũng leo xuống truyền núi, lúc đó C mình đi bọc hậu nên mình không biết, mình cứ mãi thắc mắc không biết bọn địch xuống núi đường nào. 


Bố còn nhắc: uổng cho B của mầy bắt hụt tay F phó củaPốt. Mình trả lời vớiBố: bắt hụt là phải rồi vì lúc đó tay sư phó nầy cạo đầu trọc lóc, cả thằng đệ tử cũng cạo đầu luôn, giả làm sư. Hai thầy trò sư giả nầy ở trong phum nơi C9 đóng quân cả buổi trời không ai biết, thấy nhà sư tu hành bộ đội không xét hỏi làm gì, đến khi hai thầy trò sư phó nầy xuống núi qua chốt gác do mình phụ trách, vừa mang bình bát tay vừa lần chuỗi, mình cho qua luôn. Hơn 15 phút sau, mặt trận mới điện lên: lệnh cho bắt khẩn cấp hai thầy trò sư giả nầy, mình dẫn hai anh em đuổi theo thì tìm không thấy nữa rồi.


Mình cho Bố biếtE747 mình có hai anh em được phong Tướng kỳ nầy, Bố Xườn cũng mừng cho anh em được tiến bộ. Khi mới gặp lại bố, mình gọi điện thoại ngay cho anh Đức B trưởng trinh sát, cho anh nói chuyện với Bố, anh Đức mừng quá đã gọi điện thông báo luôn cho một lô anh em trinh sát biết và cũng đang hẹn nhau để về với Bố ngày gần đây. Mình cũng có kể cho bố nghe về mấy anh em trên QSVN, là anh em C hoả lực của E 747 thường xuyên đi tăng cường cho D4 cũng rất muốn gặp Bố. Bố bắt mình phải ngủ lại với Bố vài hôm, nhưng vì mình chưa sắp xếp được công việc nên xin Bố về. Lần sau sẽ nhậu mút chỉ với Bố luôn.
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